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1 
LÃO TỬ, HỌ LÝ TÊN NHÍ, 
RA ĐỜI VÀO CUỐI THỜI XUÂN THU 


LƯU NGÔN: Đạo giáo từng có lịch sử vài ngàn năm, là 
tân giáo ra đời từ Trung Nguyên vào cuối thời Đông Hán. 
Đạo giáo lưu hành thời Đông Tấn Nam Bắc triều, hưng 
thịnh vào thời Đường Tống, đến thời Minh Thanh thì suy 
vi. Ngày nay Đạo giáo vẫn còn ảnh hưởng nhất dinh trong 
xã hội Trung Quốc. Văn hóa Đạo giáo đã trở thành một bộ 
phân quan trọng, gắn bó với nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc. 

Bất kỳ một nền tôn giáo nào cũng đều bắt nguồn từ 
một loại tư tưởng, Đạo giáo sinh ra và phát triển ở Trung 
Quốc, coi trước tác của ngài - Đạo Đức Kinh - với năm ngàn 
lời là kinh điển. Dân gian sùng bái ngài và Phật Đà, tôn là 
thánh nhân. Tín đồ Đạo giáo gọi ngài là Lão Quân, là Thái 
Thượng Lão Quân, xưng ngài là tó sư sáng lập nên Đạo giáo, 

Là người khởi xướng tư tưởng Đạo gia, được tín đồ 
Đạo giáo thần thánh hóa, ngài trở nên thần bí, làm cho dân 
chúng bình thường kính trọng nhưng không đám gần. Ngày 
nay mời ngài bước xuống đàn tế, nghi ngút khói hương, vén 
bức màn thần bí, ké cho mọi người nghe những câu chuyện 
lúc sinh thời, trở lại đúng với con người từng sáng lập nên hệ 
thống tư tưởng Đạo gia. 
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ГАО TỪ: Mấy lời mở đầu chân thành của ông nghe 
mà cảm động. Việc hậu thế thờ cúng ta trên đàn tế cao 
cao, coi ta là thần thánh, thực ta không ngờ tới. Nhưng dù 
sao thì ta cũng thấy rất vui khi hậu thế tán thưởng và mở 
rộng mớ lý luận tư tưởng của ta, được người trong Đạo 
giáo sử dụng và phát huy. 

LƯU NGÔN: Trong dân gian, miếu thờ Khổng Tử thật 
đồ sộ, còn cung điện của ngài thì hun hút, vời vợi. Khổng Tử 
chú trọng lý luận chính trị, ngài di sâu vào tự nhiên, vũ trụ, là 
nhà triết học điển hình. Mọi người đều quen biết Khóng Tử, 
đời trước, hậu thế hoặc môn sinh đệ tử, có thể kể rõ nhiều 
câu chuyện lúc sinh thời. Còn ngài, một "Quản tử ẩn cư”, 
nhiều câu chuyện lúc sinh thời còn náu mình trong lớp mây 
mù của lịch sử. 

Chỉ riêng có thái sử, ngài Tư Mã Thiên ghi chép được 
một ít chuyện về ngài. 

LÃO TỬ: Ngài thái sử đã nói như thể nào? 

LƯU NGÔN: Thái sử nói ngài ở xóm Khúc Nhân, làng 
Lệ, huyện Khổ, nước Sở. Ngài họ Lý tên Nhĩ, tự là Đam. 
Ngài từng là sử quan, giữ tàng thất nhà Chu. Lúc đó, Không, 
'Tử có đến thăm ngài. 

LÃO TÚ: Ông thái sử nói rất đúng. 

LƯU NGÔN: Nơi sinh ra ngài lúc trước, nay thuộc phía 
bắc sông Qua, trấn Hào Châu, An Huy. Ngài có thể nói 
qua về các thành viên trong gia đình chăng? 

LÃO TỬ: Được thôi! Ta sống với ông nội. Cha ta đã bỏ 
đi nơi khác khi mẹ ta mang thai ta, về sau không còn tin tức 
gì nữa! 
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LƯU NGÓN: Truyền thuyết kể rằng, khi một thánh 
nhân ra đời, thường có những điềm lành báo trước. Như 
mẹ Khóng Tử từng nám mơ, mơ thấy một tiên nữ dắt kỳ 
lân đến tặng. Ít lâu sau bà sinh ra Khổng Tử. Còn ngài, lúc 
ngài ra đời có chuyện gì chăng? 

LÃO TỪ: Mẹ ta từng cảm thấy có ngôi sao băng trên bầu 
trời lồng lộng nhập vào người. Bà mang thai suốt trong mười 
một tháng và sinh ra ta dưới gốc cây lý ở trong sân. Do đẻ 
khó, nên ta ra đời chẳng được bao lâu thì mẹ ta qua đời, thực 
bất hạnh! Ông nội nói, ngày mà mọi người trong thôn đến 
nhà mừng ta ra đời, cũng là ngày tang lễ của mẹ ta. 

LƯU NGÔN: Ngài có người mẹ thực vi đại! Trong thần 
thoại có nói, lúc ngài ra đời thì râu tóc đã bạc phơ. Thực vậy 
không? 

LÃO TỪ: Nói đầu tóc bạc phơ là sai. Có điều lúc đó, ta 
cũng có mấy sợi ría mép bạc trầng, 

LƯU NGÔN: Như trên đã nói, ngài họ Lý, tên Nhị, tự là 
Đam. Nhưng vì sao ngài lại có tên là "МЫ". 

LÃO TÚ: Lúc ta ra đời, ngoài mấy sợi ria mép ЕИ 
còn có đôi tai rất lớn, lớn quá khố. Bấy giờ cả cha lăn mẹ đã 
bó ta, Người thân duy nhất còn lại là ông nội. Ông nội đã 
già, là người được tôn trọng nhất trong họ, phải đặt tên cho 
ta. Ông nội cho rằng, người có tai to là người nhân hậu, có 
phúc có phần, đại phú đại quý. 

Đặt tên không khó. Trong trời đất có ối thứ có thể lấy 
để đặt tên. Nhưng theo ông, không thứ gì bao quát được đôi 
tai to của ta. 
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Một diéu khác, ta sinh ra dưới gốc cây lý, tő tông họ Lý 
đã vun trồng nó từ mấy đời. Hàng trăm năm пау, trải đủ 
xuân, hạ, thu, đông, đãi đầu mưa nắng, cây lý đa chứng kiến 
bao cảnh tang thương của đời người. Không phải ngẫu 
nhiên ta sinh ra ở đó. Ông nội coi ta là báu vật mà trời xanh 
đã ban tặng. Thế là ông nội cho ta tên Lý Nhĩ, tự là Đam. 

LƯU NGÔN: Đam có nghĩa là tai to. Người ta thường 
nói "Tai to là có phúc". Nhất định ngài có phúc lớn. 

LÃO TỪ: Nói là có phúc là nói cho vui thế thôi! Từ nhỏ, 
nhiều lúc nắng mưa, bệnh tật, ta không còn sự ôm ấp che 
chở của cả cha lần mẹ. Không những thế, tai to còn gây cho 
ta bao nỗi phiển hà. 

LƯU NGÔN: Ngài có thể nói rõ hơn? 

LÃO TỬ: Thời đó có nhiều người, người làng, người 
trong xóm, những người xa lạ qua đường, nghe nói ở Khúc 
Nhân có đứa trẻ tai to thì đều tò mò tìm đến để xem. Mấy 
người vô ý đã chỉ trỏ, bình luận làm ta rất phiền lòng, Có điều 
được ông nội dạy dë, từ nhỏ ta đã hiểu, phải bình tinh hòa 
hảo với người khác thì mọi phiền muộn, thị phi sẽ biến mất. 
Đối với những người đó, dù là lớn hay bé, ta đều lấy lẽ mà xử 
sự. Nhưng điều đáng nói ở đây, chính thái độ đúng mực ấy, 
đã giúp ta rất nhiều, sau này ta trở thành sử quan giữ tàng thất 
nhà Chu. 
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п 
QUA VIỆC MUA HOA МАО ĐƠN LÚC NHỎ, 
TA HIỂU ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU 


LƯU NGÔN: Thưa Lão Đam, phần trước да nói, ngài ra 
đời vào cuối thời Xuân Thu, chừng trước hoặc sau thế kỷ 
thứ VI trước Công nguyên, ở bờ bác sông Qua, huyện Khổ, 
nước Sở, nay là Hào Châu, An Huy. Nghe nói từ bé, ngài đã 
là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết giữ chữ tín, thường cảm thông 
và giúp đỡ những trẻ nhỏ ốm đau khác, giúp đỡ bà con 
chòm xóm nhiều việc. Đồng thời ngài còn là đứa trẻ, luôn 
biết động não, chăm chỉ học hành; làm việc gì cũng chu đáo, 
được bà con xung quanh hết sức yêu mến. Mong ngài cho 
biết, nguyên nhân nào đã khiến ngài thấu đáo, minh màn 
như vậy? 

LÃO TỪ: Khúc Nhân, quê hương ta là vùng đất có hoa 
mẫu đơn nói tiếng. Một hôm có người đưa cây mẫu đơn vào 
bán ở trong thôn. Ta cùng lü trẻ dó xô lại xem. Người bán 
hàng trải một mảnh vải đỏ trên nền đất rồi bỏ cây từ trong 
chiếc túi vải ra rao bán: "Hoa mãu đơn ánh hồng rực rỡ, tù 
xa đã thấy có hương thơm, từng bông hoa to như chiếc bát, 
mua hoa ai nấy đều hài lòng". 

LƯU NGÔN: Người bán hoa rao hàng thật khéo! 

LÃO TỪ: Nghe lời người bán hàng, ta mua về một cây 
hoa trồng ở trong sân. Mấy hôm sau cây màu don đã đâm 
chồi, mọc lá. Ta rất mừng, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cé 
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hoa. Sau lúc nhìn kỹ lại mới гб, không phải là cây hoa 
mẫu đơn. 

LƯU NGÔN: Kẻ bán hàng kia nói cứ như thực! Kết quả 
lại là mẫu đơn giả. Không nên са tin vào lời nói hay. 

LÃO TỬ: Mùa xuân năm sau lại có một người bán cây 
mẫu đơn khác. Ta bước tới hỏi: "Chú bán mẫu đơn thực hay 
giả?" Người bán hàng trừng mát, bực bội nói: "Giả hay thật 
đều ở đó, mua hay không tùy ngươi!". Nghe xong, ta nghĩ: 
người này trực tinh, nói năng bó bã, khác với kẻ đối trá. Thế 
là ta mua một cây về trồng ở trong sân. Sau máy hôm, gốc 
mẫu đơn nảy mầm thành một cây con. Cuối cùng thì hoa 
mẫu đơn đã nở, to bằng cái bát. 

LƯU NGÔN: Một người bán hàng thực thà, có sao nói 
vậy. Nên tin vào lời nói bó bã. 

LÃO TÚ: Từ việc mua bán mẫu đơn, ta rút ra được một 
chân lý: "Tin lời bó bã, không tin lời hoa mỹ”. 

LƯU NGÔN: Người đời sau goi trước tác Đạo Đức Kinh 
của ngài là Lão Tt Trong chương cuối của Lao Tử, ngài viết 
những câu tựa như cách ngôn. Phải chăng đó là lời tổng kết 
qua các sự kiện trên? 

LÃO TỬ: Đúng! Trong chương thứ tám mươi mốt Lão 
Tủ, ta từng viết: 

“Tin lời bë bã, không tin lời hoa mỹ. 
Người tốt nói dỡ, người không tốt thường nói khéo. 
Người trí, ít ra vé, người ra vë là người không trí. 
Thánh nhân không tích cóp, càng vì người, 

mình càng có. 
Càng cho người, minh càng có nhiều. 
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Đạo trời chỉ có lợi không có hại. 
Dao của thánh nhân, làm việc không 
vi tranh giành với người khác” 
LƯU NGÔN: Lời nói của ngài bao hàm nhiều ý nghĩa sâu 
xa. Theo văn bối thì đó là những lời dạy về chuẩn mực cao 
nhất của hành vi nhân loại, như lòng tin, sự thành thực, nói 
năng phải lẽ, làm lợi cho dân mà không tranh giành. Chuẩn 
mực cao nhất của đời người là biết kết hợp giữa chân, thiện, 
mỹ, mà sự chân thành là hạt nhân. Đó là những tư tưởng biện 
chứng đơn giản nhất. Có thể nói, đó là tiêu chuẩn đạo đức 
nhằm đánh giá hành vi của nhân loại. 


ш 
YÊU MẾN NHẤT VĂN LÀ DÒNG NƯỚC SÔNG QUA 


LƯU NGÔN: "Đẹp hay không đẹp cũng là dòng nước 
quê hương; thân hay không thân cũng là người một chốn". 
Nghe nói sông Qua ở quê hương ngài là một dòng sông rất 
đẹp, ngài yêu quê hương mình chăng? 

LAO TỬ: Ta yêu mến nhất sông Qua từng nuôi đường 
ta, yêu mến nhất mảnh đất Khúc Nhân có nhiều hoa mẫu 
đơn. Mùa xuân, nước sông tràn vào những cánh đồng, đất 
đai phì nhiêu, lúa mạ xanh tươi, vạn vật luôn đâm chồi nảy 
lộc. Mùa thu là mùa khô hạn, mùa màng sắp thu hoạch cũng 
đang cần nước, Những người nông dân chất phác, lương 
thiện lo phủ phục дар đầu tế thần cầu mưa. Ngẫu nhiên có 
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nhiều lần trời làm mưa thì Ба con đã vui mừng nhảy múa, 
hoan hô cuồng nhiệt. Thuở nhỏ, ta đã nhiều đêm thức trắng 
cùng dân làng mở hội cảm tạ thần, trời đã cho mưa. 

LƯU NGÔN: Nước là nguồn mạch của nông nghiệp, là 
gốc rẻ để nhân loại sinh tồn. Không có nước thì không có 
vạn vật, không có nước thì làm gì có nhân loại. Đó là chân lý 
của ngàn đời. 

LÃO TỪ: le) quê, trâu bò sau một ngày vất vả đã uống 
lấy uống để mấy ngụm nước, hai cánh mũi phập phồng vẻ 
như ngon lành lắm; người nông dân từ ngoài đồng trở về, 
uống một bát nước lạnh, đã сат thấy thư thái. Nước giá trị 
đến nhường ấy! Vạn vật, nhân loại đều cần nước. 

Nhưng ngày lại ngày, dòng nước văn lững lờ trôi. 
Không hë muốn thể hiện mình, cũng không muốn mọi 
người phải tán thưởng. 

LƯU NGÔN: Nước là mềm yếu nhất, nhưng lại có thể 
xuyên thủng một hòn đá. "Nước chảy đá mòn”; nước bé 
ngoài tuy yếu đuối, nhưng lại có sức mạnh không gì ngăn cản 
nổi! “Tiên sinh, ý ngài thế nào? 

LÃO TỬ: Quả đúng như vậy! Nước có nhiều đức tính 
tốt đẹp, không tranh giành, hiếu thắng, biết nhân chịu để 
nhường nhịn. Gặp đá cản đường, nước vòng sang lối khác 
và âm thầm chảy mãi. Nước còn biết khiêm nhường, luôn 
ћу vào chó trũng, dù cho ở đó có rất nhiều rác rưởi, nước 
гап không từ. Nước ở càng sâu càng tiếp nhận được nhiều 
lòng chảy nhỏ, hình thành nên nhiều hồ, đầm lớn. Bể 
tgoài thì nước là mềm yếu, nhưng ngày lại ngày nước chảy 
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làm vỡ đê; những giọt nước li tỉ từ mái gianh nhỏ xuống có 
thể làm lð chỗ cả một viên đá xanh. 

LƯU NGÔN: Trong chương thứ bảy mươi tám của Lao 
Tử, ngài đang ca ngợi mỹ đức của nước. 

LAO TỬ: (Lão Tử xúc động đã ngâm nga mấy câu): 

Thiên hạ, nước là тёт yếu nhất, 
nhưng bao nhiêu ké khỏe, 
Chẳng dễ gì thẳng được. 
Mềm thăng cứng yếu thắng mạnh. 
Moi người tuy biết cå, nhưng khó làm theo! 

LƯU NGÔN: Bề ngoài thì nước là mềm yếu, hạ tiện, 
nhưng nước có thể xuyên thủng đá, ngập đồng ruộng, cuốn 
dó nhà cửa, không sức mạnh nào ngăn được nước, thắng nói 
nước. Vì vậy ngài tin rằng, vật mềm yếu có thể thắng nổi vật 
cứng rắn. Có người cho rằng, hai chữ "Nhu nhược” mà ngài 
nói là một biểu hiện của "Nho nhược", Quan điểm đó đã 
chính xác chưa? 

LÃO ТО: Nhu nhược không phải là biểu hiện của nho 
nhược. Nhu nhược có sức sống của riêng mình, không hư 
nhược, yếu đuối mà là mềm mại, dẻo dai, đang luôn phát 
triển, trưởng thành và nhất định sẽ chiến thắng mọi "sức 
mạnh" khác. Nước chảy chó trũng, châng sạch sẽ gì, nhưng 
có thế mới giữ được địa vị của mình, có được sức mạnh cần 
thiết. 

Trong cách xử thế ở đời, lẽ nào lại không nên như vậy? 


(14] Luu Ngôn 


у 
CÂU CHUYỆN CÓ VÀ KHÔNG 


LƯU NGÔN: Ngài thường qua những việc cụ thể, phát 
hiện ra những chân lý trừu tượng? Theo văn bối, học thuyết 
của ngài thường từ cụ thể đến trừu tượng, từ nhận thức cảm. 
tính đến nhận thức lý tính và như vậy không khỏi có người cho 
là huyền hoặc. 

LÃO TÚ: Đúng vậy. Một số người trong thực tế cuộc 
sống chỉ chú ý tới cái hiện có và tác dụng của nó, xem 
thường những cái chưa có, 

LƯU NGÔN: Ngài đã phát hiện ra quan hệ giữa "Có" và 
"Không" như thế nào? 

LAO TỬ: Từng có một câu chuyện thế này: 

Nhà ó dưới quê thường được xây bång đất. Hàng пат 
26 vào mùa đông, người ta thường đóng những viên gạch 
sàng đất. Gạch khô thì xếp thành một đồng, trông bề ngoài 
giống như một căn phòng nho nhỏ, khi nào dựng nhà mới 
lùng tới. Ta và lũ bạn thường chơi trò trốn tìm quanh 
1hững đống gạch đó. Có lúc muốn trốn hån vào bên trong, 
hưng đất thì chắc, lại không có cửa. Ta nhìn kỹ lại đồng đất 
rà nghĩ thầm: "Sao lại không có cửa? Chác thật, nhưng phải 
ông thì mới có chỗ trốn!” 

Một lần đang ăn cơm ta lại nghĩ: "Nếu cái bát là một 
thối thì đựng cơm dựng canh sao được)”. Mấy hôm sau, ta 
heo người lớn đến một lò nung bát đĩa. Người lớn đầy chiếc 
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xe cút Кї. Nhìn bánh xe cứ chuyển động mãi, ta Му làm lạ. 
Người lớn cho hay, giữa bánh xe có một vòng rỗng, sau khi 
lắp trục vào, người đấy, bánh xe quay quanh chiếc trục đó. 
Nhưng văn còn nhiều điểu ta chưa hiểu: "Nếu ở bánh xe 
không có chỗ rỗng thì sẽ ra sao?” 

LƯU NGÔN: Phải chăng từ ba ví dụ cụ thể là nhà cửa, 
bát đĩa, xe có mà ngài đã tìm được mối quan hệ giữa "Có" và 
"Không"? 

ТАО ТО: Sau nhiều lần прат nghĩ, suy tính, ta dán hiểu 
ra một chân lý: Không tức là không có, nhưng nếu không có 
nó thì mọi vật trở nên vô nghĩa. Trong phòng ở phải có 
khoảng không, bát đĩa phải có phần róng, bầu xe cũng phải 
тбпр. Tác dụng của không thật to lớn! 

LƯU NGÔN: Vì vậy, trong chương thứ mười một Lão 
Tử, ngài nêu rõ mối quan hệ lăn nhau giữa "Có" và "Không" 
tức là giữa sự vật và cái phần rỗng không. 

LÃO TỬ: Mong các vị thưởng thức nguyên văn của 
chương thứ mười một: 

"Ва mươi nan góp lại một bầu, 
Bầu răng mới thành xe. 
Nhói đất làm våt dụng, 
Vật có rỗng mới được dùng. 
Phòng ở phải trổ của, 
Của là våt rũng nên mới thành phòng. 

Bởi vậy: 

Thuận tiện là ở chữ có, dùng dược là ở chữ không” 
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LƯU NGÔN: Xe là đế chở hàng hóa; vật dung để đựng 
vật phẩm; nhà cửa giúp con người có chỗ ở. Xe, vật dụng, nhà 
ở đem lại biết bao thuận tiện cho con người. Bánh xe được 
cấu thành từ nan hoa và bầu хе, tất cả những cái đó gọi là 
"Có", bộ phận rỗng ở bảu xe gọi là "Không". Bầu xe không 
rông thì xe không đi được, nói chi tới chuyện vận chuyển 
hàng hóa, những cái gọi là "Có" cũng mất hết tác dụng. Vật 
dụng nếu không có phần rồng, tức là không có cái "Không" 
thì đựng vào đâu, tuy gọi là "Có" nhưng chẳng có tác dụng. 
Nhà cửa cũng vậy, nếu không có những phần rỗng, tức là cửa, 
cửa số thì làm gì có lối vào ra, có ánh sáng, có không khí lưu 
thông thì ở sao được. Rõ ràng là phần rỗng của căn phòng đã 
có tác dụng rất lớn. Vì vậy, Lão Đam đã khéo léo làm rõ mối 
quan hệ biện chứng giữa "Có" và "Không". 


у 
ТНЕО THẦY THƯỜNG TUNG 
HỌC TẬP LỄ NHẠC 


LƯU NGÔN: Qua cuốn Lão Tử, thấy ngài đã quan sát 
:ất kỹ về xã hội, về nhân sinh. Mọi thứ trên đời nếu thuộc về 
cẻ mạnh thì thường là những thứ chết, ngược lại thuộc về 
sgười yếu thì đều là thứ sống. Vì vậy ngài mới khuyên mọi 
›gười, ở đời không nên y vào thế mạnh, ức hiếp người khác 
nả nên hòa thuận, khiêm tốn, tự luyện cho mình cách xử 
hế hay ho hơn. 


Фат дао әй ло Tế [17] 


1АО TỬ: Ta phải cảm tạ sâu sắc thầy Thường Tung. 
Nhờ thầy ta hiểu được những quy luật sâu xa, hiểu được 
quan điểm giữa mạnh và yếu, học được nhiều điều về lễ, 
nhạc. 

LƯU NGÔN: Theo sử sách, Thường Tung là bậc thầy 
tinh thông lễ nhạc Ân Thương, học vấn uyên bác, đã giúp 
ngài được nhiều tri thức. 

LÃO ТО: Ó chỗ tiên sinh, ta đã học được nhiều điều. 
Một lần tiền sinh ốm, ta tới thăm. Tiên sinh đã bảo ban ta 
mọi điều mà tiên sinh có được. Lúc ở bên giường, ta hỏi: 
“Tiên sinh còn điều gì muốn dạy học trò nữa không?" 

Tiên sinh nói: "Dù ngươi không hỏi thì ta cũng dạy che 
ngươi. Khi về tới quê hương thì phải xuống xe. Điều 46 
ngươi đã biết chưa?" 

Та đáp: "Phải xuống xe là đế biểu hiện tấm lòng không 
quên gốc рас? " 

Tiên sinh vui mừng, nói: "Đúng, đúng!" 

Tiếp đến, tiên sinh lại hỏi: "Lúc gặp một cây có thụ tc 
lớn, phải cúi đầu, khom lưng, bước gấp, ngươi hiểu vì sac 
không?" 

Ta nghĩ một chút rồi đáp luôn: "Phải làm vậy là để biểu 
thị tám lòng tôn kinh các bậc tiền bối?" 

Tiên sinh lại tỏ ra vui mừng: "Đúng, đúng!" 

LƯU NGÓN: Một người thông mình, ham học như ngà 
thì hån là tiên sinh phải hết sức vui mừng. 

LÃO TỪ: Lúc đó tiên sinh nghĩ ngợi một lát rồi hı 
miệng rõ to cho ta nhìn và hỏi: "Lưỡi có còn ở đấy không?" 
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Та đáp là vẫn còn. Tiên sinh lại hỏi: "Thế răng có còn 
không?" 

Ta lại đáp: "Không còn!" 

Tiên sinh nhìn ta rồi nói: "Người có hiểu vì sao ta lại 
hỏi như vậy không?" 

Ta đáp luôn: "Thầy tuổi cao, nhưng lưỡi văn còn, 
chẳng phải vì nó là vật mềm sao? Răng thì rụng hết vì chính 
nó là vật cứng?" 

LƯU NGÔN: Chỉ với một câu ngài đã nêu rõ được nhận 
thức cơ bản về cuộc sống. | 

LÃO TỪ: Tiên sinh nghe xong rất đỗi vui mừng: "Đúng, 
đúng! Ngươi hiểu như vậy là hoàn toàn đúng. Lưỡi mềm 
nên tón tại lâu, răng cứng nên chóng rụng. Nhưng chân lý 
đó không chỉ đúng với lưỡi và răng mà vạn vật, vạn sự trong 
thiên hạ đều như vậy cả! Ngươi hiểu được như vậy là tốt. 
Thế là ta đã dạy cho ngươi điểu cơ bản cuối cùng. Ngươi đã 
học xong! 

LƯU NGÔN: Qua lời Thường lào tiên sinh có thể hiểu 
ra một điều, khiêm nhường là điều quan trọng trong giữ lễ, 
quyết không thể tự cao tự đại. Nếu một người cho mình là 
tài ba, y thể nhục mạ người khác, mượn cớ ép người, thì kết 
quả mọi người chỉ sợ mà không phục. Người đó ngày càng 
có nhiều địch thủ, cuối cùng tránh sao khỏi thất bại. Một 
người khác tuy mạnh mẽ, tài ba hơn người, nhưng biết 
khiêm nhường, tỏ ra thua kém nhiều người thì người này sẽ 
lắm bạn, sự nghiệp sẽ được hoàn thành nhanh chóng. 

LÃO TỬ: Rất đúng! Đối với con người, quan trọng nhất 
là lẽ và sự khiêm tốn, đó là hạt nhân của tất cả. Trong những 
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năm tháng loạn lạc, người tỏ га mạnh mẽ, hiểu thăng thì sớm 
tiêu vong; những người khiêm tốn, biết giữ lễ thì tồn tại. Một 
số người bản chất vốn khỏe mạnh, nhưng vì kém đường, 
dưỡng sinh mà phải chết yếu. Lúc người thân đến thay quần 
áo, khâm liệm, cảm thấy rất khó khăn vì tay chân người chết 
đã cứng do. Một đứa trẻ mới sinh, tay chân mềm mại, tưởng 
như yếu đuối, nhưng chính lại đang phát triển, ngày một 
mạnh mê hơn. 

LƯU NGÔN: Ngài đã thổ lộ những suy nghĩ của mình ở 
chương thứ bảy mươi sáu trong cuốn Lão Tử, 

LÃO TỪ: Ở chương thứ bảy mươi sáu ta đã viết: 

“Người mới sinh thì mêm yếu, 
nhưng khi chết thì cứng, manh, 

Cây có mới mọc thì mêm mai, 
nhung khi chết thì khô héo. 

Nên: 

Cing và mạnh là bạn của chết, 
Mềm và yếu là bạn của sống.” 

LƯU NGÔN: Ngài luôn chủ trương coi trọng sự mềm 
yếu. Qua quan sát những hiện tượng xã hội và tự nhiên. Ngài 
đã có những suy nghĩ đó. Dù là mềm yếu hay cửng mạnh, dù 
là "Bạn của chết" hay "Bạn của sống" cũng đều là nhân tố nội 
tại của sự vật biến hóa, phát triển, đang phát huy tác dụng. 
Những suy nghĩ này chỉ rõ, những vật cứng mạnh đang mất 
đi cơ hội sống, những vật mềm yếu thì đang tón tại và tiếp 
tục phát triển. Đó là những biểu đạt đầy trí tuệ. Qua những 
hiện tượng xã hội và tự nhiên, ngài đã báo đến mọi người, hy 
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vọng họ không thể hiện sự đột xuất, lúc nào cũng tranh 
giành hiếu thắng. 


м 
LÀ SỬ QUAN СІС TÀNG THẤT 


LUU . ON: Trải bao vật đối sao dời, mấy độ xuân thu 
luân chuyên, học thức, nhân phẩm, suy nghĩ của ngài đã 
phong phú và thành thục, phải chăng vì thế mà triểu đình đã 
nhiệm dụng ngài là sử quan giữ tàng thất? 

LÃO TỪ: Đúng vào lúc sử quan triêu Chu còn khuyết, 
triểu đình mới chọn ta vào chân đó. 

LƯU NGÔN: Công việc của sử quan giữ tàng thất là 
những gì? 

LÃO TỬ: Sử quan giữ tàng thất hồi đó ngang như người 
quản lý thư viện quốc gia ngày nay. Công việc lúc bấy giờ đã 
giúp ta có điều kiện nghiên cứu, học tập rất tốt. Hầu hết 
kinh điển, trước tác trong thiên hạ đều lưu giữ trong tàng 
thất, ta khác nào như cá gặp nước. Thượng Thư là một trong, 
những cuốn sách ta thích nhất. 

LUU NGÔN: Thượng Thư là cuốn sách ghi chép văn bài, 
lời nói của người thống trị cao nhất trong buổi đầu nhà 
Chu; bao hàm đầy đủ tinh thần thời đại và rất nhiều chân lý 
sâu xa. 

LAO TÜ: Đọc Thượng Thư, ý thức tư tưởng của ta trở 
xên phong phú. Trong Thượng Thư - Đại Vũ Mó nói: "Nhân 
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tâm nguy hiểm, đạo tâm huyền diệu, phải tập trung chuyên 
chú, mới thấu hiểu được". Y muốn nói: Người có tu tâm dễ 
nguy hiểm, đạo tâm thì huyền diệu đến khó hiểu, chỉ những 
ai thành tâm quyết chí, biết giữ đạo thì mới nhận thức được 
đạo lớn, chuyển nguy thành an, mới khuôn xử tốt nhân sinh, 
trị lý tốt xã hội. 

` LƯU NGÔN: Những câu cách ngôn trong Thượng Thư 
đã gợi mở cho chúng ta rất nhiều. 

LÃO TỬ: Lúc trước ta luôn nghĩ tới một việc: vạn vật 
trong vũ trụ từ có, không cùng sinh, từ chính phản cùng 
tựa, luôn luôn có hai mặt, chúng luôn chuyến đổi, biến hóa 
thì con người làm sao nắm vững được chúng? Nhận thức 
được điểm này lại lược bỏ mất điểm khác; nám được hiện 
tại thì bỏ mất quá khứ và tương lai. Nhận thức của con 
người cứ їйїп quán, không hiếu được đạo lớn; dù có nói 
nhiều đến chân lý thì cũng chỉ là những hiểu biết về một 
điểm nào đó mà thôi, phải chăng đó chính là cái khó hiểu 
của đạo tâm? Bây giờ thì đã có cách, tức là phải nắm được 
điểm giữa, điểm chính. Nắm được điểm chính của đạo mới 
tránh được phiến diện, lệch lạc, mới có thể thấu hiểu được 
vũ trụ bao la, huyền diệu. 

LƯU NGÔN: Và ngài đã biểu đạt biện pháp có tính 
nguyên tắc đó trong Lão Tứ? 

LÃO TỬ: Đúng vậy. Trong chương năm cuốn Lão Tử ta 
đã viết thé này: 

“Trời đất không nhân, không ái, 
coi van vật chàng ra gl, 
Thánh nhân cũng vậy, coi trăm họ chẳng ra gì 
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Khoảng giữa trời đất, khác gì chiếc ống thông gió? 
Động vào nhiều, thì gió cảng lắm. 

Càng nói nhiều thi càng không nói hết được! 

СМ bằng cứ yên lặng là hơn.” 

LƯU NGÔN: Vào cuối thời Xuân Thu thiên hạ đại loạn, 
trăm họ lầm than. Ngài đối chiếu xã hội đương thời với quan 
điểm của bản thân, nhằm đưa ra tư tưởng chính trị xã hội của 
mình là "Vô vi nhi trị". 

LÃO TỬ: "Vô vi nhi tri" là một trong những nội dung 
quan trọng trong Lão Tử. Như "Trời đất không nhân 
không ái”, trong chương năm chỉ rõ trời đất là một tồn tại 
mang tính tự nhiên, vật lý, không bao hàm cảm tính, lý tính 
của nhân loại; vạn vật trong trời đất phải vận hành theo 
đúng quy luật của tự nhiên. Trời đất vô vi, vạn vật, vạn sự 
cứ sinh trưởng và biến hóa theo quy luật phát triển của giới 
tự nhiên, không cần có mệnh lệnh và sự sắp đặt của bất kỳ 
một vị chúa té nào coi mình hơn cả tự nhiên. 

LƯU NGON: Ngài đã từng nói rõ về vấn để này qua hai 
sự kiện trong cuộc sống của mình. Một, người ta đã lấy cỏ tết 
thành chó dùng cho việc cúng tế. Cúng tế xong, con chó liền 
bị vứt. Cũng vậy, thánh nhân không nên thiên lệch, phải công 
bằng với vạn vật trong trời đất. Tức là người thống trị thánh 
minh không nên có chỗ nặng chỗ nhẹ đối với trăm họ, phải 
đối xử bình đằng, để họ được sắp xếp cuộc sống riêng theo 
nhu cầu của từng người. Hai, sử dụng chiếc ống thông gió, chỉ 
cần động vào là có gió ra ngay, không cần phải hết hơi, hết 
sức. Khoáng giữa trời đất giống như chiếc ống thông gió, 
hoàn toàn là rỗng, giật càng mạnh thì gió càng nhiều, 
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LÃO TÚ: Thông qua hai ví dụ đó, ý ta muốn nói: Nói 
nhiều nhưng không thể nói hết, chỉ bằng cứ yên lặng. Chính 
lệnh của chính quyền càng phiền phức, Һа khắc thì càng 
nhanh tới tiêu vong, chi bằng cứ giữ lấy trạng thái bình 
thường vô vị, thì vạn vật luôn được sinh trưởng, biển hóa. 

LƯU NGÔN: Vì vậy ngài cho rằng, là thánh nhân - 
người thống trị lý tưởng, nên tuân theo quy luật tự nhiên, 
theo tư tưởng vô vi nhi trị, để trăm họ tự làm tự nghị, tiếp 
tục sinh tồn mà không cần có thái độ, biện pháp can thiệp. 
Những người thống trị như vậy tất sẽ được dân chúng tán 
thưởng và gần gũi. 


уп 
ĐỌC THƯỢNG THU HIU ĐƯỢC 
ĐẠO DƯỠNG SINH 


LƯU NGÔN: Theo văn bối thì ngài cũng coi trọng đạo 
dưỡng sinh. Theo ngài thì đời đẩy những cam bấy, sinh 
mệnh luôn bị uy hiếp. Vì vậy ngài chủ trương luôn phải thận 
trọng, không nên bước vào vòng nguy hiểm. Không nên làm 
g là an toàn nhất, tính mệnh được đảm bảo nhất. 

LÃO TỬ: Ta từng nói về hai loại dưỡng sinh. Ó chương 
thứ năm mươi trong Lão Tử ta đã giải thích khá rõ. Hãy xem 
nguyên văn dưới đây; 

“Ra đời là sống, vào đất là chết, 
Có tới ba phân mười số người là trường thọ 
Có tới ba phân mười số người là chết yếu. 
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Cũng có ba phân mười số người lë ra có thể 
sống lâu hơn nhưng đã di vào chỗ chết. 

Vì sao уйу? 

Vì số người đó dà ăn uống quá đột 

Nghe nói có người biết giữ mạng sống, 

Đi đường không gặp thú dữ, mãnh hỗ, 

Vào quân không phải ra trận. 

Thú không húc, 

Hö không vô, 

Dao thương chưa đến lượi. 

Vì sao vậy? 

Vì người dó chưa di vào chỗ chết." 

LƯU NGÔN: Lúc đó ngài là sử quan giữ tàng thất nhà 
Chu, sao ngài lại có được nhận thức đó? 

LÃO TỪ: Cuốn Thượng Thu- Thuấn điển đã gợi ý cho ta 
diéu đó. Nghe nói Nghiêu đã từng tìm hiểu về Thuần, để 
Thuần ở chân núi. Một hôm mưa to gió lớn, sám chớp ẩm 
ầm, mưa như trút nước, Thuấn vẫn trấn tĩnh như không, 
không nghe thấy sấm chớp, không biết có mưa gió. Ta gấp 
sách lại và dám mình vào trong suy nghĩ: Vì sao con người 
có thể không có biểu hiện gì trong một hoàn cảnh ác liệt 
như vậy? Có thể trong lòng người đó không coi sống chết là 
gì cả? Người không quan tâm tới sống chết là người hiểu rõ 
ý nghĩa sự sống nhất, người biết dưỡng sinh nhất. Từ đó ta 
liên tưởng rằng, một người giống như Thuấn, không quan 
tâm tới sống và chết thì đù đi tới đâu, gặp thú dữ hay mãnh 
hổ, cũng coi như không thấy gì cả, không sợ hãi, thú dữ 
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không dám dùng sừng, mãnh hó không dám dùng vuốt. 
Một binh sĩ ra trận giao chiến, coi như không nhìn thấy vũ 
khí của đối phương, xông trận như xông vào chó không 
người, thì người đó sẽ không bị sát thương, như vậy là quên 
mình, căng là uy lực của chữ "Không". 

LƯU NGÔN: Nghe ngài nói, văn bối muốn báo với độc 
giả rằng, ngài sinh ra trong thời loạn, đâu đâu cũng là nguy cơ 
của con người, tính mệnh bị uy hiếp từng giờ từng phút, nên 
ngài mới chủ trương, để bảo vệ con người không cần đến 
chiến tranh cướp bóc. Con người không cần đến cuộc sống 
xa xỉ. Phải bình tĩnh, không bày đặt thêm gì nữa, không bừa 
bãi, không thương hại người khác. Tất cả phải sống cho đúng 
đạo, Người khác cũng không có cớ gì để ra tay với mình. Có 
như vậy mới loại bỏ hết được những nhân tố khiến con người 
phải chết sớm. Tựu trung lại, ngài muốn khuyên mọi người 
kìm nén bớt lòng ham muốn, tĩnh tâm chất phác, hợp với 
tự nhiên. 

LAO TỬ: Đúng! Những ý đó ta đã viết cả ở chương năm 
mười cuốn Lão Tử. 


уш 
CA NGỢI ĐẠI VŨ 


LƯU NGÔN: Phần trên ngài nói đến Thuấn. Nội dung 
ở chương hai mươi hai cuốn Lão Tử, giống như lời Thuần ca 
ngợi Vũ phi trong cuốn Thượng Thư - Đại Vũ mô. 
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LÃO TỪ: Trong Thượng Thu - Đại Уй mô ghi chép lời 
Thuần ca ngợi Vũ. 

'Thuấn nói: "Ngài biết giữ phận nên thiên hạ chẳng ai 
tranh giành với ngài. Ngài sống hòa bình nên thiên hạ chẳng 
ai gây sự với ngài." Đại Vũ khiêm tồn giữ mình, có công lớn 
trong việc trị thủy, nhưng không hề khoe khoang, biết rõ 
minh là quang minh chính đại, nhưng lại chi muốn giữ một 
địa vị tầm thường, Måu den tức là huyền, ngay cái cân Vũ 
dùng cũng mầu đen. Ở đây ẩn chứa một chân lý hết sức 
huyền diệu, sâu xa, tương phản với nhiều chân lý thông 
thường, những người bình thường cảm thấy khó hiểu. 
Nhưng chính nhờ đó mà nghiệp lớn mới thành, thiên hạ 
đại trị. 

LƯU NGÔN: Ở chương hai mươi tám cuốn Lão Từ, 
ngài nói: 

“Biết trång giữ den, 
Làm mẫu cho thiên hạ". 
Ở chương mười lăm cuốn đó, ngài nói: 
“Tịnh tế nhiệm máu, 
Sâu xa khó biết.” 

Xem ra đó là những cảm nghĩ đẹp của ngài về công việc 
mà Đại Vũ đã làm. 

LÃO TỬ: Ta vô cùng tôn sàng Đại Vũ. Уй không hé 
biểu hiện mình dù ai cũng hiểu đó là người tài đức. Vũ 
không hề khoe khoang dù là người nắm được chân lý chính 
xác. Vũ không hề tự cao tự đại dù là người tài ba xuất chúng, 
Vì vậy ta đã có kết luận tương tự như trong Thượng Thu - 
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Đại Vũ тд: "Vì không giành giật nên trong thiên hạ không 
có ai dám tranh giành”. 

Chúng ta cùng xem lại nội dung chương hai mươi hai 
trong Lão Tử: 

“Không tự biểu đương mà vån sáng; 
Không cho mình là phải mà vẫn phải; 
Không gây sự mà uẫn lập công; 

Không khoe khoang mà vån là hàng đầu, 
Chỉ vì không tranh, 

Nên thiên hạ không ai tranh nổi mình!" 

LƯU NGÔN: Sử sách còn ghi, Đại Vũ trong việc khơi 
thông cả chín dòng sông dà chịu bao diéu vất và, khơi sông 
lấp biển, ngủ đường cơm chợ suốt trong tám năm ròng, ba 
lần qua cửa mà không dám vào nhà. Vũ lúc nào cũng nghi 
đến trăm họ thiên hạ. Thấy đồng bào ngập chìm trong nước 
lũ thì buồn bã, thương xót như người thân. Vũ là con người 
có tấm lòng từ bị vô hạn. 

LAO TỪ: Không chỉ có thế. Đại Vũ sau khi trở thành Hạ 
vương vẫn đơn giản, chất phác như vậy, ăn đủ no, mặc dú 
ấm, cung thất đủ dùng. Vũ là tấm gương về cần kiệm. Vì vậy 
ở chương sáu mươi bảy cuốn Lão Tử, ta viết: 

“Ta có ba pháp bảo luôn phải gìn giữ, 
Một là từ 

Hai là kiệm 

Ba, không dám di trước thiên ha". 

LƯU NGÔN: Ngài nói là mình có ba pháp bảo: "Từ" tức 
là tình cảm và lòng thương yêu; "Kiệm" tức là tích сёр, 
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không xa xi, không bừa bãi; “Không dám đi trước thiên һа" 
với ý nghĩa là "Khiêm nhường”, "không tranh giành". Có thể 
nói, "Tam bảo" là những lời tổng kết của ngài về mặt ý nghĩa 
thực tiễn xã hội của "Đạo" và "Руис". Ngài sống trong cảnh 
loạn lạc, chứng kiến bao cảnh bạo lực tàn khốc, cảm thấy sâu 
sắc rằng, việc trị quốc an bang không thể tách khỏi ba pháp 
bảo đó, nên mới mượn chuyện của Vũ, nhåm khuyên nhủ 
mọi người. Điều mà lũ уап bối thấy rõ ở ngài là tinh thần 
trách nhiệm rất cao đối với lịch sử, đáng để cho đời sau phải 
suy ngằm! 


Іх 
ÁN ANH KHÔNG NHẬN THƯỞNG, 
THOÁT KHỎI DÒNG NƯỚC XOÁY 


LƯU NGÔN: Cuối thời Xuân Thu, thiên hạ đại loạn, 
chư hầu xâu xé lẫn nhau, ngay trong một nước nhỏ cũng хау 
ra nhiều chính biến. Trải qua bao biến cố trong nhiều năm, 
tư tưởng, kiến thức của ngài đã đầy đủ, thuần thục và sâu sắc 
hơn nhiều. 

LÀO TỬ: Trong công việc ở tàng thất, ta được nghe 
nhiều chuyện về thừa tướng Án Anh nước Té. Ta cảm động 
nhất là chuyện Án Anh không nhận lãnh ấp của Khánh thị. 

Sau khi Khánh thị diệt vong thì lanh ấp được phân cho 
đại phu các nước chư hầu. Người Té phân cho Án Anh sáu 
mươi ấp Кё bên Вас Điện. Án Anh không nhận. Tử Vĩ lấy 


Фат дво với Láo Tử 1 29] 


làm lạ liền hỏi Án Anh: "Giầu có, ai mà chẳng muốn, nhưng 
riêng ông sao lại từ chối?” 

Án Anh đáp luôn: "Khánh thị lúc sinh thời luôn ra sức 
mở mang lãnh ấp để thỏa mãn dục vọng của mình, nên 
mới mang vạ diệt vong. Lãnh ấp nhà này chưa cung cấp đủ 
vật chất theo nhu cầu, nay có thêm sáu mươi ấp nữa đương 
nhiên là tốt, nhưng một khi dục vọng được thỏa mãn thì 
ngày diệt vong lại đang đến gån... Sở dĩ ta không nhận, 
không phải vì không ham phú quý mà vì sợ sẽ mất hết phú 
quý. Phú quý khác gì vải lụa, luôn có mức độ... Ta không 
tham nhiều, chỉ muốn giữ ở một mức độ nào đó." 

LƯU NGÔN: Sợ mất phú quý, không dám nhận thêm 
phú quý, một suy nghĩ hết sức sâu sắc! 

LÃO TỪ: Vì vậy ta mới mượn chuyện Án Anh, có mấy 
kết luận ở chương chín cuốn Lão Tử: 

“Của cải mức nào, kịp thời đừng lại; 
Dao kia tuy sắc, nhưng chàng được lâu 
Vàng ngọc đẩy nhà, khó mà giữ được; 
Phú quý sinh kiêu, là mâm họa, nạn; 
Công thành, lưu thân. Đó là đạo trời! 

LƯU NGÔN: Từ đó, ngài cho гёпр, bất kỳ là việc gì đều 
có mức độ, phải dừng lại đúng lúc, Sắc sảo lộ hết, phú quý 
sinh kiêu, tham quyền cố vị, đều là những biểu hiện quá mức, 
khó tránh được họa nạn. 

LÃO TỪ: Khi lợi lộc đến gần mấy ai không mê, không 
lao vào như con thiêu thân. Người tham quyền cố vị 
thường được voi lại đòi tiên, biết bao nhiên cho đủ. Người 
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cậy tài vênh váo thường bộc lộ hết khả năng, khiến ai nấy 
phải khiếp sợ. Người hiểu biết phải đè chừng tất cả những 
diéu đó, bằng không thì phủ quý sinh kiêu, dễ chuốc lấy 
họa lớn. 

Đối với một người bình thường lập công đã khó, nhưng 
khi công thành danh toại xử sự như thế nào lại càng 
khó hơn! 

LƯUNGÔN: Vì vậy ngài mới khuyên mọi người khi công 
thành thì nên lui, thoát khỏi vòng nước xoáy, mới có thể bảo 
toàn được tính mệnh. Nhưng có một số người lòng tham vô 
đáy, mê mẩn trong công danh phú quý, kết quả là thân bại 
danh liệt. Lịch sử còn ghi lại rất nhiều những ví dụ như vậy. 

LAO TỬ: Xin cho nghe một ví dụ cụ thé. 

LƯU NGÔN: Thừa tướng Lý Tư nước Tần là một ví dụ. 
Lý Tư làm quan ở nước Tần, chức đến thừa tướng, phú quý 
tột dinh, quyển thế một thời. Nhưng cuối cùng thì bị hạ ngục. 
Trước lúc bị hành hình, Lý Tư còn nói với con rằng: "Ta vẫn 
muốn cùng mấy ngươi dát chó ra cửa Đông Môn săn thỏ, 
nhưng bây giờ còn làm được gì пйа?". Lý Tư không chỉ không 
còn là thừa tướng mà ngay cả việc muốn trở thành người dân 
thường, ngày ngày cùng con cái ra ngoài sàn bắn cũng không 
được! Lúc này Lý Tư đang trong thảm cảnh, nhà tan cửa nát, 
thân bại danh liệt. 

LÃO TỬ: Có thể nói Lý Tư là mẫu người không biết 
đường tiền thoái. 

LƯU NGÔN: Tư tường lui ra khỏi döng nước xoáy của 
ngài có nhiều ý nghĩa hiện thực, tích cực. 
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Trong một ха hội đầy rẫy những ham muốn, thì quyển 
thế có thể thỏa mãn dục vọng của một số người. Quyền thế 
làm cho người ti tiện trở thành hiển quý, người nghèo khổ 
trở nên giàu có, một kẻ ác ôn уб thức nói danh thiên hạ. 

Lý Tư lai là một ví dụ, tự tay xây dựng cơ đồ, nhưng vì 
sao phải ra đi sớm như vậy? Liệu có ai chịu bỏ của cải, căn 
nhà xinh đẹp của mình để ra bãi trống, ngủ trong căn lều 
rách nát? 

Người biết lui đúng lúc là người có mắt nhìn xa trông 
rộng, thấy được nguy cơ tiêm ẩn trong lúc thời thế đang 
thịnh, còn phải biết kìm nén dục vọng cá nhân. Còn như 
người có lòng tham vô đáy, dục vọng khôn cùng, công lao 
không có văn muốn hưởng lộc thì cuộc đời họ rồi sẽ ra sao? 

Mới hay, lui khỏi dòng nước xoáy không chỉ là hiểu 
biết để xử thế mà còn là mốc giới của cuộc đời! 


x 
VƯƠNG ТНАТ NỘI LOẠN, 
MIỄN QUAN VỀ QUÊ 


LƯU NGÔN: "Tình người như tờ giấy mỏng, việc đời 
như thế cờ mới”. Cuối thời Xuân Thu là những năm có 
nhiều chuyện. Chu vương thất thường có biến. Trong tình 
trạng đó, ngài là quan thì có ảnh hưởng gì không? 

LÃO TỪ: Chu vương thất có nội loạn. Cảnh vương băng 
hà, vương tử Triều phản biến, cùng với hàng loạt thư tịch 
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triểu Chu trong tàng thất chạy sang nước Sở, Triểu đi khỏi, 
ta bị liên шу và mất chức, đành trở lại quê hương sau hơn ba 
mươi năm xa cách. 

LƯU NGÔN: "Nhỏ rời qué, lớn trở về, quê hương vån 
như cũ”. Tất cả gợi cho chúng ta một cảm giác thê lương 
khó tả. 

LÃO TỬ: Rời khỏi đô thành Lạc Ấp không xa, một 
cảnh tượng chiến trường thê thảm hiện ra trước mắt ta: 
tường xiêu vách lở, gạch ngói đây đường. Chiến tranh đã 
ngừng từ năm trước nhưng phần lớn đồng ruộng vån 
hoang vu. Cỏ dại đầy đường dang xào хас trong gió thu. 
Những hàng cày bị lửa chiến tranh đốt cháy vẫn tro trụi ở 
cạnh. КҺар nơi vẫn còn nhìn thấy những mảnh xương khô. 
Trên những cánh đóng không có bóng dáng một con ngựa 
nào đang cày ruộng. Trên đường cái quan vån còn những 
đoàn quân đi qua, dắt theo một lũ ngựa. Có những con 
ngựa bụng to đang mệt mỏi, gắng bước theo sau. 

LƯU NGÔN: Chiến tranh là một tai họa khủng khiếp 
đối với sản xuất và đối với cuộc sống trăm họ. Ở chương 
bốn mươi sáu cuốn Lao Tử, ngài đã mô tả sự vô tình của 
chiến tranh: 

“Thiên hạ có đạo, nuôi ngựa cày ruộng, lấy phân. 

Thiên hạ vô đạo, ngựa chiến sinh con ngoài chiến trường.” 

LÃO TỦ: Nhìn cảnh tượng đó, lòng ta bồi hồi, gần như 
ta đã gào lên "Thiên hạ vô đạo, ngựa chiến sinh còn ngoài 
chiến trường". Càng xa Lạc Ấp thì tình cảnh càng thêm thê 
thim. Đường đi, cỏ dại mọc đầy. Trong phạm vi hàng trăm 
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азга không có bóng người. Mùa màng ở đâu? Nhà cửa ở 
đâu? 

LƯU NGÔN: Ó chương ba mươi cuốn Lao Tử, như 
nghe thấy tiếng thở đài não nề của ngài: 

“Nơi quân lính ở, gai góc mọc đây. 
Chỗ đại quân qua, nhiễu năm mất mùa!” 

ГАО TỪ: Chiến tranh là hành vi tàn khốc và ngu xuẩn 
của loài người. "Nơi quân lính ở, gai góc mọc đầy. Chö đại 
quân qua, nhiều năm mất mùa”, nêu rõ những hậu quả 
nghiêm trọng mà chiến tranh để lại cho con người. 

LƯU NGÔN: Cảnh tượng gần đô thành thê thảm là vậy, 
còn ở quê hương ngài thì có phần khá hơn? | 

LÃO TỬ: Ó quê hương Khúc Nhân, có nhiều cảnh 
tượng làm ta khó nghĩ, sự khác biệt giữa người này với 
người kia quá lớn. Một là: “Triều đình hết sức hủ bại, ruộng, 
vườn hoang hóa, kho tàng rỗng không”, người lao động 
phải bươn chải để sống. Hai là: số quý tộc "Chiếm phần 
lớn của cải. Chúng mặc gám vóc, lưng đeo bảo kiếm, tiệc 
tùng quanh năm", "Chúng cầm đầu lũ trộm cướp, chuyên 
cướp bóc tài sản của trăm họ". Những căn nhà bảng đất 
mái tranh, chác chắn và rộng rãi còn lưu lại trong ký ức tuổi 
thơ ta thì nay đã tàn tạ đi nhiều. Dân làng lúc này gầy guộc, 
sắc mặt vàng vọt, chừng như không còn đủ sức để làm 
ruộng. Vì đâu mà nên nông nỗi vậy? Ta lấy làm khó hiểu và 
đám chìm trong suy nghĩ. 

LƯU NGÔN: Đương nhiên, chiến tranh là một nguyên 
nhân, nhưng quan trọng hơn là sự bóc lột tàn khốc của giai 
cấp thống trị thời đó. 
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LÃO ТО: Ó chương năm mươi ba cuốn Lao Tủ, ta đã 
vạch ra một số mâu thuẫn trong xã hội: 
“Nếu ít nhiêu có hiểu biết, 
Ta sẽ di theo đường đạo lớn. 
Chỉ sợ nhám sang tả đạo. 
Đường lớn thì bằng phẳng, 
Nhưng một số người thích bước vào Äường gian. 
Triéu đình thật hủ bại, 
Khiến ruộng uườn đầy сд đại, 
Kho tàng thì rồng không. 
Số người đó áo quần thì thật sang, 
Bảo kiếm giắt bên hông, 
Ап uống toàn тӯ vị 
Của cải thì dự thừa. 
Chính họ đã сіт đầu 1а đạo tặc 
Ở đây hết sức là vô đạo!” 

LƯU NGÔN: Ngài đã nêu rõ, lực lượng hắc ám, những 
<é thống trị đã hành hạ dân chúng. Bằng vào quyền thế và 
уй lực, kẻ thống trị đã hoành hành, cướp bóc; tối ngày sóng 
ta xi, đâm dật; bức dân chúng vào cảnh đói rét triển miên, 
mông vườn thì hoang hóa, của cải thì sạch không. Với tinh 
zånh đó, ngài gọi là thống trị là kẻ cầm dáu đạo tặc, cũng 
>hải. Đó là hình tượng lũ bạo chúa - những kẻ chấp chính vô 
đạo! 
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xI 
KHỐNG KHÂU ĐẾN THĂM LẦN ĐẦU 
VÀ HÀNG CHỮ 
NÓI NĂNG PHẢI THẬN TRỌNG 


LƯU NGÔN: Ở phần mở đầu đã nói rõ, Khổng Tử từng 
đến để học ngài. Thuở nhỏ, Khổng Tử hiểu học, thích 
nghiên cứu lễ nhà Chu. Khổng Tử đã nghe đại danh ngài tù 
lâu, tiếc là chưa có cơ hội gặp mặt. Năm đó, được Lò Chiêu 
công ủng hộ, Khổng Tử cùng một thiếu niên khác - Nam 
Cung Kính Thúc, đến Lạc Ấp nhà Chu. 

ГАО TỪ: Chừng năm 526 trước Công nguyên, lần đầu 
Khổng Khâu đến Lạc Ấp. Ở vương đô, họ tham quan Thiên 
dàn, Địa đàn nơi cúng tế; Khảo sát nơi ban bố chính lệnh, 
nơi diễn ra nghỉ thức triều hội bàn đại sự quốc gia, nơi người 
thống trị cúng tế tổ tiên của vương triêu Chu. Khi xem xét 
các văn vật, Không Khâu nhìn thấy một bức tượng bằng 
vàng có hàng chữ "Nói năng phải thận trọng”. Không Khâu 
đọc hàng chữ khắc sau lưng tượng, tuy đã hiểu được rất 
nhiều, nhưng vẫn còn vài điều chưa thật rõ. 

LƯU NGÔN: Khổng Khâu muốn đến hỏi ngài về lẻ nhà 
Chu, đồng thời muốn ngài chỉ bảo cặn kế về những điều đã 
thấy ở vương đô. Có thể lúc bấy giờ mọi người đang muốn 
tìm hiểu về nội dung tang lễ chăng? 

LÃO TỪ: Từ lâu ta đã nghe Khổng Khâu là người chân 
thành, hiểu học, lúc gặp việc thường hỏi là vì sao, khi "Vào 
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Thái miéu” càng thấy rõ điều đó. Đúng là Khổng Khâu rất 
chú ý đến tang lẽ. Ta rất tán thành tính thần học hỏi của 
Không Khâu. Ta cho mời Khống Khâu và Nam Cung Kính 
Thúc vào phòng khách. 

Ngồi vừa yên chó Khổng Khâu đã hỏi: "Trong tinh 
hình nào, cẩn phải mời các thần chủ ở tông miéu ra ngoài? " 
Та đáp: "Có ba trường hợp, lúc thiên tử hoặc chư hầu qua 
đời, thì thái chúc mời thần chủ các miču đến miču Thái Tó. 
Làm như vậy dé biểu thị liệt tổ liệt tông tụ tập để tham dự 
quốc tang. Đó cũng là quy định trong Lë. Tang lễ xong, thần 
chủ chó nào lại được mời vé chỗ ấy. Khi nhà vua ra nước 
ngoài, do thái të chọn, các thần chủ tông miếu được theo 
chân nhà vua, đây cũng là quy định của Lẻ. Khi tiến hành 
hợp tế, cũng do thái chúc chọn, một số thần chủ được đến 
miếu Thái Tổ ăn uống. Có một điểm quan trọng cần nhớ là 
khi nghênh đón hoặc tiễn đưa các thần chủ đều phải có đội 
nghỉ trượng. Người ngoài không được vào đó." 

LƯU NGÔN: Trong Lë Ký - Tăng Tử vấn, thường nói 
nhiều đến chiến tranh và cúng tế, chi ra rằng chiến tranh, 
cúng tế đều là đại sự quốc gia. Nếu đang có chiến sự mà cha, 
mẹ qua đời thì ngừng chiến làm tang lë hay vẫn tiếp tục giao 
chiến đây? 

ТАО TỬ: Điều mà ông hỏi cũng như điều mà năm đó 
Khổng Khâu hỏi. Ta trả lời như thế này: "Theo Lë thì trong 
thời kỳ để tang cha mẹ, con cái không thể ra trận. Lúc trước 
Zhu công qua đời, con trai là Bá Cầm sau khi khóc lóc tiếc 
huong đã phải cầm quân đi đánh Tử Di. Lúc đó Tử Di tác 
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loạn, tình thế bức bách mới phải làm thế. Nhưng nói chung 
thì không nên tham thú lợi lộc để bỏ lệ chịu tang ba năm.” 

LƯU NGÔN: Lần này Khống Khâu đến để học hỏi về lễ 
nhà Chu, chác ngài đã nói hết những điều hiểu biết của 
mình. Khống Khâu tất đã hiểu thêm được nhiều điều. 

LÃO TỪ: Ta giữ tàng thất nhà Chu đã hơn ba mươi 
năm, đã chứng kiến cảnh hủ bại trong giới quan trường của 
chủ nô; Chu 1 được bọn có đã tâm coi là cơ hội nên danh 
nên giá, thăng quan tiến tước. Khổng Khâu đến học Chu 16 
chăng khác gì người đang khát. Nhưng qua ánh mắt, hành 
động cùng khí chất của Khổng Khâu, ta thấy ông ta ý thức 
hơn người, hăng say muốn tham chính. Nên khi Khổng 
Khâu đứng dậy cáo từ, ta còn nói thêm: "Người giầu thì cho 
người khác tiền tài. Người nhân, phẩm đức cao quý thì chỉ 
có mấy lời chân thành. Ta không có tiền tài, nên chỉ có mấy 
lời thành thực gửi ông”. 

LƯU NGÔN: Lời nói đó cũng như là châu báu tặng cho 
người khác. 

ТАО TỪ: Ta hỏi Khổng Khâu: "Ông có nhìn thấy một 
bức tượng bằng vàng có hàng chữ "Nói năng phải thận 
trọng” ở trước miếu đường không? 

Không Khâu đáp: "Đã thấy. Sau lưng tượng vàng có 
khắc mấy câu: Không nói nhiều, nói nhiều bại lắm. Không 
da sự, đa sự đa nạn". 

Nghe xong, ta vui mừng nói: "Đó chính là những lời 
hay mà ta muốn tặng cho ông. Một người tự cho là thông 
minh, hay bàn về sở trường, sở đoản người khác, tưởng mình 
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hiểu biết sâu sắc, loại người đó dang dän tới diệt vong, 
Những người thông minh thực sự thì ít nói, ít bình luận, vì 
họ hiểu rằng, nói nhiều thì hai lắm. Người thông minh thực 
sự, tự cho mình là ngu xuän, không hiểu gi, không biết gì, bởi 
vì họ hiểu rằng đa sự là đa nạn. Một thương nhân giầu có, 
luôn cất giấu tài sản, vờ là nghèo khổ. Mong ràng ông có thể 
Бо được các tật, thích kiêu ngạo, ham công danh, ưa nối trội 
và đù có là người hùng thực sự thì vẫn nên xuất hiện với tư 
thế khiêm nhường. Những dòng chữ khắc sau lưng tượng 
vàng chính là những lời cảnh báo với mọi người. 

LƯU NGÔN: Một buổi trò chuyện bàng mười năm đọc 
sách. Những lời nói chân thành của ngài không chỉ có văn 
bối, Khổng Khâu mà tin rằng mọi người trong thiên hạ cũng 
đều thu nhận được những diéu rất bổ ích. 


XI 
KHÔNG KHÂU ĐẾN LẦN THỨ HAI, 
ВАМ NHIỀU VỀ NHÂN NGHĨA. 


LƯU NGÔN: Khổng phu tử là nhà Đại Nho. Sau khi hỏi 
Lễ từ Lạc Ấp trở về, từ học thức đến khí chất, tác phong đều 
tăng tiến, phong phú hơn trước rất nhiều. Không Khâu vẫn 
chưa hài lòng về những thành tựu đạt được trong học уйп, 
nên luôn tìm đến các nơi để phóng vấn học tập. 

Khổng Khâu thu thập chỉnh lý nhiều thư tịch. Vốn rất 
tôn sùng thiên tử, Khổng Khâu mong thiên hạ thống nhất, 
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chư hầu nghe lệnh Chu thiên tử. Khi được tin vương tử 
Triểu đã cướp mất hàng loạt điển tịch văn hóa trong Chu 
vương thất chuyển sang nước Sở, Khổng Khâu lấy làm buồn 
rầu, còn muốn dâng lên thư viện quốc gia vương dó số sách 
mà mình đã thu thập, chính lý được, Bằng hành động thực 
tế đó, Không Khâu muốn ủng hộ địa vị và uy tín của Chu 
thiên tử. Lúc đó Không Khâu lại nhớ tới ngài, muốn ngài 
giới thiệu mình với tàng thất nhà Chu. Lúc Khống Khâu và 
đệ tử Tử Lộ đến quê hương ngài thì ngài đang làm gì? 

LÃO TỬ: Trước khi Khổng Khâu tới thăm, tức là sau khi 
ta miễn quan thì quan niệm về giá trị trong ta đã thay đổi, ta 
đã hoài nghi về lẽ nhà Chu. 

LUU NGÔN: Khổng Khâu lại tới thăm. Lần này thái độ 
ngài như thế nào? 

` LÃO TỪ: Trước lúc đến, Khổng Khâu hoàn toàn không 
biết tỉnh thần mới của ta như thế nào, văn coi ta là học giả 
thấu hiểu lẽ nhà Chu nhất. Vì vậy Khóng Khâu mới mượn 
Lục Kinh, muốn qua lý luận và giá trị Lục Kinh dé thuyết 
phục ta. Ta đã thuộc lòng những điều Khổng Khâu nói. Có 
điều từ chó tin tưởng Luc Kinh, ta đã chuyển sang chỉ trích 
nó. Ta nói về những điều Khống Khâu đã trích дїп rằng: 
"Ông nói hơi dài, chỉ nên nói mấy diều chính yếu thôi!" 

LƯU NGÔN: Nhân nghĩa là điều cốt yếu trong Lực 
Kinh, chắc Không Khâu cũng chỉ thích dùng nhân nghĩa 
nhằm bàn về các hiện tượng trong thế gian? 

LÃO TỬ: Đúng! Khổng Khâu cũng trả lời ta như vậy. Ta 
hỏi: "Nhân nghĩa là bản tính của con người chăng? Nhân 
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nghĩa là gì?" Khổng Khâu trả lời rất trôi chảy: "Nhân nghĩa là 
bản tính của người. Quân tử bất nhân thì không còn là quân 
tử, người bất nghĩa thì chóng điệt vong. Lòng phải thẳng 
không tà, luôn vui vẻ, không oán hận, thương yêu tất cả mọi 
người. Cái gì có lợi cho dân thì không từ nan. Đại để nhân 
nghĩa là như vậy!" 

LƯU NGÔN: Khổng phu tử nói phải lám! 

LÃO TỬ: Không. Nghe xong Khổng Khâu, ta nói: "Lời 
ông nói thực nguy hiểm. Bây giờ mà nói tới yêu người thì 
châng phải là phù phiếm lám sao? Dù là kinh nghiệm lịch sử 
hay thực tế cuộc sống, đều chỉ rõ một điều rằng, người nói 
vô tư lại chính là người đang làm điều tư lợi." 

LƯU NGÔN: Văn bối chưa hiểu hết ý của ngài. Mong 
ngài nói cu thể hơn được không? 

ТАО TỪ: Ta nói như thế này: "Không mong mọi người 
tuyên truyền thù hận và tự tư, chỉ mong mọi người hiểu 
rằng, lợi người mới là yêu người, đã lợi người thì mới lợi cho 
mình; yêu người, lợi mình là nhất trí, vô tư mới là cái tư của 
từng người. Nhưng ngày nay mọi người chỉ muốn lợi cho 
mình, yêu người chỉ là giả, nhưng không hé có người nào 
dám thừa nhận là mình vụ lợi, thế chàng phải là phù phiếm 
hay sao? " 

Lúc đó ta ngừng lại, nhìn Khổng Khâu rồi mới nói tiếp: 
'Mọi hành động của con người phải hết sức tự nhiên. Trời 
đất vận hành cũng theo một quy luật nhất định, mặt trăng 
mật trời phát sáng, các vì sao sắp xếp theo một thứ tự, cầm 
hú thì sống theo bẩy, đàn, cây cối đang phát triển. Không 
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phải thần tạo ra những điều đó, cũng không phải do một 
người nào sắp xếp như vậy mà chính là vạn vật sinh trưởng, 
tồn tại, phát triển theo bản tính tự nhiên. Trời đất đâu có lòng 
nhân ái mà chỉ là vạn vật cứ tự sinh tự điệt. Bản tính của con 
người phải là tự nhiên, không phải lòng nhân ái do một số 
người nào đó đề xướng. Vì vậy thánh nhân cũng không đề 
xướng nhân ái mà là để trăm họ tự nghĩ tự làm. Ông muốn 
người trong thiên hạ giữ mãi được cái đạo dưỡng sinh của họ 
chăng? Thế thì phải làm theo cái bản tính tự nhiên của con 
người, cũng tức là hành theo đạo. Đó là cách lựa chọn tốt 
nhất. Vậy thì cớ gì còn phải đưa ra cái màu của nhân nghĩa? 
Chàng khác gì một người có con trốn khỏi gia đình. Người 
đó vừa la thét vừa réo tên để mong nó quay về. Nhưng kết 
quả thì sao? Gào càng to, gọi càng lớn thì đứa trẻ chạy càng 
nhanh. Làm như vậy là không cơ bản. Đề xướng nhân nghĩa, 
mục đích muốn bản tính con người tốt hơn, nhưng hiệu quả 
thực tế là nhiễu loạn bản tính đó. Khổng Khâu, thực tế thì 
học thuyết của ông đã nhiều loạn bản tính con người!" 

LƯU NGÔN: Nho gia Khống phu tử đề xướng nhân 
nghĩa. Đạo gia ngài, lại chỉ trích nhân nghĩa, rõ ràng cách 
nhìn của hai người đã khác nhau về cơ bản, chẳng ai thuyết 
phục được ai. Nhưng đối với Khổng phu tử mà nói, tin rằng 
tu tưởng, tỉnh thần biện chứng của ngài đã bồi bó được 
nhiều điều cho ông ta, đưa vào cơ thể ông ta một dòng máu 
mới. 
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хш 
LẦN BA, KHÔNG kHÂU TỚI THĂM, 
VIỆC KHÔNG THÀNH 


LƯU NGÔN: Năm 497 trước Công nguyên, Khổng 
Khâu cùng với các đệ tử Tử Lộ, Nhan Hồi rời bỏ nước Lô, 
chu du các nước. Hơn mười năm trời, Không Khâu qua các 
nước Vệ, Tống, Tấn, Trịnh, Thái, Diệp, Sào, Trần; từng 
giới thiệu chủ trương chính trị của mình với người thống trị 
cao nhất ở các nước, nhưng собі cùng thì vån chưa được 
dùng. Khống Khâu lúc thì phấn chấn, làm cả những việc 
biết là không làm được; lúc lại bi ai, chỉ mong được lênh 
đênh ngoài mặt biển. Khống Khâu gần như không có lối 
thoát và cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy! Không 
Khâu tin tưởng thuyết nhân nghĩa, trung thực xử thế, nén 
mình giữ lẽ, thương yêu mọi người, nhưng không hiểu vì 
sao mọi người lại từ chối? Lần nữa, Khổng Khâu lại rơi vào 
trạng thái mê muội, trở nên buồn bã, bất đác chí. Trong khi 
đó, ở chỗ ngài đang có những biến chuyển long trời lở đất. 
Khổng Khâu được tin ngài đã thành "Chân nhân đắc đạo”, 
nên mới quyết định tới thăm. 

LÃO TỪ: Lần này, thấy Không Khâu tỏ ra mệt môi, bơ 
phờ. Khổng Khâu nói: "Khâu nghiên cứu cả sáu loại điểm 
tịch Thi, Thư, L Nhạc, Dịch, Xuân Thu trong một thời gian 
đài và thấy đã nắm vững được các chân lý ở đó. Nhưng khi 
tấn kiến các vị vua chúa giảng giải về đạo của tiên vương, kế 
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lại nghiệp tích của Chu công, Triệu công thì không một vị 
nào muốn làm theo. Chán nản quá! Thuyết phục con người 
là khó khăn lám sao? Hoặc chân lý là cái gì đó rất khó hiểu?" 

LƯU NGÔN: Ngài nhìn nhận các quan điểm của Không 
phu tử như thế nào? 

LÃO TỪ: Ta nói với Khổng Khâu: "Cũng may là ông 
chưa gặp các vị quân vương trị thế! Sáu loại điển tịch mà ông 
vừa kể đều là vết tích cũ kỹ của các vị tiên vương để lại, chứ 
chưa phải là gốc rë của các vết tích. Vết tích vốn là dấu giày 
con người đi qua lưu lại và chẳng nhë lại coi đấu giày là chiếc 
giày? Lại ví như hai con chim đực cái đang nhìn nhau, cả 
bốn mắt như không muốn rời và rồi chim con sẽ được ra 
đời; côn trùng, con đực lên tiếng gọi ở trên mặt đất, con cái 
dưới đất liền hưởng ứng và côn trùng con lại được sinh ra. 
Có động vật được gọi là "Loại" là loài lưỡng tính, nên một 
mình có thể sinh con. Bản tính vốn không thay đổi, số phận 
cũng không thay đối, thời gian cứ thế trôi, chân lý thì luôn 
luôn rõ ràng. Là người дас đạo thì làm gì cũng thông; mất 
đạo thì mọi chuyện đều hỏng, 

LƯU NGÔN: Khống phu tử "Vào Thái miếu gặp việc gì 
cũng hỏi”, đối với khái niệm của "Đạo" thể nào ông ta cũng 
hỏi cho ra ngọn ngành! 

ГАО TỬ: Khóng Khâu là người thành tâm học đạo. Ta 
đã giảng rõ tình hình chung của đạo. 

"a Mọi vật có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy đều là 
những vật được sinh ra từ cõi u minh không nhìn thấy, không 
nghe thấy và không cảm thấy. Vật có hình được sinh ra từ 
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trong vô hình; tinh thần là tự "Đại Đạo: sinh ra, hình chất 
được sinh ra từ tinh khí, vạn vật được sinh ra từ bào thai, loài 
bát khiếu sinh ra từ trứng. Đạo đến không có vết tích, ra đi 
không có giới hạn, không đường ngõ, không nơi ở, bốn 
phương tám hướng, quảng đại vô biên. Một người sống theo 
đạo thì bao giờ cũng khỏe mạnh, thông tuệ, tỉnh anh. Lúc xử 
sự thi chuyên tâm không vất vả; tiếp ứng với ngoại vật được 
dë dàng. Đạo, chúa té mọi thứ. Do có đạo, trời không thể 
không cao, đất không thể không rộng, trăng sao luôn vận 
hành, vạn vật luôn hưng thịnh. Dó chính là "Dao"! 

LƯU NGÔN: Xin được mạo muội hỏi, nếu một người tri 
thức uyên thâm thì việc nắm vững "Dai Đạo" chắc dễ 
dàng hơn? 

АО TỬ: Chưa chắc! 

"Học vần uyên thâm, chưa hàn đã hiểu được “Đại Đạo” 
dë dàng. Người giỏi biện luận không nhất thiết là người có 
trí tuệ. Từ lâu thánh nhân đã loại bỏ số người tự coi là có tri 
thức, giỏi biện thuật. Vị thánh đác đạo tự coi là có trí thức, 
giỏi biện thuật. Vị thánh đắc dạo bao giờ cũng giữ dược 
trạng thái: tri thức tăng thêm mà không thấy tăng thêm, tri 
thức giảm thiểu mà không biết đã giảm thiểu. Đó chính là 
hiểu đạo. Đạo mênh mông như biển cả, hùng vĩ như núi cao, 
luôn vận hành tuần hoàn. Trong quá trình vận hành, đạo 
luôn là chúa té của vạn vật, ban cho vạn vật sức mạnh уб 
cùng tận. Từ đó thấy rõ, đạo mà người quân tử có được là 
toàn diện! Trời đất, vạn vật nhờ có đạo mà luôn đầy đủ. Đó 
chính là "Đạo" vậy! 
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“Trung Quốc có người sống trong trời đất, tạm gọi họ là 
người. Bởi vì người luôn muốn trở về cội nguồn. Xét về 
nguồn gốc thì chính là khí đã tự lại thành sinh mệnh. Trong 
vật loại có sinh mệnh thì trường thọ hay chết yếu khác nhau 
là bao nhiêu? Đời người vốn được là bao mà đáng để phải 
phân biệt mạnh yếu, đúng sai? Quả dưa có quy luật sinh 
trưởng của dưa. Ó người tuy bàn vé quan hệ có phức tạp, khó 
khăn, nhưng nhất thiết cũng phải có một thứ trật tự để so 
sánh. Trong xử lý quan hệ nhân sự, bao giờ thánh nhân cũng 
thận trọng, xử lý xong văn còn nhớ mãi. Đổi với mọi nhân sự, 
bao giờ thánh nhân cũng điều hòa thuận ứng, đó chính là cái 
"Đức"; nếu như tùy cơ ứng biến thì đó là đạo. Nhờ vào "Đức" 
và "Đạo" mà đế được hưng thịnh, vương được xác lập. 

"Con người sinh ra trong trời đất, khác gì mặt trời lướt 
qua trong vũ trụ, thực ngắn ngủi. Vạn vật sinh sôi, luôn 
phát triển rồi biến hóa, suy yếu, tất cả lại mất đi. Mất di thật 
nhanh chóng khiến sinh vật cũng thấy ai thương, nhân loại 
cũng cảm thấy bi thảm. Chỉ cần vứt bỏ mọi ràng buộc của 
tự nhiên với con người, mọi sự biến dịch chuyển hóa của 
công năng sinh mệnh thì tình thần sẽ tiêu tán, cơ thể cũng 
theo đó mà tiêu vong, đó chính là trở về với cội nguồn! Từ 
vô hình biến thành có hình, lại từ có hình trở về với vô 
hình, điểu đó mọi người đều hiểu, không hề có tác động 
của thánh nhân đắc đạo; là những điểu mà mọi người 
thường bàn luận. Từ chỗ sáng tìm tòi chắc gì đã gặp. Thích 
nói nhiều, chí bằng không nói gì cả. Đạo không thé từ nghe 
mà có được. Tìm tòi nghe ngóng khắp nơi chi bằng cú bịt 
tai lại không nghe. Như vậy mới có được đạo chân chính!" 
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LƯU NGÔN: Phần hùng biện của ngài cơ bản về "Dai 
Đạo" của trời đất, vạn vật sinh tồn và biến hóa, hån Không 
phu tử đã tiếp thu được nhiều điều. Tuy thiên đạo chỉ phối 
tất cả, nhưng là thứ vô hình, vô ngôn, vô ý chí, không phải là 
thượng đế quỷ thần, mà chỉ là sức mạnh to lớn của bản thân 
tự nhiên biến hóa mà thành. Về sau Khổng phu tử đã xúc 
động trước đệ tử mà rằng: "Trời nói sao đây! Bốn mùa kế 
tiếp, vạn vật sinh sôi. Trời nói sao đây!". Lúc bấy giờ nghe 
xong ngài khái quát về "Dao", Không Khâu đã nói vô cùng 
cảm kích: "Tiên sinh đức tựa trời đất, không mệt mỏi, mượn 
"Đại Đạo" dé nói rõ chân lý làm người. Các bậc quân tử xưa, 
liệu mấy ai hơn được ngài?" 

` LAO ТО: Không phu tử thực sự cảm kích khi ta nói 
xong. Nhưng ta văn muốn nói: "Khống Khâu, ông chưa hiểu 
hết ý nghĩa đúng dán của ta. Với bàn tính tự nhiên, nước 
không ngừng chảy. Còn như đức tính của con người không 
cần phải trang điểm, nó luôn gån bó với vạn vật tự nhiên, vời 
vợi như trời cao, mênh mồng như trái đất và chói sáng nhu 
mặt trăng, mặt trời." 

LUU NGÔN: Nghe nói Không phu tử ba lần lại thăm 
ngài, từ hỏi han về Chu lẽ đến tìm hiểu về thiên đạo. Khổng 
Khâu được chỉ dẫn và tư tưởng có nhiều chuyển biến. Sau 
này Khổng Khâu từng nhớ lại và nói với các đệ tử của mình: 
"Lúc ta ba mươi tuổi đã lĩnh hội được tỉnh hoa của Chu lẽ, lấy 
nhân nghĩa làm gốc để lập thân, có thể gọi là lập thân lúc ba 
mươi. Năm bốn mươi tuổi, ta gặp Lão Tử ở ấp Tương, kiên 
trì thuyết nhân nghĩa, không mê hoặc bởi lời chỉ trích của 
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Lão Tử, có thể nói bốn mươi tuổi vẫn còn tính. Nhưng nhận 
thức về "Thiên Đạo' của ta còn mơ hồ. Nay ta đã quá tuổi 
năm mươi và qua thầy mới hiểu thế nào là "Thiên Đạo, coi 
như năm mươi гибі mới hiểu được thiên mệnh. Dù đời người 
là ngắn ngủi, nhưng trời đã sinh ra ta thì ta phải ra sức tu thân, 
lập nghiệp. Nhân nghĩa là biện pháp để cứu thế, không một 
lúc nào được xem nhẹ, nhưng đây lại là điểu trước sau ta và 
Lão Dam tiên sinh còn bất đồng. Muốn thực hiện nhân nghĩa 
tất phải hiểu rõ "Đại Đạo". Lão Đam tiên sinh nói: Quân tử 
gấp thời thì phấn chấn, không gặp thời thì mệt mỏi mà đi. 
Không vào đời thì biết đâu là thời là thế? Dùng thì được, bỏ là 
mất, ta và các ngươi rồi còn phải vất vả nhiều!” 

LÃO TỪ: Những câu chuyện thực thú vị. Khổng Khâu 
xứng đáng là một Đại Nho. 


XIV 
CƯỜI BÒ ĐI VỀ HƯỚNG TÂY, 
RA NGOÀI LUẬN BÀN VỀ ĐẠO 


LAO TỬ: Khổng Tú ba lân tới thăm. Lần cuối, ta đứng 
nhìn bóng dáng lầm lũi, mệt mỏi của Khổng Tử xa dán mà 
lòng đạ cứ bồi hồi mãi! 

LƯU NGÔN: Lê ra ngài phải vui mừng mới phải! Tư 
tưởng, học thuyết của ngài được Khổng Khâu kháng định 
tiếp nhận thì liệu trong thiên hạ còn điều gì đáng vui hơn 
thế nữa? 
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ТАО TÚ: Không! Ngược lại thì có. Ngay như Không Tử 
hơn mười năm hết lòng vì cứu thiên hạ, đã du thuyết chư 
hầu, nhưng tiếc là đã không có kết quả. Chu lë đã hết cách 
cứu văn. Khống Tử yêu cầu các nước chư hầu trị thiên hạ 
băng nhân nghĩa, nhưng đã không được tin dùng. Ngược lại, 
thiên hạ ngày một hồn loạn, nhân tâm ly tán, dán phong suy 
thoái. Cuối cùng thì phải làm gì? 

Qua việc Không Tử bôn ba khắp nơi, ta nhìn lại mình 
và cũng thấy xót xa không cám được nước mắt. Lü thống trị 
thì hủ bại, ngu xuẩn, đâm loạn; Chu vương triểu ngày một 
suy vi, đại quyền rơi vào tay kẻ khác, lê dân thiên hạ gặp nạn, 
sinh linh khốn khổ, lám than. Từng việc trong quá khứ cứ 
thë hiện ra trước mắt, khiến ta vô cùng thất vọng. Ta thu xếp 
qua loa mấy việc trong nhà rồi quyết tâm ra di. Ta ngồi trên 
lưng một con bò đi về hướng tây, rời xa quê hương khôn 
khổ, từng có bao việc thị phi. 

LƯU NGÔN: Cuộc đời ngài đã trải qua bao nhiêu tang 
thương nhân thế. 

Ngài thái sử Tư Mã Thiên từng ghi trong Sử Ký: "Tu 
đạo đức, học hành mà chảng thấy có lợi lộc gì. Lâu ngày 
sống với triều Chu, thấy Chư ngày một suy yếu, đã di đến 
quan". Xin hỏi ngài nói tới "quan" là nói tới vùng nào? 

LÃO TỪ: Tức là Hàm Cốc quan, nay thuộc phía nam 
huyện Linh Bảo, Hà Nam. Sau khi tới quan, ta tới thăm 
người bạn củ, quan lệnh doân НІ, thông báo rằng, ta muốn 
vào ẩn cư ở Tần. 

LƯU NGÔN: "Quan lệnh doãn Hi" người bạn tri giao 
của ngài cuối cùng là "Quan lệnh họ Doãn tên Ні" hay là 
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lệnh doãn của cửa quan tên Hi hoặc lệnh doãn cửa quan 
hoan hi?” 

ТАО TỬ: Đúng ra là quan lệnh họ Doãn tên Hi. Quan 
lệnh là quan lại giữ cửa quan; lệnh doàn là tên gọi một chức 
quan ở Sở, địa vị ngang như tể tướng. Quan lại giữ cửa quan 
ở Trung Nguyên không gọi là lệnh doān. 

LƯU NGÔN: Quan lệnh đại nhân Doãn Ні phải chăng 
là Quan Doãn tử nói trong Trang Tử, Liệt Tử? 

ГАО TỪ: Trang Tử và Liệt Tử nói ra sao: 

LƯU NGÔN: Trang Tử nói Quan Doãn tử và ngài là 
"Bác đại chân nhân thời сб:, quan điểm học thuật của 
Quan Doãn và ngài là tương đồng. Liệt Tử cũng khẳng định 
điều đó. 

LÃO TỬ: Họ nói rất đúng. Quan điểm học thuật của hai 
ta "Coi cái gốc của trời đất, vạn vật là tinh tế, vật hữu hình là 
thô tạp và hoàn toàn chưa đủ. Cần phải xét tới chó thần điệu 
của tạo hoá”. Hai người cùng xây dựng "Học thuyết thường 
vô, thường hữu là thống nhất; coi mọi thứ là trên hết, nén 
luôn xử sự mềm mỏng và khiêm tồn, không hề bài xích 
vạn vật. 

LƯU NGÔN: Nói như vậy thì Trang Từ, Liệt Tử coi ngài 
cũng như Quan Doãn tử, đều là những người sáng lập nên 
học phái Đạo gia. Nghe nói, Quan Doãn tử còn có người em 
trai là Liệt Tử, thích học bán tên. Một lần bản trúng hồng 
tâm, Liệt Tử vui mừng báo tin, Quan Doãn tử hỏi: "Ngươi 
đã hiểu vì sao đã bán trúng chưa?” Liệt Tử đáp: "Chưa biết”, 
Quan Doän tử nói: "Thế thì chưa được, tập nữa di!" 
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Liệt Tử về nhà luyện suốt trong ba năm, sau đó lại đến 
với Quan Doãn tử. Quan Doãn tử văn hỏi: "Nguoi đã hiểu vì 
sao đã bản trúng chưa?" Liệt Từ đáp: "Hiếu rồi". Quan 
Doãn tử vui mừng nói: "Thế là được. Phải nhớ kỹ cái chân lý 
ở bên trong nó. Không chỉ có bán tên phải vậy mà trong trị 
quốc, trị thân cùng phải như vậy. Thánh nhân thường không 
chú ý tới hiện tượng tồn vong mà chú ý tới nguyên nhân 
của nó." 

LÃO TỬ: Quan Doãn tử dé xuất tư tưởng qua hiện 
tượng để nắm được bản chất sự vật. Ta cũng có những yêu 
cầu về thuyết "Tri thường" và "Muốn nhận thức vạn vật cần 
phải nắm điều cơ bản về vạn vật”. Tất cả đều là nguyên tác 
cơ bản quan trọng trong nhận thức luận. 

LƯU NGÓN: Chúng ta vừa nói mấy chuyện ngoài lề, 
Bây giờ xin đi vào vấn dé chính. Quan Doãn tử chính là 
Quan lệnh Doãn Hi đại nhân. Ngài gặp bạn cũ ở biên quan 
hàn là vui mừng lắm! 

LAO TỪ: Đúng vậy! Xa cách hơn chục năm, bỗng chốc 
gấp lại, bao niềm mong nỗi nhớ như dâng trào. Doãn Hi 
khoản dài nhiệt tình. Hai người lại bàn tới quan điểm học 
thuật. Nhân lúc trò chuyện ta nói dự định của mình với 
Doãn Hi. 

LƯU NGÔN: Thái sử công kể răng, Doãn Hi biết ngài dự 
định quy ẩn, mới yêu cấu ngài viết tư tưởng thành sách để 
truyền cho hậu thế. Có việc ấy chăng? 

LÃO ТО: Ta kể Doãn Hi nghe mấy chục năm rồi đã 
sống ra sao. Từ sử quan giữ tàng thư triều Chu rồi giáng 
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quan. Sau phục quan về lại vương đô, nhìn cảnh vương tử 
Triểu tác loạn rồi đến mất quan về quê. Từ Khổng Khâu 
đến hỏi, rồi một mình nghĩ thiên đạo, đến nay chuẩn bị ra 
ngoài ấn cư, bấy nhiêu năm tư tưởng chính trị, quan điểm 
nhân sinh của ta có nhiều biển chuyển quan trọng, Vì vậy 
Doãn Ні mong ta viết lại những điều đó. Ta vốn không 
muốn viết lại, nhưng vì Doãn Hi cứ khuyên nhủ mãi, ta mới 
viết lại những quan điểm học thuật của mình. 

Ta gắng công trong mấy tháng mới viết được năm 
ngàn lời, chia thành hai quyền thượng, hạ. Mở đầu quyền 
thượng nói về "Dao", ta viết: "Đạo mà nói được không phải 
là đạo thường; danh mà gọi được không phải là danh 
thường". Mở đầu quyền hạ nói về "Đức" ta viết: "Рис mà сао 
là không có đức, bởi vậy mới có đức; đức mà thấp là không 
mất đức, nên không có đức"U”, Tất cả hợp thành Рао Đức 
Kinh. 

Sau khi viết xong ngắn ấy, ta từ biệt quan lệnh Doãn Hi 
để vào Tần, 

Та du ngoạn khắp Tần, xem danh lam tháng cảnh, tìm 
hiểu về phong tực dân tình, truyền thuyết lịch sử. Cuối cùng 
thì ấn cư ở đất Phù Phong cho tới cuối đời. 

LƯU NGÔN: Ngài đã qua đời hơn hai ngàn năm nay, 
nhưng nhiều học thuyết văn được lưu truyền đến tận bây giờ 
qua Trang Tử, hoàng lão Đạo gia, Hoài Nam tử Lưu An và 


1, Đức cao không phải là những đức tính bình thường (đã mát), nên 
văn có đức và là đức рап với đạo. Còn đức thấp thì khóng mất, nhưng 
không phải là đức của đạo, nên báo là không có đức. (ND) 
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rất nhiều học рїа Đạo gia trong lịch sử. Về triết học, chính trị 
học, quân sự học, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên 
đều chịu ảnh hưởng rất sâu sắc, thấm đượm vào tâm lý văn 
hóa cả dân tộc Trung Hoa, Những học thuyết đó lại được 
kết hợp với nhiều hình thái mới của nền văn hóa hiện đại để 
trở thành báu vật vô cùng tận. Đúng như lời văn với hàm ý 
sâu sắc của Trang ТО viết khi ngài quy tiên: "Nến và đuốc 
thắp sáng là có tận cùng. Còn lửa thì được lưu truyền mài 
mãi, bất tận!" 

Qua đây thấy rõ, nhục thể của ngài đã rời xa từ lâu, 
nhưng ngài vån còn mãi trong lòng con cháu Hoa Hạ, tinh 
thần còn lại, vĩnh hàng! Ngài luôn được hậu thế tôn kính. 
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THIÊN VỀ ĐẠO 


Ngài Lö Tấn, cây bút hàng dầu của nën văn học mới, có bài 
tản уйп “Lập luận”, trong đó có câu chuyện: 

Một nhà sinh được bé trai, lấy làm mừng rë vô cùng. Đứa trẻ 
đấy tháng được bë ra ngoài dón khách. Đương nhiên là cả nhà 
muốn được nghe những lời chúc tốt dep. 

Một người khách nói: “Đứa bé này rồi sẽ phát tài.” Са nhà 
không ngớt lời cảm tạ. 

Một người khác nói: "Đứa này rôi sẽ làm диап". Người 
khách liên được cung phụng chu đáo. 

Một người nữa nói: Thằng này rồi sẽ phải chết. Lập túc 
khách bị cả nhà xúm vào cho một trận. 

Nói phải chết là điều tất nhiên, nói phú quý là điều nói đối. 
Nói đối thì được tốt, nói điều tất nhiên thì bị đánh. 

Trong câu chuyện này Ló Tấn tiên sinh да miêu tả thật sinh 
động mối quan hệ giả đối giữa con người uới nhau. 

Ngài nói: “Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong 
vũ trụ có bón cái lớn thì người là một. Người bắt chước đất, đất 
bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên.” 

Vậy đạo là gì? Ngài nói: "Рао mà nói дисс không phải là 
đạo thường, Danh mà gọi được thì không phải là danh идна." 
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Còn thế nào là tự nhiên? Như con trâu, con ngựa sinh ra đã 
có bón chân, ngày ngày găm có tươi, uỗng nước suối, chạy nhảy 
tung tăng trên thảo nguyên, trung rừng rậm, thế là tự nhiên. Con 
người lấy dây cương choàng lên đầu ngựa, dây thừng xuyên qua 
mũi trâu, đóng móng sắt cho ngựa, lại nhốt chúng vào một пої, 
thë là phản tự nhiên. 

Nói ngay nhu ở con người, "Tự nhiên" là muốn chỉ cái bản 
tính thiên nhiên của họ, những suy nghĩ hôn nhiên của con 
người. Tự nhiên mâu thuẫn với giả dối. Theo ngài thì "Chân" 
đồng nghĩa või "Tự nhiên”, “Chân” cũng tức là "Tự nhiên" vây! 
Tất cả những cái đó là đặc tính cơ bản của "Đạo". 

Dông đài đã đủ. Bây giờ xin được nghe ngài nói về "Рао". 
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ху 
ĐẠO MÀ NÓI ĐƯỢC 
KHÔNG PHÁILA ĐẠO THƯỜNG 


LƯU NGÔN: Ngài tôn kính! Đối với người bình 
thường thì tư tưởng của ngài là huyền diệu, sâu xa, chỉ có 
thể hiểu một phần, không sao hiểu được thực chất. Lúc này 
văn bối mong được ngài nói tường tận hơn. 

ТАО TỪ: Thực thì tư tưởng của ta rất dë hiểu, bao hàm 
trong chữ "Рао". "Đạo" đã khái quát đầy đủ nội dung tư 
tưởng của ta. 

LƯU NGÔN: Chính vì chữ "Đạo" này mà lũ уап bối dà 
đau đầu hoa mắt, chưa biết thế nào. Vậy cuối cùng thì "Рао" 
lap)? 

LAO TÚ: Ta không hề phát minh ra chữ "Đạo". Từ lâu, 
chữ đó đã được dùng rộng rãi. Trong Chu Dịch, Quốc Ngữ 
và Tả Truyện đã xuất hiện chữ "Dao", hàm nghĩa của nó 
hoặc là chỉ "Con đường" hoặc chỉ "Đạo lý". Chữ sau được 
dẫn ra từ chữ trước. Con đường mọi người đi có đường to, 
đường nhỏ, đường quanh co, nhưng đều gọi chung là "con 
đường". Tư tưởng và hành vi của con người phải tuân theo 
một đường hướng nào đó, gọi chung là đạo lý. Chữ "Рао" 
và "Đạo trời” dùng trong Quốc Ngữ và Tả Truyện thường là 
chỉ "Đạo lý, bao hàm ý nghĩa phép tắc tự nhiên, mang 
nhiều ý nghĩa triết học. 

LƯU NGÔN: Rất rô ràng, "Đạo" của ngài chính là 
"Dao ly"! 
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LÃO TỪ: Có những đạo lý nhất định. "Dao" của ta được 
phát triển từ "Thiên đạo quan”, là quy luật chung hình thành 
từ những khái quát trừu tượng về trời đất và vạn vật. Có thể 
nói, hệ thống tư tưởng của ta được xây dựng trên cơ sở của 
"Рао", lầy "Đạo" là trung tâm, là phạm trù cao nhất. "Đạo" là 
phép tác tự nhiên của vật, là thuộc tính tự nhiên của thể giới 
vật chất vĩnh hằng. 

LƯU NGÔN: Ngài đã biểu đạt "Рао" như thế nào? 

LÃO TỬ: "Đạo mà nói được không phải là đạo thường, 

Danh mà gọi được không phải là danh thường." 


АО TỬ: Thứ nhất, "Đạo" là danh từ, chỉ thực chất và 
cái gốc của vũ trụ; nói tới nguyên lý, chân lý, quy luật v.v... 
Thứ hai, "Đạo" là động từ, chỉ giảng giải, biểu dat... Cũng 
vậy, thứ nhất, "Danh" là danh từ, chỉ hình thái của "Dao"; thứ 
hai, "Danh" là động từ, có nghĩa là thuyết minh. 

Như vậy thì, "Đạo" có thể nói thành lời, nhưng không 
phải là "Đạo" nói chung; hình thái của "Dao" có thể nói rô, 
nhưng không phải là hình thái thông thường. 

LƯU NGÔN: Trong quan niệm của lũ văn bối thì "Đạo" 
chỉ quy luật, những quy luật cụ thể muôn hình vạn trạng, 
như: đạo trị học, đạo dùng binh, đạo kinh doanh... Xem ra, 
"Dao" mà ngài nói, về hình thái khác với "Рао" cụ thể chăng? 

LÃO TỬ: Đúng vậy, Ta khái quát đơn giản "Рао" thành: 

“Có vật hỗn nhiên mà thành, 
Sinh trước trời đất. 

Không nghe, không thấy, 
Độc lập mà không йй. 
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Vận hành tuần hoàn không mòi. 
Сб thể là mẹ thiên hạ, 

Та không biết tên, 

Gọi đó là Đạo. 

Miễn cưỡng còn gọi là Đại." 

LUU NGÔN: Tạo sao lại gọi "Đạo" là "Раі" vậy? 

LÃO TỪ: "Đạo" là hỗn hợp chưa phân, tón tại khách 
quan trước khi trời đất phân giải, "Đạo" bao trùm lên tất cả 
không đâu là không có, vì vậy còn gọi là "Đại". 

LƯU NGÔN: Hinh thái của "Đạo" hoặc "Đại" mà ngài 
nói tới là như thế nào? 

LÃO TỬ: Ta khái quát chúng bằng vài câu: 

"Рао" mập mở, 

Như có như không; 

Mập mờ nhưng lại có hình, 

Мар тё nhung lại có vật. 

Sáu xa tăm tối nhưng bên trong có tinh, 
Tỉnh là thật, thực đáng tin!" 

LƯU NGÔN: Qua mấy lời trên chúng ta có thể thấy, 
"Рао" là thứ không nhìn thấy, không nghe thấy, mập mờ 
không sờ thấy được, song nó lại "Có hình", "Có tinh", là thực 
thể có thuộc tính vật chất, tồn tại thực sự. Nhưng Trang Tử 
lại lấy hai chữ "Không biết" để giải thích đạo, hỏi hiểu "Dao" 
như vậy đã chính xác chưa? 

LAO TÙ: Trang Tử đã nói như thế nào? 

LƯU NGÔN: Trong Tri Вас Ри, Trang Tử cho chúng ta 
nghe chuyện: 
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Chuyện về họ Trí cầu đạo. Trước hết Tri hỏi Vô Ví Vi 
thế nào là đạo, hỏi mấy lần rôi mà Vi Vị vẫn chưa trả lời. 
Cái chính là Vô Vi Vị cũng chưa biết trả lời ra sao. Sau đó, 
Trí hỏi sang Cuồng Khuất, người này nói: "Та biết trả lời 
chuyện này như thế nào, nhưng tiếc cái đang định nói thì 
lại quên mất”. Cuối cùng Tri đến gặp Hoàng Đế, kể rõ mọi 
chuyện về Vô Vi Vị và Cuồng Khuất. Hoàng Đế nói: "Có 
thể coi Vô Vi Vị là người hiểu rõ Đại Đạo, vì hắn chẳng biết 
gì cả. Cuồng Khuất là người mới tiếp cận với đạo, vì cuối 
cùng hån đã quên hết. Còn ngươi và ta cái gì cũng biết, 
muốn biết tất cả, muốn biểu đạt tất cả, nên trước sau chẳng 
có cách gì tiếp cận được với đạo." 

Lời ngụ ngôn của Trang Tử cơ hồ muốn cho chúng ta 
hay, người "Không biết gì" là người hiểu đạo nhất, còn người 
biết nhiều lại chẳng có cách gì tiếp cận với đạo: Dưới gầm 
trời này sao lại có những nghịch lý như vậy? 

LÃO TỬ: Cách nói của Trang Tử là cách nói vòng vo về 
"Đạo". Có thể do sự nhầm lăn của ta về sự mập mờ của đạo, 
tức là đạo vô hình, vô trạng, vô tượng đã hình thành những 
suy nghĩ của Trang Tử. 

LƯU NGÔN: Ngài đã nói về "Đạo" còn có phần 'mập 
тё" chăng? 

LÃO TỬ: Ta từng nói: 

“Nhìn mà không thấy mới nói là vó hình, 
Lắng mà không nghe mới nói là vô thanh 
Bát mà không được mới coi là vô tích. 

Ва cái ấy không thể phân rõ, 

Vấn nó hỗn hợp thành một thể 
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Trên nó thì không sáng, 

Dưới nó thì không tối, 

Không biết gọi là gi, 

Rõt lại là vô våt, 

Thể gọi là hình trang vô hình trạng, 
Hình tượng của cái không có vật. 
Đó tức là mập mờ.” 

Ở đây, ta muốn nhãn mạnh, là căn nguyên vật chất sau 
cùng của sự vật, là quy luật tổng thể của sự vật, "Đạo" có đặc 
điểm không giống bất kỳ sự vật cụ thể nào. Đâu ngờ hậu thế 
sau này lại có ý khác. 

Sau khi nói đạo là "mập mò", tiếp đó ta còn nói: "Theo 
nó thì không thấy đuôi, đón nó thì không thấy đầu. Nắm cái 
đạo xưa, để chế ngự cái có nay, để biết cái đầu mối của xưa. 
Đó gọi là rường mối của đạo". Như thế là nói, đạo có thể 
đón, có thể theo, có thể nắm. Vậy đạo là vật có tính quy luật, 
có thể đón, có thể theo, có thể nám thì sao lại không thể biết 
được? 

LƯU NGÔN: Việc ngài bàn về "Бао" theo khái niệm 
triết học là có ý nghĩa tích cực, nhất là về mặt nhận thức cơ 
bản thể của vũ trụ. “Dao” được coi là vật tồn tại cao nhất, cơ 
bản nhất trong vũ trụ, "Dao" có trước trời đất, mang tính 
vĩnh hàng "Độc lập và khòng đổi, là thực thể vận động 
không ngừng, còn bản thể vũ trụ tuy vô hình vô danh, chúng 
ta không cảm giác được, nhưng thực tế nó đang tồn tại, củng 
cố tư duy của chúng ta. 
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Vì vậy, дё xuất "Đạo" trong một phạm trù cao nhất đã 
có ảnh hưởng lớn đối với hệ thống tư tưởng các triết gia 
Trung Quốc sau пау: 


XVI 
VAN VẬT SINH TỪ CÓ, 
CÓ SINH TỪ KHÔNG 


LÃO TỬ: Phần trên chúng ta bàn về hàm nghĩa của 
"Рао". Ó đây còn muốn nói tới hai loại thuộc tính của đạo. 

LƯU NGÔN: Hai thuộc tính của đạo là gì? 

LÃO TỪ: Là "Có" và "Không". 

LƯU NGÔN: Trong ấn tượng của văn bối thì người đầu 
tiên trong lịch sử triết học cổ đại Trung Quốc dùng phạm 
trù "Có" và "Không", nói rõ nguồn gốc của vũ trụ lại chính 
là ngài. 

LÃO TỪ: Một vinh hạnh thực lớn lao đối với ta. 

LƯU NGÔN: Có diéu mọi người nhận thức khác nhau 
hàm nghĩa về quan hệ của "Có" và "Không" cũng như đối với 
quan hệ của đạo, một phạm trù cao nhất. Cho tới nay, cuộc 
tranh luận văn chưa dứt. 

LÃO TỪ: Mong được nghe cụ thể hơn. 

LUU NGÔN: Có hai loại ý kiến. Một cho rằng: "Có" và 
"Không" thống nhất ở đạo. Loại khác nói: có, không, mở 
đầu, mẹ, déu được dùng để chỉ đạo, là "một nhưng khác 
tên". 
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Người trước nói, đạo thốmg nhất ở "Có" và "Không; có, 
không lại xuất ra từ đạo, trở thành vạn vật. "Có" và "Không” 
có ba hàm nghĩa quan trọng: "Không" là khởi thủy của vạn 
vật trong vũ trụ, tức là khí; "Có-" là lý do của vạn vật, trời đất, 
tức là lý; "Không" chỉ cái hư, nóii rõ hơn, tức là hư không, "Có" 
chỉ thực hoặc hư, nói rõ hơn, tức là doanh thực; "Không" chỉ 
rõ quy luật vô hình vô tượng. Ngoài ra, quan hệ giữa "Có" và 
"Không" còn biểu hiện ở "cùng nhau ra đời". Cũng tức là nói, 
bất kể sự vật cụ thể nào lúc đầu đều có sự thống nhất với 
không, thứ đến, hư thực tất tương phản mà thành; cuối cùng, 
quá trình sinh hóa vạn vật biểu hiện do khí vô hình sinh ra vật 
hữu hình; vật bữu hình lại quay về với khí vô hình. Người sau 
nói, "Không" là tên mở đầu của trời đất, "Có" là tên mẹ của 
vạn vật. Vì vậy, là "một nhưng khác tên”, "mở đầu" "Không" và 
"Mẹ", "Có" đều dùng để nói về "Đạo". 

ТАО TỪ: Đúng là người nhân thì thấy nhân, người trí 
thì gập trí. 

Có điều, hai quan điểm đó đều có cái chung, tức là quy 
kết "Không" và "Có" vào đạo. Điều đó phù hợp với quan 
điểm của ta. 

Ta cũng từng nói: 

“Không là tên mở đầu của trời đất, 
Có là tên те của vạn våt” 

Đó là nói "Phác”, một sự hỗn thuần chưa biết gọi tên là 
g, đã mở đầu trời đất, cái có tên cụ thể lại sinh ra уап vật. 

Phàm những vật có hình tượng cụ thể thì đều có giới 
hạn. Vật có tên cụ thể thì chỉ sinh ra những thứ có tên cụ 
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thë. Như ngựa chỉ có thể sinh ra ngựa, đậu mọc ra đậu, 
không thể sinh ra vạn vật. Nhưng vật cá biệt nào đó có thể 
tìm ra mẹ, người sản sinh ra mình. Còn căn nguyên chung 
"vô danh” là cái đã sinh ra trời đất. 

Lại như "Không" được cấu thành từ "vô danh”, "vô 
hình”, là thứ vật chất nguyên thủy lúc còn ở trạng thái hôn 
độn vô hạn. Ta gọi là "Huyền chỉ hựu huyền, chúng diệu chỉ 
môn". Huyền là đen, ám, sâu xa, hôn độn. Ở đây muốn nói, 
hỏn độn mà lại hỗn độn, là cửa chung của mọi biến hóa. 
"Đạo" tuy không phải là hình tượng của sự vật cụ thế, nhưng 
nó lại là cơ sở nhâm tạo nên những vật có hình tượng. Vì 
vậy, nó có khả năng hình thành nhiều thứ có hình có tượng, 
muôn màu muôn vẻ. Giữa nó là những thứ "có tượng”, "có 
vật, "có tinh", Từ góc độ đó "Рао" của ta lại là "Có". 

LƯU NGÔN: Trang Tử lại có khác biệt lớn đối với hai 
khái niệm "Có" và "Không" mà ngài dé xuất. Trong Tế Vật 
Luận, Trang Tü nói: 

"Có cái chưa mở đầu của nó, còn có cái chưa mở đầu 
của cái chưa mở đầu của nó. Có "Có", có "Không" và 
“Không có cả có lăn không”, chẳng có gì са." 

Trang Tử không chỉ nói có thế. Ông còn nói, cuối cùng 
thì thế giới thực là có hay thực là không, cũng không biết 
nữa! 

Như vậy, Trang Tử muốn từ "Có Không" đến có 
"Không Có Có Không”, suy tiếp thành không có "Không Có 
Có Không”, dé cuối cùng phủ định thực có, thực không, rơi 
vào vực thâm của chủ nghĩa thần bí, hư vô. 


164]  LưwNgồn 


LAO ТО: Lời Trang Тох khác gì khẩu lệnh, nghe thật 
khó hiểu. Sai lâm của Trang Tử nhấn mạnh một chiều nội 
dung của "Không, tách rời quan hệ biện chứng giữa "Có" và 
"Không", giải thích vòng vo tw tưởng "Có Không” của ta. 

Thực ra, muốn hiểu về khái niệm "Có Không" là điều 
không khó. Như ở phần trên ta đã nói, nay nhắc lại: 

Chiếc bánh xe có ba mươi nan xoay quanh bầu xe. Bầu 
xe là bộ phận rồng, vì thế же mới có tác dụng, mới chạy 
được. Vật dụng cũng vậy, phải có phần rỗng dựng các thứ 
thì vật mới có tác dụng. Xây nhà cũng vậy, phải có cửa ra 
vào, tường phải có chỗ rồng làm cửa sổ, thì nhà mới có tác 
dụng. 

Bộ phận rỗng của ngôi nhà, của xe, của vật dụng gọi là 
"Không". Những phần róng đó lại là phần quan trọng để vật 
dụng, xe có, nhà cửa phát huy tác dụng. Vì vậy nói, sở di thực 
thể "Có" mang lại lợi ích vật chất cho con người vì nó biết 
phối hợp với cái "Không" quan trọng ở đó. Từ điểm này mà 
xét thì "Không" còn cơ bản hơn "Có". "Không" ở đây cũng 
tức là "Đạo" mà "Рао" lại có thể sinh ra "Сб". Bởi vậy, "Рао" 
là sự thống nhất giữa có và không, 

Tù đây, ta mới bàn về sự sinh thành của vũ trụ: 

“Thiên hạ vạn vật sinh từ có. 
Có lại sinh từ không.” 

LƯU NGÔN: Câu nói: "Thiên hạ vạn vật sinh từ có, có 
lại sinh từ không" có thể hiểu như thế này chăng: Thiên hạ 
vạn vật được sinh thành từ "Có" mà "Có" lại được sinh thành 
từ "Không”. 


Dåm Jao ий Lão TẾ 1 65] 


LÃO TỬ: Giải thích như vậy là máy móc! Ta nói "Sinh 
từ có”, muốn chỉ vạn vật là "Có" và "Có sinh từ Không" là 
muốn nói "Сб" được sinh ra từ "Không", từ "Không" của vạn 
vật đến "Có" của vạn vật là một quá trình, Không có nghĩa là 
giữa vạn vật và đạo còn có "Có" hoặc "Không". 

Đối với quá trình vạn vật từ "Không" đến "Có", ta có 
đưa ra một mệnh đề điển hình. 

LƯU NGÔN: Mệnh đề điển hình đó như thế nào? 

LÃO TỬ: Ta nói: 

"Рао sinh Một, một sinh Hai, hai sinhBa, ba sinh vạn vật, 

Van vật vừa có йт vừa có dương, xungmà hòa với nhau," 

LƯU NGÔN: Có thể hiểu mệnh đề của ngài như thế này 
chăng: "Đạo sinh Một”, chữ "Đạo" ở đây tức là "Không”; xét 
về quan hệ giữa "Không" và "Có" thì chữ "Một" tức là "Có", 
"Một" là khối vật chất còn hỗn độn chưa phân do "Có" sinh 
га, "Một sinh Hai, hai sinh Ba, ba sinh vạn vật", muốn nói hai 
mặt âm dương do vật thống nhất sinh ra, âm dương biến 
hóa giao hợp, "Xung mà hòa với nhau”, sinh га vạn vật. Quá 
trình sinh thành của vạn vật là "Đạo" ("Không") — "Một" 
("Có") —"Hai" (ат, dương) —"Ba" (âm dương hòa hợp) — 
"Van vật". Giản đơn hơn, có thé quy thành: "Không" — "Có" 
— Vạn vật". 

ІАО TỬ: Giải thích nhu vậy có phần phiến diện. Ó chữ 
"sinh" trong "Đạo sinh Một”, giải thích như vậy chưa được. 
Cần phải hiểu chữ “sinh” là chỉ tự mình phân hóa được hoặc 
nội bộ sinh thành. "Đạo" là tổng thể hỗn độn chưa phân, 
trong đó "Tự mình phân hoá" hoặc sinh ra "Một" (khi được 
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thống nhất) và "Hai" (âm đương đối lập) và "Ba" (âm dương 
hòa hợp) từ đó hình thành nên "Vạn våt" muôn mầu muôn 
vẻ. Ở đây chỉ có thể nói, quá trình đạo sinh ra vạn vật là quá 
trình từ ít đến nhiều, quá trình từ đơn gián đến phức tạp. 


хуп 
ĐẠO SINH VẠN VẬT, VÔ CỪNG VÔ TẬN 


LƯU NGÔN: Ngài nói: "Quá trình Đạo sinh vạn vật là 
quá trình từ ít đến nhiều, quá trình từ đơn giản đến phức 
tạp", trong đó, vạn vật do đạo sinh thành thì có thể coi quan 
hệ giữa đạo và vạn vật là quan hệ "màu tử” được chăng? 

ТАО TỪ: Nói là quan hệ "mẫu tử" cũng có phần đúng, 
Ta từng nói: "Cốc thần bất tử, thị vị huyền tàn. Huyền tán 
chỉ môn, thị vị thiên địa căn”. Tức là nói: "Đạo giống như 
nguồn nước hư không, không hề khô cạn, tồn tại vĩnh viên, 
nó có mẫu tính vi điệu. Nó là сіл bản của trời đất". 

LƯU NGÔN: Theo ngài, "Рао" có mẫu tính vi diệu, thì 
"Cốc thần" nên hiểu như thế nào? 

LÃO TỬ: Cốc là khe suối, sông nước, nước chảy. Nguồn 
nước là hư không vô hình, "Đạo" cũng hư không vô hình, 
nói cách khác, đạo hư không còn gọi là cốc thần. 

LƯU NGÔN: Liệt Tử cũng giải thích về cốc thần của 
ngài. 

LÃO TỬ: Liệt Tử nói như thế nào? 
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LƯU NGÔN: Trong Thiên Hoàng đế, Liệt Tử nói: "Chí 
hư vô vật, cố vị cốc thần; bản tự vô sinh, cố viết bất tử". Ý 
muốn nói: "Đạo" là hư không vô hình, nên mới gọi là cốc 
thần, từ xưa vốn không có sinh, vì vậy mà không chết”. 
Không biết giải thích như vậy có phù hợp với suy nghĩ của 
ngài không? 

LÃO TỬ: Liệt Tử giải thích như vậy tương đối xác đáng. 
"Đạo" là căn bản của trời đất vạn vật, nên ta lại nói: "Dao 
mềm mại như tơ lụa, tón tại, dùng mãi không hết". Có thể 
nói như vậy lám! Bởi vì "Đạo" là thứ nhìn không thấy hình 
thể, nghe không có âm thanh, sờ không thấy hình trạng, nó 
cứ tồn tại một cách mơ hồ như vậy. 

LƯU NGÔN: "Рао" là căn nguyên của trời đất, tác đây 
của đạo là vô cùng tận, vậy xin hỏi, cái gì đã sinh ra "Đạo"? 

LÃO TỬ: Ông hỏi rất hay. "Đạo" từ đâu đến? Ta tự gây 
khó, để ông thấy rõ chó trống đó. Có điều, tuy ta không trả 
lời trực tiếp, nhưng đạo đã tồn tại trước cả thiên đế. 

LƯU NGÔN: Ngài có thể giải thích tường tận hơn 
chăng? 

ТАО ТО: "Đạo trồng không mà dùng mãi không дау, 
Đạo sâu xa, dường như là tổ tông của vạn vật. Đăm chìm a! 
Nó tồn tại trong mơ hó. Ta không biết nó con ai, hình như 
là tổ tiên của thượng dé". 

Phần trước đã nói, "Рао" là hư thể, vô hình vô tượng, 
không ai nhìn thấy sờ thấy, chỉ có thể cảm nhận được qua ý 
thức của mình. "Đạo" tuy là hư thể, không phải vật chất có 
hình thế, nhưng không phải là không có gì. "Dao" bao hàm 
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nhân tổ có tính sáng tạo của thế giới vật chất. Cho nên, 
"Бао" sáng tạo ra vũ trụ, trời đất, vạn vật trong giới tự nhiên, 
chứ không phải "Thiên đế”, "Thượng đế”, hoặc "Thần". 

LƯU NGÔN: Xét từ ba khái niệm "Thiên đế”, “Thượng 
đế”, "Thần", có người cho rằng ngài có quan điểm "Hữu 
thần luận". 

LAO TỬ: Nói ta có "Hữu thần luận" là có sai lầm lớn! 

LƯU NGÔN: Theo ý văn bồi thì ngài là người phản đối 
"Hữu thần luận". Chứng cứ rõ nhất, ngài đã để xuất "Thiên 
đạo quan". Ngài là đại biểu quan trọng cho những người 
chống lại "Hữu thần luận". 

LÃO TỬ: Nói là đại biếu quan trọng thì ta không dám 
nhận. Có điều, ta có thë đơn cử những ví dụ nói về nguồn 
gốc "Hữu thần luận". 

LƯU NGÔN: Mong được ngài nói thêm. 

ГАО TỪ: "Hữu thần luận" còn gọi là "Thiên mệnh 
quan", được Không Tử Nho gia hết sức tôn sùng, Không Tử 
kiên trì rằng, trời có ý chí, biết thưởng thiện phạt ác. "Thiên 
mệnh quan" ra đời lúc thời đại còn mông muội. Lúc bấy giờ 
con người chưa chế ngự được những tai nạn khác thường 
của sấm sét, động đất, nạn lửa, nạn lụt, vàn thạch, sao băng... 
chưa biết giải thích thế nào. Vì vậy, người ta quy kết mọi thứ 
№ do trời, trời trừng phạt con người. Quan niệm kính thiên 
địa, sợ quỷ thần sinh ra từ đó. 

Nghiêu nhiều lần cảnh báo với Thuấn: "Vận КЫ trời 
xanh trong người ngươi, cần phải trung thành, nắm vững đạo 
chính. Nếu để thiên hạ cùng quân thì trời xanh sẽ vứt bỏ vĩnh 
viền lộc vị của ngươi”. 
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Sau này khi nhường ngôi, Thuấn nói lại lời của Nghiêu 
với Đại Vũ. 

Thương Thang lúc huần giới con cháu cũng nói rằng: 
"Hỡi con cháu của ta, chỉ được dùng bò đực lông đen để 
cúng tế, qua đó báo rõ với thiên đế vĩ đại: không xá miễn 
cho những kẻ có tội. Ta là thần bộc của thiên đế, không hề 
muốn che giấu, hàn thiên đế đã ró. Nếu như bản thân ta có 
tội, không nên liên lụy tới trăm họ trong thiên hạ. Còn nếu 
trăm họ mắc tội thì ta xin chịu”. 

Lúc Chu Vũ vương phong chư hầu cũng nói: "Tuy 
chung quanh đều có thân thích nhưng không thể sánh được 
với người có nhân. Nếu trăm họ mắc tội, xin trời xanh trừng 
phạt chính ta!" 

Vì vậy từ Nghiêu đến quân vương các đời Hạ, Thương, 
Chu déu rất tôn trọng thượng để. Thượng để thần học được 
dip ăn sâu bắt rë trong lòng dân chúng, 

LƯU NGÔN: Trong bối cảnh nào, người ta dé xướng 
"Vô thần luận"? 

LÃO TỬ: Bước vào thời đại Xuân Thu Đông Chu, xã 
hội nô lệ ngày một suy yếu, nền kinh tế phong kiến mới ra 
đời, thì quyền uy của thượng đế cũng ngày một hạ thấp, một 
trào lưu tư tưởng có khuynh hướng vô thần luận được hình 
thành. Соп người bắt đầu phá vỡ khuôn hình thượng đế 
thần học, bước vào giai đoạn tư tưởng được tự do, được giải 
phóng. Nhất là tư tưởng các phần tử trí thức trong giai tầng, 
giai cấp xã hội khi đó hết sức sinh động, trước phải "Học ở 
quan phủ”, nay nhà tri thức đua nhau må trường “Tư học”, 
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học thuật xuống đến dân gian, các học phái nồi dậy, bát đầu 
xuất hiện cục diện "Тгат nhà đua tiếng”. 

Chính trong bối cảnh đó, tư tưởng "Thiên đạo tự nhiên 
thuyết” của ta ra đời. 

LƯU NGÔN: Tóm lại, ngài dé xuất “Thiên đạo tự nhiên 
thuyết" là muốn khiêu chiến, nhằm phủ định "Thiên mệnh 
luận truyền thống". Sánh với Khổng Tử thời đó thì đây là 
bước tiến bộ to lớn. 

М vậy nói, trong lịch sử Trung Quốc, thì ngài là người 
đấu tiên lấy vũ trụ quan mới thay thế cho thượng dé thần 
học thống trị. 

LÀO TỬ: Quả là không dám nhận, không đám nhận. 


хуш 
DÁNG CỦA ĐỨC LỚN DO ĐẠO QUYẾT ĐỊNH 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh! Ở chương một của Lão Tử 
ngài đã chỉ thắng ra rằng, "Đạo" là gốc của vũ trụ. Vậy cái 
"Đạo" góc đó là nói về tinh thần hay vật chất? 

ГАО ТО: Giới học thuật giải thích khác nhau về diều 
này, nên mới hình thành hai loại quan điểm, "Dao" thuộc 
chủ nghĩa duy tâm và "Đạo" thuộc chủ nghĩa duy vật. Chúng 
ta tạm gác chuyện này lại, để xem chương hai mươi mốt 
trong Lão Tự bàn về "Đạo" như thế nào. 

“Dáng của đức lớn, 
Do đạo quyết định. 
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Đạo sinh ra vật, 

Thấp thoáng mập mờ. 
Thấp thoáng mập mờ. 
Trong đó có hình 
Мёр mờ thấp thoáng, 
Trong đó có vật. 

Sâu xa mờ ảo, 

Trong đó có tỉnh. 

Tinh là có thực, 

Trong йб có tín. 

Từ xua đến nay, 

Tên đó không mát, 

Để quan sát van vật. 
Ta làm sao biết được trạng thái của nó? 
Là nhờ đạo." 

LƯU NGÔN: Mãy nội dung này có liên quan gì đến 
chuyện đang bàn đây? 

LÃO TỪ: Đó chính là đáp án của câu chuyện. Ta nói 
"Dao sinh ra vật”, lại nói trong "Dao" có vật, có hình, có tinh, 
Rõ ràng đây không còn là quan niệm mà đây là những thứ 
mang tỉnh vật chất. 

LƯU NGÔN: Lü уап bối tán thành đặc biệt quan điểm 
coi "Đạo" thuộc tính vật chất. Đồng thời ở chương này, hình 
như ngài có nói tới quan hệ giữa "Đạo" và "Đức". 

LAO ТО: "Đạo" là vô hình, nó cần phải tác dụng lên vật, 
nhờ vật môi giới mà thể hiện được công năng của mình. Ở 
đây, "Đạo" hiển hiện công năng lên vật, ta gọi đó là "Đức", 
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"Đạo" sinh ra vạn vật vạn sự, có trong vạn vật vạn sự, biểu 
hiện thuộc tính của nó trong mọi sự vật, cũng chính là biểu 
hiện cái "Рис" của nó. Trong hiện thực của đời người, "Рао" 
được thể hiện thành "Рис". 


XIX 
ĐẠO GIỐNG TỰNHIÊN, 
TỒN TẠI TRƯỚC TRỜI ĐẤT 


LƯU NGÔN: Trong cuốn Lão Tử, ngài miêu tả cụ thể về 
sự vận hành, sự tồn tại của “Dao”, phải chăng đó là nội dung 
quan trọng bàn về "Рао"? 

LÃO TỪ: "Đạo" là thực thể mang tính vật chất và tồn tại 
ngay từ đầu. Sự tồn tại đó không có thanh, không có hình, 
vừa tĩnh lặng vừa hư không, tồn tại vĩnh viễn, vận hành khắp 
nơi. Không phụ thuộc vào ý chí con người. Chương hai mươi 
nhăm cuốn Lão Tử là nội dung quan trọng bàn về "Рао" 

“Có våt hỗn độn mà nên, 
Tổn tại trước trời đất. 

Yên lặng, trống không, 
Đứng riêng mà không đối, 
Vận hành bất tận, 

Có thể là mẹ của trời, đất. 
Та không biết tên, 

Tạm gọi là: Đạo, 

Tạm gọi là: Đại. 
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Vån hành vươn khắp 

Vuan ra thật xa 

Xa rồi về cội 

'Vậy, dao lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. 
Trong trời có bốn thứ lớn 

Ма người là một. 

Người bắt chước đất, 

Đất båt chước trời, 

Trời bắt chước дао 

Dao giống tự nhiên." 

LƯU NGÔN: "Đạo giống tự nhiên", phải chăng lại là 
một đặc điểm cơ bản của "Đạo"? 

ТАО ТО: Về tính chất của "Dao", quy luật của "Dao" 
chúng ta đã nói tới ở phần trên. Nội dung quan trọng nhất 
đã nói rõ ở chương hai nhăm cuốn Lao Tử. Chủ yếu bao 
quát "Hữu vật hón thành". "Đạo" ở trạng thái hồn hậu, chân 
thực, là một chỉnh thể viên mãn hòa hợp, không phải được 
tạo nên từ các nhân tố khác nhau. "Đạo" vô thanh, vô hình, 
tôn tại trước khi có trời đất. Nó vận hành tuần hoàn không 
nghị, là "Ме" sinh ra trời đất, vạn vật. "Бао" là một thể tuyệt 
đối. Ngày nay mọi thứ trên thế giới đều là tồn tại tương đối. 
Riêng "Рао" là độc nhất vô nhị, "Đứng riêng mà không đối". 

LƯU NGÔN: Trong bốn khái niệm đạo, người, trời, đất, 
vì sao ngài lại xếp dạo ở vị trí số một? 

LÃO TỪ: Đạo không phải từ trên trời rơi xuống, mà 
xuất biện từ dân gian, từ con đường dẫn tới cuộc sống 
thường ngày của con người. Đạo không cần có sự thúc đẩy 
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của ngoại lực mà độc lập tồn tại. Đạo xuất hiện trước thiên 
đế, trước cà trời đất. Vì vậy mới nói: Đạo sinh ra vạn vật, là 
gốc của trời đất, mẹ của vạn vật, khởi nguồn của vũ trụ. 
Đương nhiên, trong bốn khái niệm đạo, người, trời, đất thì 
đạo phải là số một. 


хх 
MUỐN HƯ TỊCH GIỮ THANH TĨNH, 
THANH THÀN CÔNG MINH 


LƯU NGÔN: Theo ngài, đứng trước sự vận động biến 
hóa của vạn vật trong vũ trụ thì con người sẽ phải suy nghĩ 
như thế nào? 

LÃO TỪ: Phải hư tịch trầm tinh. Theo ta, vạn sự vạn vật 
phát triển biến hóa đều theo quy luật tự thân, từ sinh trưởng 
đến tử vong, lại sinh trưởng rồi lại tử vong, sự sống không 
ngưng nghỉ, tuần hoàn di lại đến vô cùng theo một quy luật 
vận động nhất định. Hãy xem lại nội dung chương mười sáu 
cuốn Lão Tử: 

“Đến chó hư tịch 

Là giữ được cuộc sống thanh tĩnh. 
Vạn vật sinh ra, 

Lại trừ vë gốc. 

Mọi våt trùng trùng 

Déu trở về cội rễ. 

Trở về cội rễ gọi là thanh tĩnh. 
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Thanh tĩnh là phục trạng. 
Phục mạng gợi là thường, 
Biết thường gọi là minh. 
Không biết thường thì càn rỡ, gây họa. 
Biết dạo thường thì bao dung, 
Bao dung là công bằng, 

Công bằng thì toàn vẹn, 

Toàn уеп là trời, 

Trời là дао, 

Đạo thì lâu đài 

Suốt đời không nguy". 

LƯU NGÔN: Có thể gọi đó là "Chủ tĩnh học thuyết" 
chăng? 

LÃO TỬ: Được chứ. Vạn vật sinh trưởng phồn thịnh, 
nhưng tất cả đều đã quay về với cội rễ của mình. Trở về 
với cội гё cuối cùng cũng tức là trở về với trạng thái tĩnh 
lặng. Trở về đến trạng thái tĩnh lặng tức là về tới chốn của 
sinh mệnh, trở về với trạng thái tự nhiên. Có thể thấy, 
cuối cùng thì vạn vật đều trở về với trạng thái tự nhiên, 
tức là trạng thái tĩnh của đạo. Ở đây, tĩnh là cơ bản, vĩnh 
hãng. Động không phải là cơ bản, không phải là vĩnh 
hãng. 

LƯU NGÔN: Ngài chủ trương tĩnh tâm để quan sát sự 
biến hóa và phát triển của vạn vật. Sự biến hóa của vạn vật 
tuần hoàn đi lại, biến lên biến xuống, lại trở về với xuất 
phát điểm ban đầu, coi như là không biến, vì vậy gọi là 
tĩnh. Để tuân theo nguyên tác tĩnh, tức là không tùy tiện 
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manh động. Không manh động thì tất nhiên không có 
nguy hiểm. 
LAO TỬ: Đúng là đạo lý đó. 


ххї 
ТЕСТ DÀI ĐẤT LÂU, 
NGƯỜI TRƯỚC MÌNH SAU 


LƯU NGÔN: Tiên sinh, vì sao trong cuốn Lao Tử, ngài 
lại ca tụng trời đất? 

LAO TỬ: Trời đất là tự nhiên tồn tại khách quan, được 
“Đạo" sinh ra, vận hành, tồn tại theo quy luật của "Dao", 
nhằm thể hiện đạo một cách đúng dán. Sở di ca tụng trời 
đất, đồng thời lấy thiên đạo thúc đẩy nhân đạo, là mong 
muốn nhân đạo phải bắt chước thiên đạo. 

“Trời dài, đất lâu. 
Trời đất sở di dài lâu, 
Vì không sống cho riêng mình 
Nên mới được trường sinh. 
Vì váy thánh nhân 
Luôn nhường người trước, mình sau. 
Thân ở ngoài, nên mới tón tại được. 
Phải chăng vì vô tu? 
Sự nghiệp mới thành công.” 
LUU NGÔN: Vì sao lại nói "Trời dài đất lâu"? 
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ТАО ТО: Đạo là đệ nhất, Trời đất do đạo sinh ra, là sự 
vật có hình, có trước có sau. Trong mọi sự vật thì trời đất 
tồn tại lâu đài nhất, Vì vậy nói là "Trời dài đất lâu". Người 
xưa nói: "Trời vô tư, đất vô tư”. Vì vô tư nên trời đất mới 
lâu dài. 

LƯU NGÔN: Quan hệ giữa "Thánh nhân" và "Trời đất" 
như thế nào? 

LÃO TỬ: Ngoài ra, ta dùng "Thiên đạo" để bàn về 
"Nhân đạo" dùng vận tác của trời đất không phải cho riêng 
mình, để ví với "Thánh nhân" không tham lam, riêng tư. 
Những người thân ở ngôi cao thường có nhiều cơ hội may 
mắn khiến không kìm nén được dục vọng cá nhân, nhiều lúc 
đã bành trướng hết mức. Còn "Thánh nhân" lại có thể "mình 
ở sau”, "mình ở ngoài", không nghĩ tới lợi ích cá nhân, coi nó 
là thứ yếu. Những người như vậy tất sẽ được quần chúng tôn 
sùng, ủng hộ, tiến cử làm người thống trị. 

LƯU NGÔN: Thánh nhân thường là người thống trị lý 
tưởng. Họ thường lấy nhân đạo để trị thế, để tu thân dưỡng 
tính, đồng thời còn phải học theo trời đất, khách quan và 
không sống cho riêng mình. Trời đất "Vi không tự sinh mà 
có thể trường sinh”; thánh nhân “Vì không tư lợi nên nghiệp 
lớn mới thành". Nói đơn giản hơn, thánh nhân luôn biết 
nhường người, người trước mình sau, chỗ nào cũng khiêm 
nhường, nhường nhịn thì luôn được mọi người quý mến và 
có được một cuộc sống mỹ mân. 
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XXII 
THEO ĐẠO THÌ ĐỒNG VỚI ĐẠO, 
THEO DỨC THÌ ĐỒNG VỚI ĐỨC. 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, chúng ta đã bàn nhiều về 
đạo, nhưng phải làm gì mới có được đạo? 
ІАО TỬ: Theo ta thì phải tin tưởng làm theo, thì tự 
nhiên sẽ có được đạo. Còn ngược lại thì không thể có được. 
Ở chương thứ hai mươi ba cuốn Lão Tử viết: 
“Gió lốc không thổi suốt môt buổi mai, 
Миа rào không mưa suốt được một ngày. 
Ai gáy nên chuyện dó? Là trời đất, 
Trời đất còn không được lâu 
Thì người, sao có thế lâu được? 
Người theo дао thì đồng với dao; 
Theo đức thì đồng với đúc; 
Người muốn mất thì döng với mất. 
Đông với дао được ао cùng vui; 
Đồng với đức được đúc cùng vui; 
Người mất thì có mất cùng vui, 
Тїп mà không đủ, 
Thi không ai tin nữa!” 
LƯU NGÓN; © đây, ngài mượn chuyện gió lốc, mưa rào 
trong tự nhiên để ám chỉ một điểu khác? 
LÃO TỪ: Gió lốc mưa rào thì không lâu, ta lấy đó cáo 
giới lũ thống trị không thể hoành hành cưỡng chế, càng 
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không thể thí hành bạo chính, bạo chính thì không lâu bền. 
Nếu người thống trị bình tĩnh, vô vị, thì xã hội mới ón định, 
mưa thuận gió hòa. Nếu người thống trị hoành hành bạo 
ngược thì quần chúng sẽ chống lại; người thống trị không 
đủ chữ tín thì trăm họ không tin tưởng nữa! 

LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, nhìn lại lịch sử trong và 
ngoài nước thì những hiện tượng ngài nói không phải 
là hiểm. 

LÃO TỬ: Có thể kể một số ví dụ được chăng? 

LƯU NGÔN: Tần vương triểu, trung ương tập quyền 
phong kiến bậc nhất ở Trung Quốc chỉ tồn tại уёп vẹn vài 
chục năm. Nhà Tán thi hành bạo chính, dàn hết đường 
sống. Trần Tháng, Ngô Quảng dựng cờ khởi nghĩa chống 
Tần ở An Huy. Từ đó cả vùng Trung Nguyên cũng nổi dậy 
chống Tần. Thế lực nhà Tần ngày một suy giảm, cuối cùng 
thì Hán triểu của Lưu Bang đã thay thế nhà Tần. 

ГАО TỬ: Phong kiến Trung Quốc từng thống trị hơn 
hai ngàn năm trăm năm, chắc còn nhiều ví dụ như vậy? 

LƯU NGÔN: Đúng là còn nhiều. 

Mấy năm đầu vương triều Tùy do Dương Kiên dựng 
nghiệp, nền chính trị trong sáng, quốc thái dân an. Nhưng từ 
lúc Tùy Dạng đế Dương Quảng lên ngôi, do hôn dung vô 
đạo, gần tiểu nhân, xa hiển thần, giết hại hiển thần lương 
tướng, nên chỉ máy năm, dân chúng đã lại ngập chìm trong 
nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng thì nghĩa quân nổi dậy, giết 
chết bạo chúa, vương triều Đường xuất hiện. 


180] Lu Ngôn 


1АО TỪ: Nhà Tần, nhà Tùy diệt vong cho ta thấy, lịch 
sử là tấm gương lớn, hiện hình sự bình tâm vô vi của những 
người thống trị. Người thống trị thương dân, không ép buộc, 
thuế má sai dịch không quá nặng nề, thì xã hội sẽ phù hợp 
với tự nhiên, trong sáng thuần phác; người thống trị và dân 
chúng hòa hợp vô sự, thì thiên hạ của người thống trị tự 
nhiên sẽ trường tồn. 


XXIII 
TÀ HỮU GẶP NGUỒN, 
CÔNG THÀNH KHÔNG LƯU TÊN 


LƯU NGÔN: Trong giới học thuật có nhiều quan điểm 
khác nhau về thuộc tính của "Рао". Hiện tượng điển hình 
nhất là sự đối lập giữa Duy vật luận và Duy tâm luận. Các 
học giả theo quan điểm "Duy tâm luận" coi "Dao" của ngài là 
bản thé tinh thần siêu thời gian không gian, tinh lặng giống 
nhau. Ngài có ý kiến gì về nhận xét đó? 

ІАО TỬ: Trước hết, chúng ta hãy xem lại nội dung 
chương ba mươi tư cuốn Lão Tử: 

“Đạo lớn tón tại khắp nơi, 

Trái, phải đâu đâu cũng có. 

Van våt nhờ nó mà sinh ra, 

Nhưng nó không nắm vạn vật, 

Công mà không lưu tên. 

Che chó nuôi nấng muôn loài mà không làm chủ. 
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Thường không ham muốn, 

Nên mới gọi là "Tiêu". 

Được van vật theo vë nhưng không biết айй chủ. 
Nên mới có tên là "Раі". 

Thánh nhân suốt đời không cho mình là lớn, 
Nên mới trở thành vĩ đại. 

Hoàn thành nghiệp lớn.” 

LƯU NGÔN: Tác dụng của "Бао" được làm sáng tỏ ở 
đây. "Đạo" sinh ra vạn vật, nuôi dưỡng, chu cấp mọi nhu cầu 
cho vạn vật. Nhưng "Đạo" lại không làm chủ vạn vật, coi đó 
là nhiệm vụ tự nhiên. Vì vậy coi đạo là bản thể tính thần siêu 
thời gian không gian, tĩnh lặng giống nhau là chưa chính xác. 

LÀO TỪ: Ông đã đúng. "Đạo" là khái niệm có tinh vật 
chất, Tuy các khí quan như tai, mắt, xúc giác không cảm 
nhận được, nhưng ró ràng là nó tón tại trong giới tự nhiên và 
không chỉ là một khái niệm mang tính tỉnh thần tồn tại 
trong ý niệm chủ quan của con người. 

LUU NGÓN: Lü văn bối đã hiểu rô quan điểm máu 
chốt của ngài về "Đạo" trong cuốn Lão Từ. 

LÃO TỪ: Chương ba mươi nhăm là phần kế tiếp 
chương ba mươi tư trong Lão Tử: 

“Ai nắm được đạo lớn, 

Người thiên hạ sẽ theo về. 

Về mà không bị hại, 

Luôn được yên ón thái bình. 

Âm nhạc và thúc ăn ngon 

Khiến người qua đường phải dừng bước. 


[82]  LưuwNgôn 


Đạo được diễn đạt thành lời 
Thì nhạt nhẽo và vô vị, 
Nhìn không йй thấy, 

Lãng không đủ nghe. 
Nhung dùng thì không hết” 

LƯU NGÔN: Y ngài muốn nói gì ở chương này? 

LÃO TỬ: Cuối thời Xuân Thu, tập đoàn thống trị đắm 
chìm trong tửu sắc, sao nhâng chính sự; chiến tranh liên 
miên giữa các nước chư háu, dân chúng sống trong trầm 
luân khổ ải. Thế là ta mượn chuyện đó để cáo giới những 
người thống trị không nên mê muội trong tửu sắc tiệc tùng, 
cần phải theo đạo lớn thuần phác của tự nhiên mới có được 
xã hỏi an bằng, phát triển. 

LƯU NGÔN: Từ đây, lũ уап bối hiểu rõ ẩn ý trong lời 
nói của ngài. Ngài là người có trách nhiệm trước lịch sử và lo 
cho sự tồn vong của trăm họ. 

LÀO TỬ: Người hiện đại các ông thích nói từ "Trách 
nhiên lịch sử". Thực ra thì người thời đó mong muốn tìm ra 
sự thực khách quan, như ngày nay các ông nghi là "có sao 
nói му". 


XXIV 
TRỜI ĐƯỢC ĐẠO SË TRONG, 
ĐẤT ĐƯỢC ĐẠO SẼ YÊN 


LUU NGÔN: Van sự vạn vật trong thiên hạ đều từ "Рао" 
mà п. "Đạo" là yếu tố cần thiết, không thể thiếu được của 
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mọi vật. Cứ thế mà suy thì, nếu mất "Dao”, trời đất, vạn vật 
không tồn tại tiếp được. Phải chăng tác dụng của đạo là ở 
chó đó? 
LÃO TỬ: Đúng vậy! Ở chương ba mươi chín cuốn Lão 

Тӣ, ta viết: 

"Xưa đã được đạo: 

Trời dugc dạo thì trong; 

Đất được đạo thì yên; 

Thân được dao thì linh; 

Khe suối được dạo thì đây; 

Уап våt được đạo thì sinh trưởng; 

Vương, hâu được đạo thì cai trị thiên hạ. 

Đạo quyết định bản chất mọi thú, 

Nên, trời mất đạo thì không trong, sẽ vỡ; 

Đất mất đạo không yên, sẽ lở; 

Thân mất dạo không còn lình nghiệm; 

Vạn vật mất đạo không sống, sẽ diệt 

Khe suối mát đạo sẽ cạn kiệt; 

Vương, hầu mát đạo sẽ mất thiên hạ; 

Cho nên: Quý lấy tiện làm gốc; 

Сао lấy thấp làm nền; 

Vì vậy: Vương hầu tự xưng là "Сд", "дий", 

“Không đây”. 

Đó là lấy tiện làm gốc, không phải vậy sao? 

Quá chú ý tới vinh thì không được vinh 

Cho nên, không muốn làm viên ngọc long lanh, 

Chỉ muốn làm sỏi dá cúng rån.” 


[84]  LưwNgôn 


LƯU NGÔN: Ngài muốn nói tới tác dụng chi phối của 
"Đạo"? 

LÃO TỪ: Đúng. Ó đây, ta muốn nói về chữ "Đạo", Gốc 
rễ của vũ trụ là đạo, quy luật tổng thể của vũ trụ cũng là đạo, 
nên ta mới nhãn vào chữ "Рао". Nhất nguyên luận là khởi 
nguồn của vũ trụ và là vật chất. Vạn vật vạn sự tự nhiên 
trong thế giới tồn tại vô só mặt đối lập, mâu thuản. Những 
mặt đối lập đó dựa vào nhau mà tồn tại mà chuyển hóa để 
cuối cùng thì thống nhất được với nhau. 

LƯU NGÔN: Nếu thế thì về mặt xã hội nhân loại cũng 
cần có sự thống nhất. 

LAO TỬ: "Đạo" cũng là thứ duy nhất mà vương, hầu 
phải chú trọng, có vậy mới trị được thiên hạ. 

LƯU NGÔN: Mong nói rõ hơn. 

LAO TỪ: Quý lấy tiện làm gốc, cao lấy thấp làm nền. 
Vương, hầu phải nhận thức rõ "Tiện" và "Thấp" là cơ sở của 
mình. Người có đạo không cần phải bóng bẩy như ngọc mà 
tốt nhất là phải chất phác hơn. 


хху 
NGƯỜI THÍCH HÀNH ĐẠO 
THÌ THÔNG SUỐT NHIỆM МАО 


LƯU NGÔN: Trong con mắt người bình thường, "Dao" 
không có hình cụ thể, nhìn không thấy, nghe không ra, sờ 
không rõ, lúc ẩn lúc hiện, chưa có tên, không biết tồn tại từ 
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bao giờ. "Dao" không phải là vật có ý nghĩa bình thường, 
Vậy thì đối với người дас "Dao", đạo là như thế nào? 
LÃO TỪ: Ó chương mười Јат cuốn Lão Tử, ta đã miêu 
tả người đắc đạo như sau: 
“Người хиа thích hành đạo, 
Được thông suốt nhiệm máu, 
Huyền điệu và sâu xa. 
Sâu không thể đò, 
Khó đường biết trước 
Nên mô tả tạm thời. 
Thận trọng ngày đông bước trên nước qua sông. 
Do dự dường sợ, nhìn bốn chung quanh, 
Nghiêm kính như với khách lạ, 
Thu giãn dán như dải băng tan. 
Đôn hậu chất phác như vật nguyên sơ. 
Trống rỗng dường hang núi, 
Pha lăn dòng nước đục 
Ai hay, nhờ tinh mà đục hóa trong, 
Ai ngờ, dang tĩnh biến thành động 
Thời cơ dân xuất hiện chăng? 
Kė giữ đạo không muốn nhiều, 
Chi vì không muốn quá đủ 
Nên được đổi cũ thành mới.” 

LƯU NGÔN: Theo уап bối, "Đạo" là huyền diệu, tinh 
sâu, mơ hồ bất định. Người thường cảm thấy khó nắm được 
"Рао". Người đắc đạo rõ ràng khác với người thế tục, ở họ 
nhân cách thần thái đặc biệt, phong mạo khác thường. 


[86] Luu Ngôn 


Người thế tục “Dục vọng nhiều, thiên cơ ít, họ vô cùng 
nông cạn, nhìn đến là biết ngay. Người đắc đạo tĩnh mật sâu 
ха, rất khó đoán. Liệu giải thích như vậy đã chính xác chưa? 

LÃO TỬ: Vẻ mặt nhận thức, người дас đạo hơn hån 
người thế tục, người đắc đạo nhân cách được tu dưỡng 
nhiều, ho thận trọng, cảnh giác, nghiêm túc, rộng rãi, chất 
phác và đòn hậu. Họ cao siêu khó lường nhưng không để lộ, 
không hé tỏ ra kiêu ngạo tự mãn trong đối nhân xử thể, 

LƯU NGÓN: Ngài nói nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ là 
“mô tả tạm thời”? 

LÀO TỪ: Đây chính là điểm sâu xa khó lường ở họ. 
Người đắc đạo thường có nhân tố tâm lý và một nhân cách 
tu dưỡng tương đối tốt. Bé ngoài họ trầm tĩnh vô vi, nhưng 
trong thực tế họ nhiều tính sáng tạo, tức là tinh hết rồi đến 
động, động hết lại đến tĩnh, một quá trình hoạt động sinh 
mệnh của họ. 

LƯU NGÓN: Nhân cách lý tưởng mà ngài nói là đôn 
hậu chất phác, thế giới nội tâm phong phú, khi có thời cơ, từ 
tĩnh co thể chuyển ngay thành động. Đương nhiên tĩnh hay 
động trong nhân cách loại người đó thường rất phù hợp với 
quy luật biến hóa của "ао". 

LAO TỬ: Đúng như vậy! 
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XXVI 
"ĐẠO" LÀ THẦN BẢO HỘ CỦA VAN VẬT 


LƯU NGÔN: Tiên sinh tón kính, "Dao" quý nhất trong 
trời đất. Vậy thì chỗ đáng quý nhất của nó là ở đâu? 

ГАО TỪ: "Рао" sinh ra vạn vật trong trời đất. Tác dụng 
của "Đạo" là vô cùng to lớn. 

"Рао là thần hộ vệ của vạn våt, 

Người lương thiện thì quý mến, 

Кё bất lương cũng ra sức giữ gìn. 

Lời nói hay, được người khác ủng hó, 
Việc làm hay, cảm hóa Âược mọi người 
Còn người không lưỡng sao lại vút bỏ họ? 
Vì vậy: Khi thiên tử lên ngôi, 

Lúc lập tam công 

Tuy đều có những nghi lë trang trọng 
Nhưng không bằng cho mọi người duge đạo. 
Người xưa só dĩ quý đạo là vl sao? 

Bởi vl găng cầu là Âược, 

Dü có tội cũng được miễn. 

Nên đạo là våt quý của thiên hạ!” 

LƯU NGÔN: Đạo là thanh tĩnh vô vi, không chỉ là pháp 
bảo của người lương thiện, ngay như kẻ bất lương cũng 
muốn có nó. Vì vậy có người cho rằng, ý mới của ngài ở đây 
là muốn mọi người được bình dàng trước "Рао". 


188] Luu Ngôn 


ТАО TỪ: "Đạo" bảo hộ người lương thiện, nhưng cũng 
không bỏ mặc kẻ bất lương. Họ gắng cầu là được, có tội tất 
trừ. Đó chính là điểm đáng quý ở "Đạo". 

LƯU NGÔN: Lão Tử:, điều ngài nói: "Cầu là được, dù 
có tội cũng được miễn" có phần рібпр với quan điểm của 
Khổng Tử. 

LÃO TỦ: Khổng Tử nói như thế nào? 

LUU NGÔN: Khổng Tử nói: "Sai có thể sửa, coi là hết 
sai lầm". người quân tử không sợ phạm sai lầm, chỉ cần gắng 
công sửa đổi, hoàn thiện mình. Nhưng chỉ có người quân tử 
mới làm được điều đó. 

LAO ТО: Khống Từ chỉ giới hạn ở việc sửa chữa sai lầm, 
còn ta, chủ trương tạo ra cho người sai lám một con đường 
mới ở cả hai mặt chủ và khách quan. "Đạo" không bỏ rơi 
người phạm tội, sẽ cho họ một cơ hội sửa sai. Bản thân 
người phạm tội cũng phải tìm đạo, hiểu đạo, lĩnh hội cái tinh 
túy của đạo về cả hai mặt chủ và khách quan. 

LƯU NGON: Ngài quả là người công bằng. 


ám dao với Lão Ы [ 89] 


THIÊN VÔ VI 


Bác sĩ Trần Dục Đức, người phụ trách phòng thực nghiệm 
nổi tiếng ở Mỹ, từng nói: Vô vi nhí trị. 

“Và ví" là mức độ cao trong tư tưởng của Lão Đam tiên 
sinh. Trong phương thức tu duy, phương thức hành động của 
đân tộc Trung Ноа, nó có ảnh hưởng rất sâu xa. Từ quan lớn 
đến bình dân, từ vũ phu đến văn sĩ, từ trị quốc đến dụng bính, từ 
tao nhân mặc khách lên xe xuống ngựa đến người bán hàng, 
nông phu mít đặc đếu gián tiếp hoặc trực tiếp chịu ảnh hưởng 
của nó. 

Tôn trọng, thuận theo quy luật tự nhiên là vô vi. Lây ý chí 
chủ quan của cá nhân áp đặt vào tự nhiên là hữu vi. 

Nước chảy theo dòng, hoa đến kỳ thì nở, chim bay lượn trên 
trời cao, cá tung tăng trong biển rộng, đều là vô vi, 

Bắt ngựa cày ruộng, trâu di đánh trận, gà trống phải аё 
trúng, chó di bắt chuột thì déu là hữu vị. 

Thế nào mới đạt tới "vô vi”? Hãy nghe ý kiên của tiên sinh! 
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ххуп 
XỬ SỰ BẰNG VÔ VI, 
DẠY MÀ KHÔNG NÓI NHIỀU 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh tôn kính! Vô vi là hệ tư 
tưởng triết học của ngài có vai trò hết sức quan trọng. Xin 
hỏi, phải chăng vô vi là không làm gì cả? 

LÃO TỪ: Hiểu như vậy là quá cứng nhắc. Vô vi mà ta 
nói tới là nội dung về đức của đạo, là phép tắc cơ bản trong 
vũ trụ. Vô vi không phải là không làm mà làm theo cái tâm; 
chỉ đạo đời sống xã hội theo nguyên tắc biện chứng pháp, 
giúp đỡ moi người phù hợp với tự nhiên, tuân theo những 
quy luật phát triển khách quan của vạn vật. 

“Thiên hạ biết дер, biết хди dang tón tại, 
Nên thấy vật là đẹp. 

Thiên hạ biết thiện, biết ác đang tồn tại, 
Nên hiểu thế nào là thiện, 

Có với không cùng sinh, 

Khó với dë cùng thành, 

Ngắn dài cùng hình, 

Cao thấp cùng hướng 

Thanh âm tương hòa 

Trước sau theo nhau, 

ThểÌà vũng 

Thánh nhân lấy vô vi xử sự, 

Dạy mà không nói nhiều. 
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Vạn vật được tự nhiên mà không cản, 
Nuôi dưỡng mà không chiếm đoạt. 
Гат mà không cậy công 

Có công mà không ở lại, 

Bởi vi không ở lại, 

Nên công mới còn mãi!” 

LƯU NGÔN: Trong cuốn Lão Tử, hàm chứa rất nhiều 
tư tưởng biện chứng. Ngài cho rằng, mọi sự vật đều có 
những mặt đối lập, nếu mặt này mất di thì mặt kia cũng theo 
đó mà mất nốt. Trong một thế giới khách quan, có nhiều 
mâu thuẫn đối lập thì con người nên xử sự như thế nào đây? 

ТАО TỪ: Vô мі. Vô vi không phải là không làm gì cả 
mà là làm theo quy luật của giới tự nhiên, Thánh nhân ` 
trong lý tưởng có thể hóa giải mâu thun theo quy luật 
khách quan, phương thức vô vi; có thể thúc đấy việc cải tạo 
tự nhiên, phát triển xã hội. 

LƯU NGÔN: Nói như vậy chàng phải là đã khuếch đại 
tính bị động của con người? 

LÃO TỬ: Không. Như vậy là phát huy tính sáng tạo của 
con người một cách tích cực. Gióng như "Thánh nhân" biết 
dùng phương thức vô vi để đạt được mục đích hữu vi. 
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XXVIII 
KHÔNG SỪNG HIỀN TÀI, 
KHÔNG QUÝ VẬT HIẾM 


LƯU NGÔN: Cuối thời Xuân Thu thiên hạ đại loạn. 
Các nước gây chiến, thôn tính lăn nhau. Nước lớn xưng bá, 
nước nhỏ lo tự vệ. Đế giữ quyền thống trị của mình, người 
thống trị chiêu nạp hién tài, lo trị quốc an bang. Trong bối 
cảnh đó, sao ngài lại có chủ trương không sùng hiển tài? 

LÃO ТО: Trong đời sống xà hội lúc đó, đâu đâu cũng 
tôn sùng hiển tài. Nhiều học giả, học phái có chủ trương 
"Thượng hiến". Đó là chủ trương có lợi cho đất nước. 
Nhưng với ngọn cờ sùng hiển, một số kẻ đầy đã tâm đã 
tranh giành quyền vị, cướp đoạt tiền tài, đem lại nhiều đau 
khổ cho trăm họ. Ngay lúc đó, lòng dân hön loạn, trộm 
cướp như rươi, xã hội rối loạn lớn. “Thượng hièn" làm cho 
đất nước rơi vào họa nạn, trăm họ trong cảnh nước sôi 
lửa bỏng. 

LƯU NGÔN: Lão Tử, ngài đã dé xuất chủ trương 
"Không sùng hiển tài" như thể nào? 

LAO TỬ: Trong chương ba Lão Tử, ta nói: 

“Không sùng hiển tài thì dân không tranh. 
Không trọng vật quý hiếm thì dân không cướp. 
Không để cho người khác tham lam thì 

lòng dân không loạn. 
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Vì váy nên thông trị của thánh nhân nhằm: 
Làm cho đầu óc dán chúng giản đơn 

Chi biết ăn no vác nặng, 

Y chí suy giảm, 

Сап cốt mạnh тё, 

Không có trí thức không còn dục vọng. 
Những người hiểu biết không dám chủ trương, 
Thì thiên hạ sẽ bình yên, vô sự.” 

LƯU NGÓN: Thưa tiên sinh, ngài để xướng "Không 
sung hiển tài”, liêu như vậy có phải đã phủ định, hạ thấp vai 
trò của người tài không? 

LAO TỬ: Ta không có quan điểm hạ thấp nhân tài, phủ 
định nhân tài. Ta chỉ muốn nói, người thống trị không nên 
ban cho người tài địa vị, công danh, quyền thể quá lớn, biến 
người "hiến tài" thành vật hấp дап, khiến ai nấy đua nhau 
tranh quyền đoạt lợi. 

LƯU NGÔN: Làm cho mọi người hết tri thức, hết dục 
vọng, như уду phải chăng đã cướp đoạt quyền sinh tồn của 
moi người? 

АО TỪ: Không phải thế. Để mọi người "Hết tri thức 
hết dục vọng”, chỉ biết chăm lo cho cái bụng, cho gân cốt, 
làm cho đời sống người dân được no đủ, cơ thể cường tráng, 
tự biết lo liệu. Dé mọi người "Đầu óc giản đơn”, "Ý chí suy 
giảm" là để dân chúng hết lo về lợi lộc, hết lòng hiếu thăng, 
Có như vậy mới hợp được với tự nhiên, mới đạt tới mục tiêu 
vô vị nhỉ trị. 
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LƯU NGÔN: Lịch sử phát triển theo những quy luật tự 
nhiên nhất định. Quy luật đó không do thượng đế sắp xếp, 
thao túng, cũng không chịu sự chí phối của ý chí chủ quan 
của con người, nó là khách quan, tự nhiên. Vì vậy theo văn 
bối, tư tưởng, học thuyết vô vi của ngài vào thời đó là có 
phần hợp lý và tiến bộ. 

LÃO TỬ: Cảm tạ sự khẳng định của ông. 


ххїх 
ĐẠO THƯỜNG VÔ VỊ, 
KHÔNG PHẢI KHÔNG LÀM 


LƯU NGÔN: Trong cuốn Lão Tử, cả hai khái niệm 
"Đạo" và "Vô vi" đã được ngài trình bày tương đối tỉ mi. 
Phải chăng ngài đã kết hợp cả hai để trình bày? 

LÃO TỬ: Trong chương cuối "Đạo kinh" cuốn Lão Tử, 
tức là chương thứ ba mươi bảy, ta đã coi khái niệm "Đạo" là 
vô vi, với một nền chính trị xã hội lý tưởng. 

“Đạo thường vô vi, không phải không làm. 
Nếu vương, hầu giữ được nó, 
Thì van våt sẽ tự thay đổi. 
Tự sinh, tự trưởng mà sinh lòng tham lam 
Thì sẽ dùng đạo để vỗ về họ. 
Dùng đạo mộc mạc để và về sẽ không sinh 
lòng ham muốn. 
Thiên hạ sẽ bước uào chính đạo, 
Thiên hạ sẽ được ổn định, thái bình." 
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LƯU NGÔN: Phải chăng vô vi là để đạt được mục đích 
không phải là không làm? 
LÃO TỪ: "Đạo thường vô vi, không phải là không làm". 
Đó là một phẩm đức cơ bản của thường đạo bất biến, Đơn 
giản hơn, "Vô vi” là không cần can dự vào tiến trình biến hóa 
của sự vật, cứ để tự nhiên. Phần trước đã nói "Đạo pháp tự 
nhiên", tức là dé sự vật được tự do phát triển làm phép tắc, 
không can thiệp vào. Ở đây nói, "Vô vi tức là không làm gì 
cà", ý muốn nói, chính vì "vô vi" nên có thể "không làm gì 
са", tức là không can thiệp, mặc tự nhiên. Làm vậy mới có 
thể đạt được kết quả lý tưởng. Sự việc được như người thống 
trị mong muốn, thiên hạ thái bình. Thế chẳng phải là 
"không làm gì cả” sao? 
LUU NGÔN: Những lời của ngài giống như đang nói 
với phái cầm quyền, những người thống trị thời đó. 
Lão Tử: Ngoài chương ba mươi bảy hãy đọc tiếp nội 
dung chương ba mươi hai: 
"Рао thường vô danh, mộc mac. 
Tuy nhỏ, nhưng chưa khuất phục trước ai. 
Néu bậc vương, hầu giữ được nó, 
Thi tự nhiên trăm họ sẽ quy phục. 
Trời đất hòa hợp, 
Như có nước cam lộ. 
Dân không bị ép buộc mà tự yên vui. 
Trị lý thiên hạ phải có chẽ độ, 
Thiết lập danh phận, 
Danh phận đã có 
Nhưng phải dừng lại khi thích hợp, 
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Dao tới thiên hạ như biển cả. 
Träm sông đều đỗ ra biển.” 

LUU NGÔN: Điều chủ yếu mà chương này muốn nói 
tới là gì? 

ТАО TỬ: Các bậc vương hấu, tức là giai cấp thống trị, 
nếu biết giữ "Đạo" đề trị lý đất nước thì dân chúng sẽ thần 
phục. Mọi người sẽ đoàn kết, vui vẻ; thiên hạ đương nhiên là 
thái bình vô sự. Đó chính là nội dung chủ yếu của chương ba 
mươi hai. 

LƯU NGÔN: Ngài cho ràng, các vương háu - những 
người chấp chính lý tưởng, nếu рїй được nguyên tắc của 
"Đạo" thì sẽ có được một xã hội lý tưởng "Thiên hạ tự ốn 
định". Qua đây thấy rõ, ngài tuy không phải là đại biểu của 
giai cấp chủ nô lúc đó, nhưng lời của ngài là những suy nghĩ 
từ góc độ xã hội nhân loại đã phát triển và tiến bộ, cũng 
không chỉ đại biểu cho ý nguyện, lợi ích của một giai tầng 
hoặc một giai cấp nào. Đó là những biểu hiện sâu sắc từ nói 
tâm một tinh thần trách nhiệm với lịch sử. 


ххх 
ĐẠO LỚN PHẾ BÓ, 
NHÂN NGHĨA XUẤT HIỆN 


LƯU NGÔN: Vào thời Xuân Thu, các nhà ra sức dé 
xướng nhân nghĩa. Còn ngài, sao ngài lại bài xích nhân 
nghĩa? 
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LÃO TỬ: Từ thời Xuân Thu đến nay mới có khái niệm 
mới, danh từ mới là nhân, nghĩa. Từ thời đó, đạo trong nền 
chính trị Tây Chu, tức là quan niệm chế độ chính trị của thị 
tộc, quý tộc chủ nô tan rã dần thì quan niệm nhân nghĩa ra 
đời và trở thành để tài mọi người bàn luận sôi nổi. Giai cấp 
khác nhau thì quan niệm nhân nghĩa cũng khác nhau. Trên 
lập trường ủng hộ chế độ nộ lệ, Nho gia Khống Khâu đề 
xướng "Nén mình phục lễ”. Trong Luận ngữ - Nhan Uyên, 
muốn mọi người bỏ dục vọng để khôi phục lễ nhà Chu. 
Nhân vật đại biểu cho giai cấp địa chủ mới lên đề xướng "Giết 
vô đạo, lập hữu đạo, đó là nhân!". Trong Quốc ngữ - Tấn ngũ, 
người ta đang tạo dư luận để giai cấp địa chủ đoạt quyền chủ 
nô, còn Dương Hồ đại biểu của nhân dân thì nói: “Muốn 
nhân thì không рїп, muốn giầu thì không nhân". Họ Dương 
cho ràng, người giấu thì "bất nhân”, làm gì có lòng nhân ái. 
Theo ta thì những người đó suy nghĩ quá giản đơn, nên ta 
mới nói: 

"Рао lớn mất mới có nhân nghĩa; 

Trí tuệ xuất hiện liën có dối trá; 

“Thân thuộc bất hòa mới có hiếu từ; 
Đất nước hỗn loạn mới có trung thân.” 

LƯU NGÔN: Theo ngài thì nhân nghĩa đã xuất hiện như 
thế nào? 

LÃO TỬ. Nhân nghĩa, dối trá, hiếu từ, trung thần xuất 
hiện khi vua chúa trong xã hội thất đức. Lúc còn đức thì đạo 
lớn hưng thịnh, nhân nghĩa lăn trong đó, người người đều 
nhân nghĩa, tưởng như không thấy có nhân nghĩa, không 
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cần thiết phải hô hào nhân nghĩa. Còn khi đạo lớn bị vứt bỏ, 
mọi người bắt đầu tôn sùng nhân nghĩa, mong lấy nhân 
nghĩa để cứu văn tình thế, nhưng tình thế lúc đó đã suy sụp 
lám rői! 

LUU NGÔN: Khi trong xã hội xuất hiện nhiều loại bệnh 
trạng như vậy thì nên trị lý bằng cách nào? 

LAO TỪ: Phương án tốt nhất là: 

"Vút thánh bỏ trí; 

Dân lợi trăm phần; 

Уш nhân bó nghĩa, 

Dân lại hiếu từ; 

Уш khéo bỏ lợi, 

Trộm cướp hết sạch; 

Lấy ba điều đó trị lý, thì phép tắc chưa đủ, 
Phải được dân tình quy thuận; 
Chất phác giản di, 

Ít lòng ham muốn; 

Во học mới hết lo.” 

LƯU NGÔN: Ở chương mười tám, ngài nói "Trí tuệ 
xuất hiện liền có đối trá", từ đó mà chủ trương vứt bỏ trí tuệ 
thông minh. Ngài cho rằng "Thánh", "Trí" đã sinh ra xảo trá 
trong pháp chế, dùng pháp chế xảo trá cai trị sẽ trở thành 
"Të chính hữu vi", nhiều loạn trăm họ. Уй bỏ loại tệ chính 
nhiễu dân đó thì mới có lợi cho trăm họ. Những điều ngài 
nói, bỏ đạo lớn, có nhân nghĩa; có trí tuệ thì có dối trá, thân 
thuộc bất hòa liền có hiếu từ, đất nước hỗn loạn thì có trung 
thần, bë ngoài tưởng như tương phản, nhưng thực chất thì 
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cùng sinh, đã chỉ rõ quan hệ thống nhất giữa các mặt đối lập, 
biểu đạt một tư tưởng biện chứng hết sức phong phú. 


XXXI 
TRĂM HỌ ĐỀU NÓI 
"HÓA RA CHÚNG TA LÀ THẾ ĐẤY" 


LƯU NGÔN: Tiên sinh tôn kính! Cuối thời Xuân Thu, 
xã hội điên đảo bất an, dân tình thậm khó, ngài là người phát 
ngôn của tầng lớp dưới trong xã hội thì tư tưởng chính trị 
của ngài thời đó là gì? 

LÃO TỪ: Theo ta, có bốn loại người thống trị khác 
nhau. Người thống trị tốt nhất thì dân không biết có sự tồn 
tại của họ. Người thống trị xấu nhất thì dân chúng khinh 
ghét. Còn hai loại người ở giữa thì được dân chúng gần gũi, 
tán thưởng hoặc Ío ngại, sợ sệt. 

“Người thống trị tốt, dân tưởng như không có; 
Rôi đến người thống trị dân gân và khen; 
Hoặc dân lo ngại và sợ sêt; 
Người thống trị kém nhất bị dân khinh miệt. 
Người thống trị không đủ tin, 
Thì dân chúng mất tín tưởng. 
Có người thống trị nhàn nhã, ít phải ra lệnh. 
Công việc thành thì dân nói; 
"Hóa ta chúng ta là thế đấy” 

LƯU NGÔN: Ngài lại bàn tới chó hay của "Vô ví". 
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LAO TỬ: Ta quan niệm, "Bậc thánh" lý tưởng phải "Việc 
làm vô vi, dạy mà không nói nhiều”, giống như thời "Đế tài 
giỏi", "Vua đức độ”, có thể "Sinh ra là đầy đủ". 

LUU NGÔN: Văn bối nhớ rằng trong cổ thì Đế vương 
thế ký, ghi chép về thời Đế Nghiêu. Thi ghi rằng: "Thiên hạ 

` thái bình, trăm họ vô sự, có năm cụ già đang cãi nhau về đạo, 
Một người chứng kiến đã than rằng: Đức của Nghiêu lớn 
biết bao! Một cụ già nói: Tính mơ đã làm, tối mịt mới nghỉ. 
Đào giếng lấy nước uống, cày ruộng lấy lương ăn. Ta thua 
xa pé!" I 

ТАО TỬ: "Tinh mơ đã làm, tối mit mới nghỉ" là một bức 
họa thực sinh động. Có thể nói đó là sự lý giải tốt nhất lời 
của ta "Trăm họ đều nói, hóa ra chúng ta là thế đấy". 

LƯU NGÔN: Tư tưởng chính trị của ngài phải chăng, 
cũng giống như chủ trương “Đức tri" của Nho gia, "Pháp tri" 
của Pháp gia? 

ТАО TỬ: Những điều Nho gia, Pháp gia chủ trương còn 
có phần phiến diện. Thực hành “Đức trị, trăm họ trong 
thiên hạ cảm thấy người thống trị đáng gần gũi, đáng ca 
ngợi. Điều đó không sai, nhưng còn có người chủ trương 
"Vô vi nhí trị". Người thống trị thực hành "Pháp trị", dùng 
nghiêm hình trấn áp trăm họ, thực hành chính sách tàn bạo 
hại dân hại nước. Người thống trị lúc này đã không còn đủ 
lòng tin, dân chúng sợ sệt mà xa lánh họ. 

LƯU NGÔN: Xã hội phát triển đến hôm nay, "Đức tri", 
"Pháp tri" là chính sách cơ bản trị quốc. Nhưng theo ngài, 
nền chính trị tốt đẹp nhất khi người thống trị "ít lời, không 
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тау khi phải ra lệnh, dân chúng được bình yên vô sự, thậm 
chí có không ít người không biết ai đang thống trị mình nữa! 
Nền thống trị tốt đẹp như vậy làm gì có ở cuối thời Xuân 
Thu. Theo văn bối, đó chỉ là những ảo tưởng. 

LÃO TỬ: Theo tiến trình xã hội phát triển đến hôm nay 
thì đúng là ta đã ôm ấp những ào tưởng đó. 


XXXII 
THÁNH NHÂN VÔ VI 
THÌ KHÔNG BAI, KHÔNG МАТ 


LƯU NGÔN: "Vô vi" mà ngài nói, là làm việc phải theo 
quy luật "Vô vi“ của giới tự nhiên. Còn như "Hữu vi", ngược 
lại với "Vô vi“ thì có ý gì? 

LÃO TỪ: Hữu vi là nói những người thống trị làm việc 
với ý chí chủ quan của mình, vi phạm những quy luật khách 
quan, hoặc giả coi thiên hạ là của riêng mình. 

LƯU NGÔN: Theo quan niệm của vô vi thì hữu vi sẽ 
làm cho người thống trị thất bại. 

LÃO TỬ: Xin mời xem nội dung chương hai mươi chín 
trong Lão Tử: 

“Muốn trị lý thiên hạ bằng ý chủ quan là không được. 
Thiên hạ là thân thánh, 

Không thể cưỡng chế, ёр buộc. 

Hë làm thì hỏng, 

Нё giữ là mát. 
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Là thánh nhân vô vi thì không bại, không mát. 
Không giữ thì không bại. 

Người thiên hạ khác nhau, 

Hoặc mạnh hoặc yếu, 

Нойс bình an hoặc nguy hiểm. 

Nên là thánh nhân phải: 

Vit bỏ cực doan, xa xi 

Những điều thái quá.” 

LƯU NGÔN: Theo lời giải thích, thì ngài đã cảnh cáo 
những người thống trị theo hữu vi. 

LÃO ТО: "Hữu vi" chỉ mang lại thất bại Nếu người 
thống trị hoặc cưỡng bức hoặc bảng bạo lực thống trị nhân 
dân thì chỉ chuốc lấy diệt vong. Trên thế gian, bất luận là 
người hay vật đều có thừa tính riêng. Tính khác biệt, đặc thù 
của người hay vật đều là những tồn tại khách quan. Không 
nên cưỡng chế người khác bằng ý chí chủ quan của mình 
hoặc những biện pháp ép buộc nào đó. 

LƯU NGON: Hữu vi luôn có tính nguy hiếm. Vì vậy, 
thánh nhân, những người thống trị lý tưởng, thực hành trị 
nước bảng vô vi, luôn tôn trọng tự nhiên, thuận theo những 
quy luật khách quan. 

ТАО TÜ: Та ra sức tuyên truyền tư tưởng chính trị "Vô 
vi", mong người thống trị lấy đạo để trị quốc an dân; làm 
việc gì cũng dùng thái quá, không mong chờ viến vông, 
thành công cũng đừng quá mừng. Bång không thì dë dẫn tới 
thất bại. 
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хххш 
CẦU HỌC THÌ DỤC VỌNG TĂNG, 
CẤU ĐẠO THÌ DỤC VỌNG GIẢM 


LƯU NGÔN: Phần trước chúng ta đã bàn tới "Sùng 
người hiển tài". Thưa tiên sinh tôn kính, ngài cho rằng, thánh 
nhân trị nước cốt để dân chúng vô lo, được no bụng, ý chí suy 
giảm, sức lực mạnh hơn, như vậy là ngài phản đối mọi người 
học tập về văn hóa. 

1АО TỪ: Nói như vậy sợ có phần lệch lạc. Ta không hề 
phản đối mọi người học tập văn hóa. Ta chỉ sợ càng nắm 
nhiều tri thức ngoại tại thì dục vọng sai trái cửa con người 
ngày một tăng. Do vậy, ta mới dë xuất khái niệm “Cầu học” 
và "Cầu đạo". 

LUU NGÔN: "Cầu học" thì khác gì với "Cầu ао"? 

LÃO TỪ: Ở chương bốn mươi tám trong Lão Tử ta nói 
tới sự khác nhau giữa "Cầu hoc" và "Cầu đạo". 

“Cầu học thì dục vong tăng, 

Cầu đạo thì dục vọng giảm. 

Giảm rồi lại giảm, 

Đến mức vô vi 

Vô vị là làm nhưng không làm bừa. 
Thường vô sự thì được thiên hạ. 
Còn trị lý hà khác thì không đủ, 
Nên mất thiên hạ.” 
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LƯU NGÔN: Qua đoạn văn trên, уап bối xin được trình 
bày sự hiểu biết của mình về "Cầu học” và "Cầu đạo” 

ТАО TỬ: Mong được nghe những điều đó. 

LƯU NGÔN: “Cầu đạo" sở di gọi là khác với "Cầu học” 
vi "Cầu đạo" thường thông qua sự hiểu biết trực quan nắm 
sự vật, hòng lòng dạ được thanh thản vô tư. "Cầu đạo” 
không ngừng loại bỏ những dục vọng sai trái, làm cho người 
ta trở về với chân thực, chất phác, dẫn tới vô vi. Còn "Cầu 
học" lại tìm đến "Chính giáo lễ nhạc" có thể sinh ra những 
mưu mô xảo trá. 

LÃO TỬ: Rất đúng! Rất đúng! "Сап học dục vọng 
tăng, cầu đạo dục vọng giảm" không phải là một quan 
niệm phản lý tính mông muội, thần bí gì; nó là một phản 
ánh khách quan về hình thái quan niệm trong một giai 
đoạn lịch sử phát triển nhất định. 

LƯU NGÔN: Trong ấn tượng của văn bối thì chính ngài 
là người đầu tiên đề xuất quan điểm "Vô vi nhi vô bất vi" 
phong phú, đầy trí tuệ trong lịch sử triết học cổ Trung Quốc. 

LÃO TỬ: Thực vinh hạnh vô cùng! Nhưng thực tế 
không phải chỉ riêng ta chủ trương "Vô vi". Nho gia Không 
Túr cũng từng nói: “Người trị lý tốt thiên hạ mà không làm gì 
cả, chỉ có thể là Thuấn! Thuấn đã làm những gì? Thuấn chỉ 
lo sửa mình; lên triều ngồi chăm chú quay mặt về hướng 
nam", Có điều, chủ trương về "Vô vi nhi trị" của Khổng Tử 
khác về cơ bản với quan điểm của ta. Không Tử cho rằng, 
thánh nhân có thế lấy mình làm mẫu mực để giáo hóa dân 
chúng. Lại được những người hiển tài giúp sức, thì liệu còn 
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phải làm gì nữa? Khổng Tử liên chủ trương: "Са nước làm 
theo lẽ", "Lấy lẽ trị quốc”. Phần ta, ta phản đối mạnh cái gọi 
là "Lë trị”. 

LƯU NGÔN: Nho gia để xướng đức trị, Thuấn giỏi 
dùng hiển tài, vì vậy, không làm gì mà vẫn trị tốt. Trong Đại 
Юй Lê Ký - Chủ ngôn thiên nói: "Xưa Thuấn, trái có Vũ, phải 
có Cao Đảo, nên chẳng phải làm gì mà vẫn trị lý tốt”. Ở một 
cuốn khác lại viết: "Thuấn dùng người hiển tài, rũ áo, ngồi 
mà trị nước”. Còn ngài, ngài đã phát huy ý nghĩa hai chữ "Vô 
vi" lên một trình độ cao hơn nữa. Mục dich của "Vô уі" là 
"Không gì là không làm". 

ТАО TỬ: Đó chính là sự khác nhau trong quan điểm 
của hai nhà Nho, Đạo. Mục tiêu cuối cùng của "Vô vi" là 
"Làm đủ mọi điều. 


XXXIV 
LẤY NGAY THẮNG TRI NƯỚC, 
LẤY NGỤY МАТ DÙNG BINH 


LƯU NGÔN: Cuối thời Xuân Thu, xã hội hỗn loạn bất 
an, nhiều người thống trị y vào quyền thế, hoành hành bạo 
ngược, khiến thiên hạ điên đảo. Thưa tiên sinh tôn kính, 
phải chăng từ những điều kiện đó, ngài mới đề ra phương 
lược trị quốc là "Vô уі", "Vô tĩnh", "Vô sự”, "Vô dục"? 

LÃO TỬ: Trước một xã hội như vậy, ta mới mượn lời 
“Thánh nhân”, nêu rõ chủ trương chính trị của mình: 
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“Lấy ngay thằng trị nước, 
Lấy ngụy mật dùng binh, 
Lấy vô sự mà được thiên hạ, 
Làm sao ta biết điều đó? 

Vi: 

Thiên hạ nhiễu lệnh cấm, 
Thì dán chúng càng nghèo; 
Nhân dân nhiễu lợi khí 
Nước nhà càng hỗn loạn; 

Kỹ xảo trong dân càng nhiều, 
Việc xấu càng lợi hại; 

Pháp lệnh càng nghiêm, 
Trộm cướp càng lắm. 

Nên thánh nhân đã nói: 

Ta "Vô vi” thì dân tự hoá 

Ta иа tĩnh thì dân tự chính 
Та “vô sự” thì dân giâu có 

Ta không dục vong, 

Thì dân trở thành chất phác.” 

LƯU NGÔN: "Thiên hạ nhiều lệnh cấm... trộm cướp 
càng lắm”, phải chăng qua đoạn văn này, ngài muốn phản 
đối dân chúng пат nhiều kỹ xảo? 

ТАО TỪ: Không. Đây chính là hàm nghĩa khác của "Vô 
vi". Phản đối chính quyền ra cấm lệnh, phản đối trăm họ sử 
dụng công cụ sản xuất mới, phản đối trăm họ nắm nhiều kỹ 
xảo, phản đối pháp lệnh của chính quyền. Mong "Phải vô мі" 
nên mới phản đối như vậy. Phần trước ta từng nói: "Trí tuệ 
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xuất hiện liền có đối trá”. Dân chúng sử dụng công cụ sản 
xuất mới sẽ sinh ra trí tuệ mới. Một khi có trí tuệ mới thì dân 
chúng không chịu an phận. Không an phận thì tất loạn. 
Trong loạn lạc, thiên hạ làm gì có thái bình? 

LƯU NGÔN: Qua đây, nói ngài phản đối dân chúng 
nắm nhiều kỹ xảo thì e có phần phiến diện. Ngài phản đối 
nó, vì không muốn những người thống trị sử dụng nó, có 
nhiều của cải, sinh ra xa хі, dâm 42. Ngài không phản đối 
trăm họ giàu sang. Câu nói: "Ta vô sự thì dân giầu có" là 
minh chứng tốt nhất. 

LÃO TỬ: Trong xã hội, quan điểm, cách nhìn nhận của 
từng người không giống nhau. Đúng như câu nói: "Người 
nhân thì gặp nhân, người trí thì được trí." 


XXXV 
TR] NƯỚC LỚN KHÁC NÀO NẤU CÁ NHỎ 


LÃO TỪ: Trị nước lớn khác nào nấu cá nhỏ. 

LƯU NGÔN: Có thể đây là nguyên tắc trị nước của 
ngài! Đã từng bao gió câu nói của ngài được người thống 
trị coi là danh ngôn kinh điển và ảnh hưởng sâu sắc đến 
các chính trị gia trong xã hội phong kiến mấy ngàn năm ở 
Trung Quốc chưa Xin hỏi, nấu cá nhỏ có quan hệ gì tới 
việc trị lý một đất nước? 

LAO TỪ: "Trị nước lớn khác nào nấu cá nhỏ” vẫn là đạo 
trị quốc. Con cá nhỏ kia tươi tấn, trước khi nấu không nên 


Đảm ðao với Lo 0 [ 109] 


khuấy đảo nhiều. Khuấy дао nhiều, cá bị nát. Trị lý một đất 
nước cũng như nấu cá vậy, người thống trị không nên đảo 
lộn nhiều. 

“Trị nước lớn khác nào nấu cá nhỏ. 

Lấy дао mà điêu khiến thiên hạ, 

Thi quy thân cũng hết linh nghiệm. 

Không phải quỷ không linh nghiệm 

Ма vì tác dung của quỷ không làm hại được người. 

Không chỉ quỷ không hại được người, 

Mà đạo của thánh nhân cũng không hại người 

Người, quỷ không hại lẫn nhau. 

Ai vé chỗ nấy." 

LUU NGÓN: Thưa tiên sinh, ngài lấy ví dụ "nấu cá nhỏ” 
phải chăng là để cáo giới người thống trị, trị nước phải như 
nấu cá, không nên đảo lộn nhiều, nên theo phương châm vô 
vi "Không nên da sự, không nên can thiệp nhiều"? 

ТАО TỪ: "Nấu cá nhỏ” là quán triệt phương châm "Vô 
vi". Điều máu chốt ở người cầm quyền là phải thanh tĩnh vô 
vi, không nhiễu hại trăm họ, bằng không thì tại họa sẽ ập tới. 
Muốn giữ cho đất nước được bình an, người cầm quyền cần 
phải thận trọng, thái độ nghiêm túc, không thể lấy ý chí chủ 
quan áp đặt vào nền chính trị của đất nước, 

LƯU NGÔN: Bằng lời lẽ доп giản, hết sức hình tượng, 
ngài đã khái quát được cả một mưu lược chính trị hết sức 
phức tạp. 

LÃO TỪ: Nếu người thống trị muốn cải biến xã hội 
bàng nguyện vọng chủ quan cá nhân, thay từ đổi lệnh, sáng 
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thế này chiều thế khác thì trăm họ không thể nào thích ứng 
kịp, đất nước sẽ náo động không yên. Ngược bại, chính sách, 
pháp lệnh của đất nước được cố định, trăm họ quán triệt 
chấp hành thì nước giàu, dân mạnh. Như vậy, mọi thế lực ở 
bên ngoài sẽ không gây được một tác động xấu nào. 

LƯU NGÔN: Ngài thực chí lý! Nhưng vì sao ngài vẫn 
nhắc tới quỷ thần? 

ГАО ТО: Ta không tin là có quỷ thần, Ta nhắc tới với ý, 
đến như quỷ thần cũng không làm hại được con người thì 
những kẻ thống trị kia càng không thể phương hại, quấy 
nhiễu dân chúng. Người thống trị lấy đạo trị lý thiên hạ, quỷ 
không hại người, người không đuổi quỷ, tự nhiên "Hai bên 
không tàn hại lẫn nhau." 

LƯU NGÔN: Xin lại quay về với để mục "Trị nước lớn 
khác nào nấu cá nhỏ". Văn bối thấy, phương lược trị quốc đó 
không chỉ phù hợp với thời cổ, mà trong thời đại hiện đại 
hóa ngày nay cũng rất phù hợp. 

LÃO TỪ: Mong được nghe ti mỉ hơn. 

LƯU NGÔN: Vào những năm sáu, bảy mươi, trước lúc 
đập tan bè lũ “Bốn tên”, trong nước trải qua hết cuộc vận 
động này đến cuộc vận động khác. Mỗi cuộc vận động trăm 
họ đều thấy nguy nan, cha con thành thù, vợ chồng thành 
địch, từ gia đình đến xã hội không một ngày được yên, đất 
nước bị thương tổn nặng nể. Mười mấy năm lại đây, nhà 
nước bãi bỏ các cuộc vận động, đất nước được bình yên, cởi 
mở, người người yên tâm lao động, xây dựng. 

Vào ngày mùng 8 tháng 5 năm 1988, trên tờ Quang 
Minh nhật báo đăng tin: "Đường lối trị nước lớn khác nào 
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nấu cá nhỏ" được đưa vào văn kiện chính quyền Mỹ năm 
1987. Điểu đó chứng tỏ, đạo trị quốc của ngài dần được các 
chính trị gia trên thể giới tiếp thu. Nó không chỉ thích hợp 
với nền văn minh cổ phương Đông mà còn thích hợp với 
các nước bên kia Thái Bình Dương. 

ТАО ТО: Phương châm "Trị nước lớn khác nào nấu cá 
nhỏ” có thể được như vậy chăng? 

LƯU NGÔN: Được chứ! Xưa các bậc đế vương thời đại 
đã dùng nó để trị nước. Nay các nhà doanh nghiệp trong cả 
nước lại dùng nó để diéu khiển nhà máy. Xưa nó đã trở 
thành kim chỉ nam của các bậc đế vương, nay là pháp bảo 
của doanh nhân. Người quản lý một xí nghiệp, một phòng 
nghiên cứu đều phải cần màn, thận trọng, luôn lưu tâm việc 
nấu cá nhỏ. Mấu chốt là phải nấu như thế nào để thơm 
ngon. Mọi việc không vội và, không nên quản lý quá chặt. 
Đối với cấp dưới, đáng phóng tay thì phóng tay, để họ đi cơ 
sở, xử lý công việc thực tế trong tình hình thực tế. Lãnh đạo 
không sa vào những việc vụn vặt, có thế ung dung tự tại, suy 
nghi về các phương án lớn nhằm phát triển xí nghiệp. 


XXXVI 
KHÔNG RA KHỎI CỬA 
MÀ BIẾT ĐƯỢC VIỆC THIÊN HẠ 


LƯU NGÔN: Trước đây nhiều nhà lý luận cho rằng Lão 
Tü hoàn toàn theo chủ nghĩa duy tâm. Văn bối không nhất 
trí như vậy. Ngài thấy thế nào? 
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ТАО ТО: Mọi sự vật ở đời đều vận hành theo một quy 
luật nào đó. Nắm vững quy luật có thế thấy rô được chân 
tướng sự vật. 

LƯU NGÔN: Về nhận thức luận liên quan đến triết học 
có thể ngài đã nói tường tận ở chương bốn mươi bẩy và 
chương năm mươi hai chăng? 

ГАО ТО: Đúng vậy. Chúng ta xem nội dung chương 
bốn mươi bảy trước: 

“Không ra khỏi cửa, 

Mà biết được việc thiên hạ. 
Không nhìn ngoài cửa, 
Ма thấy dugc đạo trời. 
Một người bón ba càng xa, 
Thì trí thúc càng giảm. 
Bởi váy thánh nhân 
Không di mà biết 

Không nhìn mà hiểu 
Không làm mà niên.” 

LƯU NGÔN: Nói nhận thức của ngài là duy tâm, lấy câu 
"Không ra khỏi cửa mà biết được việc thiên hạ làm luận cứ 
thì văn bối e là sai lầm. 

LÃO TỬ: Đúng là họ đã nhầm. Ông nghĩ thế nào, mong 
nói rõ hơn. 

LƯU NGÔN: Trong đoạn văn trên, chúng ta thấy có 
nhiều nội dung liên quan đến đời sống xã hội và giới tự 
nhiên. Ngài quan tâm sâu sắc đến thực tiễn cuộc sóng. Độc 
giả дос trước tác của ngài, cần phải tìm hiểu sâu sắc những 
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quan điểm chân thực bao hàm ở đó, không nên chỉ chú 
trọng đến lời văn, càng không thể lý giải một cách phiến 
điện. Đồng thời, còn phải kiên trì phương pháp tư tưởng chủ 
nghĩa duy vật lịch sử. Văn bối hiểu như vậy. 

LÃO TỬ: Ý tưởng của ông thực sâu sắc. Chúng ta phải 
gắng công tu dưỡng bản thân, giảm bớt dục vọng, thanh trừ 
những trở ngại trong tâm linh, bằng vào những ý nghĩ lành 
mạnh, tình cảm trong sáng để xem xét ngoại vật, tìm hiểu 
ngoại vật và những quy luật vận hành của nó. 

LƯU NGÔN: Chương năm mươi hai tiếp nối chương 
bốn mươi bảy, lại bàn về nhận thức luận trong triết học. 

LÃO TỬ: Hãy xem tiếp nội dung chương năm mươi hai: 

“Thiên hạ có mở đầu, 

Đó là nguồn gốc thiên hạ. 

Nếu biết nguồn gốc, 

Thì biết van vật; 

Biết được van sự vạn våt, 

Lại nắm được cái gốc của chúng, 
Thi cả đời chắc không gặp họa nạn. 
Lấp lỗ ham muốn, 

Thì suốt đời không gặp phiển nhiễu. 
Nếu tự do ham muốn, 

Công việc thêm nhiều, 

Cả đời tránh sao được họa nạn. 
Thấy được tỉ mi gọi là sáng, 

Giữ được тёт dèo gọi là mạnh. 
Dùng cái sáng của "Рао", 

Trở về với ánh sáng chân chính, 
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Không uướng vào vòng tai nạn, 
Thì gọi là theo thường đạo." 

LƯU NGÔN: Ngài nói tới nguồn gốc và vạn vật, bàn tới 
quan hệ của chúng, tức là quan hệ giữa đạo và vạn vật, lý 
luận và thực tế, tư duy trừu tượng và nhận thức cảm tính, đó 
là một trong những tinh hoa tư tưởng triết học của ngài. Tư 
tưởng đó không chỉ có tác dụng ở cuối thời Xuân Thu mà 
còn có giá trị trong một thời gian dài sau này. Khó có một 
triết gia nào sánh kịp! 

LÃO TỪ: Chân thành cảm tạ những lời của ông. Vạn vật 
tự nhiên trong thiên hạ sinh ra, phát triển luôn theo một căn 
nguyên. Con người phải nắm chắc được căn nguyên nguyên 
tác đó. Người ta cho rằng vạn vật trong thiên hạ phải gắn bó 
với căn nguyên chính, nếu đưa chúng ra ngoài những căn 
nguyên đó thì sẽ mất đi cái gốc của chúng. 


XXXVII 
'VIỆC KHÓ PHẢI TỪ DË, 
'VIỆC LỚN PHẢI TỪ BÉ. 


LƯU NGÔN: Ngài nói "Vô ví" với mục đích "Không р) là 
không làm". Trong đời sống thực tế muốn làm đủ mọi điều thì 
con người phải như thế nào? 

LÃO TỬ: Muốn làm đủ mọi điều thì con người phải 
tuân theo tự nhiên, suy nghĩ hành động phải bình tinh đúng 
mực. 
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“Làm theo vô vị, 

Không hë nhiễu sự, 

Vô vị nói là mỹ vị. 

Lên sinh từ bé, 

Nguồn sinh từ í$, 

Lấy đức báo oán. 

Việc khó phải từ đề. 

Việc lớn phải từ bé 

Bởi vậy bậc thánh có đạo, 

Không tham việc lớn, 

Mới thành đại sự. 

Ké hứa dë thì khó tin. 

Kë xem gì cũng d thì sẽ gặp khó khăn. 
Vậy, thánh nhân xem việc gì cũng khó, 
Nên trọn đời không gặp khó khăn." 

LƯU NGÔN: "Làm theo vô vi, "Không hé nhiễu sự”, 
“Võ vị nói là mỹ vị" là chi cái gì? 

LÃO TỬ: Thánh nhân lấy thái độ "Уб vi" để đối xử với 
thiên hạ, cũng tức là "Тат" theo quy luật tự nhiên, vì vậy 
mới nói "Làm theo vô vi". Бет cái đạo lý đó vào công việc 
thông thường trong đời sống xã hội, tức là làm việc với thái 
độ "Không nhiễu sự". Muốn thế, đòi hỏi mọi người phải 
xuất phát từ tình hình thực tế khách quan. Một khi điều kiện 
đã chín тобі, nước đã vào kênh thì khởi sự là thành công. 
Trong cuộc sống hàng ngày, muốn biết vị, trước hết phải bắt 
đầu từ vô vị. Coi vô vị là vị, nên có câu “Vô vị nói là mỹ vị”. 
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LƯU NGÔN: Trong lời ngài nói có câu: "Việc khó phải 
từ dë", phải chăng ngài muốn thức tỉnh mọi người, khi xử lý 
việc khó, cần phải làm từ việc dë trước? 

LAO TỬ: Chúng ta không bao giờ được xem nhẹ mỗi 
khi đứng trước một việc 4ё dàng. Bởi vì công việc bao giờ 
cũng từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, từ dë đến khó. 

LƯU NGÔN: Những lời ngài nói đều là chân lý bất di 
bất dịch đối với lũ văn bối, bất luận là trong việc làm hay 
trong việc học. Mọi người thường nói: Dë dài vạn dặm có 
thể bị hại vì một tổ mối; lầu cao ngàn trượng có thể bị cháy 
vì một đốm lửa. Việc khó khăn nhất đều bắt đầu từ việc dễ 
đàng nhất. Vấn đề nan giải nhất đều manh nha từ vấn dé dẻ 
xử lý nhất. Chờ khi con đê vạn dặm sut lở vì tó mới mới di 
củng có đê thì rất khó, không bằng trước đó tìm mấy tổ mối 
mà xử lý thì dë hơn nhiều. Chờ khi lửa đã cháy lên đỉnh lầu, 
mới gọi cứu hỏa đến thì đã muộn. Còn như lúc ngọn lửa vừa 
bùng lên đã diệt ngay thì khó khăn chẳng là bao! 


хххуш 
РІХА NGÀN DẶM, 
MỞ ĐẦU MỘT BƯỚC CHÂN 


LƯU NGÔN: Tiên sinh tôn kính, tư tưởng của ngài luôn 
chứa đựng nhiều trí tuệ, sâu xa, lũ уап bối thu nhận được 
nhiều điều bổ ích. 

LÃO TỬ: Giúp ích được các ông, cũng là nguyện vọng 
của ta. Dù là làm gì đều phải giữ thái độ trước sau như nhất. 
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LƯU NGÔN: Đúng vậy. Dù là cuộc sống hay sự nghiệp, 
chúng ta đều mong muốn trước sao sau vậy. Làm văn chương 
cũng thế, mở đầu có tiếng vang thì kết thúc cũng phải tuyệt 
điệu. Nhìn sự việc mở đâu cố nhiên là quan trọng, nhưng khi 
kết thúc cũng không thể xem nhẹ. Sự nghiệp nhiều người thất 
bại chính ở chỗ đầu voi đuôi chuột. Không ít người về sau 
chẳng hay, nên cuộc đời là bi kịch. Một số nhân vật kiệt xuất, 
thời trẻ thì khiêm tốn, thận trọng, nhưng khi về già lại trở nên 
ngông cuồng, phóng túng, thậm chí là dâm đật, trụy lạc. 
Thực đáng tiếc! Vì vậy, đối những người trẻ tuổi hôm nay, 
hãy đừng quên dành cho mình một dấu chấm tròn trịa, xinh 
đẹp nhất về cuộc đời cũng như sự nghiệp. 

LÃO TỬ: Phần trước chúng ta từng nói, sự vật trên đời 
đều sinh ra từ nhỏ, nhiều nguồn bát đầu từ ít. Nhiều vật nhỏ 
đã phát triển thành vật lớn. Bất kỳ một sự vật nào xuất hiện 
đều có quá trình sinh thành, biến hóa và phát triển, chúng ta 
cần phải tìm hiểu quá trình đó. Chúng ta phải chú ý đặc biệt 
đến những khâu có thể sinh họa nạn cho sự vật để ngăn 
ngừa trước. 

LƯU NGÔN: Những lời nói trên của ngài đã được miêu 
tả như thế nào trong Lão Tử. 

LÃO TỪ: Hãy xem nội dung chương sáu mươi tư trong 
Lao Tử: 

“Cục thế ón định dễ nắm, 

Sự biến chưa thành thì dë liệu. 
Vật mềm dê tiêu giải, 

Vật nhỏ dë thất tán, 
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Ngăn ngừa khi chua xuất hiện, 

Sửa trị khi chưa thành loạn. 

Cây to vừa ôm, 

Sinh ra từ mầm nhỏ, 

Đài cao chín tâng 

Từng nám đất dựng nên. 

Di xa ngàn däm, 

Mở đâu một bước chân. 

Làm thì bại, 

Giữ thì mất, 

Bởi vậy: Thánh nhân, 

Không làm niên không bại, 

Không giữ nên không mất. 

Người dân làm việc thường bại khi gån thành, 
Sau trước déu phải thận trọng. 

Thi uiệc gì cũng niên. 

Vậy nên thánh nhân: 

Tìm cái mà người khác không tìm, 
Không trọng của quý khó kiếm, 

Học cái mà người khác không học, 
Tránh được sai lâm người khác thường тйс. 
Tôn trọng bản tính tự nhiên của sự vật, 
Không can thiệp bừa." 

LƯU NGÔN: Từ câu "Người dân làm việc thường bại 
khi gần thành" chứng tỏ ngài đã thấu hiếu sâu sắc về nhân 
sinh, về vạn vật. Người xưa nói, "Mở đầu tốt đẹp là đã 
thành công một nửa”. Lầu cao phải được xây đựng trên 
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nền móng kiên cố; bài văn hay phải được mở đầu bằng 
tuyệt cú; đi xa ngàn dặm mở đầu bằng một bước chân; 
chạy ngắn chạy dài quan trọng ở lúc xuất phát. Con người 
từ lúc mới sinh, sự nghiệp từ lúc mở đầu phải có sự lưu 
tâm đặc biệt. Chẳng khác gì công việc trồng cây, ngay từ 
„dâu mầm cây phải đặt thật thẳng, về sau khi cây lên cao 
khỏi bị nghiêng. Nhiều người do không thận trọng, nên 
đã thất bại khi việc gần thành. Nguyên nhân của những 
tình huống đó là gì? 

LÃO TỬ: Con người thường mắc lôi nghiêm trọng, 
thường thì khi công việc sắp thành, họ đã thiếu thận trọng, 
mất cảnh giác, bắt đầu lơ là, thiếu kiên nhãn, nhiệt tình giám 
sút. Như vậy thất bại là phải! Con người lúc nào cũng phải ở 
trong trạng thái tốt nhất để phát huy trí năng hoặc kỹ năng, 
Chỉ có những người tâm lý tự nhiên, bình tĩnh thì mới làm - 
được điều đó. Nếu như một người có thể chăm chú, thận 
trọng từ đầu đến cuối một công việc thì làm sao có thể 
thất bại. 

LUU NGÓN: Ó đây, quan điểm "Việc lớn phải từ bé" lần 
nữa lại được xác định rõ ràng, 

LÃO TỬ: Những việc đáng ké như "Cây to vừa ôm", 
“Đài cao chín tầng", "Di xa ngàn dám" đều được mở đầu "Từ 
việc nhỏ", "Từ mấy nắm đất, "Từ một bước chân”. Tất cả 
những hình tượng đó cho hay, có vật lớn nào lại không phát 
triển từ những việc nhỏ? 

LƯU NGÔN: Văn bối thấy rõ, bất luận là làm việc gì 
đều phải có đầy đủ nghị lực, phải bắt đầu từ việc nhỏ, kiên 
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nhàn từng lí từng tí một, mới có thể hoàn thành được đại 
nghiệp. Chỉ cần lơ là một chút thôi, có thể mọi thứ trở 
thành công cốc. Không thể không thận trọng! Đồng thời 
phải có chí lớn, phải vững vàng. Nếu chí khí tầm thường, 
mục tiêu mơ hỏ, suốt ngày chúi mũi vào việc vặt, thì đời 
người së hết sức bận rộn, lâu dán con người sẽ trở thành 
dung tục. Nếu là người có chí, nhưng ngại gian khổ thì lại là 
người chí lớn tài sơ, phù phiếm không thiết thực. 

Về điểm này, Nho gia Tuân Tử có nhiều ý giống với 
quan điểm của ngài. 

LÃO TỬ: Tuân Tử nói như thế nào? 

LƯU NGÔN: Tuân Tử nói: "Tích đất thành núi cao, 
mưa gió bắt đầu từ trong núi; tích nước thành vực sâu, giao 
long sinh ra từ đó; nhiều việc tốt tích lại trở thành đạo đức, 
tinh thần từ đó được thăng hoa, trí tuệ được phát triển. Bởi 
vậy, không dần dần từng bước một thì đi sao hết chặng 
đường ngàn dặm. Có tích lại từng dòng nước một thì biển cả 
mênh mông kia mới hình thành. Tuấn mã nhảy một lần 
không qua nổi mười bước. Ngựa hèn kéo xe đi mười ngày 
vượt được đoạn đường đáng nể, bí quyết thành công của nó 
là cứ từng bước từng bước di tiếp. Người làm nghề điêu khắc 
cũng vậy, nếu khác được một lúc đã vút thì dù là gỗ cũng, 
chẳng ra hình gì. Còn như cần mẫn, gian khổ khắc tiếp thì 
có là vàng đá cũng phải thành hình xinh đẹp”. 
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xxx 
DUNG ĐẠO BÌNH THIÊN HA 
ĐỂ XÉT THIÊN HẠ 


LƯU NGÔN: Tiên sinh tôn kính, ngài từng nói: Không 
ra khỏi cửa mà biết được việc thiên hạ; không nhìn ngoài 
cửa mà thấy được đạo trời. Ngài còn nói: Nếu biết nguồn 
góc, thì biết được vạn vật; nếu biết được vạn sự vạn vật, lại 
nắm được gốc rễ của vạn vật thì suốt đời sẽ không nguy 
hiểm. Không chỉ có thế, ngài còn bảo: Phải bịt lỗ dục vọng, 
đóng cửa dục vọng. 

Vậy xin hỏi, mục tiêu cuối cùng của những việc đó 
аг? р 

ТАО TỬ: Những điều ông vừa nói đều là công dụng của 
"Đạo". Muốn tu thân thì phải làm được những điều đó. 

LƯU NGÔN: Mong ngài giải thích cụ thế hơn. 

LÃO TỬ: Ta cho rằng: 

Người trồng cây thì không nhồ cây, 
Người biết giữ gìn, không hay vút bỏ. 
Соп cháu biết cúng tế, tổ tiên còn tmãi. 
Nếu thân quán triệt được đạo, 

Thì đức mới chân thành. 

Nếu nhà quán triệt được đạo, 

Thì đúc mới du thừa. 

Nếu làng xóm quán triệt được đạo 
Thì đúc mới dài lâu. 
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Nếu cả nước quán triệt được dao 
Thì đúc mới thịnh, 
Nếu thiên hạ quán triệt được đạo, 
Thi đúc mới rộng. 
Vì vậy, lấy đạo tu thân mà xét người khác, 
Lấy đạo của làng mà xét làng khác. 
Lấy đạo bình thiên hạ mà xét toàn thiên hạ. 
Ta làm sao biết được việc thiên hạ như thể? 
Nguyên nhân là ta đã dùng đạo lý, 
biện pháp nói trên." 

LƯU NGÔN: Tiên sinh tôn kính, theo ngài thì nguyên 
tác tu thân là cơ sở để lập thân xử thế. Chỉ có củng có việc tu 
thân mới có thể lập thân, vì nhà, vì làng xóm, vì thiên Һа. Đó 
chính là "Рао". 

ТАО ТО: Hiếu như vậy là chính xác. Đó mới là con 
đường, phương thức duy nhất chính xác. 

LƯU NGÔN: Ngài nói: "Lấy đạo tu thân mà xét người 
khác, lấy đạo của làng mà xét làng khác, lấy đạo bình thiên 
hạ mà xét toàn thiên hạ”, từ một người mà nói tới thiên hạ, 
làm văn bối nhớ tới lời Nho gia: "Cách vật, chí trị, thành ý, 
chính tâm, tu thân, té gia trị quốc, bình thiên hạ”. 

ТАО TỬ: "Cách vật, chí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, 
té gia, trị quốc, bình thiên hạ”, là "Tám diéu mục”, một phần 
trong kinh điển Nho gia được nói tới trong Đại Học. Ở đó 
cũng từ một người nói tới thiên hạ. Giữa chúng ta cũng có 
những điểm tương đồng và những điểm bất đồng. 

LƯU NGÔN: Những gì là tương đồng, là bất đồng? 
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LÃO TỬ: Chúng ta đều cho rằng, tu thân là cái gốc để 
lập thân xử thế. Có lần Trang Tử cũng nói: "Dao thực để trị 
thân, ngoài ra còn vì nước". Ta cho rằng, vì nhà, vì nước là sự 
phát triển tự nhiên sau khi tự thân đã đầy đủ. Còn Nho gia 
thì cho đó là mục đích cần phải chấp hành. 

LƯU NGÔN: Ngài cho rằng vì nhà, vì nước đều là điểm 
tự nhiên, tức là "Vô vi"; Nho gia coi đó là điều phải thực 
biện, tức là "Hữu vi". Đây là điểm khác nhau của hai phái. 

LAO TỬ: "Vô vi", "Hữu vi" là hai điểm khác nhau cơ bản 
trong quan điểm chính trị của Nho gia và Đạo gia. 


XL 
ĐẠO TRỜI BỚT CHÔ DƯ, BÙ CHỖ THIẾU 


LƯU NGÔN: Quan sát giới tự nhiên và xã hội nhân loại, 
ngài cho rằng mọi sự vật, trong sự mâu thuãn đối lập lăn nhau, 
đều có tính đồng nhất chăng? 

LÃO TỬ: Chúng đều có tính đồng nhất. 

“Đạo trời khác gì giương cung bàn tên? 
Dây căng cho chùng bớt, 

Dây chùng thì kéo căng thêm, 

Chã dư thì bớt di. 

Chó không đủ thì bù vào. 

Dao của trời: 

Bót chỗ dư, 

Вй chỗ thiếu. 
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Đạo của người thì không уйу, 

Giảm chỗ thiếu, 

Dâng cho người thừa, 

Vậy ai có thể lấy chỗ thừa dâng cho thiên hạ? 
Người có đạo làm được. 

Bởi vậy thánh nhân có đạo, 

Làm mà không chiếm cứ, 

Công thành mà không cậy công. 

Không muốn lộ tài năng của mình." 

LƯU NGÔN: Ngài nói: "Người bắt chước đất, đất bát 
chước trời, trời bát chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên", ở 
đây ngài so sánh "Đạo của trời" và "Đạo của người”, chủ 
trương "Đạo của người" phải bắt chước "Đạo của trời". Từng 
câu, từng chữ đã lộ rõ tư tưởng bình quân, bình đẳng tuy có 
phần còn mông lung mơ hồ, Ý văn bối muốn nói, lần đầu 
tiên ngài dé xuất chủ nghĩa nhân đạo, bình dàng giữa con 
người với nhau. 

LÃO TỬ: Giới tự nhiên giữ được hiện tượng sinh thái 
bình thường, "Bót chó dư bù chỗ thiếu”, xã hội nhân loại cần 
phải sửa đối hiện tượng không bình dàng, không hợp lý: 
"Giảm chỗ thiếu bù cho người thừa". Bát chước tự nhiên, 
"Bót chỗ dư, bù chỗ thiếu" là "Bót chó dư, dâng thiên Һа", 
mong mọi người được bình đẳng. 

LƯU NGÔN: Ngài đề xướng người người bình đẳng, 
nhưng ở xã hội thời đó thì không thể thực hiện được. Tuy 
đạo của trời chủ trương bớt chỗ dư bù chỗ thiếu, nhưng kết 
quả bớt chỗ dư đó lại càng có lợi cho người bị bớt. Bởi nên 
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“Người giấu càng giầu thêm”. Những năm cuối thời Xuân 
Thu, hiện thực xã hội là "Giảm chỗ thiếu dâng cho người 
thừa". Xã hội luôn tồn tại bọn-lãnh chúa, quý tộc chuyên áp 
bức nhân dân lao động; giai cấp địa chủ mới nồi, bọn phú 
thương nanh ác chuyên bóc lột quần chúng. Lúc này muốn 
dùng đạo trời dé cánh giới lũ ăn trên ngồi trốc đó, bắt chúng 
phải làm theo thiên đạo thì sao được. Cách nhìn của văn bối 
còn có phần thiển cận? 
LÃO TỬ: Hiểu như vậy là hợp lý. Ta nói, "Đạo của trời 
là bớt chỗ dư bù chỗ thiếu", đó là chủ trương, là hy vọng. 
LƯU NGÔN: Quan điểm của ngài còn thể hiện tiếp ở 
chương bảy mươi chín? 
LÃO TỪ: Đúng vậy. 
“Điệu giải được oán lớn vẫn còn du oán; 
Lấy đúc bdo oán, 
Liệu đã phải là biện pháp thỏa đáng? 
Vì vậy, thánh nhân giữ lại chúng cú, 
Nhưng không trách cú. 
Người có đức thì khoan dung, đại lượng, 
Kê thất đức thì điêu đúng khổ sở. 
Dao trời không thiên lêch ai 
Luôn phò trợ người lành.” 
LƯU NGÔN: Bậc thánh nhân có đạo thì nên chấp chính 
như thế nào? 
ГАО ТО: Đạo của trời chỉ phò trợ những người có đức 
làm điều thiện. "Đạo trời không thiên lệch", luôn công bằng 
với vạn sự vạn vật, không có cảm tình đặc biệt với bất kỳ ai, 
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Người có đức làm điều thiện biết thuận theo quy luật tự 
nhiên, gâng sức nhọc lòng, nên mới được "Trời" phò trợ. Bậc 
thánh có đạo chấp chính, tốt nhất không nên gây thù chuốc 
oán với ai, thực hiện nền chính trị vô vi, giúp dân, không can 
thiệp thô bạo vào việc của dân, cho дїп mà không đòi hỏi. 
Đó là cách cai trị tốt nhất. 

LƯU NGÔN: Văn bối cho rằng phải bàn thêm về việc 
"Lấy đức báo oán". 

ГАО TỦ: Mong được nghe ý kiến của ông, 

LUU NGÔN: Khổng Tử từng nói: 'Lấy gì để báo đức? 
Lấy thắng báo oán, lấy đức báo đức." Nho gia dé xướng 
nhàn, nghĩa, lë, trí, tín. Về chuyện ân oán báo đền, nếu lấy 
đức báo oán thì lấy gì để báo đức, liệu như vậy đã công bằng, 
chưa"? Vì vậy, Khống Tử chủ trương láy thâng để báo oán. 

LAO TỬ: Та chủ trương lấy đức báo oán, là muốn điều 
hòa mâu thuẫn, hóa giải oán hận giữa người với nhau. Xét về 
góc độ "Уб vi", mình cũng nên mềm dẻo một chút. Không 
Từ chủ trương "Lấy thẳng báo oán" là xuất phát từ quan điểm 
"Hữu vi”, rõ ràng là khác về cơ bản với quan điểm của ta. 


хи 
ĐI KHÉO KHÔNG LƯU DẤU CHÂN, 
TÍNH KHÉO KHÔNG DÙNG BÀN TÍNH 


ТАО TỪ: "Vô vi" là đường lối cơ bản của "Dao", là gốc 
của vũ trụ, còn là nội dung chủ yếu về mặt đức của "Dao". 
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"Người bắt chước đất, đất bắc chước trời, trời bắt chước đạo, 
đạo bắt chước tự nhiên", chữ "Tự nhiên" là chỉ "Vô vi". Phần 
trên đã nói, "Vô vi" tức là không mục đích, không ý thức, làm 
đủ mọi điều, không dục vọng. Y muốn nói, "Đạo" là "Vô vi", 
thuận theo tự nhiên. Chính do đạo là vô vi, nên vạn vật mới 
có thể sinh trưởng, lớn mạnh trong tự nhiên. 

LƯU NGÔN: Đức của đạo là vô уі, thánh nhân đức cao 
trong nhân gian là thể hiện cái đức của đạo. Vì vậy thánh 
nhân cũng chính là vô vi. 

LÃO TỪ: Hãy xem nội dung chương hai mươi bảy trong 
Lão Từ: 

“Đi khéo không lưu dấu chân; 

Nói khéo không sinh đôi co; 

Tính khéo không dùng bàn tính; 

Đóng khéo không khóa cửa vän không mở được; 
Biết trói không có thừng уйп không thiết 

Là thánh nhân 

Thường cứu người không bỏ quên ai; 

Dùng mọi våt không uút våt nào. 

Thế gọi là thông minh trí tuệ từ bên trong. 

Vì vậy người lành là thây kẻ ác; 

Kë ác là cái cú để người lành tránh. 

Không tón quý thấy, 

Không ngừa điêu ác, 

Tuy là người thông minh nhưng lại hó đồ lớn. 
Dó là đạo lý sâu xa, kỳ điệu.” 
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LƯU NGÔN: Ngài dùng mấy từ "Đi khéo”, "Nói khéo", 
“Tính khéo", "Đóng khéo" là muốn chỉ cái gì? 

LÃO ТО: Ta muốn nói với mọi người rằng, dạy mà 
không nói, chấp chính mà vô vi, phù hợp với tự nhiên, 
không tồn nhiều công sức mà văn có khả năng giành nhiều 
kết quả tốt đẹp. 

LƯU NGÔN: Ó đây, ngài cũng nói tới tấm lòng khoan 
dung đổi với mọi người, mọi vật của người có đạo. 

LÃO TỪ: Người có đạo biết thuận theo tự nhiên để xử 
sự với người, với vật. Người không bỏ người, vật không bỏ 
vật, tất cả còn có ích. Người lành là thầy kẻ ác, kẻ ác là cái cứ 
để người lành biết mà tránh, nhất loạt đều phải hướng thiện, 
nhất là đối với người ác. Không xa lánh người ác, vừa phải 
khuyên nhủ họ, hướng dàn họ, giúp họ có cơ hội trở thành 
người lương thiện. 

LƯU NGÔN: Câu thành ngữ "Đại trí như ngu: hình như 
cũng được rút ra từ câu nói "Tuy trí đại тё" của ngài. 

LĀO TỪ: "Tuy trí đại mê”, tự cho là thông minh, nhưng 
thực ra là hồ đồ hết mức; "Đại trí như ngu" mới là thông 
minh thực sự, nhưng bề ngoài vờ như hồ đồ. "Đại trí như 
ngu" là người đã hiếu biết, nhưng nếu muốn thấu hiểu hơn 
nữa thì còn phải tu dưỡng nhiều hơn nữa. Hiểu về lý cũng là 
hiếu, đã gần như "Ngu"; hiếu về việc, mọi việc đều hiếu, lúc 
nào cũng hiểu, bao giờ cũng thế, thế mới là người đại trí. 
Người đại trí như rất ngu. Người đại ngu thì ngược lại của 
trí. Ngoài như trí mà trong ngu là ngu thực. Ngoài ngu mà 
trong trí mới là đại trí. Người bé ngoài là trí thì khéo léo, giỏi 
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ngụy trang, hay phô trương; việc gì cũng tính toán, không 
chịu thiệt thòi; người trong trí, ngoài hồ 4б thì rộng rãi, đại 
lượng, coi trọng việc lớn. Phân biệt giữa ngu và trí là sự phân 
biệt giữa trong và ngoài, hư và thực. 
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THIÊN VỀ ĐỨC 


Về bán chất người cũng là một thương phẩm. Ngày nay, 
người nằm trong lĩnh vực lưu thông thương phẩm giống như 
giây mũ, lương thực, dó uống, 

Một người có giá trị hay không, chủ yếu phải xét xem ngoài 
thị trường, anh ta có là “Món hàng quý" không, có dë “bán” 
không, Ngày nay việc học văn hóa, trì thức không còn là việc 
thực hiện giá trị bản thân, mà là để bản thân có "Giá trị sử 
dụng” cao hơn, sau này có thể bán được giá cao hơn. 

Thử hỏi, tiên đề mong muốn bán được giá hơn là cái gì? 
“Người tiêu dùng" có thể trả lời ngay là: Đức tính. 

Không Từ nói: “Người không có Đức, học không vào, 
không gân được nghĩa, không sửa được sai lầm. Ta lo thay." 

Hồng Tự Thành nói: “Đúc là chủ của tài, tài là nô lệ của 
Đức" 

Archimète nói: "Cho ta một điểm tựa, ta có thể nhấc cả địa 
cẩu”. Ở đây, đúc chính là điểm tựa, tài là chiếc đòn. 

Nhung đối với Lao Tü, "Đúc" vừa nói chỉ là đức tính nói 
chung. Đức mà Lão Tử yêu câu là “Huyền đức". 

“Huyền đúc" là đức thë nào? Sau đây chúng ta nghe Lão 
Tử giảng về đức уду! 
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хш 
NGƯỜI CÓ ĐỨC BỊ NGOẠI VẬT CHI PHỐI, 
NÊN LÀ VÔ ĐỨC 


LƯU NGÔN: Tiên sinh tôn kính, năm đó ngài viết năm 

ngàn lời về đạo đức, chia thành hai thiên thượng đạo, hạ 

_ đức, gọi là Đạo Đức Kinh. Người đời sau gọi là Lão Tử. Phần 
trước chúng ta đã bàn kỹ về "Đạo". Nên chăng lúc này lại xin 
bàn về "Đức"? 

LÃO TỪ: Nên lắm! 

LƯU NGÔN: "Đức" là chỉ đức tính. Đức tính là bản tính 
của sự vật. Văn bối muốn chia "Đức" mà ngài nói thành ba 
phần với ba hàm nghĩa khác nhau. 

LÃO TỪ: Mong được nghe cụ thể hơn. 

LƯU NGÔN: Một, đức tính của "Đạo" gốc của vũ trụ, 
gọi chung là "Huyền đức" 

Hai, đức tính của bậc thánh nhân thể hiện thành "Рао", 
cũng gọi là "Huyền đức”, vì đức tính của thánh nhân nhất trí 
được với đức tính của "Đạo". 

Ba, đức tính của trời đất vạn vật, người bao gồm trong 
đó, được gọi là đức nói chung. Như đức của trời, đức của đất 
và đức của người v.v... 

LÃO TỪ: Phân chia như vậy là tương đối chính xác, 
nhưng chưa gọn. Đức, không chi có sự khác biệt giữa 
"Huyền đức" và "Đức tính" nói chung, còn có sự khác nhau 
giữa thuần hậu và đơn bạc, khác nhau giữa có đức và vô đức. 
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LƯU NGÔN: Bây giờ chúng ta nên bàn về chữ "Рис" 
của ngài! 
LAO TỬ: Chương ba mươi tám trong Lão Tử mở đầu 
Đức Kinh ta viết: 
“Người có đức không bị ngoại vật chỉ phối, 
Thị giữ được đúc. 
Người đức thấp, truy cầu ngoại vật, 
Muốn có tất cả, 
Nên đã thất đúc. 
Người đúc cao vô vi, 
Nhưng làm tất cả. 
Người đúc thấp, hữu vị, 
Nhưng không làm gì! 
Người nhân cao làm nhưng không cho là làm 
Người nghĩa cao cũng làm và cho là làm 
Người lë cao đã làm, nếu 
Không ai hưởng ứng, 
Liên xån tay áo, buộc người khác phải theo, 
Vì vậy: Mất đạo rôi sau mói có đức. 
Mát dức rồi mới có nhân. 
Mất nhân rồi mới có nghĩa, 
Mất nghĩa rồi mới có lẽ. 
1414 sản vật thiếu trung tín niên 
Là đâu mối của hỗn loạn. 
Tiên tri chỉ là hư hoa của đạo, 
Và cũng là gốc của ngu. 
Vì uậy, các bậc đại trượng phu, 
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Lập thân thuần hậu, 

Không đơn bạc, 

Thực chất, không hu hoa, 
Nên, bỏ cái đơn bạc, hư hoa, 
Giữ cái thuc chất, thuần hậu.” 

LƯU NGÔN: Ngài đã trình bày rõ mọi phạm trù "Đức 
cao", "Рис thấp", "Có đức", Vô đức", "Nhân", "Lê", "Nghĩa" 
уу. thể hiện rõ "Đức" và "Đạo" trên thế gian. Rõ ràng là 
“Đức Kinh" đã chứa đựng mọi tinh hoa. 

LÃO TỬ: Thuộc tính của "Đạo" biếu biện thành "Đức". 
Phàm là những hành vi phù hợp với "Đạo" thì đều là "Có 
đức", trái lại thì là "Thất đức". "Đạo" và "Đức" không tách rời 
nhưng lại có chỗ khác nhau. "Đức" phân thành cao thấp, 
-_ "Đức cao" hoàn toàn hợp với tỉnh thần của "Рао", "Đức" h 
thé hiện của "Dao" ở trên đời, "Đạo" là quy luật khách quan, 
còn "Đức" là chỉ nhân loại nhận thức và làm theo quy luật 
khách quan. Mọi người vận dụng "Đạo" sinh ra công năng 
cho nhân loại là "Đức". 

LƯU NGÔN: Người đức cao không muốn tỏ ra là có 
đức, đó mới thực là có đức. Người đức thấp luôn tó ra mình 
№ người có đức, đó là người thất đức. Đức cao là người có 
đức, đức thấp là người thất đức. Nhìn vào hai loại người đó 
thấy rõ người có đức, người thất đức. Vậy liệu cái "Đức cao" 
của ngài có tương đồng với "Đức chính" mà Nho gia Khổng 
Та đã chủ trương không? 

LÃO TỪ: Khóng Tử đã nói như thế nào? 
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LƯU NGÔN: Khống Tử nói: "Chính theo đức khác gì 
ngôi sao Bắc Đầu ở cùng với nhiều ngôi sao khác”. Có nghĩa 
là, trị lý quốc gia băng đạo đức, khác gì ngôi sao Bắc Đầu có 
rất nhiều ngôi sao khác chuyển động vây quanh. 

Khóng Tử cho rằng, trị lý quốc gia, nên sáng về đức thận 
trọng về hình, lấy đức làm gốc. Người thống trị thực hành 
nhân chính, thì quần thần trăm họ sẽ tự động vận chuyển ở 
chung quanh với tấm lòng ủng hộ, quý mến; tự nhiên nước 
giàu dân mạnh. Từ đó mà suy ra, những người lãnh đạo, 
ngoài việc xử lý công tác khoa học, có chương trình quy định 
cần thiết, còn phải máu mực, kỷ luật nghiêm minh, biết lấy 
đức cảm hóa lôi kéo người khác, thì làm gì còn cảnh nhân tâm 
ly tán, chúng phản thân ly? 

Thua tiên sinh tôn kính, Ngài thấy thế nào? 

ТАО TỪ: 'Đức cao" của ta và "Đức chính" của Khổng 
“Tử là khác nhau. 

LƯU NGÔN: Văn bối nên hiếu như thế nào đây? 

ТАО TỬ: "Đức chính của Nho gia không chú ý tới thực 
tế khách quan, làm việc dựa vào ý chí chủ quan của cá nhân. 
Đó không phải là "Đức cao" mà là "Thất đức". "Đức cao" ta 
nói là "Vô vi", nó không tách khỏi quy luật tự nhiên khách 
quan. Người thống trị không có ý đồ riêng, không làm việc 
theo ý chí chủ quan. Kết quả như vậy đương nhiên là vô vị, là 
giải quyết được mọi việc, cũng tức là thé hiện tinh thần "Рао" 
trong dân gian, vì vậy lại là hữu vi “Сб đức”. Nhưng người đức 
thấp thực hành "Vô vi” không theo quy luật khách quan, làm 
theo ý chí chủ quan, mưu cầu lợi ích riêng tư của mình. 
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LƯU NGÔN: Có thể nói, đức cao là "Vô vi", đức thấp là 
“Hữu vi". 


хип 
ĐẠO SINH VAN VẬT, ĐỨC NUÔI VAN VÅT 


LÃO TỪ: Phần trước chúng ta nói: "Đức tính là bản tính 
vạn vật, "Đức là bản tính muôn loài", cũng nói tới "Đức сао", 
"Đức thấp". Hôm nay sẽ nói tới "Huyền đức". 

LƯU NGÔN: Thế nào gọi là "Huyền đức"? 

LÃO TỪ: Nội dung của "Huyền đức” khác với nội dung 
của đức trong trời đất vạn vật thông thường. Trời đất vạn 
vật thứ nào cũng có đức tính riêng. Còn huyền đức là đức 
tính thánh nhân của đạo hoặc thể hiện đạo. Đề hiểu về 
huyền đức, chúng ta xem nội dung chương năm mươi mốt 
của Lão Tử: 

“Đạo sinh ra vạn vật, 

Dic nuôi vạn våt. 

Ven vật muôn hình vạn trạng, 

Sinh trưởng trong tự nhiên. 

Vì vậy, van våt tôn đạo quý đúc. 

Đạo được tôn sùng, đức duge quý trọng, 
Vì đạo sinh уап vật mà không can thiệp, 
Đức nuôi van våt mà không làm chủ 
Van våt được tự nhiên, 

Đạo sinh van våt, 
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Đức nuôi уап vật, 

Van vật sinh trường, 

Trong sự уб vë quý mến. 

Sinh vạn vật mà không chiếm hữu. 
Nuôi vạn våt mà không nhận công. 
Hướng dẫn van vật mà không làm chủ. 
Đó chính là huyền đúc." 

LƯU NGÔN: Ó đây nói tới khái niệm "Huyền đức'. 
Thuộc tính của "Đạo" biểu hiện ra "Бис", "Đức" là sự thể 
hiện của "Đạo" trong dân gian, "Đạo" là quy luật khách quan. 
"Рао" sinh ra vạn vật nhưng không chiếm hữu, đó chính là 
đặc tính cơ bản của "Đạo". "Đạo" sinh ra vạn vật, "Đức" cho 
vạn vật hình thể, bồi dưỡng vạn vật trưởng thành, thành 
thục. Qua đó thì thấy, "Đạo" và "Đức" là hai sự vật. 

LÃO TỬ: Không. "Đạo" và "Đức" không phải là hai vật. 
"Đức" là tác dụng của "Đạo", nhấn mạnh "Đức" cũng là nhấn 
mạnh tác dụng của "Đạo". 

LUU NGÔN: "Рао" sinh ra vạn vật như thế nào? 

ГАО TỬ: Bằng phương thức "Vô vi”, "Рао" sinh ra vạn 
vật. Vạn vật được tự nhiên”, vạn vật sinh trưởng trong trạng 
thái vô vi của tự nhiên. Vạn vật sinh trưởng theo quy luật tự 
nhiên tồn tại khách quan, không chịu sự sắp đặt chủ quan 
của bất kỳ ai. 

LƯU NGÔN: Quan điểm của ngài gần như chống lại 
biểu hiện của hữu thần luận. 

LÃO TÚ: Ta phản đối thuyết thượng đế sinh ra vạn vật. 
Vạn vật được sinh ra theo quy luật giới tự nhiên tồn tại 
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khách quan, nên mới gọi là "Dao sinh vạn vật”. Vạn vật lại 
phát triển qua sự vận dụng cụ thể của quy luật giới tự nhiên 
tồn tại khách quan, nên mới là "Đức nuôi vạn vật". Vạn vật 
sinh trưởng phải nhờ vào quy luật tự nhiên, nhờ vào sự vận 
dụng cụ thể những quy luật của giới tự nhiên, nên "Vạn vật 
luôn tôn sùng đạo, quý trọng đức”. Vạn vật tôn đạo quý đức 
vì được vận dụng, dựa vào quy luật tự nhiên, không phải 
theo sự sắp xếp hoặc mệnh lệnh nào của người thống trị. 
Hién tượng đó là trạng thái tự nhiên vô уі. Vì vậy nói "Vạn 
vật được tự nhiên", 

LƯU NGÔN: Lần nữa lại chứng tỏ ngài đang phản đối 
hữu thần luận. Đạo sáng tạo vạn vật vạn sự, không hề có ý 
thức chủ quan nào, cũng không có bất kỳ mục đích nào, 
không chiếm hữu, không chúa té, toàn bộ quá trình hoàn 
toàn là tự nhiên. Vạn vật vạn sự sinh ra, trưởng thành hoàn 
toàn trong trạng thái tự nhiên. Đó là tỉnh thần đặc biệt của 
"Đức" thể hiện trong xã hội nhân loại qua tác dụng của "Рао". 


XLIV 
NGƯỜI CÓ ĐỨC THUẦN HẬU, 
NHƯ TRẺ MỚI SINH 


LƯU NGÔN: Qua mấy phần trên, văn bối cho rằng, đức 
tính của trời đất vạn vật có khác với đức tính của đạo - gốc 
của vũ trụ. Thiên địa, trời đất, mỗi thứ có đức tính riêng, trời 
không giống đất, đất không giống vật nói chung, vật cũng 
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không giống người. Mà ngay như vật với vật, người với 
người đức tính cũng khác nhau. 

LAO TỪ: Ý kiến có nhiều điểm hay. Người đức thuần 
hậu, có thể bảo toàn sinh mệnh tự nhiên, xử thế tránh được 
nguy hiểm. 

LƯU NGÔN: Điều đó khẳng định triết học xử thế 
của ngài! 

LÃO TỬ: Ở chương năm mươi nhăm cuốn Lão Tử 
ta nói: 

“Người có đúc thuần hậu, 
Nhu trẻ mới sinh. 

Độc trùng không cắn, 

Thú dữ không hại, 

Ác điểu không bắt, 

Xương yếu gân mm, 
Nhung tay nắm rất chặt. 
Chưa biết chuyện giao hợp 
Sinh thực khí dựng lên, 

VỊ tính khí dự thừa. 

Suốt ngày gào khóc, 

Mà tiếng không khán, 

Do âm dương hòa hợp. 
Biết hòa gọi là "Thường", 
Biết thường gợi là “Minh” 
Tham sống, thích dục thì hại. 
Tâm điều khí thì mạnh, 
Vật mạnh, lớn thì giả. 
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Đó là nghịch “Đạo” 
Nghịch “Dao” thì chóng chết." 

LƯU NGÔN: Ngài dùng chữ “Trẻ mới sinh" là có dụng 
yg 

ТАО ТО: Та dùng chữ "Trẻ mới sinh" để ám chỉ người 
biết tu dưỡng. Loại người này có thể trở về với thời trẻ thơ 
thuần chân, như mì, tu dưỡng thuần hậu. Họ biết giữ cái đức 
ở trong lòng, vô tri vô dục như một đứa trẻ. Độc trùng, 
mãnh thú, ác diéu không làm hại họ. Đồng thời họ cũng 
không làm thương tón đến cầm, thú, trùng. 

LƯU NGÔN: Ngài đưa ra hình tượng sinh thực khí của 
đứa trẻ dựng lên và đứa trẻ gào khóc để chỉ rằng đứa trẻ 
muốn khí huyết được bình thường trong khi tinh lực của 
trẻ đang vượng. Đặc điểm của đứa trẻ là nhu nhược, không 
giành giật, tinh khí chưa phân tán, hạt nhân của nó vẫn là 
"Ноа". Mới hay "Hòa" chính là một mệnh đề trong triết 
học của ngài. 

LÃO TỬ: Đúng vậy. 

LƯU NGÔN: Trong Lão Tử có ba chỗ nói về "Hòa". 
Tức là "Hòa kỳ quang”, "Xung khí dĩ vi hòa", "Chung nhật 
hiệu nhi bất sá, hòa chỉ chí dã”. Hòa quang, xung khí, hòa chi 
chí, đều là nói về thống nhất, nói về trạng thái "Hỗn thành". 

LÃO TỪ: Rất đúng! Rất đúng! Hòa quang là thuyết 
“Trở về với ánh sáng của nó”, khi ánh sáng chiếu tới sự vật, 
thì sự vật có mặt được chiếu có mặt chưa. "Hòa kỳ quang” là 
thống nhất hai mặt với nhau, trở về với trạng thái "Hón 
thành" của "Sáng". Xung khí là mở đầu của vạn vật, vạn vật 


1140] Luu Ngôn 


gồm có hai mặt âm và dương, thường là thống nhất với nhau 
và có nhiều tác dụng. Trẻ nhỏ là sự mở đầu của đời người, là 
khởi đầu của thiếu niên, trung niên, người già. Nhưng trẻ 
thường là thuần chất, vô tri, hòa hợp làm một cùng trời đất. 

LƯU NGÔN: "Hòa" là một mệnh đề trong triết học của 
ngài. "Hòa" biểu thị sự thống nhất, bao hàm sự đối lập từ 
bên trong, có tính vĩnh hằng. Điểm này còn có ảnh hưởng 
sâu ха tới nền triết học hậu thế. 


XLV 
LẤY TRÍ TRỊ NƯỚC LÀ CÁI VẠ CHO NƯỚC 


LƯU NGÔN: Có người cho rằng cuốn Lão Tử thường 
bàn về nguyên tắc trị chính, chuyên môn tìm mưu vạch kế 
cho giai cấp thống trị, nhiều mưu kế nham hiểm, xảo trá. 
Ngài thấy thế nào đổi với ý kiến đó? 

LÃO TỬ: Họ đã hiểu sai về tư tưởng của ta. Trong Lão Tử, 
những thiên nói về nguyên tắc trị chính không nhiều. Нау xem 
chương sáu mươi nhăm: 

“Xưa, người giỏi trị nước bång đạo, 
Không làm cho dân sáng, làm cho dân 
thuần phác. 

Dân khó trị 

Vi nhiễu trí mưu 

Vi vậy, trị nước bằng trí, 

Là gây va cho nước. 
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Trị nước không bằng trí, 

Là cái phúc của nước. 

Phân biệt được hai điều ấy 

LÀ nắm được nguyên tắc chuẩn xác. 
Nên gọi đó là huyền đức. 

Huyền đúc sâu xa 

Vận tật trở lại uới chân thực, chất phác, 
Sau thì đến chỗ đại thuận." 

LƯU NGÔN: Cứ đọc qua những câu ngài nói: 'Không 
làm cho dân sáng, làm cho dân thuần phác", "Dân khó trị vì 
nhiều trí mưu" thì dë dàng đi tới kết luận, ngài đã "Tìm muu 
vạch kế cho giai cấp thống trị" Văn bối cho rằng "Chính 
sách ngu dàn" của giai cấp thống trị xã hội phong kiến có 
liên can với câu nói “Không làm cho дап sáng, làm cho dân 
thuần phác", nhưng không thể đưa ngay ra kết luận trên. 
Ngài không hề có ý muốn đưa ra thuật ngu dân để nghênh 
hợp với giai cấp thống trị. 

LÃO TỬ: Ông có lý lắm. Ta muốn được "Cùng ngu" 
như mọi người dé loại bỏ mọi giai cấp, tới chỗ tất cả đều 
bình đẳng, giảm thiếu nhiều tranh chấp trên thế gian. 

LƯU NGÔN: Lấy gì đế đánh giá nền chính trị xấu hay 
tốt của một đất nước? 

ТАО TỬ: Vận nước nằm trong lòng dân. Một nền chính 
trị tốt hay xấu thường liên quan tới tình cảm và biện pháp 
của người thống tri. Có người thống trị chân thành, chất 
phác mới có được nền chính trị tốt đẹp, xã hội an bình. Nếu 
người thống trị cơ trí, xào trá thì chỉ có nền chính trị xấu, 
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mọi người nghi ngờ lăn nhau, phương hại đến nhau, xã hội 
không ngày nào được yên. 

LƯU NGÔN: Chính vì những nguyên nhân đó, khiến 
ngài mong những người thống trị lấy "Мец" để trị dân. Ngài 
sinh vào thời loạn, luôn cảm thấy căn nguyên của thể loạn là 
do mọi người kích tâm đấu trí, lừa đối lẫn nhau, nên mới hô 
hào người đời vứt bỏ mọi sự tranh giành, trở về với sự chân 
thực, chất phác. Rõ ràng chữ "ngu" ở đây chỉ là một danh từ 
thay chữ chất phác. 


XLVI 
LẤY LÔNG TRĂM HỌ LÀM LÒNG MÌNH 


LƯU NGÔN: Vạn sự, vạn vật trong thiên hạ đều có đức 
tính riêng, nhưng đều cùng một gốc gác, đều từ đạo, nguồn 
gốc của vũ trụ. Vì vậy mới nói: "Người có đức thì được". Đó 
là lời trong Quản Tử - Tâm thuật thượng. Vậy được ở đây là 
được cái gì? 

LÃO TỬ: Được đạo vậy! Được thiện, được tín vậy! 

“Thánh nhân thường không riêng ім, 

Lấy lòng trăm họ làm lòng mình. 

Với người lành thì lấy lành mà xử, 

Với kẻ chẳng lành thì cũng lấy lành mà xử. 
Mọi người mới дисс thiện, 

Với người thành tín thì lấy thành tín mà xử. 
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Với Кё không thành tín thì cũng lấy thành tín 
mà xử. 
Мої người mới dugc tín 
Thánh nhân trị lý thiên hạ, 
Từ bỏ lòng tham, 
Khiến trăm họ như trở về thời thơ ấu, 
Уйа chân thành уйа thuần phác." 

LƯU NGÔN: Chữ "Đức" và "Được" ở bài văn trên có 
quan hệ gì với nhau? 

LÃO TÙ: Từ "Рис" đến "Được", ý nghĩa toàn bài là: 

Thánh nhân thường không có lòng riêng, lấy lòng trăm 
họ làm lòng mình. Đối với người lương thiện, ta xử sự lương 
thiện; đối với người chưa lương thiện, ta cũng đối xử bằng 
lương thiện. Như vậy, mọi người đều hướng thiện. Đối với 
người giữ chữ tín, ta có thể thành tín đối đãi, đối với kẻ thất 
tín, ta cũng thành tín đối đãi, như vậy, ai cũng giữ chữ tín. 
Thánh nhân дас đạo trị lý thiên hạ, phải kìm nén dục vọng; 
để người thiên hạ đều trở nên thuần phác. Đối với người 
thông minh cơ trí hay lắng nghe, dõi nhìn, thánh nhân đều 
mong muốn họ được trở về với trạng thái thuần phác của 
thời thơ ấu. 

LƯU NGÔN: Ngài dựa vào lập trường nào, viết nên bài 
văn trên? Hiển nhiên, đứng trên lập trường người thống trị 
phong kiến. 

LÃO TỬ: Hiểu nhầm rồi! Người chấp chính lý tưởng là 
người không có lòng riêng; lấy lòng trăm họ làm lòng mình, 
dë người thiên hạ đều giữ chữ tín, hướng thiện. "Thánh 
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nhân" sinh ra trong thiên hạ, có thể phải kìm nén dục vọng 
của mình, thận trọng giữ gìn, không làm bừa, không tranh 
lợi với dân. Thánh nhân thường có đặc trưng là chân thành, 
chất phác. 

LƯU NGÔN: Thánh nhân là người chấp chính lý tưởng. 
Thánh nhân trị lý thiên hạ, người người đều thấy như mình 
được trở về với thời thơ ấu, chân thành và chất phác. Rõ 
ràng ngài chỉ là người phát ngôn, đại biểu cho nguyện vọng 
những người theo nghề nông, sản xuất nhỏ, tức là giai tầng 
tiếu nông. Một số độc giả cũng như văn bối, chưa hiểu hết ý 
tưởng của ngài, qua những từ, những câu của bài văn trên. 


хуп 
MUỐN ĐOẠT LAI, 
TRƯỚC HẾT HÃY CHO THÊM 


LƯU NGÔN: Tiên sinh tôn kính, ngài đã đả động tới 
nhiều mặt, có nghệ thuật hành động của con người trong 
cuộc sống hiện thực, có mưu lược trị nước, dụng binh. Với 
con mắt khác thường và phương thức tư duy đặc biệt, ngài 
đã phát hiện được nhiều hiện tượng xã hội mà người khác 
không phát hiện được; đã tổng kết được những kinh nghiệm 
về hành chính, dụng binh và sinh hoạt, 

Ngày nay, những kinh nghiệm của ngài đã được áp 
dụng rộng rãi trong từng lĩnh vực xí nghiệp, thương nghiệp, 
ngoại giao và cuộc sống. 
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Ngài luôn là người chủ trương vứt bỏ mọi triết nhân trí 
tuệ, nhưng lại cung cấp cho hậu thế rất nhiều những trí tuệ 
hữu ích, vân bối cho răng, ngài đúng là ông già kỳ quặc, 
đáng yêu. 

LÃO TỬ: Người Trung Quốc xưa nay vẫn nói tới vô tư 
và dâng hiến, nên ta chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ của 
mình mà thôi. 

LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, ngài đã phát hiện ra 
chăng, quá trình phát triển của sự vật luôn đạt tới một giới 
hạn nào đó, vì vậy nó nhất thiết phải hướng tới một 
phương hướng ngược lại. Hiện tượng đó thường được gọi 
là "Thuận tất phản”, "Thịnh tất suy". 

LÃO ТО: Quan điểm đó đấy những tư tưởng biện 
chứng. Đúng là: 

“Muốn thu rút lại, 

Trước hết phải mở rộng ra. 

Muốn làm yếu di. 

Trước hết phải làm mạnh lên đã. 
Muốn vứt bỏ nó, 

Trước hết phải nâng nó lên. 

Muốn đoạt lại nó, 

Trước hết hãy cho thêm. 

Thể là, tuy vi diệu mà lại sáng tỏ, 
Mềm yếu thẳng cứng mạnh. 

Cá không thë sống ngoài tực nước. 
Lợi khí của đất nước không hë đe dọa ai.” 
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LƯU NGÔN: Đoạn văn trên gốm có bốn cặp mâu 
thuãn, Bốn cặp mâu thuẫn đó nhằm nói tới một số hiện 
tượng xã hội. Khó có được một người tận tâm tỉ mi như ngài. 

LÃO TỪ: Y của đoạn văn trên là: 

Muốn thu nó lại, thì trước hết phải mở rộng nó; muốn 
nó suy yếu thì phải làm cho nó mạnh trước; Muốn phế bỏ 
nó, trước hết phải nâng nó lên; Muốn đoạt lại nó, hãy cho 
thêm đã. Thé là, tuy vi diệu nhưng sáng tỏ, mềm yếu thắng 
cứng mạnh. Cá không thể rời vực nước. Quyền lực đất nước 
không thể phô trương với người khác, không thể tùy tiện 
đe đọa ai. 

LƯU NGÔN: Muốn thu rút, phải mở rộng; muốn làm 
yếu phải làm mạnh đã; muốn vứt bỏ phải nâng lên... Trong 
cuộc sống hiện thực, làm như vậy là thất đức. Cuộc sống của 
lũ văn bối chưa thể chấp nhận được. 

ТАО TỪ: Hiểu như vậy là chưa đầy đủ. "Thu" và "Мо", 
"Yếu" và "Manh", "Уш" và "Nâng"... Trong bón cặp mâu 
thuän đó, chúng ta ưng nhất mặt mềm yếu. Bên trong vật 
mềm yếu, có đầy đủ tính cương nghị, sức sống mạnh тё và 
mảnh đất phát triển rất rộng. Ngược lại, những vật tỏ ra 
mạnh mẽ, thường lộ ra bên ngoài, thì viễn cảnh phát triển 
chẳng là bao. Rõ ràng yếu đã thắng mạnh. 

LƯU NGÔN: "Yếu thắng mạnh" là trí tuệ biện chứng sâu 
sắc, phát hiện ra ý nghĩa của cái mềm yếu. Đó chính là một 
cống hiến lớn lao của ngài, thưa Lão Tử, 

LAO TỬ: Ta chưa dám coi đó là một cống hiến lớn lao. 
"Mềm yếu" là biểu hiện và tác dụng cơ bán của "Đạo". Trong 
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thực tế, nó không giới bạn ở cái nghĩa hẹp là đối lập với 
"mạnh mẽ" mà trong Lão Tứ nó được khái quát thành quan 
niệm triết học về các mặt thứ yếu, tùy thuộc. 

“Vật mêm yếu nhất trong thiên hạ, 

Có thể xuyên di xuyên lại trong cái cứng 

của thiên hạ. 

Sức mạnh vô hình có thể xuyên thủng vật đặc. 

Vì thế ta hiểu lợi ích của vô vi, 

Dạy bảo không cán nói, 

Ích lợi của vô vi, 

Trong thiên hạ ít ai hiểu duge.” 

LƯU NGÔN: Ngài cho rằng, "Mềm yếu" là biểu hiện sức 
sống của vạn vật, cũng là tượng trưng cho sức mạnh thực sự. 
Nếu chúng ta tìm tòi khảo sát sâu hơn nữa sẽ thấy điều ngài 
nói chính là tính tất nhiên trong vạn vật chuyển hóa. Ngài 
không chỉ muốn con người "mém dẻo”, "Không tranh giành" 
mà còn cho rằng "Саі yếu trong thiên hạ tháng được cái 
mạnh trong thiên hạ”, tức là mềm yếu có thé chiến thắng 
mạnh mẽ. Thưa Lão Tử, trong lịch sử nước nhà, ngài đúng là 
nhà tu tưởng lớn đầu tiên, khảo sát các vấn dé về nhân sinh, 
xã hội và tự nhiên. 

ТАО TỬ: Chăng phải ông đã nói toàn những lời khen 
sao? Xin nhớ rằng ta từng nói: "Lời tin không đẹp, lời đẹp 
khó tin". 

LƯU NGÔN: Ngài thực vui tính. Văn bối tự thấy đánh 
giá như vậy là hợp tình hợp lý. Đối với việc trị quốc an bang, 
đối nhân xử thế, ngài đã để lại cho hậu thế nhiều điều bổ ích. 
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Công lao của ngài sẽ còn mãi trong hưng hịnh của sự 
nghiệp, phồn vinh của xã hội. 


хуш 
NGƯỜI THIỆN GIỐNG NHƯ NƯỚC, 
NƯỚC THÌ KHÔNG TRANH 


LƯU NGÔN: Thưa ngài, trong giới tự nhiên, ngài tán 
thưởng nhất phẩm đức của sự vật nào? 

LÃO TỬ: Trong vạn sự vạn vật ở tự nhiên, ta thích nhất 
là nước. Đức của nước gần với đạo. 

LƯU NGÔN: Nước thì có gì mà ca ngợi. Khi nước lớn 
thì thành nạn, nước ngập chìm đồng ruộng, hủy hoại nhà 
cửa. Chẳng phải người xưa đã từng nói; "Nước, lửa là vô 
tình") 

LAO TỬ: Đấy là ông chi nhìn thấy cái mặt bất lợi của 
nước. Thực tình thì nước còn rất nhiều điểm đáng yêu. 

“Người thiện giống như nước, 

Nước lợi cho van vật mà không tranh. 
Nước ở chỗ người người không thích, 
Nên gần với Đạo. 

Người thiện tìm chỗ hay, 

Luôn trầm tĩnh và sâu sắc. 

Xử thế thì thích "Nhân". 

Nói thì giữ lời, 

Trị chính thì tinh giản hiệu quả. 
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Làm việc thì biết phát huy sở trường, 
Hành động thì nắm vững thời cơ. 
Không tranh giành, 

Không bừa bãi. 

Nên không oán thù.” 

LƯU NGÔN: Vì sao lại nói đức của nước là gần với đạo? 

ТАО TỬ: Trong ngũ hành, nước nhỏ nhất. Người biết 
đạo thích cái nhỏ hơn cái nồi. Khi xuất hiện, nước thường 
lấy đức làm đầu. Không tranh giành, không tư lợi, là đặc 
điểm nổi bật của nước! Nước luôn làm lợi cho vạn vật.mà 
không cần gì ở vạn vật; nước nguyện ở nơi thấp nhất, ẩm ướt 
nhất. Vì vậy trong đối nhân xử thế dù bị người khác xử ác, 
nước vẫn không tranh giành lợi lộc với ai. Mọi người chẳng 
có cớ gì để oán hận với nước. ` 

LƯU NGÔN: Nho gia Khổng Tử cũng hết lời ca tụng 
nước. 

LAO TỬ: Khóng Tử đã nói như thế nào? 

LƯU NGÔN: Không Tử cảm than rảng: "Những người 
qua đời châng khác gì nước, một đi không trở lại! Chảy suốt 
ngày đêm." 

Trong Tuán Tử - Нуи іра cũng ghi mấy lời của 
Кһбпр Tử. 

LÃO TỪ: Tuân Tử đã nói như thế nào? 

LƯU NGON: Tuân Từ nói; Khóng Tử đứng nhìn dòng 
nước chảy về hướng đông. Tử Cống hỏi Khống Tử: Vì sao 
người quân tử cứ phải ngắm nhìn dòng nước lớn? Khổng Tử 
nói: "Nước kia mỏng, vô vi với mọi thứ, là đức! Luôn chảy 
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vào chó trũng, không đán đo suy tính, là nghĩa. Nước mênh 
mang bất tận, là đạo. Nước vận hành trong yên lặng, không 
sợ bất cứ một trở ngại пао, là đăng, Bình ón mọi chuyện, là 
pháp. Vượng mà không cần biết, lúc nào cũng tinh khiết, là 
thiện hóa. Quanh co vạn khúc, nhưng văn về đông, là chí. Vì 
vậy các bậc quân tử thường nhìn nước”. 

ГАО TỬ: Qua đây, Khổng Tử mượn nước để mô tả hình 
tượng người quân tử nhân cách cao quý trong tưởng tượng 
của mình, hiểu ra nhiều đạo lý: đức, nghĩa, đạo, dũng. Nhưng 
quan điểm này có những khác biệt dễ thấy với những quan 
điểm của ta. 


XLIX 
THU LƯỢM CÁI HAY, HỖN ĐỒNG ĐIỀU DÖ 


LƯU NGÔN: "Hòa" là một khái niệm trong Lão Tử. Hai 
mặt của sự vật mâu thuẫn, qua đấu tranh được thống nhất, 
hòa hợp gọi là "Hòa". Hòa bao hàm mặt đối lập bên trong và 
có tính vĩnh hãng. Phần trên nói “Bất hòa là thường”, coi hòa 
là trạng thái bình thường của sự vật. "Hòa” sao có thể giữ 
được trạng thái bình thường đây? 

LÃO TỬ: Ta cho rằng: 

“Người thông minh không thích nói, 
Кё kém còi thường nói nhiều. 

Уш bỏ dục vọng, 

Kim nén ham muốn, 

Không lộ điều giỏi, 
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Tiêu giải phân tranh. 

Hòa ánh sáng, 

Đồng bụi bặm. 

Thế là huyền đồng. 

Vi váy, người đạt tới “Huyền đồng", 

Ра siêu thoát phạm trù thế tục như: Thân sơ, 
Lợi hại, 

Quý tiện. 

Được người thiên hg quý trọng! 

LƯU NGÔN: Mấy lời đó ngụ ý sấu sắc. Văn bối cảm 
thấy khó hiểu. 

LÃO ТО: Bậc thánh đắc "Đạo" là người đã tu dưỡng 
thành nhân cách lý tưởng, có thế làm giảm bớt, phân giải, 
hòa đồng nhiều thứ, đạt tới mức cao nhất trong huyền đồng. 
Ở đây không chỉ nói tới người chấp chính mà còn bao hàm 
cả một triết lý nhân sinh trong đối nhân xử thế. 

LUU NGÔN: Thế nào là triết lý nhân sinh? 

LÃO TỪ: Trong đối nhân xử thế phải tăng cường tụ 
dưỡng, vứt bỏ dục vọng, không lộ điều hay, giải quyết tranh 
chấp, hỗn đồng những điều dó, không phân thân sơ, lợi hại, 
quý tiện, để lòng đạ được thanh thản, thiên hạ được đại trị. 

LƯU NGÔN: Mong ngài giải thích cụ thể hơn về mức 
độ cao nhất trong "Huyền đồng". 

LÃO TÚ: Chúng ta đã quen với khái niệm "Hòa". Có 
nhiều mặt đối lập, phải qua mài giũa, giải phân, hòa đồng 
nhiều thứ dé đạt tới thống nhất. Vật sác nhọn dế gãy, 
không thể lâu bền, nếu mài giữa bớt di thì tránh được рау. 
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Có người xuất phát từ quan điểm phiến diện, kiên trì ý 
kiến cúa mình, luôn bài xích người khác, luôn cảm thấy 
phân vân, theo ai đây? Phương pháp giải phân yêu cầu 
mọi người phải nhìn vấn dé một cách toàn diện, vứt bó 
những ý nghĩ chưa đầy đủ. Ánh sáng mặt trời cũng vậy, có 
nơi chiếu tới, có nơi chiếu không tới. Nếu chỉ nhìn vào 
chó sáng, không nhìn tới chỗ tối thì coi như chưa hiểu về 
ánh sáng. Trong vũ trụ ở đâu cũng đầy bụi bặm. Trong 
loài người, tình trạng hỗn độn phức tạp đâu cũng có. Vượt 
khỏi cách nghĩ, cách làm của trần thế là không hiện thực. 
Như vậy là chỉ hiểu về mặt đối lập, không hiểu về mặt 
thống nhất. Chỉ có người nào hóa giải được thành kiến, 
không có tư tâm, thì mới không ngăn cản mặt tốt, phát 
huy được hết tác dụng của nó. 

Trong cuộc sống hiện thực, phải giữ được quan hệ 
bình đẳng, hữu ái giữa con người với nhau. 

LƯU NGÔN: Văn bối đã hiểu được một phần. Con 
người phải đối xử với nhau bằng một tấm lòng cởi mở, 
không thiên kiến. 

LÃO TỬ: Trong quan hệ ở đời, người vận dụng khái 
niệm "Hòa" thỏa đáng nhất phải kể là Án Anh. 

LƯU NGÔN: Phải chăng đó là đại phu vào thời Té 
Cảnh công? 

LÃO TỪ: Đúng vậy, Án Anh là quan ba triều Linh công, 
Trang công, Cảnh công. Ở triểu nào cũng lập công xuất sắc, 
giành vinh quang cho nước Tề. 

LƯU NGÔN: Mong ngài cho biết tỉ mi hơn. 
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LÃO TỬ: Đặc điểm lớn nhất của Án Anh là giỏi đường 
giao thiệp. Càng lâu, người đời càng thêm kính trọng. 

LƯU NGÔN: Bí quyết để Án Anh thành công là ở điểm 
nào? 

LAO TỬ: Chính ở chỗ hiểu sâu sắc và vận dụng hợp lý 
chữ "Hòa". Án Anh nói: "Hòa" giống như nấu một bát canh, 
nào là nguyên liệu cá, thịt, nào là lửa сїн vừa đủ, nấu vừa 
phải, rồi thêm mắm, thêm muối, thế là được bát canh ngon. 

Án Anh còn lấy âm nhạc làm ví dụ. Án Anh cho rằng 
phải có đầy đủ, âm trong âm đục, to nhỏ dài ngắn, khi hưng 
phấn, lúc bi ai, điều hòa với nhau thì mới có khúc nhạc hay. 

LƯU NGÔN: Án Anh đã lấy tư tưởng biện chứng để 
hiểu đầy đủ về chữ "Hòa". Án Anh đã thấy được trong chữ 
"Hòa" bao hàm nhiều nhân tố đối lập khác nhau, chẳng 
trách trong quan hệ đối nhân xử thế của ông có hiệu quả 
đến như vậy. 

Xét từ góc độ này, khái niệm "Hòa" đã giúp chúng ta 
nhận thức rõ mâu thuẫn của sự vật và nắm được phương 
pháp đấu tranh đúng дап nhất. Chúng ta thúc đẩy mâu 
thuẫn sự vật chuyển hóa, nhằm sản sinh ra những trạng thái 
mới ví như đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành đấu tranh 
giai cấp để cuối cùng tiêu diệt giai cấp. Nếu như trong giai 
đoạn lịch sử chủ nghĩa xã hội, không tiếp tục lấy “Đấu tranh 
giai cấp làm cương lĩnh" là thoát ly và vi phạm bản ý ban đầu 
của đảng Cộng sản. 

Rõ ràng là chúng ta còn phải nhận thức khái niệm 
"Hòa" và nền văn hóa của nó ở một mức độ cao hơn nữa. 
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THIÊN LẬP THIÂN 


Sau dáy là câu chuyện có thực: 

Lý Ngọc Bình, trẻ khỏe, sự nghiệp dang lúc phát đạt thì bỗng 
mắc luôn mấy thứ bệnh, tác nghẽn mạch máu, người nổi cục, sốt 
cao và mấy bệnh khác. Thây thuốc bảo, nhiều lắm cũng sống 
được chừng ba năm. Còn cô ta thì tin rằng: nhất định ta sẽ khỏi! 
Nhất định ta sẽ sống! Từ đó hàng ngày có ta thức dậy từ năm giờ, 
ra ngoài chạy bộ về hướng mặt trời mọc. 

Mỗi lân nhìn mặt trời mọc, Lý Ngọc Bình thấy mình như có 
thêm sức mạnh, lóc lên một ý niệm thật tốt đẹp và kiên cường: 
Mặt trời kia cũng biết ta muốn sống! 

Với ý chí mạnh mẽ đó và những buổi tập luyện không biết 
mòi, cuối cùng điêu kỳ diệu đã tới! Hai năm sau, sức khỏe của cô 
да hồi phục hoàn toàn! 

Câu chuyện trên dá mách bảo chúng ta: chúng ta có thể biến 
dói số phận của mình; quan niệm có thể chuyển hóa thành sức 
mạnh to lớn, giải cứu chúng ta thoát khỏi những tình thế 
bị thêm. 

Đời người quý ở chỗ biết тё rộng, có до tưởng, có hy vong. 
Dó chính là sự thể hiện cách lập thân xử thế sức sống mãnh liệt 
của một con người. 

Người thường có quyết tâm khác thường là vĩ nhân. 
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Tiên sinh nói: Họa là chỗ tựa của phúc, phúc ẩn mình trong 
họa. Máu chốt của việc lập thân xử thế là ở chỗ bạn sẽ đối mặt 
với phúc từ trời rơi xuống và với họa đột nhiên åp tới như thế 
nào? 

Tiên sinh nói: Uốn mình mà theo thì được bảo toàn, né 
tránh thì có thể co йибі. Đó là tiên để thành công của sự nghiệp. 

Sinh mệnh từng người có lối di riêng. Vận mệnh của kẻ phàm 
phu thì không thể thay đổi. Người mạnh mẽ thì có lời đáp: Mọi 
chuyện ёи do mình, tâm chuyển thì mệnh chuyển. 

Chính bàn tay của mình tạo nên những thành công hoặc 
thất bại. 

Sau đây chúng ta hãy nghe lời dạy của Lão Tù về "Lập 
thân” 
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L 
HỌA LÀ CHÓ TỰA CỦA PHÚC, 
PHÚC ẤN MÌNH TRONG HỌA. 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, tư tưởng biện chứng của 
ngài vô cùng quan trọng. Xã hội thời kỳ Xuân Thu Chiến 
Quốc có những thay đổi to lớn, đã làm nấy sinh trong mọi 
người tư tưởng triết học đó. Trong lịch sử triết học Trung 
Quốc, sau "Chu Dịch" đã có tư tưởng biện chứng và ngài là 
người đầu tiên biểu đạt chúng bằng những quy luật thông 
thường. 

LAO TỪ: Đó là một vinh dự lớn. Ta chỉ là người quy 
nạp lại một phần tư tưởng các bậc tiền nhân và hãy còn 
nhiều khiếm khuyết. 

LUU NGÔN: Ó phần trước chúng ta đã bàn tới sự thể 
hiện của "Đức" về các mặt chính trị, xã hội, nhân sinh. Bây 
giờ hãy xem biện chứng pháp thể hiện trên các mặt đó như 
thế nào? 

LÃO TỬ: Vậy xin mời xem nội dung chương năm mươi 
tám trong Lão Tử: 

“Chính trị khoan hậu trong sáng 
Thì dân trung thành, thuần phác. 
Chính lệnh hà khắc tăm tối 

Thì dân giáo hoạt, gian trá. 

Phúc ẩn mình trong họa, 

Họa là chỗ tựa của phúc, 

Віё+ đâu là họa hay phúc? 
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Đường thằng bồng biến thành đường cong, 
Lương thiện trở thành tà ác. 

Từ lâu rồi: 

Làng người cứ mê hoặc! 

Bởi váy: 

Bác thánh chính trực, không ngang ngạnh, 
Có góc có cạnh nhưng không thương tổn ai. 
Thằng thản mà không phóng túng. 

Sáng ngời nhưng không chói lòa." 

LƯU NGÔN: "Ноа là chỗ tựa của phúc, phúc ẩn mình 
trong họa”, xưa nay đã trở thành mệnh để triết học hết sức 
nổi tiếng và thường được trích dàn dé minh họa tư tưởng 
biện chứng của ngài. 

LÃO TỪ: "Họa" và "Phúc" là mặt đối lập của mâu 
thuẫn. Trong một điều kiện nhất định, mặt đối lập mới 
cùng nhau chuyển hóa. Họa có thé chuyển thành phúc, 
phúc cũng có thể chuyển thành họa. Phải trong một điều 
kiện nhất định mới được như vậy, nỗ lực chủ quan hay 
không nỗ lực, đều là điều kiện. 

LƯU NGÔN: Có học giả đã nhìn quan điểm của ngài 
với cách nhìn khác. Chủ quan tự thân một người пб lực hay 
không, sẽ có họa hay phúc, nhưng với ngài, gần như không 
cần có sự nỗ lực đó, họa có thé tự động chuyển thành phúc; 
tuy có nỗ lực chủ quan, phúc cũng tất nhiên chuyển thành 
họa. Điều đó không hợp với sự thực. Đối với cách nhìn khác 
đó, lũ văn bối chưa dám tùy tiện bàn bạc mà chỉ cảm thấy, 
phép biện chứng của ngài mang tính quy luật của mâu thuẫn 
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đối lập, thống nhất, vật tương phản có thể tương thành. 
Đồng thời, vật tương phản có thế chuyển hóa lẫn nhau. Đó 
là phép biện chứng quan sát sự vật, nhận thức sự vật. Đó 
cũng là cống hiến lớn nhất của ngài cho triết học. 


и 
RIÊNG ТАМО HỒ, RIÊNG TA BUÔN ВА 


LAO TỪ: Các mặt chính trị, xã hội, nhân sinh đều mang 
tính biện chứng. Những lời phán đoán về giá trị quý tiện, 
thiện ác, đúng sai, xấu tốt trong thế gian đều hình thành một 
cách tương đổi và tùy vào hoàn cảnh khác nhau mà thay đổi. 

LƯU NGÔN: Ngài có thể nói rõ hơn bằng một ví dụ cụ 
thể nào chăng? 

LÃO TÚ: Đương nhiên là được. Ở chương hai mươi Lào 
Tủ. Ta nói: 

"Da уй ơi sai biệt nhiều ít? 

Tốt đẹp, xấu xa khác nhau bao nhiêu? 
Cái làm cho mọi người sợ, 

Thì không thể không sg. 

Xua nay vẫn thế 

Có bao giờ đút. 

Người đời vui mừng phán chấn, 
Như di dự tiệc 

Như ngày xuân lên đài ngắm cảnh. 
Riêng ta vån yên lặng, 

Như không thấy gì. 
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Nhu trẻ sơ sinh, 

Chưa hệ biết cười. 

Mật mỗi lang thang, . 

Nhu du khách chưa biết vê đâu. 

Người đời có thừa аі, 

Riêng ta thì chưa đủ, 

Ta chỉ là trái tim của kë ngu dán. 

Người đời đã tường tận, 

Riêng ta còn mơ hó. 

Người đời nghiêm khắc, cúng rắn, 

Riêng ta khoan hậu, chất phác. 

Hót hoàng nhu dúng trước những ngọn sóng dữ. 
Hất hoàng như lúc phiêu bạt không biết vé đâu. 
Người đời dëu có chỗ dùng, 

Riêng ta ngu muội, thô lậu. 

Ta chỉ có một điểm khác người, 

Chính là đã có “Đạo”. 

LƯU NGÔN: Trong bài, ngài dùng đại từ nhân xưng 
"Ta" là để chí bản thân ngài? 

LÃO TỬ: "Ta" ở đây là chỉ bản thân ta. Nhưng không 
phải chỉ có thế mà còn muốn nói tới "người đời” những 
người có trách nhiệm, có triển vọng khác, những người 
trong thượng tầng xã hội. 

LƯU NGÔN: "Người đời" và "Ta" có sự khác biệt lớn. 
Уап bối xin được nói thử những suy nghĩ của mình, "Người 
đời" xét việc đúng sai, thiện ác, xấu đẹp không theo một tiêu 
chuẩn nghiêm khác nhất định nào, thậm chí còn ngang 
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ngược, tự ý làm bừa. "Ta" là "trái tím người ngu" không hay 
không biết bất cứ điêu gì. "Người đời” thì phóng túng, ưa 
thanh sắc lợi lộc. Còn "Та" lại cam chịu cảnh dam bạc giản 
đơn, chỉ mong sao tinh thần được thăng hoa. 

LAO TÚ: Phần tích như vậy có nhiều phần đúng. Xã hội 
lúc đó là hỗn loạn, tăm tối. Mọi người có những đánh giá 
khác nhau, nghỉ ky lăn nhau. Trong tình trạng đó, lẽ ra ta 
không nên xen vào. 

LƯU NGÔN: Lời văn của ngài chứa đựng không ít phán 
nộ với thế tục cùng những triết lý sâu sắc. Ngài khác người 
đời khi đánh giá cuộc sống. Họ thì sung sướng cười cợt, lo 
toan tranh giành lợi lộc, còn ngài thì cam chịu cảnh thanh 
bán đạm bạc. Nhưng ngài cũng lộ ra cho mọi người hay là 
mình khác người, bởi vì "Chính ta là người đắc đạo” 


LH 
KHÉO UỐN THÌ TOÀN VẸN, 
CONG THÌ ĐƯỢC THẲNG 


LUU NGÔN: Phải chăng ngài cho ràng, sự vật trong vũ 
trụ đều đang biến hóa vận động, sự vật từ lúc sinh đến lúc 
diệt, đều có đầu có cuối, luôn biến động, làm gì có vật nào 
bất biến vĩnh hãng? Ví như, không có “Có” thì làm gì có 
"Không", không có "Dài" thì làm gì có "Ngắn". 

LÃO TỬ: Đúng. Lúc này chúng ta bàn tới những tư 
tưởng biện chứng trong sự vật từ chính diện chuyển biến 
thành phản diện: 
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“Khéo uốn thì toàn ven 

Cong thì được thẳng. 

Noi sâu thì dë tràn йду, 

Cũ thì sẽ được mới, 

Lấy ít thì được nhiều 

Tham lam dë mê muội. 

Bởi vậy thánh nhân giữ nguyên tắc đó, 
Làm mẫu cho thiên hạ. 

Không xem mình là sáng, niên sáng, 
Không cho mình là phải nên hưng thịnh. 
Không cho mình có công, nên có công, 
Không khoe khoang, nên lâu bên. 
Không tranh giành với người nên, 
Chẳng ai tranh giành với mình. 

Người xưa gọi là "khéo uốn thì toàn ven". 
Đó đâu phải là lời nói sai? 

Chắc chắn là dat được như váy. 

LƯU NGÔN: Cái mà người thường nhìn thấy chỉ là bẻ 
ngoài của sự vật, chưa thấy được thực chất của nó. Còn ngài 
thì luôn luôn tổng kết được những điều hết sức trí tuệ, nhằm 
hướng dẫn mọi người, với kinh nghiệm sống phong phú của 
mình. 

Trong cuộc sống thực tế, người ta thường mắc vào 
những việc khó khăn, thưa ngài, lúc đó phải làm thể nào? 

LÃO TỬ: Con người trong cuộc sống hiện thực, khó có 
khả năng lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà nhiều lúc 
đã gặp những khó khăn. Vào những lúc như vậy thì nên tạm 
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lui, chờ đợi, đối nhìn biến động, sau đó mới quyết ra tay, 
nhằm đạt tới mục tiêu của mình. 

LƯU NGÔN: Văn bối nhớ trong thiên Trang Tử - Thiên 
hạ, Trang Tử nói "Đạo" của ngài là “Nhân giai cầu phúc, аї 
độc khúc toàn. Nói "Cấu miễn vu cữu"U), Hai chữ "Khúc 
toàn” ở đây có ý gì? 

ТАО TỬ: "Khúc toàn" tức là "Cấu miễn vu cữu". Sự vật 
thường được sinh ra trong quan hệ đối lập. Mọi người cần 
phải quan sát hai đầu của sự vật, từ mặt chính nhìn thấu 
được mặt phụ, sau đó thì nội dung mặt chính cũng hiện ra 
rõ hơn. 

LƯU NGÔN: Mặt chính và mặt phụ có quan hệ với 
nhau như thế nào? 

ТАО TỬ: Hai mặt đó không tách rời mà có quan hệ 
kháng khít. Người đời chỉ biết tham thú với những lợi ích 
trước mát, Điêu đó chẳng hay ho gì. Biện pháp tốt nhất là 
phải mó rộng tầm mắt, toàn tâm toàn ý, kiên định tiến tới 
mục tiêu của mình. Trong lúc làm việc còn phải tính đến 
hình thức khách quan, còn nếu cứ làm bừa thì kết quả hån sẽ 
ngược lại. 


1. Người người đều cầu phúc. Riêng ta muốn toàn vẹn, không sai lắm 
(ND). 


Рањ боой Láo TẾ | 163] 


ип 
BIẾT NGƯỜI LÀ TRÍ TUỆ, 
BIẾT MÌNH LÀ THÔNG MINH 


LƯU NGÔN: Từng có một câu danh ngôn là: "Người 
quỷ ở chỗ tự hiểu về mình". Ngài là người nói câu đó sớm 
nhất. 

LAO TỬ: "Người quý ở chỗ tự hiểu về mình", được phát 
triển từ câu: "Biết mình là thông minh", Hãy cùng xem 
chương ba mươi ba cuốn Lão Tử: 

“Biết người là trí tuệ, 

Biết mình là thông mình. 

Tháng người là có sức mạnh, 
Thàng chính mình là kiên cường. 
Biết đủ là giàu, 

Ra sức hành đạo là có chí. 
Không mất bản tính là lâu đài. 
Tuy chết mà đạo còn, 

Mái gọi là trường thọ đích thực.” 

LƯU NGÔN: "Biết người là trí tuệ, biết mình là thông 
minh; thắng người là có sức mạnh, tháng chính mình là kiên 
cường". Điều đó phù hợp với biện chứng pháp, rất có giá trị. 
"Biết người" là không dễ, nên chỉ có những người trí tuệ mới 
"Biết người". Vào thời đó, nhận thức được như vậy là cao 
siêu. "Biết người không dë", "Biết mình" lại càng khó. Vì vậy, 
ngài nói "Biết mình" mới là thông minh đích thực, là hết sức 
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sâu sắc. Lời nói đó ảnh hưởng lớn đến tư tưởng ở Trung 
Quốc. 

ТАО TỪ: "Người quý ở chó tự hiểu về mình là một nét 
đẹp trong truyền thống dân tộc Trung Hoa. 

LƯU NGÔN: Thắng người là có sức mạnh, thắng 
chính mình là kiên cường, có thể nghĩ rằng câu nói đó đã 
ẩn chứa một tinh thần rất cao. "Thắng người" là siêu quần 
xuất chúng. Nhưng điều đáng quý còn ở chỗ không ngừng 
khác phục nhược điểm của mình để trở thành kiên cường 
thực sự. Tự thăng, tức là luôn luôn thắng được bản thân. 
Nếu trích riêng mấy chữ "Tháng chính mình là kiên 
cường" trong hệ thống triết học của ngài thì mỗi chữ là 
ngàn vàng. Mấy chữ dó thích hợp với xưa, với nay và 
đương nhiên cả sau này nữa. Càng có nhiều người hiểu 
được thì xã hội phát triển càng nhanh. 

LÃO TỬ: Ông hiểu như vậy là được! 

LƯU NGÔN: Có học giả cho câu nói "Chết mà đạo còn 
là trường thọ" của ngài mang tư tưởng duy tâm. Ý ngài như 
thế nào về quan điểm đó? 

LÃO TỬ: Người nhân thì được nhân, người trí thì cỏ trí. 
Ta cho rằng, cá nhân tu dưỡng về mặt tinh thần thì sẽ có 
được những tố chất phẩm cách như trí tuệ, thông minh, sức 
mạnh, kiên cường, giầu có, ý chí, lâu dài, trường thọ. "Chết 
mà không diệt" là sự thể hiện của "Vô vi". Ở đây không hề có 
ý muốn tuyên truyền "Hữu quỷ luận" hay "Lính hồn bất 
іё" mà muốn nói, xác thịt tuy mất nhưng tính thần thì bất 
hủ, còn lại mãi mãi. Có thể coi đó là trường thọ. 
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LƯU NGÔN: Học giả nối danh Lương Khải Siêu chịu 
ảnh hưởng tư tưởng của ngài, từng nói: xác thịt có lâu bền 
cũng chi được mấy chục năm, người ta không thể trường 
sinh bất lão, nhưng tính thần của người đó thì còn lại mãi 
mãi. Xác thịt mất đi, song học thuyết, tư tưởng, tính thần 
còn, người đó còn ảnh hưởng đến mọi người, nay cũng như 
sau này. Từ ý nghĩa đó mà nói, con người hoàn toàn có thể 
"Chết mà không diệt". 


LIV 
BIẾT ĐƯỢC MÌNH CON CÓ CHÓ 
CHƯA BIẾT LÀ CAO MINH 


LƯU NGÔN: Trong đời sống xã hội, có một số người tự 
cho rằng mình biết hết. Chë chưa hiểu thì vờ hiểu; mới hiểu 
một ít bên ngoài đã cho rằng nằm hết được quy luật phát 
triển, biến hóa của vũ trụ. Một số kẻ tầm thường khác lại 
dựa vào quyền lực, địa vị, ra vé ta đây, một tác đến trời, lừa 
bịp mọi người. Ngài nghĩ như thế nào về loại người này. 

ГАО ТО: Та chắng thấy ngạc nhiên chút nào. Hãy xem 
nội dung chương bảy mươi mốt cuốn Lao Tử: 

“Biết được mình còn có chỗ chưa biết, 
Mói là cao minh. 

Tu cho rằng dā biết hết, 

Là tai hại, 

Thánh nhân không sai, 

VI biết sai, 
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Chính vì biết sai, 
Nên thánh nhân mới không sai!" 

LƯU NGÓN: "Biết được mình còn có chỗ chưa biết là 
cao minh; tự cho rằng đã biết hết là tai hại”. Câu nói này 
cũng giống với quan điểm của Khống Tử. 

LÃO TỬ: Khống Tử đã nói như thế nào? 

LƯU NGÔN: Trong thiên Luận Ngữ - Vi chính, viết: 
"Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới 
là biết!" Ý muốn nói: Người thành thực, biết sao nói vậy, 
mới là người có trí tuệ. 

LÃO TỪ: Khổng Từ là nhà giáo dục, nhà tư tường, luôn 
đưa ra những chân lý sâu sắc, chân lý đó yêu cầu người ta 
phải thực sự cầu thị: Biết thì nói là biết, chưa biết thì nói là 
chưa biết, hiểu thì nói là hiểu, chưa hiểu thì nói là chưa hiểu. 
Còn như chưa hiểu vờ hiểu, chưa biết vờ biết thì đều là gây 
hại cho cả người lần xã hội. Tốt nhất là phải thực thà, biết 
sao nói vậy, 

LƯU NGÔN: Ngài đúng là bậc tiền bối luôn khiêm tốn. 
"Theo văn bồi, câu nói "Biết được mình còn có chỗ chưa biết 
là cao minh” của ngài còn có ý nghĩa sâu sắc hơn lời của 
Không Tử. 

LÃO TÚ: Muốn dược nghe ý kiến của ông về quan 
điểm đó. 

LƯU NGÔN: Không hiểu vờ biểu là vấn đề về đạo đức, 
về ý thức tư tưởng. Nhưng muốn sửa lỗi này thì không khó. 
Còn như "Không biết tự cho là biết” lại là vấn đề về nhận 
thức. Những người kém hiểu biết, suy nghĩ tồi, hay kiêu 
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ngạo thì thường тас bệnh này. Đúng, biết được mình còn 
có chỗ chưa biết mới là cao minh. Tất nhiên, làm được như 
vậy là rất khó. Những ai muốn khắc phục và phòng chống 
bệnh "Không biết tự cho là biết" thì phải luôn luôn chú ý, 
luôn luôn thực sự cầu thị. Tri thức là vô hạn, chừng có bao 
nhiêu người không hiểu được? Người hiểu được là rất ít, rất 
nhiều người không hiểu. Vì vậy, cần phải gắng công nhọc 
lòng, cầu hiểu biết, không nói bừa, không manh động, mới 
là người sáng suốt. 

LÃO TỬ: Nghe ra, mới biết ông đã nâng câu nói "Biết 
được mình còn có chỗ chưa biết mới là cao mình" thành 
nhận thức luận. Không ngờ ông cũng có những hiểu biết sâu 
sắc đến như vậy. Thực là vinh hạnh lớn абі với lão phu. 


LV 
NĂNG LÀ GỐC RË СОА МНЕ, 
YÊN TĨNH LÀ CHÚA СОА КАО LOẠN 


LƯU NGÔN: Ngài đã đưa ra rất nhiều ví dụ mâu thuẫn, 
như đẹp xấu, thiện ác, có không, khó dë, ngắn dài, cao thấp, 
âm sắc, sau trước... nhằm nói rõ, đối lập cùng nhau là hình 
thức phổ biến tồn tại trong mọi sự vật; đối lập cùng nhau 
nhưng lại dựa vào nhau để tồn tại. Vì vậy, mọi sự vật trên thế 
gian đều có mặt đối lập. Để mất một mặt thì mặt kia cũng sẽ 
mất nốt. Chính ngài là người đã phản ánh một cách đơn 
giản cụ thể, tư tưởng biện chứng trên. 


[168] Luu Ngôn 


LÃO TỬ: Sự vật thường dựa vào nhau để tồn tại. Chúng 
không hề cô lập, lấy một mặt trong mâu thuẫn làm cơ bản, 
tựa như: 

"Мапу là gốc rễ của nhẹ, 

Yên tĩnh là chúa của náo loạn. 

Vì váy người quân tử suốt ngày di, 
Không rời chiếc xe chờ hành lý. 
Dù có của ngon vật la, 

Phong cảnh hữu tình, 

Người quân từ vån thë. 

Vì sao vua nước lớn, 

Trị lý thiên hạ lại xem nhẹ náo loạn? 
Хет nhẹ sẽ mất gốc, 

Nón nóng sẽ mất chủ đạo.” 

LƯU NGÔN: Ó đây ngài lại nói tới nặng nhẹ, động tĩnh, 
những phạm trù mâu thuẫn. Vậy quan hệ giữa động tĩnh, 
nặng nhẹ là thế nào? 

LÃO TỬ: Trong quan hệ của nặng, nhẹ thì nặng là gốc 
тё, nhẹ là thứ yếu. Chỉ chú ý nhẹ mà sơ lược nặng thì sẽ mất 
gốc; còn quan hệ giữa động và tĩnh thì tĩnh là gốc, động là 
thứ yếu, coi trọng động thì sẽ mất gốc. 

LƯU NGÔN: Có người chỉ ra rằng, trong mâu thuẫn 
nặng nhẹ, động tĩnh thì ngài nên: "Coi động là tuyệt đối, có 
tác dụng quyết định và là mặt chủ yếu của mâu thuẫn". Họ 
nói tiếp Lão Tử tuy hiểu được quan hệ của động tĩnh, nhưng 
đã đáo lộn mặt chủ yếu của mâu thuẫn, cũng tức là đảo lộn 
mất tính chất của sự vật. Vì vậy Lão Tử coi tĩnh là mặt có tác 
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dụng chủ yếu, nên tính biện chứng đó là tiêu cực, là không 
triệt để. Vũ trụ quan hình thành hoàn toàn phù hợp với lập 
trường của giai cấp lõi thời mà Lão Tử là đại diện". Ngài có y 
kiến gì về điểm này chăng? 

LÃO TỪ: Từng người có cách suy nghĩ riêng. Một việc 
có nhiều cách giải thích. Biện chứng pháp mà ta đưa ra là để 
phục vụ quan điểm chính trị. Ta muốn nói thẳng tới "Vua 
của nước giầu có”, tức là quốc vương các nước lớn, họ xa xỉ 
khinh dân, phóng túng bừa bãi, tức là coi thường việc trị lý 
thiên hạ. Tác phong đó chàng khác gì một chiếc diều đứt 
dây. Lập thân hành sự, qua quýt manh động, không hë 
chuẩn bị gì cả! Vì vậy, người thống trị của một nước phải coi 
trọng chữ nặng, chữ tĩnh. Có như vậy mới trị lý được tốt. 


м 
THÁNH NHÂN CHỈ CẦU NO BỤNG, 
KHÔNG САМ KHOÁI MẮT 


LƯU NGÔN: Thời đại của ngài là thời đại cái mới đang 
thay dần cái cũ, xã hội xao động không yên, cuộc sống của lũ 
quý tộc chủ nô ngày một xa xi, hủ bại. Ngài thấy rõ cuộc 
sống của tầng lớp trên trong xã hội, nên mới cho rằng, cuộc 
sống xã hội cốt sao được no ấm, chưa nói tới việc vui chơi 
thanh sắc bừa bãi. Phải như vậy chăng? 

LÃO TỬ: Ông đã hiểu xã hội thời đó, là những năm cuối 
thời Xuân Thu. Đây là nội dung ta viết ở chương mười hai 
trong Lão Tử: 
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“Mẫu sắc rực rõ, 

Khiến người hoa mắt, loạn thần. 
Ат nhạc diu dàng, 

Khiến người ta mê mẫn. 

Thức ăn ngon lành, 

Khiến vi giác rối loạn. 

Cơn người trở nên điên cuồng, 
Khi bôn ba săn bắn, 

Vàng bạc châu báu, 

Làm con người quên phép tắc. 
Vì vậy, thánh nhân chỉ cầu no, 
Không cần thanh sắc, 

Уш bỏ våt dục, 

Sinh hoạt via йй.” 

LƯU NGÔN: "Ngũ sắc", "Ngũ vị", "Ngũ thanh”, vui chơi 
săn bán, vật phẩm quý giá không bao giờ thuộc về những 
người lao động nói chung, mà chỉ là những thứ trong cuộc 
sống của những kẻ quý tộc thời đó. Nói vậy thì hóa ra ngài 
đã đối lập văn hóa tinh thần với văn hóa vật chất, đã không 
muốn văn hóa được phát triển? 

LÃO ТО: Đúng. Ta nói vậy là muốn mọi người được 
cơm no áo ấm, có được cuộc sống yên vui. Chưa cần một 
cuộc sống tham dục ngoại tại. Một người nếu lao vào vòng 
xoáy cuộc sống ngoại tại thì sẽ quên hết những gì đã có, luôn 
có cảm giác lưu ly phân tán, tâm hồn ngày càng trống rỗng. 

LƯU NGÔN: Ngài thoát khỏi thế tục, nhìn thấy người 
đời đang bấu bíu như lũ ruồi nhặng, trở thành những nhân 
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tó làm trở ngại đến sự phát triển sức sản xuất xã hội. Từ đó 
ngài muốn thức tỉnh mọi người hãy vứt bỏ những cám dó 
vật đục từ bên ngoài, giữ gìn sự yên tĩnh, đầy đủ trong nội 
tâm, những thiên tính cố hữu. Ngày nay trong nền văn minh 
hiện đại phát triển cao độ, nhiều người thích thỏa mãn dục 
vọng thanh sắc. Giá trị quan, đạo đức quan bị xúc phạm 
nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp lòng người đã thay 
dói đến điện cuồng. Vì vậy, đồng thời với phát triển nền văn 
minh vật chất, chúng ta phải phát triển nền văn minh tỉnh 
thần; phân đối vật chất hoành hành làm bại hoại tinh thần 
của mọi người. Trong tình trạng đó thì tu tưởng của ngài 
vän còn nhiều ý nghĩa tích cực. . 


Lvn 
SÙNG, NHỤC ĐỀU KINH, 
QUÝ THÂN VÌ THIÊN HẠ 


LƯU NGÔN: "Thiên hạ vui mừng là vì lợi; thiên hạ 
tranh giành cũng vì lợi”. Câu nói đã mô tả rõ hình tượng 
người đời đang tranh giành lợi lộc. Ngài có ý kiến gì về 
việc này? 

LÃO TỬ: Những kẻ tranh quyền đoạt lợi là những kẻ đã 
quên mất chính mình. 

"Súng và nhục 

Déu là kinh khủng. 
Coi sửng, nhục 

Quý như sinh mệnh. 
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Vì sao được yêu, bị nhục lại сйт thấy kinh hoàng? 
Được yêu thì vui, 

Thất súng thì kinh hoàng, bất an. 

Nên được yêu, bị nhục đêu kinh hoàng, 
Vi sao coi trọng họa lớn, 

Như coi trọng sinh mạng của mình? 
Та gặp họa lớn, 

Vì ta có cơ thể. 

Nếu như không có thân mình 

Thì làm gì có họa lớn? 

Vậy: 

Ai quý thân vi thiên hạ, 

Nên giao thiên hạ cho họ, 

Ai biết thương thân vì thiên hạ, 

Нау gửi йт thiên hạ vào tay họ” 

LƯU NGÔN: Vương Phu Chi, một học giả cuối Minh đầu. 
Thanh cũng đã bàn về “Sủng và Мус đều là kinh khùng". 

LAO TỬ: Vương Phu Chỉ nói như thế nào? 

LƯU NGÔN: Vương Phu Chỉ nói: "Nhiều người chỉ lo 
cho mình, còn chủ nhân lại biết lo cho thiện hạ. Chưa từng 
nghe có ai chỉ nghĩ cho mình mà không gặp tại hoạ? Nói 
chung thì súng hay nhục đều đáng kinh. Người chịu nhục 
đương nhiên là lo sợ, nhưng người được sủng ái vì cố lo giữ 
mà cũng bất an. Nhiều người coi trọng niềm vui họa lớn hơn 
cả thân mình. Chỉ những ai biết xem thường, có tai mà 
không nghe, có mắt mà không nhìn, không bị chi phối thì 
họa lớn sẽ không còn, luôn được binh yên vô sự." 
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LÃO TỬ: Lời bàn của Vương Phu Chỉ thực tỉnh tế, độc 
đáo. Nói chung, người ta coi trọng niềm vui, họa lớn từ bên 
ngoài. Thậm chí có nhiều người còn coi trọng điều đó hơn 
cả sinh mệnh của mình. 

LƯU NGÔN: Có thế nói, đối với công danh lợi lộc thì ai 
mà chàng cần, Có diéu phải để nó ở vị trí nào mới coi 
là hợp? 

LÃO TỬ: Con người sinh ra ở đời khó tránh được công 
danh lợi lộc, vinh nhục được mất. Nhiều người coi vinh hoa 
sủng ái, công danh lợi lộc là lý tưởng cao quý nhất trên đời, 
mục đích là vinh hoa phú quý, phúc lộc đời đời cho con 
cháu. Nói trắng ra, người ta sống vì những thứ bên ngoài 
như sống lâu, nổi tiếng, địa vị và giầu có. Nhưng nếu lại coi 
mấy thứ đó cao quý hơn sinh mệnh thì sẽ là sai lầm lớn, sai 
lầm đặc biệt, 

LƯU NGÔN: Vậy chúng ta phải xử sự cụ thể như thế 
nào trước "Sủng" và "Nhuc". 

LÃO TỬ: "Sủng" và "Nhuc" đều tổn hại đến sự tôn 
nghiêm của con người. Một người chịu nhục đương nhiên là 
tồn hại đến nhân cách. Nhưng một người được sủng ái lại 
không tồn hại đến nhân cách tôn nghiêm của mình sao? 
Người được sủng ái luôn cảm thấy đó là vinh dự lớn lao, 
ngoài ý muốn, luôn lo lắng tìm cách giữ lại, như vậy, nhân 
cách tôn nghiêm của con người vô hình chung đang bị tón 
hại. Nếu một người chưa hề gặp vinh hoặc nhục thì bất kỳ ở 
đâu, với ai, người đó luôn luôn tự do tự tại, giữ được nhân 
cách độc lập, nguyên vẹn của mình. 


(17⁄4) ШмМаби 


туш 
VUA CỦA TRĂM SÔNG, 
KHÔNG TRANH VỚI AI. 


LÃO TỬ: Vô vi chính trị bao hàm một nguyên tắc quan 
trọng, tức là yêu cầu người thống trị phải biết khiêm tốn, tỏ 
ra mình thấp hơn, không hề có ý tranh chấp với ai. Người 
thống trị phải vô vi không bừa bãi. 

LƯU NGÔN: Cụ thể là về mặt chính trị phải làm 
những gì? 

LAO TỪ: "Không tranh". Ta từng nói: 

“Biển sở di làm ược vua trăm sông, 

У khéo biết ở đưới thấp 

Giỏi thu nhận, bao nguồn nước 

Bởi уйу: muốn cai trị dán 

Phải khiêm nhường, tôn trọng cư xử với dân. 

Muốn cai trị dân 

Phải đặt lợi ích của mình sau lợi ích của dân. 
Vậy nên: Thánh nhân ở trên, 

Dân không thấy gánh nặng. 

Ở trước, dân không thấy bị hại. 

Vi thế: Dân không ghét bỏ, 

Ма ra súc ủng hộ người thống trị. 

Mình không tranh với ai 

Thi người thiên hạ không ai tranh với mình." 
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LƯU NGÔN: "Thánh nhân" muốn thống trị nhân dân 
thì phải bằng lời lẽ tỏ rõ sự khiêm nhường trước dân; muốn 
lãnh đạo nhân dân thì mình phải ở sau dân. Cuối cùng phải 
làm được "Trên dân mà dân không thấy gánh nặng, trước 
dân mà dân không thấy bị hại”. Thưa tiên sinh, đấy phải 
chăng là nguyện vọng bức xúc của tiên sinh? 

LÀO TỪ: Người thống trị cần phải ở dưới, đứng sau, luôn 
khoan hậu, bao dung đổi với trăm họ, như biển cả ở vùng hạ 
du mới bao dung được nước của trăm sông. Đó cũng chính là 
nguyện vọng bức xúc mà đông đảo nông dân, người sản xuất 
nhỏ đang phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. 

LƯU NGÔN: Xét về hình thái xã hội bấy giờ, thì liệu đã 
có ai làm được như vậy? Đặc điểm nền kinh tế nghề nông, 
sản xuất nhỏ cùng lợi ích giai cấp đã quyết định một loại tư 
tưởng xã hội, tranh mà không không tranh, làm mà như 
không làm. Đương nhiên, ngài chỉ có thé hiến dâng những 
tư tưởng đó cho các bậc thánh đang theo "Đạo". Nhưng sao 
lại như thế 

LÃO TỬ: Các bậc thánh đang theo "Dao", không thể tự 
đại điện cho mình, cân có người khác thay mặt. Người thay 
mặt cho họ đồng thời còn là chúa té của họ. Vị chúa té 
quyền uy tối thượng không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ một 
chính quyền nào. Quyền uy đó luôn bảo vệ họ không bị các 
giai cấp khác xâm phạm, còn ban phát cho họ ánh sáng và ân 
huệ. Xưa nay người nông dân luôn là người theo chủ nghĩa 
hoàng quyền. Từ thời cổ, ngay khi họ vừa bước chân lên vũ 
đài chính trị đã như vậy. 
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LƯU NGÔN: Qua lời phân tích trên, văn bối thấy rõ 
quan điểm cho rằng ngài là người tìm mưu vạch kế cho kẻ 
thống trị, là lỗi thời. Nói cách khác, ngài luôn đứng về phía 
người lao động, hô hào cho lợi ích trăm họ, lợi ích đất nước. 

Ngoài ra, người thống trị chi được trăm họ ủng hộ khi 
biết cư xử chu đáo; chỉ có lẽ hiền hạ sĩ, mới có nhiều người 
tài ba theo về. Đương nhiên xử sự khiêm tốn, tức là không 
cạnh tranh với mọi người, không tranh chấp và cũng không 
có ai tranh chấp với mình. Tất cả đó đều là mỹ đức của bậc 
thánh và cũng chính là "Thảng vì không tranh, nên thiên hạ 
cũng chẳng có ai tranh với mình”, "Việc gì cũng làm nhưng 
không làm điều sai trái." 


их 
LẤY TĨNH LÀM NỀN 
TRONG PHƯƠNG CHÂM XỬSỰ 


LƯU NGÔN: Cuối thời Xuân Thu, các nước chư hầu 
gây loạn, nước lớn xưng bá, nước nhỏ lo cho mình, chiến 
tranh triển miên, dân chúng trong điêu linh khôn cùng. 
Người người đều chán ghét chiến tranh. Thưa tiên sinh, 
phải xử lý quan hệ giữa các nước chư hầu ra sao mới có 
được hòa bình cho trăm họ? 

ТАО TỬ: Các nước có được chung sống hòa bình hay 
không, máu chốt là ở các nước lớn. 

“Nước lớn mà như sông biển, ở chỗ thấp, 
Thì trăm nguồn nước sẽ đổ về. 
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Nước lớn mà mềm mỏng, 
Мёт mỏng sẽ thẳng được mạnh тё, 
Thắng được vì nước lớn luôn giữ địa vị thấp hơn. 
Nước lên khiêm tốn, biết nhường nhịn, 
Nước nhỏ sẽ tín nhiệm và thần phục. 
Nước nhỏ khiêm nhường trước nước lớn, 
Nước lớn sẽ đoàn kết nước nhỏ quanh minh. 
Cho nên: hoặc là hạ mình, khiêm nhường 
đoàn kết nước nhỏ, 
Hoặc là hạ minh, khiêm nhường để doàn 
tụ quanh nước lớn. 
Nước lớn không mong thống trị nước nhỏ, 
Nước nhỏ đừng mong nhờ cậy nước lớn. 
Từng nước lo liệu công việc của mình 
Nước lớn càng phải hạ mình, khiêm nhường". 

LƯU NGÔN: Tiên sinh tôn kính! Ngài chủ trương nước 
lớn phải như biển cả, hạ mình để mọi dòng sông trong thiên 
hạ đố về. Nước lớn còn phải mềm mỏng, khiêm nhường 
mới thắng được kẻ mạnh. Dụng tâm của ngài gần gũi, phù 
hợp với nguyện vọng của trăm họ trong thiên hạ. 

LAO TỪ: Quốc sách của nước lớn, cường quốc quyết 
định an ninh, hòa bình của nhân loại. Nước lớn, cường quốc 
mong được kiêm quản, tài trợ cho nước yếu, nước nhỏ, 
Nguyện vọng nước nhỏ nước yếu lại muốn hòa hảo, chung 
sống cùng nước lớn. Quyết định bai quan hệ đó, chủ yếu là 
nước lớn, là cường quốc. Nước lớn phải khiêm nhường, bao 
dung thì mới được các nước nhỏ tin, phục. 
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1х 

TỰ BIẾT MÀ KHÔNG TỰ BIÉU HIỆN, 

CÓ LÒNG TỰÁI KHÔNG TỰCHO LÀ 
CAO QUÝ 


ТАО TỪ: Người bình thường cán tự biết mình, người 
thống trị cao sang lại càng cần tự biết mình, không tự biết 
mình, thì sẽ nguy hại đến nền thống trị. 

LƯU NGÔN: Mong ngài giải thích cụ thể hơn. 

ТАО TỬ: Ta cho rằng: 

“Dân không sợ uy quyền thống trị, 
Thì cái họa lớn sẽ đến. 

Không bức dân đến chỗ bất an, 

Dén hết đường sống, 

Không dàn áp dân, 

Dân mới không bó người thống trị. 
Như thánh nhân: 

Tự biết mình mà không tự biểu hiện. 
Có lòng tự ái, không tự cho là cao диў 
Nên bỏ được cái chưa tốt, 

Giữ được cái tốt dep.” 

LƯU NGÔN: Người thống trị phải tự biết mình. Một 
khi trăm họ không còn sợ nền thống trị tàn bạo của kẻ 
thống trị, thì cuộc đấu tranh chống bạo lực tất phải nó ra. Vì 
vậy, người thống trị không tự cho là cao quý, phải tự biết 
mình, có lòng tự ái, vứt bỏ tự biểu thị, tự cho là quý. Có như 
vậy, dân chúng mới không chống lại người thống trị. 
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LAO ТО: Người thống trị phải khoan hậu với dân, 
"Không bức dân đến chỗ bất an, hết đường sống". Nếu chỉ 
bằng vào thủ đoạn khủng bố, khiến dân chúng lầm than khốn 
cùng, thì dân chúng sẽ nổi dậy, chống lại nền bạo chính của 
kẻ thống trị. Vì vậy, các bậc “Thánh” có đạo, bao giờ cũng có 
lòng tự ái, tự biết mình nhưng không tự biểu thị, không tự để 
cao, прёт có được sự yêu mến, ủng hộ của trăm họ. 

LƯU NGÔN: Người thống trị thi hành bạo chính, lạm 
sát trăm họ, ức chế dân chúng thì kết quả sẽ là: Một khí dân 
không còn đường sống tất sẽ không sợ chết: 

LAO TỪ: Vì thế mới nói: 

“Dân không sợ chết, 

Sao lại lấy cái chết để dọa họ. 

Đối vói những kẻ bita bãi 

Hãy bắt, giết di, 

Хет còn ai dám vị phạm nữa? 

Nêu dân chúng luôn sợ chết 

Thì ai đáng chết sẽ giết hết. 

Nếu để người ngoai ngạch di giết người 

Thi khác gì thay người có tay nghề cao di deo gỗ. 
Hàn sẽ có nhiều người làm đút tay.” 

LƯU NGÔN: Làm gì dé có thể: "Кёп dân thường sợ 
chết"? 

LÃO TỪ: 'Không bức bách dân chúng đến lâm than, hết 
đường sống." 

LƯU NGÔN: Người thống trị phải làm gì khi có vấn dé 
giết người? 
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LÃO TỪ: Ta mượn một ví dụ, trong vấn dë đối với 
phạm nhân, đã có bộ môn chấp pháp thấm lý, phán quyết, 
chấp hành án, người thống trị không nền tham gia trực tiếp. 
Nếu làm thay bộ môn chấp pháp thì khác nào thay người 
thợ có tay nghề cao đi đếo gó, thế nào cũng tự làm đứt tay. 
Ở đây bao hàm rất nhiều nội dung phong phú. Nếu người 
thống trị chỉ có những chỉ thị nói chung, không hề phán 
quyết bất kỳ một án kiện nào, không ra lệnh giết người, thì 
một khi phát hiện án xử sai người thống trị vẫn chủ động 
hoàn toàn. Bất kỳ trong tình thế nào, bình phản hoặc thời 
thế biến động phải bình phản, về mặt hình thức, người 
thống trị vẫn chủ động. Không hề có trách nhiệm về những 
phán quyết năm đó, nếu ngược lại, mọi trách nhiệm đều 
thuộc về mình, moi oán bận dó lên đầu mình, uy tín bị tốn 
hại nghiêm trọng, Không nên "Bạo biện làm thay" có thể đó 
là nguyên tác lãnh đạo chính xác, là quyền thuật đấy trách 
nhiệm sang cho người khác, xem ai làm và làm như thế nào. 


LXI 
NGƯỜI NHÂN TẤT CÓ DŨNG, 
NGƯỜI DŨNG VỊ TẤT ĐÃ CÓ NHÂN 


LÃO TỪ: Phán trên ta từng nói: "Điều giải được oán 
lớn, vẫn còn du oán". Ta phản đối: "Dũng mà cứng" - chủ 
nghĩa liều mạng, ta đề xướng: "Dũng và mềm dẻo”. 

LUU NGÔN: Đương nhiên là ngài đã bàn tới triết học 
của đời người. 
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LÃO TỬ: Ta viết ở chương bảy mươi ba cuốn Lão Tg: 
“Dũng mà cúng thì chết 
Dũng và mềm dẻo thì sống. 
Cũng là dáng nhưng lúc có lợi, lúc có hại, 
Làng ghét bỏ của trời, 
Máy ai đã từng biết? 
Bậc thánh cũng khó giải thích rõ. 
Рао của trời: 
Không tranh mà lại thẳng, 
Không nói mà dë ứng phó 
Không gọi mà tự đến, 
Ủng dung mà giỏi lập тиш. 
Lưới trời lồng lộng 
Thua mà không lọt.” 

LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, ngài nói, dũng khí nấy nở 
từ cơ sở làm bừa làm £u, dë chuốc họa cho con người; dũng 
khí phát sinh từ thận trọng thì dë giữ được mạng sống. Dũng 
kết hợp với mềm dẻo thường mang lại lợi ích cho con người; 
đũng và cứng thì dë gây tai họa. Nho gia cho rằng "Trí, 
Nhân, Dũng" là điểu kiện tu thân. Điều này khác gì với chữ 
"Dũng" ngài nói? 

LAO TỬ: Mấy chữ "Người nhân tất có dũng, người 
đũng vị tất đã có nhân" Nho gia nói, có nghĩa là: Người nhân 
đức nhất định dũng cảm, người dũng cảm chưa chắc đã 
nhân đức. Người nhân đức luôn làm điều nghĩa, không Кё 
được mất, không sợ sét. Dũng cũng có nhiều loại, dũng của 
người nhân nghĩa, đũng của кё thất phu, kẻ thất phu tức giận 
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sinh ra dũng, không phải từ lòng nhân. Dũng của kẻ thất 
phu cùng nghĩa với dũng mà cứng thì sẽ chết. 

LƯU NGÔN: Hai loại đũng sẽ sinh ra hai loại kết cục, 
một là sống, một là chết. Ở đời, người ta quý sự mềm mỏng, 
chán cảnh hung һап, bừa bãi. Đó là cái đạo ở đời không thể 
vi phạm. Rõ ràng là ngài không hô hào sự lài bước, không 
tuyên đương thái độ sợ việc, cùng tư tưởng tin vào số phận, 
mà ngài để xuất những quy luật tự nhiên. Con người không 
thể vi phạm quy luật tự nhiên trong việc lập thân xử thế. 
Dũng mà cứng là bừa bãi không theo quy luật. Dũng và 
mềm đẻo mới hợp với quy luật tự nhiên, không thay thế 
thực tế khách quan bằng ý chí chủ quan. Rõ ràng, không 
phải là sự mềm yếu, nhu nhược! 
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THIÊN МИИ ИОС 


Một nhà khoa học Mỹ nói: Thời dại mới đứng trước một 
:uộc cạnh tranh mới - cạnh tranh thu hút nhân tài. Khai thác 
tiểm lực của nhân tài là mang tính sáng tạo, có thể khái quát 
bằng ba từ: Phóng khoáng quyết đoán, bồi hồi. 

Thế nào là phóng khoáng, là sự khoát đạt, siêu thoát, không 
câu пф, trở của. 

Thế nào là quyết đoán, là sự quyết tâm, quả đoán, dũng cảm 
hành động tự tin. 

Thế nào là bôi hồi, là sự chờ đợi truóc khi cơ hội đến, là sự 
tổng kết cuộc sống trước đây, là suy nghĩ vë sự vật sắp tới. 

Trong ba thứ dó, thì bồi hôi là chủ thế, còn phóng khoáng, 
quyết đoán là tùy thuộc. 

Bồi hồi không phải là than thở, không phải là oán trời, oán 
người, là tự làm tự bỏ. Với ý nghĩa thực sự, bồi hồi là giai đoạn 
cán thiết d£ mọi người làm phong phú thêm cuộc đời của mình. 

Bồi hôi là muu lược, là lĩnh hội, là tiêu chí của tình ngộ. 

Thưa tiên sinh, тии lược của ngài là gì? 

Trong khi hai bên dang dàn trận đối địch, bên bị thương có 
thë giành được thắng lợi. Đó là тии lược của ngài. 

Trị lý đất nước mà không phải lao tâm khổ tứ thì mới là 
hạnh phúc của dät nước, Đó là muu lược của ngài. 
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Trong nhu nhược có sức sống nội tại, không phải là yếu đuối 
mà là mém dẻo, luôn phát triển, trưởng thành. Nhu tháng 
cương. Đó là muu lược của ngài. 

Trầm mặc là vàng, ít nói là mới. Chúng ta hãy nghe những 
lời hùng biện của ngài ъё "Мии lược”! 
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хп 
BINH KHÍ LÀ VẬT CHÁNG LÀNH 


LƯU NGÔN: Chiến tranh là hành vi ngu xuẩn, tàn khốc 
nhất của loài người. "Nơi quân lính ó, gai góc mọc đẩy. Chỗ 
đại quân đi qua nhiều năm mất mùa". Nhiều tai họa đến với 
con người sau chiến tranh. Thưa tiên sinh tôn kính, cuốn 
Lào Tử có phải là binh thư không? 

LAO ТО: Trong Lão Tử có nhiều bài nói về việc binh, 
nhưng đó là trước tác triết học, không phải là binh thư. Bàn 
về binh thư là góc độ của triết học, không phải là góc độ 
quân sự học. 

LƯU NGÔN: Chương ba mươi mốt trong Lão Tử bàn 
về chiến tranh, nhưng xem ra ngài không muốn dùng binh 
đánh trận. 

LÃO TỪ: Chiến tranh mang đến cho con người biết bao 
nhiêu tai họa tàn khốc. Ai cũng biết điều đó. 

“Binh khí là vật chẳng lành. 

Trăm họ đều ghét bỏ. 

Người có đạo không hé dùng 

Quân tử thì trọng bên trái chỗ ở. 
Dụng binh đánh trận thì quý bên phải. 
Binh khí là vật chẳng lành, 

Không phải dó của người quân tử. 

Bắt buộc nên phải dùng, 

Dùng cho xong chuyện, 

Tháng trận cũng không đắc chí. 
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Phàm nhữềng kẻ thích giết người, 
Mói cho thẳng trận là giỏi. 

Thích giết người, 

Thi không thể đắc chí với thiên hạ. 
Việc tốt chuộng bên trái, 

Việc dữ thích bên phải. 

Phó tưởng ở bên trái, 

Thượng tướng ở bên phải. 

Đó là nói nghi thúc trong tang lễ 
Đế xü lý việc dụng binh đánh trận. 
Chiến tranh giết nhiều người, 
Tám trạng ai пду dëu nặng nể. 
Khi thẳng trận cũng cân tang lë. 
Nhằm dua tiễn những người tử trận.” 

LƯU NGÔN: Ngài nói: "Binh khí là vật chàng lành”, 
nhưng xã hội phát triển thì không thể thiếu chiến tranh, nền 
ngài mới thừa nhận "Bất дас di" văn phải dùng. 

LÃO TỪ: Thời Xuân Thu chiến tranh giữa các nước là 
phổ biến, Quy mô chiến tranh ngày một lớn, hàng mấy vạn, 
mấy chục vạn con người dó vào chiến tranh, thương vong, 
nhiều vô kể. Nhưng trong chiến tranh, người chịu thám 
khóc nhất văn là dân. Một bận chiến tranh, già trẻ, trai gái 
phải ly hương thất sở, tán loạn khắp nơi. Nền sản xuất xã hội 
bị phá hoại nghiêm trọng, trật tự xã hội điên đảo, không yên. 
Chiến tranh đã mang lại bao nhiêu tai họa. Vì vậy cùng lắm, 
người quân tử mới phải dùng chiến tranh. Chiến tranh để 
trừ tàn bạo, cứu vớt dân lành, ngoài ra không còn mục đích 
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gì khác, và đã vậy, thì người dùng binh cũng không nên coi 
đó là thượng sách. Có chiến tháng cũng không nên dương 
dương tự дас, cho là hay! Nếu không như vậy thì sẽ trở 
thành kẻ thích dùng binh đề giết người. 


LXII 
KHI HAI QUÂN ĐỐI ĐỊCH, 
QUÂN ĐAU THƯƠNG SẼ THẮNG 


LÃO TỪ: Phần trước đã nói tới lý luận quân sự, bây giờ 
sẽ nói tới những quy luật cơ bản phát triển trong chiến 
tranh, tức là những quy luật quân sự "Quân đau thương sẽ 
tháng", "Nhu tháng cương”. 

LƯU NGÔN: Trong lúc hai quân kình địch với nhau, 
quân đau thương sẽ thắng. Nhưng vì sao lại có điều đó? 

LÃO TỬ: Bởi vì: 

“Binh gia có câu: 
Та không dám xâm phạm nước khác mà 
giữ thế thủ. 
Chỉ muốn thoái một bước, 
Không dám tiến một tác. 
Đó gọi là: 
Tuy có trận thế 
Mà như không có trận thế. 
Tuy có phán kích 
Ма không muốn ra tay. 
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Tuy có địch trước mắt, 

Mà nhu không có địch để đánh. 

Tuy có binh khí 

Ма nhu không cán binh khi. 

Không có họa nào lớn bằng họa khinh dich. 
Khinh địch thì nguy, như mất cå tam bảo. 
Nên khi hai quân đối dich, 

Thì quân đau thương có thể thẳng." 

LƯU NGÔN: Ngài vẫn xuất phát từ góc độ quân sự học 
để bàn về cách xử thế, lấy lùi để mà tiến. 

LÃO TỬ: Trong chiến tranh nên lấy thế thủ làm chính, 
thủ để giành thẳng lợi, Trong triết học xử thế cũng nên theo 
nguyên tắc giữ trước, thắng sau. 

LƯU NGÔN: Đạo lý "Quân đau thương sẽ thắng quân 
kiêu ngạo thất Баі" đã trở thành danh ngôn quân sự của các 
bính gia xưa nay, Như ngài nói, quân đau thương là quân bị 
xâm lược, "Binh gia có câu: Ta không dám xâm phạm nước 
khác mà giữ thế thủ. Chỉ muốn thoái một bước không dám 
tiến một tất, là để chỉ quan hệ giữa kẻ xâm lược và người bị 
xâm lược. Người bị xâm lược luôn đau khó, nên đã tạo được 
một sức mạnh khó có kẻ nào thắng nổi. Về điểm này, ngài 
đã từng nói: “Từ, sinh ra dũng”. Quy luật đau thương tất 
tháng là phù hợp với đạo trời, tất nhiên sẽ được trời phù hộ. 
Chính vì vậy, trong khi đánh trận phải "Lấy bi ai mà động 
viên, khi thắng trận phải xử sự bảng tang 16". Với tình cảm 
đau thương tham gia trận đánh, với nghi thức tang lễ tiến 
đưa người đã khuất là một yêu cầu trong đạo, rất phù hợp 
với quy luật "Орап đau thương sẽ thắng”. 
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Qua đây cũng thấy ngài phân đối chiến tranh. Ở một 
tình thế nào đó, nếu bị cuốn hút vào chiến tranh thì nên giữ 
thế thủ, bảo đảm an toàn. Tư tưởng triết học khiêm nhường 
nhãn chịu, mềm dẻo vô vi của ngài lại được thể hiện lần nữa 
trên lĩnh vực quân sự. Vì vậy nói ngài không phải binh gia, 
không ở quân sự lại đang bàn về quân sự, qua đạo lý đau 
thương, bi từ, mềm dẻo để làm rõ đức tính không tranh 
giành. 

LÃO TỬ: Ông phân tích thấu đáo, mó xẻ sâu sắc, triệt 
để những nguyên tác trong tư tướng của ta. Ó một chương 
khác trong Lão Tử, ta có bàn về nguyên tắc chiến thuật, 
chiến lược trong phép dùng binh. 

LƯU NGÔN: Chiến lược, chiến thuật đúng đán quan hệ 
tới vấn để chỉ huy của các tướng soái. Ai cũng rõ, tướng soái 
là linh hồn của chiến tranh. Chiến tranh thắng hay bại đều 
trông cậy vào việc chỉ huy tài ba của các vị tướng soái. 

LAO TỬ: Đúng vậy. Tướng giỏi thì ra tay là thận trọng; 
người giỏi tác chiến lúc nào cũng phải tỉnh táo không bị địch 
làm cho nóng mắt; người khéo thắng giặc thì không tranh 
giành với giặc; giỏi dùng người chỉ khi biết hạ mình. Đó là 
cái đức của việc không tranh giành, là khéo biết vận dung 
năng lực của người khác, cũng là điều rất phù hợp với quy 
luật tự nhiên, Đúng là: 

“Tướng soái giỏi không dùng vũ lực bừa bãi. 
Người thiện chiến không dễ để mình nổi nóng. 
Khéo thẳng dịch là không tranh với địch. 
Khéo dùng người khi biết hạ minh, 

Đó là cái đúc của sự không tranh, 
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Là cái thuật khéo biết dùng người, 
Điều йб hợp với đạo trời xưa nay.” 

LƯU NGÔN: Tôn Tử binh pháp cũng nói tới chữ "Nộ" là 
nói nóng, với chữ "Nói nóng” của ngài khác gì nhau? 

LAO TỪ: Tôn Tử bình pháp nói về chữ "Nó" như thế 
nào? 

LƯU NGÔN: Tôn Tử bình pháp - Hỏa công thiên, viết: 
"Chúa không thể tức giận mà xuất quân, tướng không thể vì 
ап khúc mà đánh trận". Y muốn nói: Quân vương một 
nước không thể vì tức giận mà phát động chiến tranh; tướng 
soái không thể vì điều uán khúc nhất thời mà ra trận. 

LÃO TỪ: Tư tưởng quân sự ở đây về cơ bản nhất trí với 
lời ta nói: Chiến tranh là sự so sánh sức nước sức dân, đồng 
thời cũng là sự so sánh về trí tuệ. "Vũ lực”, "Nói nóng" đều là 
những biéu hiện bột phát của người chỉ huy quân sự khi đã 
mất hết lý trí, Một khi cái nóng đã xông lên đầu thì con 
người mất bình tĩnh, không còn khách quan dé nghiên cứu 
phân tích cái hay, cái dë của ta của địch, lấy ý thức chủ quan, 
tình cảm nóng giận thay cho thực tế khách quan. Điều đó sẽ 
gây hai cho đất nước, cho quân đội, đem lại bao điểu dau 
khổ cho trăm họ. 

LƯU NGÔN: Rõ ràng nối nóng làm cho chúng ta hết 
sức bị động. Vì vậy ngài yêu cầu mọi người không nền sử 
dụng vũ lực, đừng phát khùng, tránh xung đột trực diện, 
phải biết phát huy năng lực trí tuệ, lợi dụng lực lượng của 
người khác, để không tranh mà vẫn đạt được mục đích của 
mình. Điều đó là nguyên tắc từ xưa, phù hợp với đạo trời. Về 
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mặt quân sự, về mặt nhân sinh đều như vậy. Lúc gặp việc 
không nên lo lắng, nôn nóng, phải bình tình suy xét, phân 
tích, tìm ra nguyên nhân sự việc, từ đó tìm ra biện pháp giải 
quyết. Nóng nảy chỉ дап tới thất bại. 


LXIV 
KHÔNG CĂN CHÍNH SÁCH NGU DÂN 


LƯUNGÔN: Trong Lão Tử đề cập tới nhiều mặt: Chính 
trị, kinh tế, nhân sinh, quân sự .. Nói đến nội dung mặt chính 
trị, độc giả quan tâm, nghỉ vấn rằng, ngài cũng chủ trương 
phải ngu dân chăng? 

LAO TỬ: Ta không chủ trương phải ngu dân, 

LƯU NGÔN: Ở chương sáu mươi lăm cuốn Lão Tử, 
ngài từng nói: Dân khó trị vì nhiều trí mưu. Vì vậy trị nước 
băng trí tức là gây va cho nước. Trị lý đất nước không bång 
trí mới là cái phúc của nước. 

Ngài nói: "Không làm cho dân sáng, làm cho dân ngu 
di". Ngu, là chỉ những mặt nào? 

LÀO TỬ: Cuối thời Xuân Thu chư hầu hỗn chiến, thế 
loạn phân tranh. Nguyên nhân cơ bản là do mọi người tham 
lam tranh giành. Trước tệ nạn đó, ta mới kêu gọi mọi người 
"Trở về làm người thực thà, chân chất. Chữ "Ngu" ở đây 
phải hiểu là chất phác, tự nhiên. Ta mong rằng người đời 
đừng hôn mê vì cơ mưu xảo trá, đừng dé mất di cái chân 
thực trong tính người. 
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LƯU NGÔN: Ở chương ba trong Lão Tử còn nói: 
Thánh nhân trị quốc, làm cho dân chúng trở nên đơn giản, 
thuần phác; cho họ được no, làm mất ý chí của họ, tăng 
cường sức mạnh thế chất cho họ; khiến họ không còn tri 
thức, không còn ham muốn và như vậy thì số người trí tuệ 
tài ba sẽ không dám chủ trương bừa bài. 

Ngài muốn "Luôn để dân không tri thức, không dục 
vọng", như vậy chẳng phải là muốn dân "Маи" đi hay sao? 

1АО TỪ: Khiến dân không dục vọng không có nghĩa là 
tước đoạt quyền được sống của dân, mong muốn dân chúng 
được no ấm, khỏe mạnh, dé họ không còn lòng dạ tranh 
giành lợi lộc. Ai nấy trở về với bản tính tự nhiên trong sáng, 
không tri thức, không ham muốn. 

LUU NGÔN: Cứ thế mà suy, nên ở chương mười ngài 
nói: Hiểu biết tất cả mà không cần đến tâm cơ, hiểu biết tất 
cả mà coi như không biết gì. © chương mười hai nói: Thánh 
nhân chỉ cầu no, không màng thanh sắc. Vì vậy mới trừ được 
mọi cám đỗ của dục vọng, giữ được phương thức sinh hoạt 
bình yên no đủ - Thánh nhân chỉ lo được no bụng, không lo 
khoái mắt. Đến chương mười chín, ngài nói: Dứt thánh bỏ 
trí, dân chúng có thể được lợi trăm phần... giữ được bản tính 
thuần nhất chất phác, giảm được ham muốn, vứt bỏ được 
những điều phù phiếm trong thánh trí lẽ pháp mới hết được 
lo âu. Ngài hy vọng mọi người trở về với bản tính tự nhiên, 
giữ được sự trong sạch trong linh hồn chăng? 

ТАО TỬ: Trở về với tự nhiên, thành người chân thành 
chất phác, ta chủ trương như vậy để dân được lợi, xã hội 


[194] шинди 


được bình yên trật tự. Nếu người dân tiếp xúc với trí tuệ thì 
nhiều điểu mới mẻ sẽ phát sinh, người với người lại cạnh 
tranh, dân tới dân thất lợi. Vì vậy mới phải vứt bỏ trí thức. 
Chỉ có vinh viễn "Chân thành, chất phác", "Không hiểu biết, 
không ham muốn" thì xã hội mới được yên, dân chúng mới 
có cuộc sống no, đủ. 

LUU NGÔN: Vì vậy văn bối cho rằng ngài không muốn. 
phải ngu dân. Chủ trương người thống trị phải vô vi, không 
có nghĩa là đem quyền "Tự trị” giao lại cho dán chúng. Thực 
tế thì дап chúng cũng cần phải vô vi, tức là "vô tri”. Rõ ràng 
ngài đã đứng trên lập trường người thứ ba, dé xuất nhiều chủ 
trương để an định xã hội. Vì vậy, những ai nói ngài chủ 
trương ngu dân, bày mưu vạch kế cho lũ thóng trị, bảo ngài 
có tư tưởng phản động, lạc hậu thì đều là phiến diện. Lịch sử 
luôn phát triển, xã hội luôn tiến tới. Trước cảnh khốn khó 
sinh tồn của nhân loại, xã hội phát triển đầy mâu thuẫn, tư 
tưởng của ngài là tích cực! 


LXV 
BIẾT DÚ KHÔNG NHỤC, 
BIẾT DỪNG KHÔNG NGUY 


LƯU NGÔN: "Ап uống, quan hệ nam nữ là những dục 
vọng tự nhiên của con người”, nhưng ngài lại muốn nói, "Ít 
lòng ham muón", уап bối mạo muội xin hỏi, phải chăng ngài 
đang theo chủ nghĩa cấm dục? 
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LAO TỪ: Та chủ trương "Ít lòng ham muốn" giảm thiểu 
ham muốn, nghĩ ngợi lung tung, ta đâu có để xướng cấm 
dục? 

LƯU NGÔN: Ở chương ba, ngài nói: "Không trọng vật 
quý hiếm thì dân không cướp, không để người khác tham 
lam thì lòng dân không loạn. Tâm không loạn thì không làm 
điểu ác... phải làm cho dân không còn trí thức, không ham 
muốn". 

Không thấy gì thì lòng dân không loạn... Làm cho dân 
không tri thức, không ham muốn, xin hỏi, như thế là thế 
nào? 

ГАО ТО: Phải thấy rõ hoàn cảnh đặc biệt thời dó thì 
mới hiểu được. Ха hội thời đó xuất hiện phong trào “chuộng 
người hiển". Từ đây sinh ra cảnh cướp đoạt tài vật, trộm 
cướp női dậy, nhân tâm tán loạn. "Sùng hiën tài" khêu gợi 
lòng ham muốn, truy cầu dục vọng, дап tới thiên hạ đại 
loạn. "Lòng ham muốn" ở đây là nguyên nhân căn bản khiến 
xã hội phân tranh loạn lạc, làm tồn thương đến con người. 
Nếu không để con người nhìn thấy vật gợi lòng ham muốn, 
thì đân chúng có thế giữ được bản tính thuần khiết "Không 
tri thức, không ham muốn". 

LƯU NGÔN: Ó chương mười bốn, ngài nói: "Danh và 
thân, cái nào quý hơn? Được và mất cái nào khổ hơn? 
Thương nhiều thì tốn nhiều, giữ nhiều thì mất nhiều". Danh 
dự và sinh mệnh cái nào thân thiết hơn? Sinh mệnh và của 
cải cái nào quý hơn? Cái giành được và cái mất đi cái nào có 
hại lớn? Quá coi trọng danh lợi thì giá phải bỏ ra càng lớn. 
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Tích lũy quá nhiều của cải thì nhất định sẽ bị hại nặng nề. 
Xin hỏi "Giữ nhiều" ở đây muốn chỉ cái gì? 

ІАО ТО: Ó đời nếu vì danh lợi mà không tiếc gì thân 
mình thì nhất định sẽ phải rơi vào cảnh thân bại danh liệt, 
thê thâm. Tham cầu danh lợi càng nhiều thì cái giá phải trả 
càng lớn, ky cóp tài sản càng nhiều thì cái mất đi cũng càng 
lớn. "Giữ nhiều" là muốn chỉ nhu cầu quá mức trong cuộc 
sống vật chất, mà một người có nhu cẩu phiến diện về lợi ích 
vật chất, thì nhất định họ sẽ thỏa mãn dục vọng của mình 
bãng mọi thủ đoạn, thậm chí có người coi sinh mạng của 
mình là một thủ đoạn."Đa tàng tất hậu vong”, tức là tích 
chứa càng nhiều thì tổn thất sẽ càng lớn. Không chỉ tón thất 
cả về phẩm chất, nhân cách, tinh thần. Vì vậy bảo toàn sự 
sống quan trọng hơn nhiều so với truy cầu danh lợi. 

LƯU NGÔN: Đối mặt với "Нат muốn quá mức”, ngài 
chỉ rõ: "Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy, mới 
được lâu bền”, "Biết đủ trong cái đủ, mới thực là đủ". Mới 
hay, ham muốn quá độ, không biết thế nào là đủ văn là căn 
nguyên chính sinh ra mọi họa hoạn. 

ТАО ТО: "Biết đủ" ý muốn nói, một sự vật phát triển 
bao giờ cũng có giới hạn của nó, nếu vượt quá giới hạn đó, 
sự vật sẽ phát triển sang mặt phản diện. Vì vậy, từng người 
phải nhận thức đẩy đủ, tỉnh táo trong từng lời nói, từng 
hành động của mình. Không nên cầu toàn trong mọi việc. 

Còn biếu hiện cụ thế của "Ít ham muốn" А "biết đủ". 
Biết dú có thể quyết định vinh nhục, sinh tồn, họa phúc của 
mỗi chúng ta... Đồng thời biết đủ còn là tiêu chuẩn nói đến 


3 ёдо ий Lão Tử 1 197] 


mức độ của cải. Khi đã biết đủ, về khách quan tuy của chưa 
nhiều nhưng về mặt chủ quan ta đã thấy mình là giầu có. 
"Biết đủ là gidu", "Của cải tuy không nhiều nhưng đã đủ". Sở 
dt "Biết dú" là đủ vì thấy là đủ thì đương nhiên coi là giầu có. 
Ngược lại, khách quan thì của cải đã rất nhiều, nhưng do 
chủ quan vẫn thấy thiếu, lòng tham vô đáy, tất là mầm móng 
của những tai họa rất lớn. 

LƯU NGÔN: Từ đó có thể thấy, ngài không cấm dục, 
mà chỉ yêu cầu mọi người phải nám vững "Mức dó" trong 
thỏa mãn dục vọng. Nám vững "Mức độ" là một nguyên tắc 
vô cùng quan trọng trong phương pháp luận. Thỏa màn dục 
vọng mà vượt qua giới hạn "Mức độ” thì sẽ gây hại lớn cho 
mình, cho người khác, thậm chí cho cả xã hội. Quyền hành 
nặng nhẹ đương nhiên là không bằng "Giảm thiểu lòng ham 
muốn". А 

Đồng thời, không được tách rời ít ham muốn và biết 
đủ, Không thể có ít ham muốn mà lại không biết thế nào là 
đủ hoặc ngược lại, ham muốn nhiều thì không biết thế nào 
là đủ. 

Tóm lại, ít ham muốn, biết đủ là hai quan điểm có tính 
chống đối mạnh mẽ đối với giới quý tộc lòng tham vô đáy, 
đang cầm quyền thời đó. 


(1981 Luu Ngôn 


LXVI 
TU ĐỨC QUY ĐẠO 
LÀ CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ 


LƯU NGÔN: Có người nói: Từ một ý nghĩa nhất định thì 
toàn bộ tư tưởng trong cuốn Lao Tử đều lấy người làm trung 
tâm để giải quyết về sinh tồn và phát triển của con người, giải 
quyết vấn dé quan hệ giữa "Сап có" và "Hiện có” của con 
người. Thưa tiên sinh, văn bối hiểu như vậy đã chính xác 
chưa? 

LAO TÚ: Nhìn như vậy là tương đối chính xác. Qua vũ 
trụ luận và bản thể luận muốn xây dựng một mô hình tồn tại 
và một cơ cấu vũ trụ mà "Đạo" là trung tâm. Với sự chủ đạo 
của tư tưởng "Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời 
bát chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên”, cuối cùng bàn tới sự 
phát triển và tồn tại "Cần có" của con người và còn phải lấy 
cái "Cán có" để cải biên cái "Hiện có”, xác lập trạng thái sinh 
tồn về lý tưởng của con người. 

LƯU NGÔN: Tư tưởng triết học của ngài được xây dựng 
trên sự phát triển và tồn tại của con người có lý tưởng. Vậy 
thưa tiên sinh tôn kính, con người có một địa vị như thế nào 
trong hệ thống tồn tại của kết cấu vũ trụ trong triết học 
của ngài? 

LAO TỪ: Ó chương hai mươi nhăm cuốn Lão Tử, ta 
viết: "Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong bốn 
cái lớn đó thì người là số một". "Рао" là phạm trù trung tâm 
của triết học, là căn nguyên gốc gác của trời đất, vạn vật, còn 
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là qui luật vận hành sinh trưởng của trời đất, vạn vật. Trời 
đất tuy sinh ra từ "Dao" nhưng lại chiếm một vị trí đặc biệt. 
Vì vậy ở chương ba mươi hai ta từng viết: 'Khí âm dương 
trong trời đất tương hợp thành cam lộ rơi xuống, không phải 
sai khiến mọi người, cứ để họ tự nhiên". Rõ ràng, trời đất là 
hoàn cảnh cơ bản cần có của con người, là nguồn các loại tư 
liệu vật chất cần thiết cho sự sinh tồn của con người. 

LƯU NGÔN: Trong vũ trụ bao la, ngoài trời đất còn có 
con người và vạn vật, nhưng vì sao khi nói tới bốn cái lớn lại 
không có vạn vật và cớ gì con người lại dẫn đầu trong bốn 
cái lớn đó? 

ТАО TỬ: Nói tới "Рао", ta muốn nói tới "phép tắc” của 
con người, nói tới trời đất là muốn nói tới hoàn cảnh sinh 
tồn của con người. Người tuy sinh ra cuối cùng trong vũ 
trụ, nhưng thực chất lại là hạt nhân. 

LƯU NGÔN: Theo lập luận của ngài thì hệ thống vũ trụ 
luôn luôn hòa hợp, vì "Đạo" là trung tâm, quan hệ giữa bổn 
yếu tố lớn luôn theo thứ tự "Người bát chước dát, đất bắt 
chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bát chước tự nhiên". 

ТАО TỬ: Đúng. "Ту nhiên" luôn chi phối đạo, trời, đất 
và người, vì vậy "Dân không cần ra lệnh cũng muốn có 
công bàng”, "Vạn vật tự biến hoá". Như vậy thì không còn 
gì là "Tranh quyền đoạt lợi”, không còn gì là hỗn loạn. Với 
sự vẫy gọi của các bậc thánh lý tưởng, mọi nhân sinh đều 
thuần phác, đôn hậu như những đứa trẻ. Cả xã hội "Dân 
được ăn ngon mặc đẹp, ở nơi an toàn, cuộc sống vui tươi. 
Đâu đâu cũng là cảnh sống thanh bình trăm họ sung 
sướng". 
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LƯU NGÔN: Nhân sinh đó là do ngài tưởng tượng, thực 
tế thì đâu phải thế”. "Рап chúng тё hoặc từ lâu rồi”; Phép 
tắc của xã hội lại khác, người ta lấy của người nghèo, dem 
dâng cho người giầu. Như vậy thì “công bằng" thế nào được! 

LAO TỬ: Nói chi tới "công bằng" trong một xã hội hỗn 
loạn, người người tranh quyển đoạt lợi, giành giật hiếu 
tháng, ham muốn tột đỉnh. "Họa nạn lớn nhất vì không biết 
thế nào là đủ, mất mát lớn nhất vì dục vọng như chiếc thùng 
không đáy". Vì lòng ham muốn không thỏa mãn, bọn quý 
tộc thống trị có thể "Ка sức vơ vét" có thể phát động chiến 
tranh, "Đến như ngựa mang thai cũng phải ra trận và sinh 
con ở chiến trường ngoài thành". Trước những hiện tượng 
đó, lòng người vô cùng oán hận. 

LƯU NGÔN: Trước thực tế bộn bề khốn khó đó, ngài 
muốn cải biến thay đối, nên mới đưa ra mẫu mực về nhân 
sinh, viễn cảnh một xã hội lý tưởng; muốn con người phải tu 
duong, trở về với chân thực, chất phác; muốn mọi người 
phải có biện pháp sửa đức qui đạo. Xin hỏi, hạt nhân của 
biện pháp và con đường của sửa đức qui đạo là gì? 

LÃO TỬ: Hạt nhân của phương pháp và con đường đó 
là nhân cách của bậc thánh lý tưởng và lấy "Trẻ tho", “Đứa 
trẻ mới sinh”, làm đặc trưng cho nhân sinh. Điều ấy yêu cầu 
thỏa mãn nhu cầu vật chất cơ bản của con người, không 
hưởng thụ quá nhiều vật chất, nhất là không cần đến "Trí 
tuệ” - chỉ mang lại nguy hại cho con người; con người sống 
đời sống tỉnh thần vứt bỏ mọi ham muốn. Như vậy thì hợp 
với "Đạo", 
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LƯU NGÔN: Ngài nói về con người và cuối cùng đã lôi 
kéo con người ra khỏi quan hệ xã hội phức tạp, ra khỏi 
cuộc sống có người ham muốn về vật chất, để trở thành 
những nhân cách trừu tượng. Ngày nay xem lại, những việc 
làm đó tuy không thực tế, nhưng nó đã phản ánh được 
cuộc sống đau khó và đầy mâu thuẫn những năm cuối thời 
Xuân Thu. 


LXVII 
NHÂN CÁCH LÝ TƯỞNG, 
GÁNH VÁC VIỆC LỚN 


LƯU NGÔN: Tiên sinh tôn kính, nhân cách lý tưởng 
ngài nói tới là chí cái gì? 

LÃO TỪ: Nhân cách lý tưởng là nhân cách hóa lý tưởng 
nhân sinh, là hình thức biểu hiện lý tưởng nhân sinh trong 
một trạng thái nhân cách định sẵn. Thánh nhân là hình thái 
nhân cách lý tưởng. 

LƯU NGÔN: Thánh nhân là hình thái nhân cách lý 
tưởng do ngài nghĩ ra, vậy nhân cách bao gồm những mặt 
nào? 

LÃO TỬ: Gồm có bốn mặt: Thánh nhân "Уб vi", thánh 
nhân "Không tranh"; thánh nhân “Cư xử từ thiện"; thánh 
nhân "Chú trọng cái tĩnh loại bỏ xao động, cốt cái thực vứt 
cái phù phiếm”. 

LƯU NGÔN: Mong ngài nói về thánh nhần "уб vi". 
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LÃO TỪ: Đặc điềm cơ bản của nhân cách thánh nhân là 
"Vô vi". Trong sách cũng đã nói “Thánh nhân xử lý mọi việc 
băng vô vi, chỉ dẫn mà không nói, không can thiệp vào quá 
trình vạn vật sinh trưởng; không побі đưỡng vạn vật bằng 
cái mình có; tận sức vì vạn vật không chờ đợi, lập công mà 
không cay công". "Thánh nhân có đạo nói, ta vô vi, tự nhiên 
dân được giáo hóa; ta ưa tĩnh, tự nhiên dân được giáu có; ta 
không ham muốn, tự nhiên dân trở nên thuần phác”. 
"Thánh nhân có đạo làm nhiều nhưng không muốn chiếm 
hữu, có kết quả nhưng không lấy công, thánh nhân không tự 
biểu hiện tài năng của mình”. Mấy lời đó đã nêu rõ được đặc 
tính của "Đạo pháp tự nhiên”, "Đạo thường vô уі", tất cả thể 
hiện ở nhân cách thánh nhân. 

LƯU NGÔN: Trong ấn tượng của văn bối, thánh nhân 
vô vi gần như là một thủ đoạn, còn mục đích vẫn là "Hữu vi". 
Hai cái này thống nhất biểu hiện ở "Vô vi nhỉ vô bất vi". 

ТАО TỪ: Đúng là cái ý ấy. Vì vậy ta từng nói ở chương 
hai: "Vì thánh nhân không nhận công, nên công trạng sẽ vẫn 
còn"; "Thánh nhân không làm bừa, nên đã lập công, "Thánh 
nhân không làm việc gì to tát, nên sẽ không thất bại”. Chính 
vì thánh nhân có một địa vị đặc biệt, là nhân cách của 
"vương hầu”, "упа chúa”, nên thánh nhân có thế trị дап đến 
đoạn "Đầu óc mọi người trở nên đơn giản, thuần phác, bụng 
thì no, ý chí thì giảm, tăng cường sức mạnh cơ bắp, tri thức 
mất dần, ham muốn cũng mất và lúc này thì những người có 
trị thức không thể nào có những chủ trương bừa bãi. Làm 
việc theo nguyên tắc vô vi thì thiên hạ dë trị". "Thánh nhân 
chỉ cầu no, không cầu vui thích về thanh sắc". 
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LƯU NGÔN: Mong ngài nói thêm về thánh nhân 
"Không tranh". 

LAO ТО: "Không tranh” bao hàm không tranh về sự 
nghiệp cũng như về quyền lợi vật chất. 

Không tranh trong sự nghiệp: "Thánh nhân tự mình 
đứng sau quần chúng, nën mới được yêu quý và ủng hộ; tự 
mình đứng ngoài cuộc, nên mới bảo toàn được tính mạng”. 
"Thánh nhân quyết giữ nguyên tác: biết đủ, làm màu cho 
thiên hạ, không tự biểu dương, nên lại càng chói sáng, 
không tự cho là đúng, nên lại càng đúng dàn; không tự khoe 
khoang, nên lập công lớn; không tự lo cho mình, mới được 
lâu dài". "Thánh nhân tuy ở trên mọi người, nhưng mọi 
người không cảm thấy gánh nặng; tuy ở trước mọi người, 
nhưng mọi người không cảm thấy bị hại”. “Thánh nhân tự 
biết về mình, nhưng không tự biểu hiện; có lòng tự ái, nhưng 
không tự khoe là cao quý”. Chính vì thế thánh nhân có đức 
không tranh, nên thiên hạ không ai dám tranh giành. 

LƯU NGÔN: Việc thánh nhân không tranh giành về lợi 
lộc vật chất biểu hiện ở những mặt nào? 

LAO ТО: Ta cho rằng "Thánh nhân muốn vứt bỏ những 
biện pháp quá mức, xa xi và cực đoan”. "Thánh nhân cũng 
cần những cái mà người khác cần, không muốn có những 
thứ quý hiếm, khó tìm". "Thánh nhân không muốn chiếm 
đoạt, ra sức chăm lo cho người khác, nén lúc nào cũng cảm. 
thấy đủ; luôn cho người khác, nên càng thêm giàu có". 
Không tranh lợi ích vật chất với người khác, chính là mỹ đức 
của thánh nhân. 
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LƯU NGÔN: Xin nói về thánh nhân "Cư xử từ thiện". 

LÃO TỪ: "Thánh nhân thường cứu người, nên không có 
ai bị bỏ rơi”. "Thánh nhân không có lòng riêng, thường lấy 
lòng của trăm họ làm lòng của mình. Đối với người lương 
thiện, ta lấy thiện mà xử sự; đối với những kẻ bất lương; ta 
cũng nên đối đãi bảng thiện, có vậy mọi điều mới tốt đẹp, 
đối với người biết giữ chữ tín, ta tin tưởng họ; đối với người 
thất tín, ta cũng tin tưởng họ, như vậy mới là thành tín”. 
"Thánh nhân đường hoàng nhưng không ngang ngạnh, có 
góc có cạnh nhưng không hại ai, thẳng thắn mà không bừa 
bãi, rực sáng nhưng không chói lòa". "Thánh nhân không 
bao giờ làm hại ai”. Chính vì thánh nhân từ thiện với mọi 
người nên được mọi ủng hộ, quý mến. 

LƯU NGÔN: Mong ngài nói, thánh nhân "Chú trọng cái 
tĩnh loại bỏ cái xao động, cốt cái thực vứt cái phù phiếm". 

LAO TỬ: "Hậu trọng là căn bản của khinh xuất, tĩnh 
định là chúa tể của xao động. Vì vậy người quân tử đi đường 
không rời xe hành lý nửa bước". "Đại trượng phu lập thân 
thuần hậu, giữ tâm thuần phác, tránh cái xa hoa phù phiếm". 
"Thánh nhân thường mặc quần thô áo vải, nhưng lòng đạ thì 
như viên ngọc long lanh." Thánh nhân nói: "Nhận lấy sự 
khuất nhục của cả nước thì mới là vua chúa của cả nước, 
chịu lấy tai họa của thiên hạ thì mới là vua chúa của thiên 
һа". Rõ ràng, vị thánh ta khác họa nên, là người biết nhãn 
nhục chịu dựng, đám làm đám chịu, thận trọng làm việc, ý 
chí kiên định, luôn có phong thái, tinh thần ung dung tự tại. 
Đó chính là cái mẫu của một siêu nhần. 
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LƯU NGÔN: Nhân cách vị thánh của ngài cố nhiên là lý 
tưởng nhân sinh mà ngài muốn các vị vua chúa phải có. Khách 
quan mà nói thì lý tưởng của thánh nhân như “Vô vi không 
tranh”, "Cư xử từ thiện", "Nhãn nhục đảm đương việc lớn" là có 
lợi cho xã hội an định và cuộc sống trăm họ, đã phản ánh được 
những nhu cầu nào đó trong cuộc sống xã hội. 


хуш 
THIÊN HẠ VÔ "ĐẠO", 
CHƯỚNG МАТ KINH LÒNG 


LƯU NGÔN: Lý tưởng nhân sinh, phương lược chính trị 
của ngài đều được nêu lên qua thực tế xã hội đương thời. Vì 
vậy, qua nội dung phương lược chính trị, lý tưởng nhân sinh, 
liệu đã thấy rõ ngài bóc trần và phê phán hiện thực xã hội 
thời đó chưa? 

LÃO TỪ: Та dưa ra phương lược chính trị, lý tưởng 
nhân sinh, lấy đạo làm hạt nhân là muốn cứu văn những sai 
lầm căn bản hiện thực xã hội, nhưng tiếc thay "Đường thì 
bằng phẳng, nhưng người thống trị lại thích đi đường vòng". 
"Máy lời ta nói rất dë hiểu, rất dễ thi hành nhưng thiên hạ 
chẳng có ai chịu hiểu, chẳng có ai chịu làm". 

LƯUNGÔN: Hiện thực xã hội lúc đó như thế nào? 

ТАО TỬ: Thời đó "Con người đã тё hoặc từ rất lâu". 
Trăm khó ngàn khăn, tai họa khắp nơi. "Mọi người đều vui 
mừng rộn rã như lúc di dự tiệc lớn hoặc ngày xuân lên đài 
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¬gắm cảnh. Mọi người déu dư thừa; nghiêm nghị hà khắc, 
ảnh nhanh cơ trí, có bản linh”. Tức là mọi người hí hüng 
trong con đường thanh sắc tỉnh ái, chìm dám trong "Ngũ 
sắc”, "Ngũ âm”, "Ngủ vị” và "Săn bản mưa vui”. Mọi người 
dùng trí thắng mạnh, tìm danh trục lợi, làm trộm làm cướp, 
phân tranh triển miên. Hiện trạng xã hội lúc đó vô cùng 
rối loạn, 

LƯU NGÓN: Nguyên nhân của những tình trạng ấy 
là gì? 

LÃO TỪ: Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do 
người thống trị không trị nước bằng "Đạo” mà trị dân bằng 
“Hữu vi". Người thống trị "Tự cho là thấy", "Tự cho là đúng”, 
"Tự mình gây sự, "Tự khoe tài giỏi”, từ đó "Dân chúng oán 
hận”, "Đạo lớn bị vứt bỏ, nhu cầu phải có nhân nghĩa". 
"Trong xã hội xuất hiện hiện tượng thông minh, cơ trí; một 
thời thịnh hành những việc làm giả dối. Gia đình xuất hiện 
những va vấp, nên mới đề xướng hiếu dë nhân từ. Đất nước 
rơi vào hòn loạn, nên mới xuất hiện trung thần”. "Thiên hạ 
cấm ky càng nhiều, trăm họ càng rơi vào bản cùng; vũ khí 
sắc bén trong tay nhân dân càng nhiều đất nước càng rơi vào 
hỗn loạn; kỹ xảo của mọi người càng nhiều, thì tà phong 
quái tục lại càng lợi hại; pháp lệnh càng nghiêm thì giặc dà 
càng lắm". Tóm lại: "Sở di nhân dân khó trị vì người thống 
trị nhiều lệnh, lệnh khác nghiệt; người thống trị lại còn thích 
làm bừa". 

LƯU NGÔN: Những hiện tượng này xuất hiện có quan 
hệ xấu tốt gì trực tiếp đến người thống trị? 
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LÃO TỬ: Ngoài những nguyên nhân nêu trên, người 
thống trị tự thân kiêu xa dâm dật, "Kim ngọc đẩy nhà”, 
"Phú quý đến độ kiêu xa"; Người thống trị hành hoành bạo 
chính, áp bức dân chúng, "Triều chính hủ bại đến đoạn 
ruộng vườn hoang hóa, kho tàng rỗng không, nhưng người 
thống trị thì y phục lụa là, bảo kiếm bên hông, ăn uống của 
ngon vật lạ, cướp bóc vơ vét tài sản của trăm họ”. "Dân 
chúng sở dĩ đói kém khốn khổ, vì thuế má quá nặng nề; 
dán chúng sở dĩ xem thường cái chết, vì người thống trị 
không nuôi dưỡng ho", "Dân chúng không sợ chết, thì lấy 
cái chết để dọa họ làm gì”. Sinh mệnh của trăm họ thật khó 
mà giữ được. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa, người thống 
trị gây chiến bừa bãi, chiến tranh liên miên: "Nơi quân lính 
ở gai góc mọc đẩy, chỗ đại quân qua nhiều năm mất mùa", 
"Tri lý thiên hạ không hợp đạo, đến như ngựa mang thai 
cũng phải ra trận, sinh con ở chiến trường ngoài thành". 
Chiến tranh gây ra bao thảm cảnh, nguy hại đến đời sống 
xã hội, đến sinh mệnh của trăm họ. 

LUU NGÔN: Tóm lại, ngài không chỉ đã bóc trần hiện 
thực xã hội làm chướng mắt kinh hồn mà còn vạch rõ mặt 
đối lập quan trọng giữa người thống trị và người bị thống trị. 
Ngài cho rằng "Họa nạn lớn nhất, do không biết thế nào là 
đủ; sai lầm lớn nhất là quá nhiều ham muốn". Chính vì ham 
muốn mới có gian trá, có gian trá là có cướp đoạt. Ngài 
muốn vứt bỏ cái xã hội vì cướp đoạt, vì ham muốn mà phải 
dùng trí và gọi đó là "Thiên hạ vô Đạo". Vì vậy ngài phủ 
nhận xã hội bất công đương thời: "Phép tắc xã hội không 
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phải như vậy, không thể lấy của người nghèo dâng hiến cho 
người giầu". Làm như vậy là vi phạm đạo trời. 


LXIX 
NGƯỜI NHÂN, LỄ GÂY NHIỀU HỌA LOẠN 


LƯU NGÔN: Văn bối nhớ ngài cho rằng "Đạo lớn vứt bỏ, 
nhân nghĩa xuất hiện, thân thích bất hòa, mới có hiếu từ" và 
chủ trương "Vút bỏ nhân nghĩa, nhân dân có thể khôi phục 
thiên tính hiếu từ. Như vậy là ngài đã phản đối, phê phán 
nhân nghĩa? 

LÃO TỬ: Theo ta, chính vì có "thân thích bất hòa" 
trước, tức là bất nhân trước thì sau mới có "nhân nghĩa". Nếu 
như trước không có bất nhân thì về sau cần gì phải có nhân 
nghĩa? 

LƯU NGÔN: Ngài cho ràng "Lë" là biểu hiện của thiếu 
trung tín, còn là căn nguyên của mọi họa loạn. Đúng như 
vậy chăng? 

LÃO TỬ: "Người muốn 16 là người xem nhẹ trung tín, 
là người gây loạn”. Ta chủ trương vạn vật bình đẳng. 
“Không phải bóng dưng đến, bóng dưng xem nhẹ, bóng 
dung là quý, bỗng dưng tí tiện". Không nên phân biệt thân, 
sơ, quý, tiện quá rõ ràng, hơn nữa “Tôn quý tất phải lấy tỉ 
tiện làm căn bản, cao phải có nền là thấp". "Lë" chủ trương 
thân, sơ, quý, tiện khác biệt, đương nhiên là ngược lại với 
đạo! 
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LƯU NGÔN: Theo ngài, nếu mọi người nhất loạt bình 
đăng thì sẽ không còn xung đột, mọi thứ đều chung sống 
hòa lành, yên ón vô sự. Chính bởi có xung đột, nên mới cần 
có "Lë", cần một thứ bên ngoài nhằm có định quan hệ bất 
bình đẳng giữa con người với nhau. Như vậy, "Lë" là sự phản 
ánh xã hội bất bình đảng. Xin được hỏi, "Nhân", "Lë" đã xuất 
hiện như thế nào? 

LAO TỬ: "Nhân", "Lë" là kết quả của việc mất đạo, mất 
đức. "Mất đạo sau mới có đức, mất đức sau mới có nhân, 
mất nhân sau mới có nghĩa, mất nghĩa sau mới có 16". Nếu 
theo nguyên tác "Tôn đạo", “Quý đức" thì “Trời đất không 
có lòng nhân từ, xử sự với vạn vật vạn sự bình dâng như với 
mọi thứ, cứ mặc vạn vật tự sinh tự diệt; thánh nhân không 
có lòng nhân ái, xử sự bình đẳng với trăm họ, mặc trăm họ tự 
làm tự nghỉ". Trời đất vạn vật sinh ra từ đạo, nhất loạt bình 
đẳng, cần gì phải kêu gọi lòng "Nhân", cũng không cần phải 
có "Lë" để câu thúc mọi người. 

LUU NGÔN: Cụ thể ngài đã làm gì với "Nhân" và "Lè"? 

LÃO TỪ: Ta chủ trương "Thánh nhân luôn cứu người, 
nên không có người bị bỏ гої"; "Thánh nhân không có tư 
tâm, thường lấy lòng thiên hạ làm lòng mình. Lấy thiện xử 
sự với người lương thiện, và cũng lấy thiện xử sự với người 
bất lương". Đồng thời coi "Từ" đầy tình cảm, là một trong ba 
"Тат bảo". Như vậy có thể coi là "Nhân" cao nhất. 

LƯU NGÔN: Ngài bài xích và phủ định "Lë" chăng? 

LÃO TÙ: Ta chưa hoàn toàn bài xích "Lẻ". "Quân tử thì 
trọng bên trái chó ở. Dụng binh đánh trận thì dùng bên 
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phải”. "Việc may mán coi bên trái là nhất. Việc dữ, việc tang 
lại coi bên phải là nhất. Phó tướng ở bên trái, thượng tướng 
ở bên phải, tức là muốn lấy nghi thức của lẻ tang để xử sự, áp 
dụng vào việc dùng binh đánh trận. 

LƯU NGÔN: Tóm lại, "Nhân" và "Lễ" xuất hiện sau khi 
"Đạo" và "Đức" đã mất, nhằm duy trì một trật tự xã hội phù 
hợp với lợi ích giai cấp thống trị, một tình yêu khác biệt 
được nêu ra. Trăm họ không tiếp nhận tình yêu đó vì nó vi 
phạm tới bản tính tự nhiên, đi ngược lại đạo. Nhưng ngài, 
trong lý tưởng thì phủ định lễ, trong thực tế thì lại thực hành 
lẽ, về mặt lý luận đề xuất lễ tự nhiên, tự nhiên hóa lễ trong 
xã hội. 


LXX 
MËM DẺO KHÔNG PHÁI LÀ NHU NHƯỢC 


LƯU NGÔN: Trong Lā thị Xuân Thu - Bất nhân thiên 
ghi: "Lão Рат quý sự mềm аёо". Mềm déo là một đặc trung 
lớn trong triết học của ngài. Ngài yêu cầu mọi người phải 
mềm đẻo, giữ thái độ yên lặng, phải chăng đó là biểu hiện 
của nhu nhược? 

ІАО TỪ: Là sai lầm nếu cho đó là biểu hiện của nhu 
nhược. Không phải vì nhu nhược mà phải mềm dẻo, ở đây 
"mềm đảo" là để chiến thắng "mạnh тё". 

LƯU NGÔN: Đúng là mềm dẻo có thể thắng được 
mạnh mẽ? 
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LÃO TÜ: Lấy nước làm ví dụ. "Người thiện nhất giống 
như nước vậy. Nước tưới tắm thêm cho vạn vật mà không 
tranh giảnh với vạn vật. Nước dừng ở những nơi người 
không thích, mới được gần gũi nhất với đạo". 

LƯU NGÔN: Nước được ngợi ca rất nhiều, vì sao lại nói 
nước "Được gần đạo nhất?". 

LÃO TỬ: Vì cả thiên hạ không có vật gì mềm dèo hơn 
nước, và không có vật gì tháng được mạnh mẽ hơn nước." 

Từ việc nhỏ, giọt nước có thể xuyên thủng đá; việc lớn, 
nước lũ có thể cuốn trôi mọi thứ, không gì có thể ngăn nổi. 
Nước trông thì mềm yếu, nhưng sức mạnh thì to lớn vô 
cùng. Điểu này vốn là một đạo lý rất rô ràng. Con người sở 
di không làm được, bởi họ không nắm được điểm kỳ diệu 
"Nhu thắng cương". 

LƯU NGÔN: Trong Lão Tử, ngài luôn nói tới: hư, tĩnh, 
nhu, nhược, sao lại như vậy? 

LÃO TỪ: Ta nói, Vật mềm yếu nhất thì trong thiên hạ 
có thể đi lại, xuyên suốt trong vật cứng nhất”, có thể thấy cái 
bé nhất thì gọi là "sáng"; có thể giữ được sự mềm dẻo thì gọi 
là "Mạnh"; "Cơ thể người sống thì mềm mại, lúc chết thì 
cứng. Cây cỏ lúc sinh trưởng thì xanh tươi, nhưng lúc chết 
thì vàng úa, cứng queo. Vì vậy vật mạnh mẽ thuộc loại đã 
chết, vật mềm yếu thuộc loại đang sinh trưởng". Bề ngoài 
cường tráng nhưng không ngăn nổi những tố chất đang suy 
vong; bë ngoài tuy mềm déo nhưng có đủ một sức sống 
mạnh mẽ. 

Mềm dẻo nhưng có sức sống nội tại, không phải suy 
nhược, yếu đuối mà có một loại sinh cơ đang phát triển, 
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trưởng thành, nhất định sẽ thắng được "То lớn". Vì vậy, 
“To lón” cũng tức là đang đi vào con đường tử vong - vật lớn 
tất già. 

LƯU NGÔN: Mong được nghe ngài giải thích thêm. 

ТАО TỪ: Về thực chất vật cường tráng đang phát triển, 
nhưng tất yếu sẽ đi đến chỗ suy nhược. Bởi vì, sự vật phát 
triển theo những qui luật nhất định. Nhìn từ góc độ phát 
triển thì thấy, sự vật mạnh hay yếu đều là vật tự nhiên. 

LƯU NGÔN: Tư tưởng luôn luôn mềm dẻo của ngài, 
hậu thế sử dụng làm quyền thuật, trở thành vũ khí trong tay 
những kẻ lắm mưu nhiều kế, không còn như mong muốn 
của ngài nữa. 


LXXI 
QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 


LUU NGÔN: Tiên sinh tôn kính, ngài nghĩ như thế nào 
về diễn biến lịch sử xã hội. 

ТАО TỬ: Xét về tổng thể xã hội thì điễn biến mang tính 
tuần hoàn, Lấy phương thức thống trị xã hội và tập tục sinh 
hoạt trong xã hội làm căn cứ, xuất phát từ kinh nghiệm thực 
tế thì nên chia lịch sử xã hội đã qua và sắp xuất hiện thành ba 
giai đoạn: Quá khứ, hiện tại và tương lai. 

LƯU NGÔN: Hoàn cảnh xã hội trong thời có xưa như 
thế nào? 
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LAO TỬ: Thời có xưa là thời kỳ "Lúc xưa người người 
thích hành đạo" và "Lúc xưa người người thích thành kẻ sĩ”. 
Lúc đó chưa có quan hệ vua, tôi, chỉ có "Người thống trị 
giỏi nhất, dân không biết có ho" và sau này, "Người thống 
trị gần gũi dân, được dân tán thưởng”; tiếp đến, "Người 
thống trị lâm đân sợ sệt; thứ nữa là người thống trị bị đân 
khinh miệt". "Thái thượng" là chỉ người thống trị tối cao, tài 
giỏi, đồng thời cũng muốn chỉ thời thịnh thế cố xưa. 

LƯU NGÔN: Thời cổ, xã hội không phân biệt thần 
đân và vua chúa. Các loại chế độ, nghi thức nhằm điều tiết 
quan hệ giữa con người cũng không cần thiết. Không có 
nhiều thứ lệnh nhiêu khê, hà khác. Quan hệ giữa con 
người là hòa hợp, đầy tình căm. 

LÃO TỬ: Mặc dầu vậy, xã hội thời đó "Đạo lớn bị phế 
bỏ, mới cần đến nhân nghĩa; hiện tượng thông minh cơ trí 
xuất hiện, xảo trá mới thịnh hành; thân thích bất hòa mới 
cần tới hiếu tù; đất nước hỗn loạn, mới cán đến trung 
thần". "Trị lý thiên hạ không hợp đạo, đến như ngựa mang 
thai cũng phải ra trận, phải đẻ con trên chiến trường 
ngoài thành". "Những điều cấm ky trong thiên hạ càng 
nhiều thì trăm họ càng khốn дийп; công cụ kiểu mới của 
dàn càng nhiều thì đất nước càng hôn loạn; kỹ xảo của 
Чап càng điêu luyện thì tà phong quái tục càng lợi hại; 
pháp lệnh càng nghiêm đạo tặc càng lắm". Đó là hiện 
tượng xã hội thời bấy giờ. Người thống trị lấy nhân, nghĩa, 
lẽ, trí trị dân chỉ tố mang lại cho dân nhiều tai họa, pháp 
lệnh nhiễu dân, chiến tranh hao người tốn của, tất cả là 
hỗn loạn. 
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LƯU NGÔN: Ngài đã vạch trần không thương tiếc, уа 
phê phán hiện thực xã hội thời đó! 

LÃO TỪ: Hiện thực ха hội đó không cần và không cho 
nên tồn tại lâu dài. Đời sống xã hội cần được trở về với thịnh 
thế xa xưa. "Уй bỏ thông minh trí tuệ, nhân dân sẽ được lợi 
trăm lần; Không cần nhân nghĩa thì nhân dân sẽ trở về với 
thiên tính hiếu từ; Không còn xảo trá và lợi lộc thì trộm 
cướp cũng sẽ hết. Thánh trí, nhân nghĩa, xảo lợi là ba thứ giả 
đối, không thể chữa lành bệnh cho xã hội. Phải làm cho ý 
thức tư tưởng mọi người trở lại như cũ, giữ được bản tính 
thuần khiết, chất phác, giảm bớt ham muốn, trừ bỏ thánh trí, 
lẽ pháp phù phiếm thì mới hết tai họa. 

LƯU NGÓN: Qua ý kiến của ngài, không biết tình hình 
xã hội sau đó sẽ ra sao? 

LÃO TỬ: Xã hội tương lai: "Làm cho đất nước nhỏ lại, 
đân chúng thưa hơn. Dù có các loại khí cụ nhưng không sử 
dụng; dân biết sợ cái chết mà không đi xa; tuy có thuyền, xe, 
nhưng không máy lúc phải dùng đến; tuy đủ trang bị vũ khí, 
nhưng không có nơi để bố trận giao tranh; để dân trở về với 
trạng thái tự nhiên thời xưa. Đất nước trị lý vô cùng tốt, dân 
được ăn ngon, mặc đẹp, sống thoải mái, vui vẻ. Nước này 
nước nọ sát bên nhau, tiếng gà gáy, chó sủa từ bên này, bên 
kia nghe được, nhưng đân chúng đâu ở đó từ lúc sinh đến 
lúc chết". 

LƯU NGÔN: Thời thịnh thế xa xưa sao lại có thể hỗn 
độn như lúc này? Ví như: "Đại đạo” vì sao lại phế bỏ, "Nhân 
nghĩa" xuất hiện ra sao... Ngài đã chỉ ra nguồn gốc tội ác là 
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ham muốn và trí tuệ, nhưng hai thứ đó đã phát sinh như 
thế nào? 

LÃO ТО: Mấy việc ông nêu га, chưa được nói rõ và trả 
lời trực tiếp trong cuốn Lão Tử. Nhưng từ xã hội hiện nay 
bước sang xã hội lý tưởng trong tương lai thì tác dụng của 
các bậc thánh là hết sức quan trọng. Tác dụng của thánh 
nhân trong ý thức xã hội là đưa "Đại đạo" vào dân chúng, 
Mặt khác phải thông qua "Vương hầu”, "Vua chúa" thực 
hiện "Vút thánh bỏ trí, "Vút nhân bỏ nghĩa", "Vứt xảo trá, 
bỏ lợi lộc". Chỉ có làm được như vậy mới có được một xã 
hội lý tưởng "Thuần nhất chất phác”, "Giảm tư lợi, ít ham 
muốn". Có điều xã hội lý tưởng lúc này đã hoàn toàn khác 
với thời thịnh thế xa xưa. Bởi vì lúc trước không có vũ khí 
và giáp binh, còn lúc này thì nhất định dà có, tuy không bày 
ra và không dùng tới. 

LƯU NGÔN: Từ góc độ diễn biến lịch sử hiện nay mà 
xét, thì nhận thức của ngài về điễn biến xã hội và những qui 
luật của nó là tương đối sâu sắc. Điều này không có gì là lạ, vì 
ngài là nhà tư tưởng vĩ đại từ hơn hai ngàn năm trước. Ngài 
không hài lòng về hiện thực xã hội, mong muốn cải biến nó, 
ý tưởng đó thực là hiếm hoi và đáng quý. 
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LXXII 
LÀM CHO РАТ NƯỚC NHỎ LAI, 
DÁN CHÚNG THUA HON 
NƯỚC NÀY CÓ THẾ NGHEDUQC TIẾNG 
GÀ GÁY, CHÓ SÚA CỦA NƯỚC KIA 


LƯU NGÔN: Làm cho đất nước nhỏ lại, dân chúng thưa 
hơn. Dù có các loại khí cụ nhưng không sử dụng; dân biết 
sợ cái chết mà không đi xa; tuy có thuyền, xe, nhưng không 
mấy lúc phải dùng đến; tuy đủ trang bị vũ khí, nhưng không 
có nơi để bố trận giao tranh; để dân trở về với trạng thái tự 
nhiên thời xưa. Đất nước trị lý vô cùng tốt, dân được ăn 
ngon, mặc đẹp, sống thoải mái, vui vẻ. Nước này nước nọ sát 
bên nhau, tiếng gà gáy, chó sủa từ bên này, bên kia nghe 
được, nhưng dân chúng đâu ở đó từ lúc sinh đến lúc chết”. 
Thưa ngài, trên đây là cảnh tượng xã hội lý tưởng mà ngài 
mô tả? 

ТАО TÙ: Đúng vậy. Quy mô một nước không lớn, nhân 
khẩu không nhiều, không có sự đi lại giữa các nước, hai bên 
không có chiến tranh, bình an vô sự. Nhân dân lo cấy cày, 
không dùng thuyền xe, không động can qua. Dân chúng 
được ăn ngon, mặc đẹp, sinh sống bình an, vui vẻ. Dân 
không cần học chữ, có thể kết thừng ghi việc. Mọi thứ văn 
minh tiến bộ để ở lầu cao, không phải dùng đến. Không 
tranh không đoạt, không gây sự, không làm loạn. Ở đây văn 
có nhà nước, có thuyền, có xe, có giáp binh, nhưng không 
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dùng tới. Các mặt chính trị, kinh tế, quân sự đều bị đóng cửa 
ngăn cách với bên ngoài. Về vật chất, có đủ lương thực, áo 
quần, nhưng không đòi hỏi. Đời sống tính thần được phát 
triển, nhưng không cán chữ nghĩa. Dó chính là xã hội lý 
tưởng mà ta mô tả. 

LƯU NGÔN: Vậy thì đó là một ха hội như thế nào? Là 
xã hội nguyên thủy chăng? 

LÃO TỦ: Không thể kết luận như vậy. © đây cũng có 
các loại sản vật văn minh tiến bộ: Về mặt chính trị có nhà 
nước, giáp binh; Vë mặt vật chất có khí cụ, thuyền xe, thóc 
ao, vải vóc; Về mặt văn hóa tư tưởng có chữ viết... Từ tất 
cả những thứ đó thì không thé kết luận giản đơn, đó là xã 
hội nguyên thủy. 

LƯU NGÔN: Không phải xã hội nguyên thủy, càng 
không phải là xã hội hiên thực, vậy thì đó là hình thái xã 
hội gì? 

LAO TÚ: Cuộc sống xã hội thời đó mang dù thứ bệnh 
tật, nên phải có ngay một phương án cứu thế. Cuối những 
năm thời Xuân Thu, chiến tranh liên miên, dân tình đói khổ 
hết đường sống. Vua chúa thì dùng uy quyền, người có trí 
thì dùng trí, dùng trí ngụy tạo, trục lợi thỏa lòng tham, khắp 
nơi hôn loạn, thiên hạ trở nên vô đạo. "Nhân" là dùng trí để 
thỏa mãn lòng tham, "Quả" là người dân phải chịu chiến 
tranh tàn khốc. Vì vậy muốn cứu xã hội phải vứt trí tuệ, bỏ 
lòng ham muốn, trở về với chân thực, chất phác. Trừ bỏ 
ham muốn, chỉ cần "Ап ngon mặc đẹp, có cuộc sống bình 
yên vui vë". Bỏ trí, chỉ cần "trở về với trạng thái tự nhiên, kết 
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thừng ghi việc như thời xa xưa". Không phải dùng thuyền, 
xe, khởi giáp binh gây sự. Mong cho xã hội được bình yên, 
nam ra đồng cầy cấy, gái ở nhà dệt vải, tự cung tự cấp. Nhà 
nước là một loại tượng trưng của xã hội, không có nhiều ý 
nghĩa về mặt thực tế. 

LƯU NGÔN: Về mặt khách quan, xã hội lý tưởng mà 
ngài đề xuất là sự phê phán mạnh mẽ giai cấp thống trị thời 
đó đã hoành hành bạo ngược, gây chiến triển miên nhằm 
thỏa mãn lợi ích riêng tư, đồng thời cũng thể hiện sự đồng 
tình sâu sắc với nỗi thống khổ mà người dân lao động phải 
gánh chịu. 

Đương nhiên, tư tưởng của ngài mới chỉ là nguyện 
vọng muốn có, chưa có khả năng thực hiện. Lịch sử chỉ có 
thé tiến tới trong máu và lửa. Nhân loại phải trả giá nhiều 
trong quá trình phát triển của lịch sử và tất nhiên, cũng đã 
thu nhận được nhiều diéu quý giá. 


LXXII 
GIỮ LÀ CHÍNH, 
TÙ GIỮMÀ GIÀNH THÅNG LỢI 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, ngài nghĩ như thế nào về 
chiến tranh? 

LAO TỬ: Ta phản đối chiến tranh. "Theo nguyên tắc của 
đạo thì người phò trợ vua chúa không lấy binh lực để tỏ ra 
mạnh тё trong thiên Һа"; "Binh khí là vật chẳng lành, người 
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người đều ghét bỏ, vì vậy người có đạo không dùng nó. Binh 
khí là vật chẳng lành, không phải là thứ để người quân tử sử 
dụng. Vạn bất дас dĩ phải dùng thì dùng cho xong chuyện, 
tháng trận cũng không дас chí. Nếu vì thế mà cho là mình tài 
giỏi thì chính mình trở thành kẻ thích giết người."; "Những 
tướng soái giỏi cầm quân đánh trận không nén cho mình là 
vũ dũng”. 

LƯU NGÔN: Mong ngài nói rõ thêm. 

LÃO TỬ: Căn cứ vào nguyên tắc của "Đạo" thì cường 
binh, dụng võ đều là những việc người quân tử không làm. 
“Dùng binh thế hiện sức mạnh thì tất sẽ diệt vong. Cây gó to 
tất sẽ bị đốn, bị xẻ. Vả chiến tranh chỉ đưa đến nhiều tai họa, 
"Những nơi binh lính đi qua đến một ngọn cỏ cũng chẳng 
còn. Chiến tranh qua rồi, tiếp đến là những năm mất mùa, 
đói kém". Trong xã hội lý tưởng "Tuy vũ khí trang bị đầy đủ, 
nhưng không có nơi để bố trận, giao tranh". Chi những lúc 
"Thiên hạ vô đạo« thì "Đến như ngựa mang thai cũng phải ra 
trận. Ngựa đã đẻ con tại chiến trường ngoài thành”. 

LƯU NGÔN: Theo ngài, giá như bất đắc dĩ phải phát 
động chiến tranh thì nên kiên trì nguyên tác "Điểm tĩnh, 
không cầu lợi”, "Điểm tĩnh, là trên hết”. 

LAO TỬ, Y nghĩa của "Điềm tĩnh là trên hết": Điểm tĩnh 
sử xự là tốt nhất. Có tháng lợi cũng không phô trương tự 
дас, Một khi coi mình là tài ba thì hóa ra mình là kẻ thích 
giết người. Đã là kẻ háo sát thì không nên đắc chí trước 
thiên hạ. Và, việc mừng thì coi bën trái là nhất, việc tang, 
việc dữ, thì lấy bên phải làm đầu, phó tướng đứng bên trái, 
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thượng tướng đứng bên phải, ý muốn nói, phải xử lý việc 
dụng binh đánh trận theo những nghi thức của tang lẽ. 
Trong chiến tranh, giất chóc nhiều người, nên tham gia với 
một tâm trạng đau khó. Lúc thắng trận, nên đùng nghi thức 
tang lẽ để tống tiễn những người đã khuất. 

LƯU NGÔM: Thái độ của chúng ta đối với chiến tranh? 

LAO TỬ: Một khi chiến tranh xảy ra thì nén lấy giữ làm 
chính, từ giữ mà giành thắng lợi. 

"Người dụng binh từng nói thế này: Ta không dám chủ 
động tiến phạm mà luôn giữ thế thủ. Chỉ muốn thoái một 
bước, không dám tiến một tác". Tức là nói, tuy có trận thế, 
mà như không bày trận; tuy có cánh tay, nhưng không sao 
giơ được cánh tay lên, tuy kẻ địch đã ở trước mặt, nhưng 
như không có địch mà đánh; tuy có đủ binh khí, nhưng 
trong tay không hé có binh khí. 

LƯU NGÔN: Đã có chiến tranh thì phải có giết người, 
như vậy là vi phạm nguyên tác của "Thiện" và cũng là xây 
lưng lại với nguyên tắc của ngài là vô vi, không tranh giành 
và khiêm nhường. Chiến tranh không chỉ giành được thẳng 
lợi, mà còn là thủ đoạn chính xác để giành thiên hạ. Vì vậy, 
với thái độ trân trọng và tiếc thương sinh mệnh, ngài chủ 
trương phản đối chiến tranh, cán phải kháng định đó là tỉnh 
thần chủ nghĩa nhân đạo. Chiến tranh là hành vi tàn khốc và 
ngu хип của con người, "Những nơi binh lính đi qua đến 
một ngọn cỏ cũng chẳng còn. Chiến tranh qua rồi, tiếp đến 
là những năm mất mùa, đói kém”. 

Ngài đã nêu rõ những hậu quả trầm trọng mà chiến 
tranh gây ra cho con người. Vì vậy, ngài phản đối chiến 
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tranh. Dù là lúc đó hay là hậu thế sau này, tư tưởng của ngài 
luôn có ý nghĩa hết sức tích cực. 


LXXIV 
MỸVÀ XẤU, 
THEO NHAU CHO ĐẾN BAO GIỜ 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh tôn kính, ngài ưa chuộng 
"Mý" chăng? Ngài đánh giá "Mỹ" như thế nào? 

LÃO TỬ: Chữ nghĩa bàn về "Mỹ" trong cuốn Lão Tử 
không nhiều, chỉ nói: "Thiên hạ đều biết mỹ nên mới được 
là mỹ, vì còn có cái xấu tồn tại; thiên hạ đều biết thiện nên 
mới có thiện, vì còn có cái ác tồn tại." 

LUU NGÔN: Từng có người đánh giá nói: "Từ xưa đã 
có khái niệm về "Mý", không phải chỉ đến Lão Tử mới có, 
Nhưng Lão Tử đã cho "Mỹ" hai qui định khác với "Thiện" và 
đối lập với "Ас". Lần đầu tiên "Mý" trở thành một phạm trù 
độc lập". Đánh giá như vậy liệu đã đúng chưa? 

LAO TỪ: Đúng là phải từ trong quan hệ mâu thuàn đối 
lập dé hiều về mỹ, bàn về mỹ. "Mỹ" và "Thiện" là hai phạm 
trù khác nhau. Sở di "Mỹ" được là "My", "Mý" thực sự, bởi vì 
còn có xấu, không có "Хаи" thì "Mỹ" không còn là “Mỹ” nữa, 
"My" và "Xấu" khác hắn nhau, là một mâu thuần, đối lập. 

LƯU NGÔN: "Mỹ" và "Xấu" mãi mãi là khác nhau, đối 
lập chăng? 
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ТАО TU: Không. "Mỹ và xấu theo nhau cho đến bao 
giờ?". Việc phán đoán giá trị của mỹ xấu, thiện ác là tương 
đối và tùy hoàn cảnh khác nhau mà biến động. 

LƯU NGÔN: Quan hệ giữa "Mỹ" và "Chân" như thế 
пао? 

LAO TÚ: Trong cuốn Lão Tử đã phân biệt giữa "My" và 
"Thiện", giữa "Mỹ" và "Xấu", còn có phân biệt giữa "Mỹ" và 
"Chân". 

"Lời tin thực thì không đẹp, lời đẹp thì khó tin”. Có 
nghĩa là, ngôn ngữ chân thực đáng tin thì nghe không hay, 
ngược lại lời nói hay chưa chắc đã chân thực và đáng tin. 

LƯU NGÔN: Ngài có ý kiến gì về quan hệ này? 

LAO TỬ: Những năm cuối thời Xuân Thụ, trong xã giao 
ngoài xã hội có nhiều người dùng ngôn từ hoa mỹ, che giấu 
sự xảo trá, nhằm đạt được mục dich thầm kín của mình. 
Nhiều người vì ôm ấp lợi ích riêng tư, nên phải dùng ngôn từ 
hoa mỹ để che đậy. Vì vậy ta mới phản đổi loại hình thức 
"Mỹ' đó. 

LƯU NGÔN: Nhưng có chó lại thấy ngài nói: "Ngôn từ 
hoa mỹ có thể làm cho bạn được mọi người tôn trọng; hành 
vi đẹp có thể được mọi người quý mën" Như vậy liệu có mâu 
thuẫn g) không? 

LÃO TỬ: Không mâu thuẫn gì са. Sự khác biệt đối lập 
giữa các mặt "Chân", "Thiện", "Mỹ" là hoàn toàn có thực. 
Nhưng phải hiểu thêm, trong một điều kiện nào đó vẫn có 
thé thống nhất được. 
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LƯU NGÔN: Vậy "Trong điều kiện nào đó" là điều 
kiện gì? 

LÃO TỬ: Là "Рао": 

"Đạo" là nơi manh nha ra vạn vật, người lương thiện 
quý trọng nó, người bất lương cũng phải giữ gìn nó. 

Có nghĩa là, chỉ cần có "Dao" thì ngôn từ hoa mỹ, hành 
vi tốt đẹp đều đáng tin; "Chân", "Thiện", "Mý" cũng được 
thống nhất. 

LƯU NGÔN: Nhìn lại lịch sử, lũ văn bối thấy ngài bàn 
nhiều về mỹ. Nhưng cũng phải thừa nhận ngài còn thiếu 
nhận thức về giá trị độc lập của thẩm mỹ và hoạt động nghệ 
thuật. Đương nhiên tình hình khi đó có những hạn chế nhất 
định. Thời ấy, mỹ và thẩm mỹ cũng chưa được phổ biến 
trong đời sống nhân loại. Xã hội cần trước hết là điều kiện 
sống, là trật tự xã hội được ón định. Thám mỹ và hoạt động 
nghệ thuật mới chỉ là sự xa xi của tầng lớp thống trị. 


LXXV 
TƯDUY TRỰC GIÁC, 
'TƯDUY THUẦN PHÁC 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, nội dung tư duy triết học 
của ngài là rất phong phú. Trong bản thể luận, vũ trụ sinh 
thành luận, nhận thức luận, quan niệm về lịch sử, chính trị, 
xã hội cùng triết học nhân sinh đều có sự giải thích độc đáo, 
đưa ra những chủ trương đặc sắc, mới mẻ. Đầng sau những, 
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lý luận triết học đó, phương thức tư duy của ngài là thế nào? 
Có những đặc trưng gì? 

LÃO TỬ: Những vấn đề ông nêu ra, làm cho người nghe 
có cảm giác rất thú vị. Còn về phương thức tư duy triết học 
đã nêu, có thể quy kết thành bón mặt: chỉnh thể tính, thuần 
phác tính, trực giác tính và âm đương tính. 

LƯUNGÔN: Thế nào là tư duy chỉnh thế tính? 

ТАО TỬ: Ta nhận thức vạn vật vũ trụ không phải qua 
phân tích từng cá biệt sự vật mà từ lâu ta đã gắng sức để nắm 
được cái chung nhất. Vũ trụ trời đất vạn vật có thể qui kết 
vào phạm trù "Рао", tất cả từ "Đạo" mà га, và tất cả lại trở về 
"Đạo". Ở đây, đặc trưng cụ thể của trời đất vạn vật là không 
quan trọng, chúng đều đang vận động, biến hóa không 
ngừng, chỉ có "Đạo" mới là căn bản, tồn tại vĩnh hàng. 

Đó gọi là "Tư duy chỉnh thé". 

LƯU NGÔN: Thế nào là tư duy thuần phác? 

ГАО TỪ: "Đạo" sinh ra vũ trụ trời đất vạn vật. "Đạo" là 
một trạng thái mông lung, nhìn không thấy, nghe không rỡ, 
không sờ nắm được. Nhưng tuy mông lung mà lại có tượng, 
có vật, có tình, có tín, có tồn tại thực. Đó là một loại tư duy 
mơ hồ, tư duy vô tự. Tuy vậy, ở nó văn chứa đựng những 
nhân tó có thể chuyển đổi thành tư duy có hệ thống, có trật 
tự. Vì vậy, còn có thể gọi nó là "Tư duy mơ hồ”. 

Đó chính là “Tu duy thuần phác”. 

LƯU NGÔN: Thế nào là tư duy trực giác? 

LAO TỪ: Tư duy trực giác có thë coi là tư duy logic. Nó 
biểu hiện không qua tu duy logic hoàn chỉnh mà trực tiếp 
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nhận thức đối tượng, từ đó mà có đủ cảm tính, lý tính. Đây 
rõ ràng là tính trực giác. Trước hết, trong sách có rất nhiều 
khái niệm triết học chưa có hàm nghĩa chính xác, quan hệ 
giữa các khái niệm cũng chưa có giới hạn rõ ràng. Ví như 
"Đạo" là như thế. Thứ đến, trong phán đoán cũng không xác 
thực, luôn vận dụng nhiều hình tượng, ví dụ. Thứ nữa là, 
trong quá trình xét đoán không hë có luận chứng, đơn thuần 
chỉ đưa ra kết luận. 

Tóm lại, một phương thức nhận biết như vậy, tránh 
được rất nhiều hạn chế như trong phương thức tư duy logic, 
làm cho hoạt động của tư duy sôi nối hơn nhiều; tốc độ tư 
duy nhanh, lưu lượng lớn, nhận thức về абі tượng được toàn 
diện hơn, có nhiều tính sáng tạo. 

Đó gọi là “Tu duy trực giác" 

LƯU NGÔN: Còn thế nào là tư đuy âm dương? 

LÃO TỬ: Với quan hệ cùng nhau chuyển hóa, cùng 
nhau sinh tồn của trời đất vạn vật, ta tổng quát thành thống 
nhất, đối lập giữa âm và dương và coi đó là phương thức tư 
duy. Theo phương thức tư duy đó, ta để xuất tiếp một loạt 
phạm trù đối lập, mâu thuẫn, xây dựng nên một hệ thống 
biện chứng pháp giản đơn. 

Đó gọi là “Tư duy âm dương”. 

LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, đối với đặc trưng tổng thế 
các loại tư duy ngài vừa nói, có học giả gọi là "Tư duy trực 
giác”, có học giả còn khái quát thành "Tư duy thuần phác", 
nhưng cũng có học giả coi đó là kết cấu hình tháp từ một 
đến hai, đến ba hoặc là ba hình thức từ điểm đến tuyến, đến 
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điện, hoặc là ba tầng lớp từ bản thể luận, đến nhiều môi 
quan hệ, đến quan hệ về lịch sử, chính trị, xã hội. Từ nội 
dung cuốn Lão Tử, cho hay phương thức tư duy triết học 
của ngài không nằm ngoài mấy đặc điểm đó. 


LXXVI 
CHẾT SỐNG CÓ MỆNH, 
GIẦU SANG NHỜ TRỜI 


LÃO TÙ: Từ Xuân Thu tới nay, cùng với nền sản xuất xã 
hội được nâng cao, đời sống xã hội phát triển, nhận thức của 
con người về tự nhiên và xã hội cũng sâu sắc hơn. Trong 
thiên hạ đã xuất hiện dòng tư tưởng nghỉ ngờ, oán hận và 
mắng mỏ trời đất. Trong giới tư tưởng, người ta đã båt đầu 
vận dụng học thuyết âm dương, ngũ hành, có khuynh hướng 
chủ nghĩa duy vật, để giải thích các loại hiện tượng tự nhiên; 
có thiên hướng nhấn mạnh tác dụng của con người trong 
sinh hoạt xã hội và nhân sự. Điều đó đã tác động mạnh đến 
địa vị thống trị của khái niệm thượng dé và qui thần. 

LƯU NGÔN: Ngài là một đại biểu quan trọng trong số 
những người để xướng vô thần luận. Có thể nói, cách nhìn 
của ngài về tính chất của "Trời" cũng là một đòn đã kích 
nặng nề vào tư tưởng thần quyền. Ngài là một trong số các 
nhà tư tưởng thời đó có những đề xuất mang ý nghĩa tiến bộ 
to lớn. 
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ТАО TỬ: Không Tử Nho gia tuy không còn nhấn mạnh 
thượng đế là nhân cách thần, thậm chí cũng đã có tư tưởng 
thiên đạo tự nhiên vô vi. Khổng Tử từng nói: "Ông trời đã 
nói những gì nào? Bốn mùa vận hành, vạn vật sinh trưởng. 
Ông trời còn nói những chuyện gì nữa?". Nhưng Không Tù 
văn còn lưu lại một phần tư tưởng tin ở trời, ở mệnh, coi trời 
là người thống trị có ý chí, nám giữ đường sinh tử phú quý 
của con người. Khổng Tử nói: "Đắc tội với ông trời là hết 
nơi cầu nguyện". Lại nói: 'Sống chết có mệnh, giầu sang 
nhờ trời”. 

LƯU NGÔN: Khống Tử tin ở trời, ở mệnh, còn ngài thì 
coi "Trời" là trời trong giới tự nhiên, coi mình ở dưới "Dao" - 
gốc rë của trời đất. 

LÃO TỪ: Trời đất có mở đầu thì không thể lâu bền; mà 
trong quá trình biến hóa, "Đạo" văn là gốc rë của trời đất, 
"Không, có thể dùng để biểu đạt tình trạng lúc trời đất còn 
thuần phác, chưa bát đầu", "Bản thân vạn vật, trời đất đều có 
mó đầu. Sự mò đầu đó chính là căn nguyên của trời đất, vạn 
vật". "Trời" có căn cứ là "Рао", nên mới nói: "Trời được đạo 
thì trong”, "Trời mất đạo thì không trong, sẽ vỡ”. Còn "Dao" 
cũng không phải là thần có ý chí, có nhân cách; "Đạo bắt 
chước tự nhiên", "Đạo thường là vô vi". "Dao" là chúa të vạn 
vật chỉ bởi trời đất vạn vật đều làm theo đạo: tự nhiên và 
không cần trợ lực từ ngoài. 

LƯU NGÔN: Trời đã sinh ra từ "Dao", vậy bản thân 
“Trời” cũng sẽ mất đi nhân cách và ý chí! 

ТАО ТО: "Trời đất bất nhân, coi vạn vật vạn sự chẳng га 
g, mặc cho vạn vật từ sinh tự diệt”. "Thiên đạo thương yêu, 


[2288] Luu Ngôn 


công bằng với trăm họ, luôn luôn giúp người lương thiện có 
đức độ". 

LƯU NGÔN: Ngài văn nói trời có ý chí, từ đó vẫn chưa 
hoàn toàn thoát khỏi được ảnh hưởng của tư tưởng tôn 
kính, thần trời, 

LÃO TỬ: Hiểu như vậy là không chính xác. Ta nói thiên 
đạo không thương yêu riêng ai, người lương thiện có thể tìm 
được tình thương yêu nếu muốn. Như vậy thiên đạo không 
hé chủ động với người lương thiện, nên không thể nói thiên 
đạo là có ý chí. 

LƯU NGÔN: Phải hiểu ràng, "Trời" mà ngài nói tới chỉ 
là trời trong tự nhiên. Nhiều chỗ trong cuốn Lão Tử xuất 
hiện chữ "Thiên", hoặc nói riêng hoặc hợp với chữ đất hoặc 
xưng là thiên hạ, thiên đạo... đều không ngoài ý muốn chỉ 
giới tự nhiên, vũ trụ có khi gồm cả xã hội trong đó. Nói 
"Thiên đạo" tức là nói đến "Đạo". Lúc này, "Trời" như cao 
hơn đất và người, như gần với bản thân "Рао". Nhưng rõ 
ràng trong suy nghĩ của ngài, “Trời” không phải là thần, càng 
không phải là đế. 


LXXVII 
ĐẠO VÀ THIÊN ĐẠO, NHÂN ĐẠO. 


LƯU NGÔN: Ngài là tư tưởng gia, triết gia quan trọng, 
từng có luận điểm chân thực trong quan hệ giữa thiên đạo 
và nhân đạo. "Thiên" không phải là thần, là đế, có nhân cách, 
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có ý chí, vậy có thể nói thêm rằng, "Đạo" có trước trời đất, là 
gốc гё của trời đất, cũng hoàn toàn không phải là thần hoặc 
để được nhân cách hóa. Văn bối hỏi mối quan hệ của thiên 
đạo và nhân đạo như thế nào? 

LÃO TỪ: "Đạo" có quan hệ nội tại với trời, đất và người, 
Người, đất, trời đều thống nhất ở "Đạo" và cuối cùng thì 
thống nhất trong "tự nhiên". "Người bắt chước đất, đất bắt 
chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên". Rõ 
ràng là người, đất trời, đạo déu coi tự nhiên là màu mực. 

LƯU NGÔN: "Đạo" là chúa tế vạn vật chăng? 

ТАО TỪ: "Đạo" là căn bản của trời đất, nhưng không 
vì thế mà trở thành "Thiên đế", chúa të vạn vật, bởi vì đạo 
không làm gì đặc biệt, trời đất, vạn vật biến hóa đều là tự 
nhiên, vì vậy mới nói, "Trời, người hợp nhất", "Thiên đạo", 
“Nhân đạo" có tương quan. 

LƯU NGÔN: "Đạo trời" phải chăng cũng là "Đạo". 

LÃO TỬ: "Đạo trời" cũng là "Đạo". Đặc điểm và bản 
tính vốn có ở "Thiên đạo" cũng chính là bản tính vô vi tự 
nhiên của "Đạo". “Một sự việc muốn cho được viên тап, thì 
cần phải chu đáo, thận trọng, như vậy là phù hợp với đạo lý, 
qui luật tự nhiên"; "Qui luật tự nhiên là không đấu tranh mà 
văn giành phần thắng; Không nói năng mà vẫn có mưu kế”; 
“Quy luật tự nhiên có khác gì giương cung bản tên? Dây 
căng thì cho chùng bớt, dây chùng thì kéo cho căng thêm'; 
“Quy luật tự nhiên là để cho vạn vật vạn sự được tốt đẹp”... 

Còn như nói về "Thiên дао" và "Nhân đạo" thì "Thiên 
đạo" cũng chính là bản thân "Đạo". "Quy luật tự nhiên là bớt 
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chỗ dư bù chó thiếu. Nhưng phép tác xã hội lại khác, giảm 
chỗ thiếu dáng cho người thừa. Vậy thì ai là người có thế lấy 
bớt của kẻ giầu sang bỏ sang chỗ người nghèo khó? Người 
có đạo mới làm được việc đó". Rõ ràng, "Thiên đạo" được 
coi là "Рао", "Nhân дао" có phần khác với "Đạo" và "Thiên 


đạo". 

LUU NGÔN: Vậy thì cách nói "Nhân đạo" và "Бао" 
không nhất trí với nhau với cách nói "Người bắt chước đất, 
đất bắt chước trời, trời bát chước đạo, đạo bắt chước tự 
nhiên", là mâu thuẫn với nhau chăng? Điều đó cũng có 
nghĩa là "Nhân đạo" không thể thống nhất được với "Thiên 
đạo"? 

LÃO TỪ: Đương nhiên không phải là vậy. Đúng là giữa 
"Thiên đạo" và "Nhân đạo" cũng có khác biệt, mâu thuẫn. 
"Thiên đạo" là thứ có thể lấy được, nên mới có câu "Không 
lén nhìn ra cửa só mà có thể nhận thức được quy luật vận 
hành tự nhiên của nhật nguyệt, tỉnh sao". 

LƯUNGÔN: Nên giải thích điều này thế nào? 

LÃO TỬ: Có nghĩa là, phải có điều kiện mới giành được 
“Thiên đạo". СЫ có "Người thiện" là giành được. Còn như 
"Thiên đạo vô thân, thường cùng với người thiện", không 
phải là có một "Thiên đạo" nhân cách hóa nào đó đến giúp 
người thiện. Sở dĩ người thiện có được "Thiên đạo" là do biết 
“Tự làm". Việc "Tự làm” chính là điều kiện giành được "Thiên 
đạo", Thánh nhân là người giành được "Thiền đạo", vì "Qui 
luật tự nhiên là để vạn vật vạn sự đều tốt дер, không hé bị tốn 
thương, Hành мї của thánh nhân luôn có chuẩn mực, không 
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tranh chấp với mọi người." Vậy, "Thiên đạo” nhất trí với 
"Thánh nhân". 

LƯU NGÔN: Cố nhiên "Thiên đạo" và "Nhân đạo" còn 
có khác biệt mâu thuẫn, nhưng không phải là không vượt 
qua được. Triết học của ngài đang hướng dẫn mọi người 
vượt qua mâu thuẫn dói lập, đế từ "Nhân đạo" tiến vào 
"Thiên дао" để trở thành "Thánh nhân". Vì vậy, về mặt lý 
luận, "Thiên đạo" và "Nhân đạo" không chỉ cần thống nhất 
mà hoàn toàn có khả năng thống nhất. Đứng trước thực tế 
phân chia giữa "Thiên đạo" và "Nhân đạo”, ngài mới đưa ra 
những lý luận rõ ràng và ra súc nhằm giải quyết những 
thiếu sót. 

LÃO TỬ: Phân tích như vậy là rất phải. 


LXXVI 
LƯỢNG BIẾN CHẤT BIẾN, 
BIỆN LUẬN PHONG PHÚ 


LƯU NGÔN: Ngài đã nêu ra nhiều phạm trù mâu thuằn 
đối lập, không chỉ sự vật mâu thuẫn với nhau mà ngay trong 
từng sự vật cũng tồn tại những nhân tố đối lập. Rõ ràng đó là 
những tư tưởng biện chứng vô cùng phong phú. 

ТАО TỬ: Trước hết, ta nên nám bắt những quan hệ phổ 
biến giữa các sự vật, bất kỳ sự vật nào cũng nằm trong quan 
hệ đối lập, mâu thuẫn. Ví như: "Vạn vật đều xây lưng về âm, 
hướng về duong, cùng ngao dư trong hai khí âm dương đế trở 
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thành một thể mới”. Như vậy sự vật là "Thể thống nhất giữa 
hai mặt đối lập âm dương". Lại như "Có, cho người sự tiện lợi; 
Không, cũng phát huy tác dụng của nó". Y muốn nói, hai mặt 
có và không đầy mâu thuẫn lại được coi là hình thức cơ bản 
để sự vật tồn tại. Nếu mất đi một mặt thì mặt kia cũng mát 
luôn tác dụng, 

LƯU NGÓN: Đôi phạm trù "Có" và "Không" là thể 
thống nhất của mâu thuẫn, vậy thì, phải chăng "Рао" của 
ngài cũng là một thể thống nhất? 

LAO TỪ: "Рао" phạm trù tối cao, cũng là một thể thống 
nhất. Giống như "Không, biểu đạt cho trạng thái thuần phác 
của trời đất lúc chưa xuất hiện; Có, mệnh danh cho bản 
nguyên sản sinh vũ trụ vạn vật; có và không, nguồn gốc khác 
nhau, tên gọi khác nhau, đều được coi là sâu xa huyền diệu, 
và không phải là sâu xa huyền diệu bình thường mà là vô 
cùng sâu xa vô cùng huyền diệu, là tổng hợp đặc biệt của vạn 
vật, trời đất, vũ trụ. 

LƯU NGÔN: Ngài соі trọng đặc biệt đến sự vật vận 
động, biến hóa, vậy phải chăng ngài có nhận thức sâu sắc về 
quá trình biến hóa của sự vật? 

LÀO TỪ: Đúng. Trước hết là sự vận động của "Рао" - 
nguồn của trời đất vạn vật, là sự vòng quanh không tàn - tuần 
hành vận hành mãi mãi không khô kiệt”. Dù "Рао" là trường 
tồn vĩnh viễn, nhưng đồng thời cũng không ngừng tuần hoàn 
vận hành từ đầu chí cuối, thúc đẩy vạn vật vạn sự vận động 
theo. "Rộng lớn vô biên mà vận hành không nghị, vận hành 
không nghỉ mà vươn ra xa, vươn ra xa rồi trở về với nguồn 
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gốc". Vạn vật ra từ đạo, xa rời đạo, về với đạo, hết chu kỳ này 
đến chu kỳ khác, không dừng. 

LUU NGÔN: Có lẽ ngài đang nhấn mạnh vạn sự vạn vật 
phát triển vĩnh hàng và chúng không ngừng chuyển hóa? 

ГАО TỬ: Ta nhấn mạnh điều đó. "Có và không đối lập 
với nhau mà được sinh ra; khó và đẻ cũng đối lập với nhau 
mà hình thành; ngắn và dài đối lập với nhau mà thể hiện; 
cao và thấp đối lập với nhau mà tồn tại; âm và thanh đối lập 
với nhau mà hòa hợp; trước và sau đối lập với nhau mà xuất 
hiện; đó là vĩnh hàng". "Khéo uốn thì toàn vẹn, cong thì 
được апр, nơi sâu thì dë tràn đẩy, cũ thì sẽ được mới, cho 
đi thì nhận được, tham lam thì mê hoặc”. Hai mặt đối lập với 
nhau đều có thể chuyển hóa thành mặt đối lập với mình. 

LƯU NGÔN: Vạn vật từ lượng biến phát triển thành chất 
biến, cần phải một quá trình như thế nào? 

LÃO TỬ: Với một quá trình phát triển từ từ, sự vật từ 
lượng biến dẫn tới chất biến. Xử lý sự vật cần phải bắt đầu từ 
mặt dë nhất; muốn có hoành tráng phải bát đầu từ mặt nhỏ 
nhất. Việc khó trong thiên hạ đều bắt đầu từ việc giản đơn; 
việc lớn trong thiên hạ phải mở đầu từ việc vụn vặt. Cây đại 
thụ đã được sinh trưởng từ chiếc mầm nhỏ; lầu cao chín 
tầng cũng bắt đầu từ viên gạch nhỏ; bước chân đấu tiên đã 
mở đầu cho đoạn đường ngàn đặm. 

LƯU NGÔN: Về phát triển của sự vật, ngài nhận thức 
thật chính xác và sâu sắc. Cần phải nghiên прат cuốn Lao 
Từ mới có thể hiểu hết được những gì chất chứa trong đó. 
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LXXIX 
HIỆN TƯỢNG MÂU THUẪN, 
TƯƠNG PHẢN TƯƠNG THÀNH 


LƯU NGÔN: Theo ngài thì, mọi việc mọi sự trong tự 
nhiên , xã hội và con người đều đối lập với nhau và cùng 
nhau sinh tồn. Rõ ràng, nhận thức của ngài về mâu thuẫn sự 
vật là hết sức sâu sắc. 

ТАО TỬ: Màu thuẫn là hiện tượng phố biến, tón tại 
khách quan. Lớn có, bé có như: nhiều ít, ngắn dài, cao thấp, 
trước sau, xa gần, dày mỏng, nặng nhẹ, đen trảng, nóng 
lạnh, sáng tối, đẹp xấu, thiện ác, khỏe yếu, lợi hại, phúc họa, 
sống chết, vinh nhục, trí ngu, tỏ mờ, trẻ già, cái đực, mẹ 
con, chính phản, đồng dị, lành dữ, hưng phế, tiến lui, chủ 
khách, đúng sai, công tư, khó đẽ, sang hèn, giầu nghèo, đức 
oán, có không, hơn thiệt, công thủ, tháng bại, cứng mềm... 
Tất cả đều tương phản tương thành. 

LƯU NGÔN: Từng có người nói: Nhận thức về hiện 
tượng mâu thuẫn tồn tại phổ biến giữa các sự vật là những 
biểu hiện quan trọng sâu sắc của nhân loại đối với nhận thức 
thể giới trên cơ sở lúc còn thuần phác. Vì sao có thể nói 
như vậy? 

LÃO TỪ: Nguyên nhân là ở chỏ, lúc đầu nhận thức con 
người đối với thế giới còn quá đơn giản, về sau, nhận thức 
được tăng thêm, sâu thêm, mới bát đầu phân rõ được các sự 
khác biệt trong sự vật. Nhưng sự vật tuy khác biệt mà lại có 
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quan hệ với nhau. Trước hết những quan hệ đó biểu hiện 
thành mâu thuẫn đối lập, cùng nhau tồn tại. 

LUU NGÔN: Vậy quan hệ giữa vật này với vật khác cần 
phải khái quát trong nội dung mâu thuẫn đối lập, cùng nhau 
tồn tại, cùng nhau chuyển hóa! 

ГАО TỬ: Cùng nhau chuyền hóa là nhần tố quan trọng 
nhất. Như trong Lão Tử có nói: "Khéo uốn thì toàn vẹn, 
cong thì được thẳng, nơi sâu thì dë tràn đầy, cũ thì sẽ được 
mới, cho đi thì nhận được, tham lam thì mê hoặc"; "Đạo 
trong sáng gån như ám muội, đường tiến lên lại như tụt hậu, 
đường bång phẳng lại như khúc khuỷu"; "Thích danh lợi quá 
mức thì tất phải trả giá đắt; Ìo tích cóp của cải thì tất sẽ bị 
tón thất thảm hại"; "Vật hoàn hảo nhất tất sẽ bị tàn khuyết; 
chỗ đầy áp lại như rỗng không; Vật thẳng quá lại như cong 
queo; Vật linh hoạt nhất lại như дап độn; người biện giải tài 
ba lại như người vụng về", "Hoa là chỗ tựa của phúc, phúc ẩn 
mình trong họa"; “Chính bóng biến thành tà, thiện bỗng trở 
thành ác". Nói chung là như vậy. 

LƯU NGÔN: Mong được ngài giải thích kỹ hơn! 

LÃO TỪ: Có nghĩa là, quan hệ đối lập giữa sự vật không 
ngưng kết, cứng nhắc mà luôn biến động, phương hướng 
vận động biểu hiện hai mặt mâu thuẫn đang cùng chuyển 
hóa. Bất kỳ sự vật nào, bất kỳ mâu thuẫn nào cũng đều 
không ngưng kết trong trạng thái bình tĩnh vĩnh viễn mà 
đang trong biến hóa, lưu chuyển không ngừng. 

LƯU NGÔN: Tư tưởng cùng nhau chuyển hóa, mâu 
thuẫn cùng nhau tồn tại của ngài có ý nghĩa hết sức to lớn. 
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Ngài đã suy nghĩ và quan sát trong một thời gian dài những 
tiện tượng phức tạp trong tự nhiền, nhất là trong. biến động 
zô thường, quan hệ tương hỗ đối với xã hội nhân sự, nên 
nói có được nhận thức sâu sác đến như vậy. Những nhận 
-húc đó là sự phản ánh chủ quan quan hệ mâu thuẫn tồn tại 
chách quan trong sự vật. Đấy chính là những tiên dé lý luận 
Juan trọng giúp ngài xác lập chính trị quan, nhân sinh quan 
да mình, 

Nhưng, những nhận thức về quan hệ mâu thuẫn trong 
sự vật của ngài cũng còn khiếm khuyết. Trước hết, "Đạo" tuy 
зао hàm sự thống nhất "Có" và "Không", nhưng xét về mặt 
quan hệ thì quan hệ giữa "Рао" và vạn vật là tuyệt đối, mọi 
sự vật biến động không ngưng kết đều từ "Рао" mà ra, rồi 
тё về "Đạo", tự thân chúng là tuyệt đối, tồn tại vĩnh hàng. 
Điều này chứng tỏ quan hệ chuyển hóa những mâu thuẫn 
:ồn tại trong các mặt đối lập thống nhất của sự vật không 
ће diễn biến tới cùng, 

Thứ nữa, ngài tuy đã nắm được một số điều kiện cùng 
nhau chuyển hóa của hai mặt mâu thuẫn đối lập, coi giới 
hạn sự vật chuyển hóa ở mức cao là điều hay trong chuyển 
hóa, nhưng điều quan trọng là nếu coi chuyển hóa là hình 
thức duy nhất của vận động, nhấn mạnh tính tuyệt đối trong 
sự vật vận động thì đồng thời đã coi nhẹ tính tương đối tĩnh 
lặng của sự vật. 

Không thể nói rằng đó không phải là một khiếm 
khuyết, 
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{ 1ххх 
BIẾT THƯỜNG ГА SÁNG, 
'THƯỜNG ĐỨC KHÔNG RỜI 


LƯU NGÔN: Trong sách của ngài có rất nhiều khái niệm 
triết học như: "Đạo", "Không", "Có", "Hòa", "Đức". Văn bối 
nhiều lần đọc sách và phát hiện ra "Thường" cũng là một khái 
niệm quan trọng. 

ТАО TỬ: Đúng, "Thường" xuất hiện trong Lão Tử 
chừng ba mươi lần. Ví như: "Đạo thường vô danh", "Biết 
thường là sáng”, "Không phải do mệnh mà thường là tự 
nhiên"... 

LUU NGÔN: Về mặt ngữ pháp, "Thường" dùng như 
phó từ, cũng có lúc dùng như danh từ, tính từ. Dùng làm 
danh từ, tính từ thường có ý nghĩa triết học. Văn bối muốn 
hỏi, thông thường thì “Thường” chỉ cái gì? 

LAO ТО: СЫ quy luật bất biến trong biến hóa và vận 
động của vạn vật. 

LUU NGÔN: Quy luật bất biến lại là cái gì đây? 

ТАО TỪ: Nói tới: "Vạn vật đua chen, muốn trở về với 
cái căn bản của mình. Trở về với căn bản thì gọi là thanh 
tĩnh, thanh tĩnh tức là trở lại với sinh mệnh, trở lại với sinh 
mệnh thì gọi là thường đạo tự nhiên”. Có nghĩa là vạn vật 
phát triển phồn thịnh đều trở về với gốc rễ của nó, bước vào 
trạng thái hư tĩnh mới, cũng tức là trở về với bản tính, mà trở 
về với bản tính là phép tắc cơ bản để sự vật biến hóa. Phép 
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ас đó không thay đối trong sự vận động của vạn vật tồn tại 
¬ thể, thiên biến vạn hóa. 

LƯU NGÔN: Vũ trụ quan của ngài là "biên" vậy vì sao 
1gài lại chú trọng đến chữ “Thường”. 

LÃO TỪ: Sở di chú trọng tới "Thường" là bởi cái chính 
а "Đạo" trong tự nhiên là vận động, biến hóa không ngừng, 
ahung trong cái thế giới luôn biến động từ sinh, diệt, lưu, 
:huyển... thì bất kỳ sự vật nào biến chuyển cũng đều phái theo 
lúng qui luật của mình. Rõ ràng, bất kỳ một sự biến hóa vận 
lông nào cũng đều phải tuân theo những qui luật nhất định, 
hát sinh theo qui luật, tiến hành theo qui luật. Vạn vật trong 
: nhiên không phải là bất biến, luôn biến hóa trong qui luật. 
Tóm lại, mọi vật đều biến theo cái thường của nó. Vì vậy 
"Рао" còn được gọi là "Thường". 

LƯU NGÔN: "Thường" chính là một loại phép tác bát 
siến. Từ đó, tác dụng vốn có của nó cũng rất là quan trọng! 

LÀO TỪ: "Đạo" vĩnh viễn là vô danh và chất phác. Nó 
tuy rất nhỏ và không thấy, nhưng chưa hé phục tùng ai 
bao giờ. "Đạo" nuôi dưỡng vạn vật, nhưng không tự cho 
mình là chủ, có thể gọi nó là “Tiểu”. 

LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh, theo уап bối hiểu, 
"Thường đạo" tuy nhỏ, nhưng tất cả trong thiên hạ đều thần 
phục. Dù "Thường đạo” không là chúa tể của vạn vật, nhưng 
trong quá trình vận động của nó, vạn vật không thể không 
qui phục. Đó chính là theo tự nhiên. Bởi vậy, ngài từng nói: 
"Dao luôn thuận theo tự nhiên mà không làm gì cả, nhưng 
lại không có việc gì mà đạo không làm. Nếu vương, hầu biết 
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trị dân, trị nước theo nguyên tắc của đạo thì vạn sự vạn vật 
sẽ tự biến hóa, tự sinh, tự diệt, phát triển đầy đủ”; “Đạo sở di 
được tôn sùng, đức sở dt được quý trọng, bởi đạo sinh ra vạn 
vật nhưng không hề can thiệp; đức tuy nuôi dưỡng vạn vật, 
nhưng không là chúa tế, mọi thứ thuận theo tự nhiên." 
Trong "Tự nhiên” đó có thế nhìn thấy sự tón tại của 
"Thường đạo", cho nên mới nói, "Phải từ trong cái "Không" 
để quan sát, lĩnh hội sự kỳ diệu của đạo, lại phải từ trong cái 
"Сё" để quan sát cái thiên biến vạn hóa của đạo”. 

LÃO ТО: Ông nói đúng. Vì vậy ta mới yêu cầu mọi 
người "Vận dụng cái kỳ diệu của đạo, phản chiếu sự sáng 
suốt trong nội tại thì sẽ không có tai họa gì". Y muốn nói, 
muốn tránh được mọi tai họa thì cần phải “Trở về với ánh 
sáng của дао", 

LƯU NGÔN: Ngài nói tới chữ "Sáng", vậy thế nào là 
"Sáng"? 

LAO TỪ: "Biết thường là sáng". Biết thường cũng tức là 
"Trở về với mênh", tức là trở về với trạng thái hỗn nhiên hu 
tỉnh của "Hòa". Còn nếu cứ "Manh động làm bừa, không 
biết tới quy luật tự nhiên thì nhất định sẽ gặp phải tai họa". 
Vì vậy, mọi người cần phải "Hiếu thế nào là hùng cường mà 
giữ phận dưới, mềm dẻo hơn.', "Biết rõ thế nào là sáng chói 
mà giữ phận mờ nhạt hơn”, "Biết rõ thế nào là cao quý mà 
giữ phận ti tién hơn”, nhằm bảo đảm cho "Đức tính vĩnh 
hãng không bị li thất", "Đức tính vĩnh hãng được đầy đủ”, từ 
đó mà “Khôi phục lại trạng thái thuần chân như thời thơ 40", 
“Hồi phục lại đạo lý bất tận”, "Trở về với trạng thái thuần 
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-hán chất phác của tự nhiên ban đầu”. Điều này được gọi là 
uyên đức nếu biết thường xuyên tìm hiểu về quy tác đó. 

LƯU NGÔN: Ngài nhắc tới "Biết thường, giữ đức, phục 
mệnh, về với góc", những điều này có tác dụng gì? 

LAO TỬ: Điều đó muốn nhác nhủ với mọi người rằng 
làm việc phải tuân theo quy luật vận động của tự thân sự vật, 
chỉ có làm vậy, mới "Từ nhận thức được quy luật tự nhiên 
thì mọi việc sẽ đến tay, ra tay quyết việc công bằng, công 
bằng thì sẽ chu toàn, chu toàn mới hợp với đạo tự nhiên, 
phù hợp với đạo tự nhiên mới lâu dài, suốt đời không có 
nguy hiểm". 

LƯU NGÔN: Được ngài diễn giải, lũ văn bối đã hiểu 
khái niệm “Thường” trong triết học, tức là phép tắc vận 
động của sự vật và cũng là căn cứ để làm việc. "Thường đạo” 
và "Thường đức" luôn Кё vai sát cánh, Dó là ý nghĩa triết học 
của chữ "Thường" trong luận chứng của ngài. 


LXXXI 
ĐẠO VẬN ĐỘNG TUẦN HOÀN, 
ĐẠO TÁC DỤNG VI DIRU 


LƯU NGÔN: Nhiều lần ngài nói tới "Chuyển hóa mâu 
thuẫn đối lập của sự vật là qui luật vĩnh hàng bất biến." Đó là 
những hiểu biết tinh tường, sâu sắc của ngài qua việc khái 
quát bản chất và hiện tượng của tự nhiên và xã hội. Xin hỏi, 
lý do gì khiến ngài để xuất ra mệnh đề nổi danh "Đạo vận 
động tuần hoàn, đạo tác dụng vi điệu"? 
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1АО TỪ: Ý nghĩa của câu nói đó là: Sự biến hóa vận 
động tuần hoàn, di lại là vận động của đạo, tác dụng của đạo 
là vi điệu, nhỏ bé, Đấy là nhận thức tổng quát của ta về qui 
luật vận động của vạn vật, cũng tức là, khái quát chung của 
qui luật đó. Bởi vì ngoài việc đạo là một tồn tại tối cao, là 
bản thể của vũ trụ thì mọi sự vật đang trong vận động và 
biến hóa không ngừng. Quy luật vận động, biến hóa ấy được 
biéu hiện thành chữ "Phản". 

LƯUNGÔN: Ý nghĩa của chữ "Phản" là chỉ cái gì? 

LÃO TỪ: Chữ "Phản" ở đây hàm nghĩa về hai mặt: một 
là tương phản, bai là phản hồi. "Tương phản" chỉ sự vật mâu 
thuãn đối lập hoặc là sự chuyển hóa sang mặt tương phản 
của mình; "Phản hôi" là chỉ vạn vật vạn sự trở về cội nguồn 
ban đầu. 

LƯU NGÔN: Về sự chuyển hóa đối lập giữa sự vật, ngài 
đã nói nhiều. Ví như: "Khéo uốn thì toàn vẹn, cong thì được 
tháng, chỗ trũng thì dë tràn dáy...”, "Vật tốn thì được đây 
hoặc đây thì lại tón" v.v. Phần trước cũng dã bàn tới. 

LÃO TỪ: Sự chuyền hóa đối lập giữa các sự vật bao hàm 
đạo lý: "Vật đến cùng thì lại phản"; "Sự vật lớn mạnh hết sức 
thì bước sang đường già nua"; "Dũng cảm kiên cường thì sẽ 
chết, đãng cảm mềm mại thì được sống; "Cơ thể sống thì 
mềm mại, cơ thé chết thì biến thành khô, cứng. Thảo mộc 
lúc sinh trưởng thì xanh tươi mon mòn, sau khi chết thì khô 
héo, cứng queo... phép dùng binB tỏ ra cứng thì sẽ diệt vong, 
cây cối đến lúc lớn tất phải đốn, chặt". Từ đó mới hay, sự vật 
phát triển tới mức độ nào đó thì nhất định sẽ chuyển hóa 
sang mặt tương phản của nó, đó là điều tất nhiên. 
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LƯU NGÔN: "Đạo vận động tuần hoàn", trở về với cội 
\guồn ban đầu, tức là tư tưởng, mọi sự vật cuối cùng đều trở 
rễ với "Đạo", có thể coi đây là mặt quan trọng nhất trong tư 
ưởng của ngài. 

ГАО TỬ: Những từ "trở vë", "trở lại" vừa nói đều có ý 
1ghia tuần hoàn. Vạn vật từ "Dao" mà ra, cuối cùng lại trở về 
rới "Đạo". Điều này nghĩa là "Сб một vật hỗn nhiên mà 
hành... tuần hoàn vận hành, không hề suy kiệt... miễn cưỡng 
roi đó là đạo, lại miën cưỡng gọi là đại. Nó rộng lớn vô biên, 
ân hành không nghỉ, vận hành không nghỉ vươn ra vô tận, 
rươn ra vô tận lại trở về với gốc rë". Vạn sự vạn vật vẫn phải 
{чау về với "Рао", từ đó mới có quá trình vận hành tuần 
\oàn. 

LƯU NGÔN: Ngài cho rằng mọi thứ đều vận động 
ống như "Đạo", 

ГАО TỪ: Đúng vậy. Ra sức để cho tâm linh hư tịch đến 
мс điểm, giữ cho đời sống thanh tĩnh không đổi. Vạn vật 
thất loạt sinh trưởng sum sẽ, qua đó ta khảo sát tường tận về 
ап vật. Vạn vật đua nhau nẩy nở, rồi lần lượt lại trở về với 
ốc rẽ. Trở về với gốc rë thì gọi là thanh tỉnh, thanh tĩnh tức 
à trở lại với sinh mệnh và đó là tự nhiên. Nhận thức được 
tuy luật tự nhiên là thông minh. Những hành động bừa bãi 
lo không hiểu được quy luật tự nhiên thì luôn luôn có loạn 
ас và tai hung”. Ở đây, vận động của mọi sự vật đều trở về 
ói "Đạo", sự trở về này tức là "thường, là quy luật căn bản 
tủa sự vật phát triển. 

LƯU NGÔN: Qua câu chuyện từ nãy tới giờ văn bối 
lược biết chữ "Vận động”, "Tuần hoàn” trong mệnh đề "Đạo 
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vận động tuần hoàn”, ngài đã khái quát trạng thái tồn tại và 
phương hướng vận động của sự vật. Vậy thì vì sao ngài còn 
dé xuất cả mệnh để "Бао tác dụng vi diệu"? 

LAO TỪ: Trên cơ sở "Đạo vận động tuần hoàn" mới có 
mệnh dê "Đạo tác dụng vì diệu”. Tuần hoàn là phương 
hướng tất nhiên của đạo vận động, còn vi điệu là dấu hiệu 
tất nhiên của đạo tồn tại. Ta thường dùng hàng loạt khái 
niệm như "Ни", "Tĩnh", "Nhu"... dé điễn tả ý nghĩa chữ "vi 
điệu" và ngược lại với chúng là những khái niệm như: 
"Thực", "Cường", "Đại"... 

LƯU NGÔN: Vì sao ngài lại nhấn mạnh chữ "Vi diệu”, 
diën biến thành tác dụng của "Рао"? 

LAO ТО: Mục đích của ta không chỉ để xây dựng bản 
thể luận, уй trụ luận, mà muốn lấy đó làm cơ sở để bàn tới 
triết học nhân sinh, triết học chính trị xã hội. 

LƯU NGÔN: Văn bối hiểu гб về điểm này. Trong toàn bộ 
hệ thống triết học của ngài, đã từ vũ trụ luận vươn tới nhân 
sinh luận, rồi lại từ nhân sinh luận phát triển thành xã hội 
chính trị luận. Ngài nói, "Đạo" cùng vạn vật đều dang vận 
động. Trong quá trình vận động, vạn vật ra từ "Рао" rồi lại trở 
về "Dao", vạn sự vạn vật đối lập với nhau lại cùng nhau chuyển 
hóa, đó là quy luật khách quan. Ngài tuy đã nhận thức được 
như vậy về "Đạo" và vạn vật, nhưng không vì thế mà ngài hoàn 
toàn phủ dinh ý nghĩa và giá trị của vật tồn tại cụ thể. Rõ ràng, 
ngài phát hiện "Бао", nhận thức "Đạo" là đế nhận thức được 
vật tồn tại cụ thể tốt hơn. Chính từ những suy nghĩ đó, ngài đề 
xuất chủ trương "Đạo tác dụng vi diệu". 
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LÃO TỬ: Ông nói đúng. "Đạo pháp tự nhiên", "Đạo 
thường vô vi". Tuy là vậy, nhưng mọi thứ đều có thể tự vận 
hành, tự chuyển hóa, đạt tới mục đích, hiệu quả việc gì cũng 
làm. Nếu ngược lại, thì chỉ có phiền nhiễu, bất an, @ tìm sự 
cường tráng, tất sẽ "Không giữ được thường đạo thì sẽ 
nhanh chóng điệt vong”. Con người muốn giữ được sự lầu 
bền "Không chuốc lấy tai nạn vào người”, "Suốt đời không 
gặp nguy hiểm, thì lúc nào cũng phải nhu mì, mềm dẻo, lấy 
hư tĩnh làm tôn chỉ". 

LUU NGÔN: Tóm lại, ngài đã có được những nhận thức 
sâu sắc về sự vật chuyển hóa cùng nhau, về những quy luật 
vận động tuần hoàn, và đang ra sức khái quát chúng thành lý 
luận, thì về mặt nhận thức, đó là việc làm có ý nghĩa quan 
trọng. Người đời đều coi đó là một biểu hiện rất trí tuệ. 


LXXXI 
CHÍNH TRỊ HÀ KHẮC DỮNHƯ HỒ 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh tôn kính, trong sách của 
agài có mặt nào nói về kinh tế không? 

LÃO TÚ: Tư tưởng kinh tế trong cuốn Lão Tử được 
-hia làm ba mặt: Một, phản đối thuế má nặng nề và chiến 
xanh triển miên; Hai, phản đối sự khác biệt giữa giầu và 
ghèo; Ba, phản đối chế độ tư hữu. 

LƯU NGÔN: Mong được nghe ngài nói về thuế má 
запр nể và chiến tranh. 
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LÃO TỬ: Cuối thời Xuân Thu nguy cơ của xã hội hết 
sức nặng nề. "Рао lớn bị vứt bỏ”, "Trị lý thiên hạ không hợp 
đạo”. Những nguyên nhân làm nguy cơ xuất hiện là bọn 
thống trị tham lam vơ vét, kiêu xa đâm dật, hoành hành bạo 
chính "Triều chính hủ bại cực độ, nông dân bỏ đồng ruộng 
hoang hóa, kho tàng rỗng không, Mặt khác, vua chúa mặc 
áo gam, kiếm sắc giát bên hông, ăn uống xa xỉ, vơ vét của cải 
làm giầu”; "Dân chúng gặp cảnh đói kém, vì kẻ thống trị ra 
sức vơ vét, thuế má quá nặng nề. Dân chúng sở dĩ khó thống 
trị vì kë thống trị thi hành bao chính, hà khắc. Dân chúng sở 
di liêu chết, vì kẻ thống trị đã cướp hết của cải, dân hết 
đường sống". 

LƯU NGÔN: Về phản đối thuế má nặng në, Nho gia 
Khóng Tử cũng nói trong Luận Ngữ: "Chính trị hà khác dữ 
như hó", Rõ ràng là cả Nho lăn Đạo đều phản đối bạo chính. 

ІАО TỬ: Phản đối bạo chính là một mặt . Mặt khác, 
chiến tranh triển miên, sản xuất bị ngưng trệ, hao người tốn 
của, đời sống trăm họ bị đảo lộn, bất an, xã hội rối loạn cực 
điểm. Vì vậy ta mới vạch trần tính nguy hại của chiến tranh 
“Nơi quân lính ở gai góc mọc đầy, Chó đại quân qua nhiều 
năm mất mùa”. “Trị lý thiên hạ hợp đạo thì thiên hạ sẽ thái 
bình, ngựa chiến được chia cho nông dân cày ruộng, Trị lý 
thiên һа không hợp đạo thì đến ngựa mang thai cũng phải ra 
trận, ngựa sinh con ở ngoài chiến trường." 

LƯU NGÔN: Mong ngài nói thêm về việc phân hóa giầu 
nghèo. 

LÃO TỪ: Có ba điểm phản đối việc phân hóa giầu nghèo. 
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Một: Thiên đạo mong mọi người déu giấu có, nay 
phản đối việc phân hóa giáu nghèo trong thiên đạo. "Quy 
luật tự nhiên là bớt chỗ thừa bù vào chó thiếu nhưng pháp 
chế trong xã hội lại không thế, người nghèo bị lấy bớt dé 
dàng hiến cho người giấu." 

Hai: Mong muốn người giầu phải có lòng từ bị, làm 
việc theo "Thiên đạo". Người giầu phải đem lợi ích của mình 
bồi bổ "Thiên đạo", "Thường xuyên cứu giúp người khác, vì 
vậy không còn người bị bỏ rơi; luôn biết tận dụng những thứ 
làm ra, nên không còn những vật phẩm уй bỏ." 

Ba: Mong muốn mọi người ít ham muốn, thậm chí là 
"Không ham muốn". Nếu ai cũng tham lam, thích nhiều của 
cải, xã hội sẽ phân hóa kẻ giầu người nghèo, hình thành họa 
nạn: "Của cải đầy nhà, không còn chó chứa; nếu giầu có đến 
độ ngang ngược, tức là tự chuốc lấy họa пал". 

LƯU NGÔN: Chính vì vậy, ngài mới yêu cầu mọi người 
"Không bam muốn" hoặc tối thiểu cũng là "ít ham muốn". 
"Không để mọi người nhin thấy những vật có thế dẫn tới 
lòng tham, không để mọi người vì hoa mắt, loạn óc mà làm 
bừa"; “Thánh nhân không cho dân chúng tri thức, nên 
không còn ham muốn”; "Tai họa lớn nhất là không biết thể 
nào là đỏ, sai lầm lớn nhất là muốn có nhiều”; "Ta không 
ham muốn, dân chúng trở nên thuần phác”. 

Nhưng khi con người văn ham muốn thì nên làm thế 
nào? 

LAO TỪ: Nếu như vậy thì hạ bớt yêu cầu, đổi là "Ít ham 
muốn". "Giữ được bản tính thuần khiết chân thực, giảm bớt 
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ham muốn riêng tư, suy nghĩ phức tạp". Đương nhiên, một 
người không biết thế nào là đủ trực tiếp quan hệ tới việc có 
giảm bớt được lòng ham muốn hay không. Thích danh lợi 
quá mức tất phải trả giá đất; tích cóp của cải quá nhiều tất sẽ 
dẫn tới tổn thất to lớn. Vì vậy nói, biết thế nào là đủ sẽ 
không tồn thất; biết dừng đúng lúc sẽ không nguy hiểm, sẽ 
được yên ổn lâu dài, 

LƯU NGÔN: Mong ngài nói thêm về phản đối chế độ 
tư hữu. 

LÃO TỬ: Chế độ tư hữu làm cho dân chúng bần cùng, 
gây nên tai họa hết sức trầm trọng. "Điều cấm ky trong thiên 
hạ càng nhiều thì trăm họ càng lâm vào cảnh bán cùng; 
công cụ kiểu mới càng lầm thì đất nước càng thêm hỗn loạn; 
dân chúng càng nhiều kỹ xảo thì tà phong chướng khí cũng 
thêm nhiều; pháp lệnh càng nghiêm ngặt thì trộm cướp 
cũng cảng tăng”, 

LƯU NGÔN: Nói đến "chế độ tư hữu" ngài lấy bản tính 
của "Thiên đạo" ra để kiên quyết phản đối. Bởi vì "Thiên 
đạo" là "Sinh ra vạn vật mà không chiếm hữu, nuôi dưỡng 
vạn vật mà không nhận công, hướng dẫn vạn vật nhưng 
không là chúa tế". Phàm là những kẻ có quan niệm tư hữu 
hoặc những người bị ảnh hưởng thì đều không thể "Giữ 
được bản tính thuần khiết chất phác". Nhưng ngài cũng 
không tuyệt đối phủ nhận lợi ích cá nhân. Bởi vì "Người có 
đạo luôn đứng sau mọi người, được mọi người quý mến, 
ủng hộ. Bản thân đứng sang một bên nên có thể bảo toàn 
được tính mạng. Đó chính vì anh ta không tự tư tự lợi, nên 


[248] ми Ngôn 


mới có thể hoàn thành được sự nghiệp của mình". Rõ ràng là 
mục đích không tư hữu để cuối cùng có được tư hữu. 

1АО TỪ: Quan điểm của ta là vô уі, vô tư lợi để không 
phải tranh giành. 


LXXXIII 
LƯỚI TRỜI LÖNG LỘNG, 
THƯA MÀ KHÔNG LỌT 


LUU NGÔN: Thưa tiên sinh, có người căn cứ vào câu: 
"Điều cấm ky trong thiên hạ càng nhiều thì trăm họ càng 
lâm vào cảnh bán cùng; công cụ kiểu mới càng nhiều thì đất 
nước càng thêm hỗn loạn; dân chúng càng nhiều kỹ xảo thì 
tà phong, chướng khí cũng thêm nhiều; pháp luật càng 
nghiêm ngặt thì trộm cướp cũng càng tăng" để nói rằng ngài 
cũng ra sức phản đối pháp lệnh. Bởi vì pháp lệnh xã hội thời 
đó là nguồn gốc làm nẩy sinh bán cùng trong dân chúng và 
nguy cơ cho xã hội. Xin hỏi, suy nghĩ như vậy, liệu đã chính 
xác chưa? 

LÃO TỬ: Suy nghĩ như vậy là chính xác. Chính ta đã 
tuyên dương tư tưởng "Vô vi nhi trị" "Làm việc theo nguyên 
tắc vô vi, thiên hạ sẽ ón định, dân chúng được bình yên vô 
sự". "Trị lý thiên hạ mà không nhiễu hại dân chúng... Vì vậy 
bậc thánh có đạo, nói: Ta vô vi thì dân chúng sẽ được nuôi 
dưỡng chu đáo; ta tĩnh lặng thì dân chúng sẽ đầy đủ, giầu có; 
ta không ham muốn thì dân chúng sẽ thuần phác, tự nhiên." 
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LƯU NGÔN: Ngài chủ trương một nền chính trị "Vô vi 
nhi tri", liệu đã phải là kết luận, không cần đến pháp luật hay 
chưa? 

LÃO TỪ: Đó chưa phải là kết luận. "Người bát chước 
đất, đất bát chước trời, trời bát chước đạo, đạo bát chước tự 
nhiên", Ta muốn nói, người phải theo đất, đất phải theo trời, 
trời phải theo đạo, đạo lại phải theo tự nhiên. Tóm lại, khởi 
nguồn chính là pháp và chỉ cần là tự nhiên, nên còn gọi là 
“Tự nhiên pháp". 

LƯUNGÔN: Tại sao ngài lại để xướng tự nhiên pháp? 

LÃO TỪ: Ta sở dĩ đề xướng tự nhiên pháp vì "Đạo trời" 
trong tự nhiên pháp có tính ưu việt không gì sánh női. 

LUU NGÔN: Ngài có thể giải thích Н mi hơn chăng? 

ТАО TỬ: Tự nhiên pháp bao hàm bốn điểm: 

Một: "Thiên đạo" có nhiều lợi và không hề có hại đổi 
với vạn sự vạn vật, đối với con người. "Quy luật tự nhiên làm 
lợi cho vạn sự vạn vật, không hé tón hại đến chúng". 

LƯU NGÔN: Xin được hỏi về điểm thứ hai. 

LÃO TỬ: "Thiên đạo" tháng được tất cả. "Quy luật tự 
nhiên là, không đấu tranh mà giành tháng lợi; không hề nói 
mà như да đáp lời; không váy gọi mà tự động đến; thoải mái 
mà biết sắp xếp, trù liệu". Có nghĩa là, "Thiên đạo" tuy 
không đấu mà giành thắng lợi; tuy không nói mà như đã trả 
lời; tuy không kêu gọi, nhưng có thể tự động đến; tuy khoan 
hòa, nhưng giỏi vạch kế. 

LƯU NGÔN: Còn điểm thứ ba thì sao? 
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LAO TỬ. "Thiên đạo" là vô tư, công bằng nhất. "Quy 
huật tự nhiên chẳng phải như việc giương cung bán tên hay 
sao? Cung quá cao thì hạ thấp xuống, nếu thấp thì nâng cao 
hơn. Dây chùng thì kéo căng thêm, dây căng thì cho chùng 
bớt". Sở di phải hạ thấp, nâng cao; giảm cái quá nhiều, bổ 
sung cái chưa đủ, là để giữ được sự công bằng, hợp lý. 

LƯU NGÔN: "Thiên đạo" công bång, "Nhân đạo" tự 
nhiên sẽ không công bằng. 

LÃO TÚ: Đúng vậy. "Quy luật tự nhiên là giảm bớt chó 
thừa, bổ sung chò thiếu. Nhưng phép tác trong xã hội thì lại 
không như vậy, lại lấy của người nghèo dâng hiến cho kẻ 
giầu có". Rõ ràng, "Thiên đạo" luôn thương yêu mọi người, 
mãi mãi giúp đỡ người lương thiện. 

LƯU NGÔN: Xin ngài nói về điểm thứ tư. 

LÃO ТО: "Thiên đạo là hoàn hảo, không rò гі. "Phạm 
vi tự nhiên rộng lớn vô biên. Tuy là vô biên nhưng không 
có rò гі. Lưới trời lồng lộng nhưng không lọt”. Cũng tức là 
vạn vật vạn sự trong giới tự nhiên chỉ cần phát triển và 
biến hóa theo quy luật tự nhiên thì sẽ có kết quả tốt đẹp, 
không bị thất thoát. 

LƯU NGÔN: Rõ ràng, tư tưởng pháp luật của ngài tập 
trung biểu hiện ở hai mặt phá và xây. Một mặt, ra sức phá bỏ 
phép tắc do người làm ra trong xã hội thời đó. Mặt khác phải 
xác lập phép tác tự nhiên trong tư tưởng. 
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LXXXIV 
HÙNG HỒN MÀ CHƯA HAY, 
CHÍNH NGÔN MÀ NHƯ PHẢN 


LƯU NGÔN: Thưa tiên sinh tôn kính, văn bối đọc sách 
của ngài nhưng chưa hiểu có những tư tưởng lógic nào? 

LAO TÜ: Về tư tưởng lôgic chủ yếu có ba mặt. 

Trước hết, sách tập trung thảo luận phạm trù chủ yếu 
logic học thời cổ Trung Quốc. Như chương ba mươi hai 
nói: "Thủy chế hữu danh", nghĩa là: chế định các loại chế độ, 
xác lập các danh phận. Điều đó cũng có nghĩa, ngữ từ hoặc 
khái niệm đều do con người quy định. Chương bảy mươi 
nói: "Ngôn hữu tông”, có nghĩa là: ngôn luận phải có chủ ý. 
Ngôn chỉ ngôn từ, ngôn luận, ngang như phán đoán. Điều 
đó muốn nói, ngôn từ hoặc phán đoán phải có сап cứ. 
Chương bốn mươi nhăm nói: "Đại biện nhược пф", có 
nghĩa là lời biện giải hùng hồn nhất không phải là lời hay. 
Điều nấy chỉ rõ, "Đại biện" nhất định phải phù hợp với đạo 
lý. Сап phải phản đối, chỉ trích lời nói bóng bẩy, hoa mỹ. 

LƯU NGÔN: Theo văn bối, nội dung và đặc điểm chủ 
yếu tư tưởng lôgic của ngài là sự thăm dò đối với tu duy biện 
chứng. 

LAO TỪ: Đúng. Đúng như; "Gió lốc không thối suốt 
một buổi mai, mưa rào không mưa suốt được một ngày, ai 
làm nên chuyện đó? Trời đất. Trời đất có hoành hành cũng 
chàng được lâu, huống nữa là người?" Điều ấy nói rõ, giới tự 
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thiên và xã hội đều đang vận động và biến hóa, nguyên 
thân vận động, biến hóa là ở tự thân chúng. 

LƯU NGÔN: Việc đề ra được khái niệm về "Đạo" là 
hành quả nồi bật của tu duy biện chứng thời cổ. Nó làm rõ 
hái niệm tính quy luật vạn sự vạn vật vận động và biến hóa. 
Thử xem về qui trình của "Рао": "Vận động biến hóa tuần 
оап là vận động của "Đạo"; "Người bắt chước đất, đất bắt 
hước trời, trời bắt chước đạo, đạo bát chước tự nhiên"; "Vạn 
àt hàm hở, từng cái trở về với gốc rễ của nó, Trở về với gốc rễ 
oi là thanh tĩnh. Thanh tĩnh tức là trở về với sinh mệnh. Trở 
'é với sinh mệnh gọi là tự nhiên. Nhận thức được quy luật tự 
thiên gọi là thông minh. Những hành vi manh động đo 
hông nhận thức được quy luật tự nhiên thì thường dẫn đến 
sạn lạc và tai hung, nhưng nám được quy luật tự nhiên thì 
ат gì cũng đúng mực, đúng mực thì đương nhiên là công 
sàng, công bằng thì có thể chu toàn, chu toàn là hợp với đạo 
ự nhiên, phù hợp với đạo tự nhiên thì lâu dài, suốt đời sẽ 
hông gặp nguy hiểm". 

LÃO TỬ: Phần trên chúng ta đã nói, không phải ta là 
guði đầu tiên đưa ra khái niệm "Đạo" mà đó là kết tinh 
thững thành quả trong tư duy nhận thức của người dân lao 
lộng. Ta chỉ là người quy nạp, hệ thống lại những động và 
inh, biến và thường, tính đa dang và tính thống nhất. 

LƯU NGÔN: Ngoài những điểu đã nói ở trên thì câu 
ói: "Chính ngôn mà như phản" cũng là một mệnh để biện 
hứng nổi bật nhất. Chúng ta có thể hiểu như thế này: nó 
Бап ánh biện pháp và một quan điểm cơ bản. Trong cuốn 
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Lão Tử cũng biéu hiện tư tưởng lôgic của 140 Tử, nhưng 
trong ngôn từ kháng định điều đúng, giải thích mặt chính 
điện còn bao hàm cả những nhân tố phản diện, mang tính 
phủ định. 

LÃO TỪ: Có thể hiểu như vậy. "Chính ngôn mà như 
phản" giống mấy điều ở chương bốn mươi nhăm; "Đủ mà 
như còn thiếu" "Đầy mà như còn khuyết", “Tháng mà như 
còn cong”... và ở chương thứ bốn mươi mốt như: "Sáng về 
Đạo mà như còn tối, "Tiến về Đạo mà như thoái lui", 
“Ngang với Đạo mà như tầm thường”, "Đức cao như hang 
sâu", "Trong trắng mà như bùn nho”, "Đức rộng mà như 
chưa đủ, "Xây đức mà như vụng trộm", "Chân chất mà như 
biến đổi", "Vuông lớn mà không góc cạnh", "Đại khí muộn 
màn", "Âm lớn ít tiếng", "Tượng lớn không hình" уу... từ 
nhiều những hiện tượng tương tự mà khái quát thành một 
nguyên tắc phổ biến. Điều đó chí rõ, trong cùng một nhận 
xét phải bao hàm được sự chuyển hóa, lưu động trong khái 
niệm đối lập, thể hiện tính linh hoạt trong những điều kiện 
cụ thể, nhất định. 

LƯU NGÔN: "Chính ngôn mà như phản" đã thế hiện 
một quan niệm như thế nào? 

LAO TỬ: Biểu hiện một quan hệ nhân quả. Quan hệ 
giữa điểu kiện và kết quả, có thể dùng các kết cấu sau dé 
diễn đạt: "... thì..., "... gọi là...” "... nên... Như "Khéo uốn thì 
toàn vẹn”, "Cong thì sẽ được thắng”, "Nơi sâu thì dễ tràn 
44у", "Không tự thấy thì gọi là sáng", "Không tự cho là đúng 
gọi là rực rỡ, "Không tự đánh gọi là có công”, "Nhận cái 
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xhục của đất nước là vua của xã tác"... Ngoài những điều đó „ 
а "Chính ngôn mà như phản” còn biểu hiện sự thống nhất 
lối lập giữa bản chất và hiện tượng. "Thiên hạ mềm mại như 
ибс thì người mạnh më có đánh cũng chẳng tháng được." 

LƯU NGÔN: Rõ ràng những nguyên tác lôgic, biện 
;hứng đơn giản mà ngài chủ trương là những tổng kết và khái 
quát các nhận thức của loài người từ xưa tới nay. Tất cả 
thững điều ấy thé hiện rõ trí tuệ tư tưởng của ngài! 


Đảm дво обй Lão Tỉ | 255] 


MỤC LỤC 


THIÊN TỰ TRUYỆN 5 

- L LÃO TỬ,HỌLÝ TÊN NHĨ, 

RA ĐỜI VÀO CUỐI THỜI XUÂN THU 6 
- П. QUA VIỆC MUA HOA MẪU ĐƠN LÚC NHỎ, 

TA HIỂU РОСС NHIỀU ĐIỀU 10 
- Ш. YÊU MÉN NHẤT VĂN 

LÀ DÒNG NƯỚC SÔNG QUA 12 
- IV. CÂU CHUYÊN CÓ VÀ KHÔNG 15 
- У. THEO THẤY THƯỜNG TUNG 

HỌC TẬP LË NHAC 17 
- М. LÀSỬQUAN GIỮTÀNG THẤT 21 
- VI. ĐỌC THƯỢNG THU HIÉU 

ĐƯỢC ĐẠO DƯỠNG SINH 24 
- МШ. САМССТРАІУО 26 
- IX. ÁNANHKHÔNGNHẬN THƯỞNG, 

THOÁT KHỎI DÒNG МООС ХОАҮ 29 


- X. УЈОМСТНАТ МОІІОАМ, МІЁМ ОПАМУЁ ОСЕ 32 
- XL KHỐNG KHẨU ĐẾN THĂM LÅN ĐẦU VÀ 

HÀNG CHỮ NÓI NĂNG PHÁI THẬN TRỌNG 36 
- XI. KHỐNG KHẨU ĐẾN LẦN THỨ HAI, 


BÀN NHIỀU VỀ NHÂN NGHĨA 39 
- XIIL LẦN BA, KHỐNG KHẨU TỚI THĂM, 

VIỆC KHÔNG THÀNH 43 
- XIV. CUÕI BÒ ĐI VỀ HƯỚNG TÂY, è 

RA NGOÀI LUẬN BÀN VỀ ĐẠO 48 


Sàn bao ай Lo Ш 1 257] 


THIÊN VỀ ĐẠO 


, 


ху. 


XVL 


ĐẠO MÀ NÓI ĐƯỢC KHÔNG PHẢI LÀ 
ĐẠO THƯỜNG 

VAN VẬT SINH TỪ CÓ, 

CÓ SINH TỪ KHÔNG 


XVIL ĐẠO SINH VAN VẬT, VÔ CÙNG VÔ ТАМ 
ХУШ. DÁNG СОА ĐỨC LỚN 


ХІХ. 


хх. 


XXL 


DO ĐẠO QUYẾT ĐỊNH 

ĐẠO GIỐNG TỰ NHIÊN, 

TÓN TẠI TRƯỚC TRỜI ĐẤT 

MUỐN HU TỊCH GIỮ THANH TÍNH, 
THANH THÂN CÔNG MINH 

'TRỜI DÀI ĐẮT LÂU, 

NGƯỜI TRƯỚC MÌNH SAU 


XXIL THEO ĐẠO THÌ ĐỒNG VỚI ĐẠO, 


THEO ĐỨC THÌ ĐỒNG VỚI ĐỨC 


ХХ. TẢ HỮU GẶP NGUỒN, 


CÔNG THÀNH KHÔNG LƯU TÊN 


XXIV. TRỜI ĐƯỢC ĐẠO SẼ TRONG, 


ĐẤT ĐƯỢC ĐẠO SẼ YÊN 


XXV. NGƯỜI THÍCH HÀNH ĐẠO. 


THÌ THÔNG SUỐT NHIỆM MẦU 


XXVI "ĐẠO" LÀ THẦN BẢO HỘ CỬA VAN VÅT 


THIÊN VÔ VI 
- XXVII. XÚ SỰ BẰNG VÔ VỊ, 


DẠY MÀ KHÔNG NÓI NHIỀU 


- ' XXVIII. KHÔNG SỪNG HIỂN TÀI, 


KHÔNG QUÝ VẬT HIẾM 


~- ХХІХ. ĐẠO THƯỜNG VÔ VỊ, 


[258] 


KHÔNG PHÁI KHÔNG LÀM 


Lưu Ngôn 


XXX. DAO LỚN PHẾ BÓ, 
NHÂN NGHĨA XUẤT HIỆN 
XXXI. TRĂM HỌ ĐỀU NÓI 
"HÓA RA CHÚNG TA LÀ THẾ ĐẤY" 
XXXII. THÁNH NHÂN VÔ VI THÌ KHÔNG BAI, 
KHÔNG MẤT 
XXXII. CẦU HỌC THÌ DỤC VỌNG TĂNG, 
CẤU ĐẠO THÌ DỤC VỌNG СІАМ 
XXXIV. LẤY NGAY THẲNG TRI NƯỚC, 
LẤY NGỰY МАТ DÙNG BINH 
XXXV. TRI NƯỚC LỚN KHÁC NÀO NẤU CÁ NHỎ 
XXXVI. KHÔNG RA KHỎI СОА 
MÀ BIẾT ĐƯỢC VIỆC THIÊN HẠ 
XXXVII. VIỆC KHÓ PHAI TỪ DË, 
VIỆC LỚN PHẢI TỪ BÉ 
XXXVIII. ĐI ХА NGÀN РАМ, 
MỞ ĐẦU MỘT BƯỚC CHÂN 
XXXIX. DUNG ĐẠO BÌNH THIÊN НА 
ĐỀ XÉT THIÊN HẠ 
XL. ĐẠO TRỜI BỚT CHÓ DU,BÜ CHÓ THIẾU 
XLL ĐIKHÉO KHÔNG LƯU DẤU CHÂN, 
TÍNH KHÉO KHÔNG DÜNG ВАМ TÍNH 


THIÊN VỀ ĐỨC 


XLI. NGƯỜI CÓ ĐỨC BỊ NGOẠI VÅT CHI PHỐI, 
NÊN LÀ VÔ ĐỨC 
XLIIL ĐẠO SINH VAN VẬT, ĐỨC NUÔI VAN VẬT 
XLIV. NGUÒI CÓ ĐỨC THUẦN HẬU, 
NHƯ ТАЁ MỚI SINH 
XLV. LẤY TRÍ TRI NƯỚC LÀ CÁI VA CHO NƯỚC 
RLVL LÄY LÒNG TRĂM HỌ LÀM LÒNG MÌNH 


Рам дво ой Lão Të 


98 
101 
103 
105 


107 
109 


112 


115 


117 


122 
124 


127 


131 


132 
136 


138 


141 
143 


[ 259] 


- XLVH.MUỐN ĐOẠT LAI, 


TRƯỚC HẾT HÃY CHO THÊM 


- XLVIII. NGƯỜI THIỆN GIỐNG NHƯ NƯỚC, 


NƯỚC THÌ KHÔNG TRANH 


- XLIX. THU LƯỢM CÁI HAY, HỒN ĐỒNG ĐIỀU DÓ 


THIÊN LẬP THIÂN 
-L HỌALÀCHÖTUACỦAPHÚC, 
PHÚC ẨN MÌNH TRONG HỌA. 
- L RIÊNG TA MO HÔ, RIÊNG TA BUÔN ВА 
- LIL KHÉOUỐN THI TOÀN VEN, 
CONG THÌ ĐƯỢC THẲNG 
- LIL BIẾTNGƯỜILÀTRÍTUỆ, 
BIẾT MÌNH LÀ THÔNG MINH 
- LIV. BIẾTĐƯỢCMÌNHCÒN CÓ 
CHÓ CHUA BIẾT LÀ CAO MINH 
- LV. NÀNG LÀ GŐC RË CÚA NHẸ, 
YÊN TĨNH LÀ CHÚA СОА NÁO LOẠN 
- ІМ. THÁNH NHÂN CHỈ CẨUNO BỤNG, 
KHÔNG CẦN KHOÁI MẮT 
- LVI. SỬNG,NHỤC ĐỀUKINH, 
QUÝ THÂN VÌ THIÊN HẠ 
- LVILVUA СОА TRĂM SÔNG, 
KHÔNG TRANH VỚI AI 
- их. LẤYTĨNHLÀMNỀN 
TRONG PHƯƠNG CHÂM XỬ SỰ 
- LX  TỰBIẾTMÀKHÔNGTỰBIỂU HIỆN, 
CÓ LÒNG TŲ ÁI KHÔNG TỰ CHO LÀ CAO QUÝ 
- LXI. NGƯỜI NHÂN TẤT CÓ DŨNG, 


1260] 


NGƯỜI DŨNG VỊ TẤT ĐÃ CÓ NHÂN 


Lưu Ngôn 


145 


149 
151 


185 


157 
159 


161 


164 


166 


168 


170 


172 


17$ 


177 


179 


181 


НЕМ MUU LƯỢC 185 


- LXII. BINH KHÍ LÀ VẶT CHẲNG LÀNH 187 
- LXII. KHI HAI QUÂN ĐỐI ĐỊCH, 

QUÂN ĐAU THƯƠNG SẼ THẮNG 189 
- LXIV. KHÔNG САМ CHÍNH SÁCH МСО DÁN 193 
- LKV. BIẾT ĐỦ KHÔNG NHỤC, 

BIẾT DỪNG KHÔNG NGUY 195 
- LXVI TU ĐỨC QUY ĐẠO 

LÀ CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THÉ 199 
- LXVI.NHÂN CÁCH LÝ TƯỞNG, 

GÁNH VÁC VIỆC LỚN 202 
- LXVII.THIÊN HẠ VÔ "ĐẠO", 

CHƯỚNG MẮT KINH LÒNG 206 
- LXIX NGƯỜI NHÂN, 

LỄ GÂY NHIỀU HØA LOẠN 209 
- ХХ. MỀM DẺO KHÔNG PHẢI LÀ NHU NHƯỢC 211 
- LXXI. QUÁ KHÚ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 213 
- LXXII. LÀM CHO DÁT NƯỚC NHỎ LAI, 

DÂN CHÚNG THƯA HƠN NƯỚC NÀY 

CÓ THÉ NGHE ĐƯỢC TIẾNG GÀ GÁY, 

CHÓ SÙA CỦA NƯỚC KIA 217 
- LXXI, GIỮLÀ CHÍNH, 

TỪ GIỮ MÀ GIÀNH THẲNG LỢI 219 
- LXXIV. MÝ VÀ XẤU, 

THEO NHAU CHO ĐẾN BAO GIỜ 222 
- LXXV. TƯ DUY TRỰC GIÁC, 

“TƯ DUY THUẦN PHÁC 224 
~ LXXVI CHẾT SÓNG CÓ MỆNH, 

GIẦU SANG NHỜ TRỜI 227 
- LXXVILDAO VÀ THIÊN ĐẠO, NHÂN ĐẠO. 229 
- LXXVIII. LƯỢNG BIẾN CHẤT BIẾN, 

BIỆN LUẬN PHONG PHỨ 232 


Хат дво với Läo Tỉ | 2611 


1262] 


LXXIX. HIỆN TƯỢNG MÂU THUẦN, 
TƯƠNG PHÀN TƯƠNG THÀNH 
LXXX. BIẾT THƯỜNG LÀ SÁNG, 
THƯỜNG ĐỨC KHÔNG RÒI 
LXXXL ĐẠO VẬN ĐỘNG TUẦN HOÀN, 
ĐẠO TÁC DỰNG VI DIỆU 
LXXXIL CHÍNH TRJ HÀ KHÁC DÜ NHƯ HÓ 
LXXXIILLUÓI TRỜI LỒNG LONG, 
THƯA MÀ KHÔNG LỌT 
LXXXIV. HÙNG HỒN MÀ CHUA HAY, 
CHÍNH NGÔN MÀ NHƯ PHẢN 


шм Ngôn 


235 


238 


24L 
245 


249 


22 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 

18 Nguyễn Trường T$- Ba Đình - Hà Nột 
MYV: 043.7161190-0137161518  *Fax: 043.8294.781 
стай: tonghopvaphok e уттуп 


Văn phòng đạ 
580 đường Nui Thành. Tp Dà X 
*Điện thoại: (811.3797709 


Chịu trách nhiệm xuất ban 
Nguyễn Bích Hảo. 


Chịu trách nhiệm nội dung 
n Anh Vũ 
Biên гар š Nguyễn Thu Hà 
Bìa : Hà Thu 
Trình bài: : Vĩnh Giang 


— əç  .vÜ— >s  , . .,a+.— N > I . I A-- [o> -Əh 


LIỀN KT XƯÁT BÁN VÀ PHÁT HÀNH 
CÔNG TY TIÊN PHONG 
175 Nguyễn Thái [lọc = Ва Dinh - Hà Nội 
ĐT: (08) 733 9799 * Fax: (04) 733 6236 
TỐ жакала 
Nhà sách Tiền Phong 175 Nguyễn Thái Hoc. Па Nội 
ÐT: (04) 7.336.233 * Vax: (04) 7.339.799 
Nhà sách Tiền Phong 310 14у Sơn. Па Nội 
ĐT: (04) 5.372 898 * Fax: (04) 5.372.950 
n Phong 173 Ngọc Ца. Hà Nội 
DỊ: (04) 7.345.896 * Fax: (04) 7.345.897 
Nhà sách Tiền Phong 55 Lach Fray, Hai Phòng 
D1:/03130641812 * Fax: (0313) 641.814 


Nhà sách 1 


In 800 cuốn, khổ 13,5 х 20,5 cm tại Trung tâm công nghệ Ẩm 
Khảo Sát và Xây Dựng. Giấy phép xuất bản số: 128- 
2012/CXB/154-03/VH. Quyết định xuất bản số: 
527/QÐ -VH ngày 15 tháng 06 пат 2012. 
In xong và nộp lưu chiểu nām 2012. 


